
ĐVT: Đồng

STT Tên đơn vị, danh mục Quy cách ĐVT
 Số 

lƣợng 
Đơn giá Thành tiền

Tổng cộng 924.681.110

1 Trƣờng TH Số 1 Thị Trấn Châu Ổ 39.961.000

I Thiết bị 35.439.000

-
Bộ thiết bị dạy hình 

phẳng và hình khối

- 02 hình thang bằng nhau, kích thước đáy lớn 280mm, đáy nhỏ 200mm, chiều 

cao 150mm, độ dày của vật liệu là 2mm, màu đỏ, đường cao màu trắng (trong đó 

có 1 hình giữ nguyên; 1 hình cắt ra 2 phần ghép lại được hình tam giác);

- 02 hình tam giác bằng nhau, kích thước cạnh đáy 250mm, cạnh xiên 220mm, 

cao 150mm, độ dày là 2 mm, màu xanh côban (trong đó có 1 hình tam giác giữ 

nguyên, có đường cao màu đen; 1 hình cắt thành 2 tam giác theo đường cao để 

ghép với hình trên được hình chữ nhật); Các hình bằng nhựa có từ tính để giáo 

viên đính lên bảng từ.- 01 hình hộp chữ nhật kích thước (200x160x100)mm, 4 

mặt xung quanh màu trắng, 2 đáy màu đỏ, độ dày của vật liệu là 2mm, các mặt 

liên kết với nhau bằng màng PET 0,05mm, có thể mở ra thành hình khai triển của 

hình hộp chữ nhật (gắn được trên bảng từ); 01 hình hộp chữ nhật biểu diễn cách 

tính thể tích, kích thước trong hộp (200x160x100)mm, trong suốt, độ dày của vật 

liệu là 2mm. Bên trong chứa 1 tấm đáy (200x160x10)mm và 1 cột 

(10x10x90)mm, sơn ô vuông (10x10)mm bằng hai màu trắng, đỏ;

- 01 hình lập phương cạnh 200mm, 4 mặt xung quanh màu trắng, 2 mặt đáy màu 

đỏ, độ dày của vật liệu tối thiểu là 2mm, các mặt liên kết với nhau bằng màng 

PET 0,05mm, có thể mở ra thành hình khai triển của hình lập phương (gắn được 

trên bảng từ); 01 hình lập phương cạnh 100mm biểu diễn thể tích 1dm3, trong 

suốt, bên trong chứa 1 tấm đáy có kích thước bằng (100x100x10)mm và 1 cột 

(10x10x90)mm, ô vuông (10x10)mm có hai màu xanh, trắng;- 01 hình trụ làm 

bằng vật liệu trong suốt, độ dày là 2mm, đáy có đường kính 100mm, chiều cao 

150mm; L8- 01 hình cầu làm bằng nhựa màu đỏ trong suốt, độ dày là 3mm, 

đường kính 200mm; Giá đỡ có đường kính 100mm, chiều cao 20mm, độ dày là 

2.5mm. I8Vật liệu: Tất cả các thiết bị được làm bằng nhựa, có màu sắc tươi sáng, 

an toàn trong sử dụng

Bộ 4 680.000 2.720.000

-
Bộ thiết bị dạy hình 

phẳng và hình khối

Bộ thiết bị dạy hình phẳng và hình khối gồm:

'- 01 hình bình hành màu xanh cô ban có kích thước cạnh dài 240mm, đường cao 

160mm, độ dày của vật liệu tối thiểu là 1,7mm, góc nhọn 60°;

- 02 hình thoi màu đỏ có kích thước 2 đường chéo là 300mm và 160mm, độ dày 

của vật liệu tối thiểu là 1,7mm (1 hình giữ nguyên, 1 hình cắt làm 3 hình tam giác 

theo đường chéo dài và nửa đường chéo ngắn);

Bộ 4 33.000 132.000

- Quả địa cầu

- Nội dung: Thể hiện rõ các châu lục và các đại dương; Đường xích đạo;

'- Hình dạng: Quả địa cầu có giá đỡ;

'- Chất liệu: Nhựa cao cấp, không độc hại, an toàn cho sức khỏe;

'- Kích thước: Đường kính 30cm;

'- Tỷ lệ 1/42.474.000;

'- Ngôn ngữ: tiếng Việt.C9

Quả 1 350.000 350.000

-
Mô hình máy phát điện 

gió

Minh hoạ một số chi tiết chính của bộ lắp ráp mô hình máy phát điện gió như: 

máy phát điện một chiều cánh quạt, đèn LED, dây nối điện, nguồn gió điều chỉnh 

với tốc độ gió khác nhau.

Tờ 4 24.000 96.000

- Mô hình điện mặt trời
Minh hoạ một số chi tiết chính của bộ lắp ráp mô hình điện mặt trời như: pin mặt 

trời, đèn LED, dây nối điện, nguồn sáng.
Tờ 4 24.000 96.000

-
Sơ đồ: Các bộ phận của 

hoa

- 01 Sơ đồ diễn tả các bộ phận sinh sản của hoa lưỡng tính. Kích thước (790x540) 

mm dung sai 10 mm, in offset 4 màu trên giấy couche có định lượng 200g/m2 , 

cán láng OPP mờ.

'- 8 thẻ chữ gồm: (1) nhị, (2) nhụy, (3) bao phấn, (4) chỉ nhị, (5) đầu nhụy, (6) vòi 

nhụy, (7) bầu nhụy, (8) noãn. Kích thước (30x80)mm, in một màu, trên giấy 

couche có định lượng 200g/m2 , cán láng OPP mờ

Bộ 4 33.000 132.000

-
Bộ lắp mạch điện đơn 

giản

Nguồn điện (pin 1,5V hoặc 3V); Bóng đèn/ đèn LED; Quạt điện mini; Công tắc 

(cầu dao). Các thiết bị này gắn trên đế bằng nhựa (hoặc vật liệu cách điện có độ 

cứng tương đương), có các đầu để bắt dây điện.

- Dây điện để ghép, nối mạch. Các dây điện có đầu kết nối phù hợp.

- Một số mảnh vật liệu dẫn điện, cách điện.

Bộ 4 109.000 436.000
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STT Tên đơn vị, danh mục Quy cách ĐVT
 Số 

lƣợng 
Đơn giá Thành tiền

-

Mô hình phát điện sử 

dụng năng lượng Mặt 

Trời, năng lượng gió 

hoặc năng lượng nước 

chảy

1. Bộ thí nghiệm tìm hiểu về phát điện sử dụng năng lượng nước chảy, gồm:

- Tua - bin và hệ thống phát điện: Tua-bin có 8 cánh, một bánh răng kích thước 

Φ48mm, một trục kích thước Φ4mm và một bánh đai kích thước Φ70mm; Đế 

kèm gá đỡ buồng tua-bin, trên đế có gắn máy phát điện và đèn LED; Máy phát 

điện đủ làm sáng 1 đèn LED, bánh đai kích thước Φ10mm; Đai truyền bằng cao 

su nối 2 bánh đai; Buồng tua-bin kích thước 200mm, phía trên có ống đỡ phễu; 

Phễu để đổ nước.

- Khay chứa nước có dung tích 1,5lít, đỡ vừa đế tua-bin.

2. Bộ thí nghiệm tìm hiểu về phát điện sử dụng năng lượng Mặt Trời. Gồm: Một 

tấm pin Mặt Trời được gắn trên giá có giắc cắm để lấy điện ra và có thể quay theo 

mọi phía để đón ánh sáng. Một động cơ, trên trục có lắp một hình tròn bằng nhựa, 

bề mặt chia thành 3 phần đều nhau qua tâm mỗi phần sơn màu riêng biệt (đỏ, lục, 

lam) để quan sát

(dùng chung với môn Tin học và Công nghệ)

3. Bộ thí nghiệm tìm hiểu về phát điện sử dụng năng lượng gió. Gồm: Một motor 

quạt gió gắn trên trục nhựa cao 30mm và đế nhựa, đường kính sải cánh khoảng 

60mm. Một đèn LED. 

(dùng chung với môn Tin học và Công nghệ)

Bộ 5 509.000 2.545.000

- Kèn phím

Theo mẫu của nhạc cụ thông dụng, có 32 phím. Nhạc cụ này có nhiều tên gọi như: 

melodica, pianica, melodeon, blow-organ, key harmonica, free-reed clarinet, 

melodyhorn,...

Cái 1 744.000 744.000

- Recorder

Theo mẫu của nhạc cụ thông dụng. Loại sáo dọc soprano recorder làm bằng nhựa, 

dài 330mm, phía trước có 7 lỗ bấm, phía sau có 1 lỗ bấm, dùng hệ thống bấm 

Baroque.

Cái 5 81.000 405.000

- Xylophone
Theo mẫu của nhạc cụ thông dụng. Gồm những thanh kim loại hoặc gỗ (loại có 15 

thanh) được gắn với nhau vào giá đỡ, có hai dùi gõ.
Cái 3 681.000 2.043.000

- Handbells
Theo mẫu của nhạc cụ thông dụng, có 8 quả chuông (cao độ tương ứng Đô, Rê, 

Mi, Pha, Son, La, Si, Đô) được làm từ kim loại, có tay cầm dùng để lắc.
Bộ 1 551.000 551.000

- Bút lông
- Loại thông dụng. Số lượng: 6 cái (từ số 2 đến số 7 hoặc 2, 4, 6, 8, 10, 12)  .Loại 

bẹt/dẹt, thông dụng. Số lượng 6 cái (từ số 1 đến số 6 hoặc 2,4,6,8,10,12).C22
Bộ 10 138.000 1.380.000

- Bảng pha màu (Palet)
Chất liệu: Bằng gỗ hoặc nhựa, bề mặt phẳng, không cong, vênh, không thấm 

nước, an toàn trong sử dụng;- Kích thước tối thiểu: (200x300x2,5 mm).
Cái 10 48.000 480.000

-
Bộ công cụ thực hành 

với đất nặn

Loại thông dụng bao gồm:

- Dụng cụ cắt đất: bằng nhựa, an toàn trong sử dụng, chiều dài 200mm;

- Con lăn: bằng gỗ, bề mặt nhẵn, an toàn trong sử dụng (kích thước tối thiểu dài 

200mm, đường kính 30mm).

Bộ 10 22.000 220.000

- Đất nặn

- Gồm các màu: đỏ, vàng, tím, xanh cô ban, xanh lá cây, xanh lục, cam, hồng, đen, 

trắng, nâu, xanh da trời.

- Mỗi màu có trọng lượng 02 kilogam, các màu được đóng gói trong hộp kín, đảm 

bảo an toàn và thuận lợi trong sử dụng, không có chất độc hại.

Hộp 6 313.500 1.881.000

-
Màu Goát (Gouache 

colour)

Bộ màu loại thông dụng, an toàn trong sử dụng, không có chất độc hại. Gồm 12 

màu, đóng gói riêng cho từng màu:

- Gồm các màu: đỏ, vàng, tím, xanh cô ban, xanh lá cây, xanh lục, cam, hồng, đen, 

trắng, nâu, xanh da trời. 

- Mỗi loại màu có dung tích tối thiểu 200ml, các màu được đóng gói trong hộp 

kín, đảm bảo an toàn và thuận lợi trong sử dụng.

Bộ 1 590.000 590.000

-

Bộ dụng cụ vệ sinh 

trường học (Bộ dụng cụ 

lao động)

Bộ công cụ lao động:

- Bộ dụng cụ làm vệ sinh trường học, bao gồm: 

Chổi rễ loại nhỏ, ky hốt rác có cán bằng nhựa, găng tay lao động loại nhỏ phù hợp 

với học sinh, khẩu trang y tế loại nhỏ; 


Bộ 1 337.000 337.000

-

Bộ dụng cụ vệ sinh lớp 

học (Bộ dụng cụ lao 

động)

- Bộ công cụ làm vệ sinh lớp học, bao gồm: Chổi loại nhỏ, khăn lau, ky hốt rác có 

cán bằng nhựa, khẩu trang y tế loại nhỏ, giỏ đựng rác bằng nhựa có quai xách
Bộ 2 299.000 598.000

-
Bộ dụng cụ chăm sóc 

hoa, cây cảnh

Bộ dụng cụ chăm sóc hoa, cây trồng thông thường, bao gồm: xẻng, chĩa 3 bằng 

nhựa, bình tưới cây 4 lít bằng nhựa, kéo cắt cành.
Bộ 1 363.000 363.000

- Nhiệt kế điện tử Loại thông dụng Cái 1 1.250.000 1.250.000

- Thảm xốp
Hình vuông, chất liệu bằng xốp mút. Kích thước (1.000x1.000)mm, độ dày 

25mm, có thể gắn vào nhau, mặt nhám, không ngấm nước, không trơn trượt.
Tấm 23 330.000 7.590.000

- Tủ/giá đựng thiết bị

'- Kích thước: (1760x1060x400) mm - Vật liệu: Gỗ cao su ghép chất lượng AB 

dày 15mm (± 1mm), lưng được làm bằng ALu - Có 02 cửa gỗ có khóa và tay nắm; 

chắc chắn, bền vững, đảm bảo an toàn khi sử dụng. - Bên trong có 6 đợt có thể 

điều chỉnh độ cao

Cái 3 3.500.000 10.500.000

II Sách 4.522.000

Bộ sách: Kết nối tri thức với cuộc sống 1.640.000

- Toán 5, tập 1 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 6 19.000 114.000

- Toán 5, tập 2 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 6 18.000 108.000

- Tiếng việt 5, tập l Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 6 22.000 132.000



STT Tên đơn vị, danh mục Quy cách ĐVT
 Số 

lƣợng 
Đơn giá Thành tiền

- Tiếng việt 5, tập 2 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 6 21.000 126.000

- Đạo đức 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 6 9.000 54.000

- Giáo dục thể chất  5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 4 10.000 40.000

- Tin học 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 2 16.000 32.000

- Công nghệ 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 6 14.000 84.000

- Lịch sử và địa lí 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 6 12.000 72.000

- Âm nhạc 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 2 7.000 14.000

- Khoa học 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 6 11.000 66.000

- Hoạt động trải nghiệm 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 6 16.000 96.000

-
Vở bài tập Toán 5, tập 

một
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 6 18.000 108.000

-
Vở bài tập Toán 5, tập 

hai
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 6 17.000 102.000

-
Vở bài tập Tiếng Việt 5, 

tập một
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 6 16.000 96.000

-
Vở bài tập Tiếng Việt 5, 

tập hai
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 6 16.000 96.000

- Vở bài tập Đạo đức 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 6 8.000 48.000

- Vở bài tập Âm nhạc 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 2 6.000 12.000

- Vở bài tập Khoa học 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 6 12.000 72.000

- Vở bài tập Công nghệ 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 4 5.000 20.000

-
Vở bài tập Hoạt động 

trải nghiệm 5
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 4 11.000 44.000

- Vở bài tập Tin học 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 2 10.000 20.000

-
Vở bài tập Lịch sử và 

Địa lí 4
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 6 14.000 84.000

Bộ sách: Chân trời sáng tạo 36.000

- Mĩ thuật 5 (Quyển 1) Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 2 11.000 22.000

-
Vở bài tập Mĩ thuật 5  

(Quyển 1)
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 2 7.000 14.000

Sách Tiếng anh 420.000

-

Tiếng Anh 5 - Global 

Success - Tập

một (SHS)

Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 3 38.000 114.000

-

Tiếng Anh 5 - Global 

Success - Tập

hai (SHS)

Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 3 37.000 111.000

-

Tiếng Anh 5 - Global 

Success -

(SBT)

Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 3 65.000 195.000

2 Sách giáo viên 2.426.000

Bộ sách: Kết nối tri thức với cuộc sống 2.030.000

- Toán 5 – SGV Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 6 66.000 396.000

-
Tiếng Việt 5, tập một – 

SGV
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 6 54.000 324.000

-
Tiếng Việt 5, tập hai – 

SGV
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 6 49.000 294.000

- Đạo đức 5 – SGV Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 6 19.000 114.000

- Âm nhạc 5 – SGV Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 6 16.000 96.000

- Khoa học 5 – SGV Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 6 31.000 186.000

- Công nghệ 5 – SGV Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 6 13.000 78.000

-
Hoạt động trải nghiệm 

5– SGV
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 6 41.000 246.000

-
Giáo dục thể chất 5 – 

SGV
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 2 29.000 58.000

- Tin học 5 – SGV Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 2 17.000 34.000

-
Lịch sử và Địa lí 5 – 

SGV
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 6 34.000 204.000

Bộ sách: Chân trời sáng tạo 36.000

-
Mĩ thuật 5 – SGV  

(Quyển 1)
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 2 18.000 36.000

Sách Tiếng anh 360.000

-

Tiếng Anh 5 - Global 

Success -

Sách giáo viên

Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 3 120.000 360.000

2 Trƣờng TH Số 2 Thị Trấn Châu Ổ 39.997.000

I Thiết bị 35.335.000



STT Tên đơn vị, danh mục Quy cách ĐVT
 Số 

lƣợng 
Đơn giá Thành tiền

- Quả bóng đá

Quả bóng đá số 4: Hình tròn, chất liệu da hoặc giả da, có khả năng chịu lực tốt, độ 

bền cao; chu vi khoảng 620-660mm, trọng lượng khoảng 330-420 gam. (Theo tiêu 

chuẩn qui định, loại dùng cho tập luyện).

Quả 5 240.000 1.200.000

- Quả bóng rổ

Quả Bóng rổ số 5: Hình tròn, chất liệu cao su, độ nảy tốt, có chia các rãnh tạo ma 

sát, có khả năng chịu lực, độ bền cao; Chu vi khoảng 690-710mm; nặng khoảng 

470-500gam. (Theo tiêu chuẩn qui định, loại dùng cho tập luyện).

Quả 5 176.000 880.000

- Quả bóng bàn Quả bóng hình tròn, trơn và nhẵn. Quả 17 15.000 255.000

- Ti vi 65 inch 4K Smart tivi 65inch, độ phân giải 4K Chiếc 2 16.500.000 33.000.000

II Sách 4.662.000

1 Sách học sinh 2.156.000

Bộ sách "Kết nối tri thức với cuộc sống" 2.156.000

- Toán 5, tập một Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 6 19.000 114.000

- Toán 5, tập hai Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 6 18.000 108.000

- Tiếng Việt 5, tập một Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 6 22.000 132.000

- Tiếng Việt 5, tập hai Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 6 21.000 126.000

- Đạo đức 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 6 9.000 54.000

- Âm nhạc 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 6 10.000 60.000

- Khoa học 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 6 16.000 96.000

- Hoạt động trải nghiệm 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 6 14.000 84.000

- Giáo dục thể chất 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 6 12.000 72.000

- Công nghệ 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 6 7.000 42.000

- Tin học 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 6 11.000 66.000

- Lịch sử và Địa lí 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 6 16.000 96.000

- Mĩ thuật 5  (bản 1) Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 6 11.000 66.000

-

Tiếng Anh 5 - Global 

Success - Sách học sinh, 

Tập một

Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 4 38.000 152.000

-

Tiếng Anh 5 - Global 

Success - Sách học sinh, 

Tập hai

Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 4 37.000 148.000

-
Tiếng Anh 5 - Global 

Success - Sách bài tập
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 4 65.000 260.000

-
Tiếng Anh 5 - Global 

Success - Sách giáo viên
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 4 120.000 480.000

2 Sách giáo viên 2.506.000

Bộ sách "Kết nối tri thức với cuộc sống" 1.972.000

- Toán 5 – SGV Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 6 66.000 396.000

-
Tiếng Việt 5, tập một – 

SGV 
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 6 54.000 324.000

-
Tiếng Việt 5, tập hai – 

SGV 
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 6 49.000 294.000

- Đạo đức 5 – SGV Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 6 19.000 114.000

- Âm nhạc 5 – SGV Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 3 16.000 48.000

- Khoa học 5 – SGV Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 6 31.000 186.000

- Công nghệ 5 – SGV Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 3 13.000 39.000

-
Hoạt động trải nghiệm 5 

– SGV 
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 6 41.000 246.000

-
Giáo dục thể chất 5 – 

SGV 
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 3 29.000 87.000

- Tin học 5 – SGV Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 2 17.000 34.000

-
Lịch sử và Địa lí 5 – 

SGV 
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 6 34.000 204.000

Bộ sách "Chân trời sáng tạo" 54.000

-
Mĩ thuật 5 – SGV  (bản 

1)
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 3 18.000 54.000

Sách " Tiếng Anh " 480.000

-
Tiếng Anh 5 - Global 

Success- SGV
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 4 120.000 480.000

3 Trƣờng TH Bình Trung 39.998.600

I Thiết bị 36.002.600

- Kèn phím
Theo mẫu  của nhạc cụ thông dụng, có 37 phím, Nhạc cụ này có nhiều tên gọi 

nhu: melodia, pianica
cái 12 744.000 8.928.000

- Recorder

- Loại sáo dọc soprano recorder, làm bằng nhựa, dài 330mm (±5), phía trước có 7 

lỗ bấm, phía sau có 1 lỗ bấm, dùng hệ thống bấm Baroque 

- Bao bì: túi nhựa.

cái 10 81.000 810.000

- Maracas Theo mẫu  của nhạc cụ thông dụng, gồm hai bầu rỗng bằng nhựa PS có nhiều màu cặp 25 44.000 1.100.000



STT Tên đơn vị, danh mục Quy cách ĐVT
 Số 

lƣợng 
Đơn giá Thành tiền

- Nấm thể thao Hình nón, chất liệu bằng nhựa PVC; chiều cao 80mm, đường kính đế 200mm. Chiếc 25 17.000 425.000

- Gậy Bằng nhựa hoặc gỗ, đường kính khoảng 30mm, dài 400mm, không cong vênh. Chiếc 20 41.000 820.000

- Loa cầm tay Loại thông dụng Chiếc 1 720.000 720.000

- Bục đặt mẫu

- Chất liệu: Chân sắt ống vuông 20mm dày 1.2mm, được sơn tĩnh điện toàn bộ

- Kích thước: Chiều cao có thể điều chỉnh ở 3 mức (800mm-900mm-1.000mm); 

mặt đặt mẫu (400x600)mm, dày tối thiểu 9mm; 

- Kiểu dáng đơn giản, gọn, dễ di chuyển ở các vị trí khác nhau trong lớp học.

Cái 2 349.800 699.600

- Tủ lưu trữ KT: ( 1000x450x1830)mm  Thép sắt sơn tĩnh điện cái 2 3.000.000 6.000.000

Kích cỡ màn hình: 65-Inch, Loại LED: LED light-emitting diodes, Độ sáng: 300 

cd/m², Độ tương phản: 10.000:1, Độ phân giải: 4K (3840 x 2160), Tỷ lệ trình 

chiếu: 16:9, Màu sắc hiển thị: 16.7M, Khoảng cách xem tốt nhất: 4.1 – 5.0m, Tốc 

độ làm mới: 60Hz, Góc nhìn: 178°/178°, Chế độ quét: progressive scan, Tiêu 

chuẩn: PAL/NTSC, Kính cường lực màn hình: 3mm, Tuổi thọ: 65.000 giờ, Hệ 

điều hành: Android 11, CPU: A53*4, RAM: 1.5GB, ROM: 8GB, Cổng kết nối 

In/Out, HDMI 1.3 * 3, USB 2.0 * 2, Start interface * 1, VGA * 1, RJ45 * 1, Video 

Input * 2, RF * 1, Digital coaxial * 1, Earphone Out * 1, Loa: 10W * 2, Kết nối 

mạng: Ethernet / Wifi, Trình phát USB: USB hỗ trợ các định dạng video: hỗ trợ 

giải mã âm thanh và video 1080p chính thống, hỗ trợ MP4, 3 gp, AVI, MPG, RM, 

RMVB, MOV, MKV, MPEG. Định dạng âm thanh hỗ trợ USB: MP3, WMA, 

AAC, Hỗ trợ các định dạng hình ảnh USB: JPG, JPEG, PNG, BMP, Vật liệu màn 

hình: plastic, mặt lưng bằng kim loại, Môi trường:  Nguồn điện: AC 110V ~ 

220V, 50/60Hz, Công suất: ≤ 160W, Công suất chờ: ≤ 0.5W, Độ ẩm tương đối: ≤ 

80%. Nhiệt độ lưu trữ: -10°C ~ 60°C. Nhiệt độ hoạt động: 0°C ~ 40°C, Kích 

thước (mm): 1244*726*87.1 (±5mm), Trọng lượng: ~14.3Kg, Đặc điểm nổi bật.

Hệ điều hành Android 11 tiên tiến, tích hợp nhiều phần mềm: phần mềm học trực 

tuyến/ họp trực tuyến Zoom, Google Meet; Tích hợp các phần mềm xem video / 

duyệt web: youtube, chrome, hội họp, giảng dạy, ghi chú,…Tích hợp CH Play cho 

phép tải vô vàng ứng dụng từ kho Android. Tích hợp nhiều ứng dụng giải trí: 

YouTube, Netflix, Broswer... Âm thanh nổi, hiệu ứng âm thanh vòm, cân bằng âm 

thanh. Bộ lọc 3D, hẹn giờ tắt/mở, điều khiển từ xa thông minh. Bốn chế độ điều 

khiển từ thiết bị di động cho SmartTV; Tính năng Mirror, cho phép trình chiếu 

màn hình từ thiết bị di động lên màn hình SmartTV. Tương tác, ghi chú màn hình 

thông qua các thiết bị di động Android. Tích hợp DVB-T2 người dùng có thể xem 

hơn 60 kênh truyền hình kỹ thuật số miễn phí. Hỗ trợ H.264, VP 6, WMV, AVS, 

MPEG4 và các định dạng video khác Giải mã 1080p, Youtube và video trực tuyến 

khác ATV: 48,25MHz ~ 863, 25MHz 99CH DTV (DTMB): VHF (52,5MHz ~ 

219MHz) UHF (474MHz ~ 866MHz) 400CH. Hỗ trợ định dạng MP3, WMA, 

WAV, APE, FLAC, AAC, OGG, M4A, 3GPP. Hỗ trợ duyệt định dạng ảnh JPG, 

BMP, PNG và các định dạng ảnh khác

II Sách 3.996.000

1 Sách học sinh 1.524.000

Bộ sách "Kết nối tri thức với cuộc sống" 1.524.000

- Toán 5, tập một Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 6 19.000 114.000

- Toán 5, tập hai Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 6 18.000 108.000

- Tiếng Việt 5, tập một Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 7 22.000 154.000

- Tiếng Việt 5, tập hai Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 6 21.000 126.000

- Đạo đức 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 6 9.000 54.000

- Âm nhạc 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 2 10.000 20.000

- Khoa học 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 6 16.000 96.000

- Hoạt động trải nghiệm 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 6 14.000 84.000

- Giáo dục thể chất 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 3 12.000 36.000

- Công nghệ 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 3 7.000 21.000

- Tin học 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 3 11.000 33.000

- Lịch sử và Địa lí 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 6 16.000 96.000

- Mĩ thuật 5  (bản 1) Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 2 11.000 22.000

-

Tiếng Anh 5 - Global 

Success - Sách học sinh, 

Tập một

Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 4 38.000 152.000

-

Tiếng Anh 5 - Global 

Success - Sách học sinh, 

Tập hai

Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 4 37.000 148.000

-
Tiếng Anh 5 - Global 

Success - Sách bài tập
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 4 65.000 260.000

2 Sách giáo viên 2.472.000

Ti vi 65 inch 4K- cái 1 16.500.000 16.500.000



STT Tên đơn vị, danh mục Quy cách ĐVT
 Số 

lƣợng 
Đơn giá Thành tiền

Bộ sách "Kết nối tri thức với cuộc sống" 1.956.000

- Toán 5 – SGV Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 6 66.000 396.000

-
Tiếng Việt 5, tập một – 

SGV 
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 6 54.000 324.000

-
Tiếng Việt 5, tập hai – 

SGV 
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 6 49.000 294.000

- Đạo đức 5 – SGV Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 6 19.000 114.000

- Âm nhạc 5 – SGV Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 2 16.000 32.000

- Khoa học 5 – SGV Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 6 31.000 186.000

- Công nghệ 5 – SGV Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 3 13.000 39.000

-
Hoạt động trải nghiệm 5 

– SGV 
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 6 41.000 246.000

-
Giáo dục thể chất 5 – 

SGV 
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 3 29.000 87.000

- Tin học 5 – SGV Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 2 17.000 34.000

-
Lịch sử và Địa lí 5 – 

SGV 
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 6 34.000 204.000

Bộ sách "Chân trời sáng tạo" 36.000

-
Mĩ thuật 5 – SGV  (bản 

1)
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 2 18.000 36.000

Sách " Tiếng Anh " 480.000

-
Tiếng Anh 5 - Global 

Success- SGV
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 4 120.000 480.000

4 Trƣờng TH số 1 Bình Nguyên 29.995.200

I Thiết bị 21.639.200

-
Bộ thiết bị dạy học yếu 

tố xác suất

Bộ thiết bị dạy học yếu tố xác suất gồm: 

- 01 quân xúc xắc có độ dài cạnh là 20mm; có 6 mặt, số chấm xuất hiện ở mỗi mặt 

là một trong các số 1; 2; 3; 4; 5; 6 (mặt 1 chấm; mặt 2 chấm; ... ; mặt 6 chấm); 

- 02 đồng xu gồm một đồng xu to có đường kính 25mm và một đồng xu nhỏ có 

đường kính 20mm; độ dày 1mm; làm bằng nhôm được xi mạ đồng. Trên mỗi 

đồng xu, một mặt khắc nổi chữ N, mặt kia khắc nổi chữ S; 

- 01 hộp bóng có 3 quả, trong đó có 1 quả bóng xanh, 1 quả bóng đỏ và 1 quả 

bóng vàng, các quả bóng có kích thước và trọng lượng như nhau với đường kính 

40mm.

Tất cả được đựng vào hộp nhựa trong kích thước: (10x8,5x5)cm.

Bộ 12 45.100 541.200

-
Bộ thiết bị dạy hình 

phẳng và hình khối

- 02 hình thang bằng nhau, kích thước đáy lớn 280mm, đáy nhỏ 200mm, chiều 

cao 150mm, độ dày của vật liệu là 2mm, màu đỏ, đường cao màu trắng (trong đó 

có 1 hình giữ nguyên; 1 hình cắt ra 2 phần ghép lại được hình tam giác);

- 02 hình tam giác bằng nhau, kích thước cạnh đáy 250mm, cạnh xiên 220mm, 

cao 150mm, độ dày là 2 mm, màu xanh côban (trong đó có 1 hình tam giác giữ 

nguyên, có đường cao màu đen; 1 hình cắt thành 2 tam giác theo đường cao để 

ghép với hình trên được hình chữ nhật); Các hình bằng nhựa có từ tính để giáo 

viên đính lên bảng từ.- 01 hình hộp chữ nhật kích thước (200x160x100)mm, 4 

mặt xung quanh màu trắng, 2 đáy màu đỏ, độ dày của vật liệu là 2mm, các mặt 

liên kết với nhau bằng màng PET 0,05mm, có thể mở ra thành hình khai triển của 

hình hộp chữ nhật (gắn được trên bảng từ); 01 hình hộp chữ nhật biểu diễn cách 

tính thể tích, kích thước trong hộp (200x160x100)mm, trong suốt, độ dày của vật 

liệu là 2mm. Bên trong chứa 1 tấm đáy (200x160x10)mm và 1 cột 

(10x10x90)mm, sơn ô vuông (10x10)mm bằng hai màu trắng, đỏ;

- 01 hình lập phương cạnh 200mm, 4 mặt xung quanh màu trắng, 2 mặt đáy màu 

đỏ, độ dày của vật liệu tối thiểu là 2mm, các mặt liên kết với nhau bằng màng 

PET 0,05mm, có thể mở ra thành hình khai triển của hình lập phương (gắn được 

trên bảng từ); 01 hình lập phương cạnh 100mm biểu diễn thể tích 1dm3, trong 

suốt, bên trong chứa 1 tấm đáy có kích thước bằng (100x100x10)mm và 1 cột 

(10x10x90)mm, ô vuông (10x10)mm có hai màu xanh, trắng;- 01 hình trụ làm 

bằng vật liệu trong suốt, độ dày là 2mm, đáy có đường kính 100mm, chiều cao 

150mm; L8- 01 hình cầu làm bằng nhựa màu đỏ trong suốt, độ dày là 3mm, 

đường kính 200mm; Giá đỡ có đường kính 100mm, chiều cao 20mm, độ dày là 

2.5mm. I8Vật liệu: Tất cả các thiết bị được làm bằng nhựa, có màu sắc tươi sáng, 

an toàn trong sử dụng

Bộ 3 680.000 2.040.000

-

Bộ tranh. Biết ơn những 

người có công với quê 

hương đất nước

Bộ tranh/ảnh gồm 02 tờ, kích thước (790x540)mm, cán láng OPP mờ (có thể thay 

thế bằng tranh/ảnh điện tử), mỗi tranh thể hiện một nội dung:

- Hình ảnh HS thăm hỏi gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công với cách 

mạng;

- Hình ảnh HS đóng góp cho Quỹ đền ơn đáp nghĩa.

Bộ 12 30.000 360.000



STT Tên đơn vị, danh mục Quy cách ĐVT
 Số 

lƣợng 
Đơn giá Thành tiền

-
Bộ tranh về phòng tránh 

xâm hại

Bộ tranh thực hành gồm 05 tờ, kích thước (148x210)mm, cán láng OPP mờ (có 

thể thay thế bằng tranh/ảnh điện tử), mỗi tranh thể hiện một nội dung:

- Xâm hại về tinh thần (trẻ em bị mắng, chửi, miệt thị);

- Xâm hại về thể chất (trẻ em bị đánh đập);

- Bóc lột sức lao động (trẻ em bị bắt lao động quá sức);

- Bỏ rơi, sao nhãng;

- Xâm hại tình dục.

Bộ 12 12.000 144.000

-
Tranh/ ảnh: Nhà nước 

Văn Lang - Âu Lạc

Tranh thể hiện được hình ảnh mặt trống đồng Đông Sơn rõ nét các hoa văn, họa 

tiết, ảnh tổng thể trong đồng và thành Cổ Loa.

Kích thước (540x790)mm, in offset 4 màu trên giấy couche định lượng 200g/m2, 

cán láng OPP mờ (có thể thay thế bằng tranh/ảnh điện tử)

Tờ 3 29.000 87.000

-

Tranh/ ảnh: Hiện vật 

khảo cổ học của Phù 

Nam

Tranh thể hiện được một số hình ảnh hiện vật tiêu biểu như phù điêu, tượng thờ, 

đồng tiền, bình gốm và đồ trang sức.

Kích thước (540x790)mm, in offset 4 màu trên giấy couche định lượng 200g/m2, 

cán láng OPP mờ (có thể thay thế bằng tranh/ảnh điện tử)

Dưới hình ảnh các hiện vật phải ghi rõ tên hiện vật

Tờ 3 29.000 87.000

-
Tranh/ ảnh: Đền tháp 

Champa

Tranh thể hiện được hình ảnh một số tháp Champa ở miền Trung Việt Nam.

Kích thước (540x790)mm, in offset 4 màu trên giấy couche định lượng 200g/m2, 

cán láng OPP mờ (có thể thay thế bằng tranh/ảnh điện tử)

Dưới hình ảnh các tháp phải ghi rõ các thông tin: tên, địa chỉ của tháp.

Tờ 3 29.000 87.000

-
Lược đồ chiến thắng Chi 

Lăng

Lược đồ treo tường thể hiện được thế trận của chiến thắng Chi Lăng.

Kích thước (720x1.020)mm, in offset 4 màu trên giấy couche định lượng 

200g/m2, cán láng OPP mờ (có thể thay thế bằng tranh/ảnh điện tử)

Tờ 3 37.000 111.000

-
Lược đồ chiến dịch Điện 

Biên Phủ năm 1954

Lược đồ treo tường thể hiện diễn biến của chiến dịch Điện Biên Phủ 1954.

Kích thước (720x1.020)mm, in offset 4 màu trên giấy couche định lượng 

200g/m2, cán láng OPP mờ (có thể thay thế bằng tranh/ảnh điện tử)

Tờ 3 37.000 111.000

-
Lược đồ chiến dịch Hồ 

Chí Minh năm 1975

Lược đồ treo tường thể hiện diễn biến của chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975.

Kích thước (720x1.020)mm, in offset 4 màu trên giấy couche định lượng 

200g/m2, cán láng OPP mờ (có thể thay thế bằng tranh/ảnh điện tử)

Tờ 3 37.000 111.000

-
Bản đồ Địa lí tự nhiên 

Việt Nam

Bản đồ treo tường thể hiện các nội dung:

- Vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ của Việt Nam;

- Địa hình (Phân tầng độ cao; Phân tầng độ sâu);

- Một số dãy núi chính (dãy Hoàng Liên Sơn, dãy Sông Gâm, dãy Ngân Sơn, dãy 

Bắc Sơn, dãy Đông Triều, dãy Trường Sơn); Một số con sông chính (sông Hồng, 

sông Đà, sông Thái Bình, sông Mã, sông Cả, sông Đà Rằng, sông Xê Xan, sông 

Xrê Pôk, sông Ba, sông Đồng Nai, sông Tiền, sông Hậu); Một số cao nguyên (cao 

nguyên Mộc Châu, cao nguyên Kon Tum, cao nguyên Plây Ku, cao nguyên Đắk 

Lắk, cao nguyên Lâm Viên, cao nguyên Di Linh); địa điểm phân bố một số 

khoáng sản chính ở Việt Nam (than, dầu mỏ, khí đốt, sắt, bô-xit, thiếc, vàng, 

đồng, apatit).

Bản đồ thể hiện lãnh thổ Việt Nam là một khối thống nhất và toàn vẹn, bao gồm 

vùng đất, vùng biển, vùng trời; chú ý vùng biển có các đảo và quần đảo lớn, trong 

đó có quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Kích thước (720x1.020)mm, in offset 4 màu trên giấy couché có định lượng 

200g/m2, cán láng OPP mờ  (có thể thay thế bằng tranh/ ảnh điện tử).

Tờ 3 55.000 165.000

-
Bản đồ hành chính Việt 

Nam

Bản đồ treo tường thể hiện đầy đủ 63 tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương (tính 

đến năm 2021). Bản đồ thể hiện lãnh thổ Việt Nam là một khối thống nhất và toàn 

vẹn, bao gồm vùng đất, vùng biển, vùng trời; chú ý vùng biển có các đảo và quần 

đảo lớn, trong đó có quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Kích thước (720x1.020)mm,  in offset 4 màu trên giấy couché có định lượng 

200g/m2, cán láng OPP mờ  (có thể thay thế bằng tranh/ ảnh điện tử).

Tờ 3 55.000 165.000

-
Bản đồ các nước và lãnh 

thổ trên thế giới

Bản đồ treo tường thể hiện các nước và vùng lãnh thổ trên thế giới. Thể hiện rõ 

thủ đô của các nước. Kích thước (720x1.020)mm.
Tờ 3 38.000 114.000

-
Mô hình máy phát điện 

gió

Minh hoạ một số chi tiết chính của bộ lắp ráp mô hình máy phát điện gió như: 

máy phát điện một chiều cánh quạt, đèn LED, dây nối điện, nguồn gió điều chỉnh 

với tốc độ gió khác nhau.

Kích thước (540x790)mm, dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couche có 

định lượng 200g/m2 cán láng OPP mờ (có thể thay thế bằng tranh/ảnh điện tử).

Tờ 3 24.000 72.000

- Mô hình điện mặt trời

Minh hoạ một số chi tiết chính của bộ lắp ráp mô hình điện mặt trời như: pin mặt 

trời, đèn LED, dây nối điện, nguồn sáng.

Kích thước (540x790)mm, dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couche có 

định lượng 200g/m2 cán láng OPP mờ (có thể thay thế bằng tranh/ảnh điện tử).

Tờ 3 24.000 72.000



STT Tên đơn vị, danh mục Quy cách ĐVT
 Số 

lƣợng 
Đơn giá Thành tiền

- Quả bóng rổ

Quả Bóng rổ số 5: Hình tròn, chất liệu cao su, độ nảy tốt, có chia các rãnh tạo ma 

sát, có khả năng chịu lực, độ bền cao; Chu vi khoảng 690-710mm; nặng khoảng 

470-500gam. (Theo tiêu chuẩn qui định, loại dùng cho tập luyện).

Quả 4 176.000 704.000

- Cột, bảng bóng rổ

- Cột rổ: Dạng ống tròn, chất liệu bằng kim loại, được cố định trên mặt sân hoặc 

có bánh xe di động. Chiều cao khoảng 2.100-2.600mm; 

- Bảng rổ: Hình chữ nhật, chất liệu bằng gỗ hoặc tương đương, kích thước khoảng 

(1.200x900)mm, dày 5 mm được gắn với cột rổ, có thể hạ, nâng độ cao;

- Vòng rổ: Hình tròn, chất liệu bằng kim loại, đường kính khoảng 320mm và được 

đan lưới, gắn cố định trên bảng rổ, mặt vòng rổ song song với mặt đất (Theo tiêu 

chuẩn qui định, loại dùng cho tập luyện).

Bộ 1 7.500.000 7.500.000

- Bàn và quân cờ

Bàn cờ: Hình vuông, chất liệu bằng nhựa có thể gấp gọn khi không sử dụng. Kích 

thước (420x420)mm. 

Quân cờ có 34 quân, chất liệu bằng nhựa, kích thước: Vua cao 90mm, đế 30mm; 

Binh cao 45mm, đế 25mm (Theo tiêu chuẩn qui định, loại dùng cho tập luyện).

Bộ 4 276.000 1.104.000

-
Sơ đồ: Các bộ phận của 

hoa

- 01 Sơ đồ diễn tả các bộ phận sinh sản của hoa lưỡng tính. Kích thước (790x540) 

mm dung sai 10 mm, in offset 4 màu trên giấy couche có định lượng 200g/m2 , 

cán láng OPP mờ.

- 8 thẻ chữ gồm: (1) nhị, (2) nhụy, (3) bao phấn, (4) chỉ nhị, (5) đầu nhụy, (6) vòi 

nhụy, (7) bầu nhụy, (8) noãn. Kích thước (30x80)mm, in một màu, trên giấy 

couche có định lượng 200g/m2 , cán láng OPP mờ.

Bộ 12 33.000 396.000

- Bộ tranh an toàn về điện

Gồm 8 tranh có nội dung như sau:

Tranh về việc nên làm:

(1) Ngăn không cho em bé chơi gần ổ điện;

(2) Báo cho người lớn khi phát hiện có dây điện đứt;

Tranh về việc không nên làm:

(3) Gọi điện thoại trong khi đang cắm dây xạc;

(4) Tay ướt cầm phích cắm vào ổ điện;

(5) Thả diều gần đường dây điện cao thế;

(6) Phơi quần áo trên dây điện;

(7) Đứng trú mưa ở bốt điện;

(8) Dùng dao cắt ngang dây điện.

Kích thước (148x210)mm, dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couche có 

định lượng 150g/m2 , cán láng OPP mờ.

Bộ 12 18.000 216.000

- Bộ học liệu điện tử

Bộ học liệu điện tử được xây dựng theo Chương trình Hoạt động trải nghiệm cấp 

Tiểu học (CTGDPT 2018), có hệ thống học liệu điện tử (hình ảnh, sơ đồ, video, 

các câu hỏi) đi kèm và được tổ chức, quản lý thành hệ thống thư viện điện tử, 

thuận lợi cho tra cứu và sử dụng. Bộ học liệu sử dụng được trên máy tính trong 

môi trường không kết nối internet. Phải đảm bảo tối thiểu các chức năng:

- Chức năng hỗ trợ soạn giáo án điện tử; 

- Chức năng hướng dẫn chuẩn bị bài giảng điện tử;

- Chức năng hướng dẫn và chuẩn bị, chỉnh sửa sử dụng học liệu điện tử (hình ảnh, 

sơ đồ, video...);

- Chức năng tương tác giữa giáo viên và học sinh; 

- Chức năng hướng dẫn và chuẩn bị các bài tập;

- Chức năng hỗ trợ chuẩn bị công tác đánh giá. 

Bộ học liệu điện tử bao gồm các video, hình ảnh minh họa, hướng dẫn tổ chức các 

hoạt động trải nghiệm như: Hoạt động tham quan, cắm trại, thực địa; diễn đàn, sân 

khấu hóa, hội thi, trò chơi; các hoạt động tình nguyện nhân đạo, lao động công 

ích, tuyên truyền; hoạt động khảo sát, điều tra, làm tiểu dự án nghiên cứu, sáng tạo 

công nghệ, nghệ thuật.

Bộ 1 6.400.000 6.400.000



STT Tên đơn vị, danh mục Quy cách ĐVT
 Số 

lƣợng 
Đơn giá Thành tiền

-
Bộ lắp ghép mô hình kĩ 

thuật (phần cơ bản)

- Bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật gồm: 

+ Tấm lớn: Bằng nhựa PS-HI màu xanh lá cây sẫm, kích thước (110x60x2,2)mm, 

có 55 lỗ cách đều nhau;

+ Tấm nhỏ: Bằng nhựa PS-HI màu xanh lá cây tươi, kích thước (50x60x2,2)mm, 

có 25 lỗ cách đều nhau;

+ Tấm 25 lỗ: Gồm 2 tấm, bằng nhựa PS-HI màu đỏ, kích thước (110x30x2,2)mm, 

có 25 lỗ cách đều nhau;

+ Tấm bên cabin (trái, phải): Bằng nhựa PS-HI màu đỏ, kích thước 

(50x40x2,2)mm; có tấm cửa sổ cabin màu trắng, kích thước (25x18x2,2)mm;

+ Tấm sau cabin: Bằng nhựa PS-HI màu đỏ, kích thước (68,4x40x2,2)mm;

+ Tấm mặt cabin: Bằng nhựa PS-HI màu xanh Côban, kích thước 

(64,4x40x2,2)mm có tấm kính bằng nhựa PS trong suốt, kích thước 

(60x27x1,2)mm; gắn đèn bằng nhựa PE-LD màu trắng, đường kính 12mm, chỏm 

cầu R8mm;      

+ Tấm chữ L: Bằng nhụa PS-HI màu da cam, kích thước (64x64,4x2,2)mm; 

+ Tấm 3 lỗ: Bằng nhựa PS-HI màu xanh lá cây, kích thước (60x30x2,2)mm, có 3 

lỗ;

+ Tấm 2 lỗ: Bằng nhựa PS-HI màu đỏ, kích thước (50x25x2,2)mm, có 2 lỗ;

+ Thanh thẳng 11 lỗ: Gồm 6 thanh bằng nhựa PS-HI màu đỏ, kích thước 

(110x10x2,2)mm, có 11 lỗ;

+ Thanh thẳng 9 lỗ: Gồm 4 thanh, bằng nhựa PS-HI màu đỏ, kích thước 

(90x10x2,2)mm, có 9 lỗ; 

Bộ 2 95.000 190.000

+ Thanh thẳng 7 lỗ: Gồm 4 thanh, bằng nhựa PS-HI màu xanh dương, kích thước 

(70x10x2,2)mm; có 7 lỗ;

+ Thanh thẳng 6 lỗ: Gồm 2 thanh, bằng nhựa PS-HI màu vàng, kích thước 

(60x10x2,2)mm; có 6 lỗ; 

+ Thanh thẳng 5 lỗ: Gồm 4 thanh, bằng nhựa PS-HI, màu xanh lá cây, kích thước 

(50x10x2,2)mm; có 5 lỗ;

+ Thanh thẳng 3 lỗ: Gồm 2 thanh, bằng nhựa PS-HI, màu đỏ, kích thước 

(30xl0x2,2)mm; có 3 lỗ; 

+ Thanh thẳng 2 lỗ: Bằng nhựa PS-HI,màu đỏ, kích thước (20x10x2,2)mm; có 2 

lỗ; 

- Thanh móc: Bằng nhựa PS-HI, màu đỏ, kích thước (24x15x2,2)mm; có lỗ 

Ф2mm;

+ Thanh chữ U dài: Gồm 6 thanh, bằng nhựa PS-HI màu vàng, kích thước 

(64,4x15x2,2)mm; chữ U:15 mm, có 7 lỗ; 

+ Thanh chữ U ngắn: Gồm 6 thanh, bằng nhựa PS-HI, màu vàng, kích thước 

(44,4x15x2,2)mm, chữ U:15 mm; có 5 lỗ; 

+ Thanh chữ L dài: Gồm 2 thanh, bằng nhựa PS-HI, màu xanh lá cây, kích thước 

thân (25x10x2,2)mm, kích thước đế (15x10x2,2)mm, có 3 lỗ; 

+ Thanh chữ L ngắn: Gồm 4 thanh, bằng nhựa PS-HI, màu đỏ, kích thước thân 

(15x10x2,2)mm, kích thước đế (10xl0x2,2)mm, có 2 lỗ; 

+ Bánh xe: Gồm 7 cái, bằng nhựa LD dẻo, màu đen bóng, đường kính 34mm, trên 

đường chu vi ngoài cùng chia đều 22 răng/mặt; răng bố trí so le theo 2 mặt bên 

của lốp. Tang trống (mayơ) bằng nhựa PP màu trắng , đường kính ngoài 25mm, 

dày 10mm, có 3 thanh giằng;
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+ Bánh đai (ròng rọc): Gồm 5 cái, bằng nhựa PP màu đỏ, đường kính ngoài 

27mm, dày 6mm; 

+ Trục thẳng ngắn 1: Gồm 1 cái, bằng nhôm, Ф4mm, dài 80mm, 2 đầu được vê 

tròn; 

+ Trục thẳng ngắn 2: Gồm 2 cái, bằng nhôm, Ф4mm, dài 60mm, 2 đầu được vê 

tròn; 

+ Trục thẳng dài: Gồm 3 cái, bằng nhôm, Ф4mm, dài 100 mm, 2 đầu được vê 

tròn; 

+ Trục quay: Gồm 1 cái, bằng nhôm, Ф4mm, dài 110mm, 2 đầu được vê tròn; 

+ Dây sợi: Dài 500mm; 

+ Đai truyền: Gồm 2 cái, bằng cao su; 

+ Vít dài: Gồm 2 cái, bằng thép CT3, mạ Nicrôm M4, dài 26mm; 

+ Vít ngắn: Gồm 48 cái, bằng thép CT3, mạ Nicrôm, M4, dài 10mm; 

+ Đai ốc: Gồm 44 cái, bằng thép CT3, mạ Nicrôm, M4; 

+ Vòng hãm: Gồm 20 cái, bằng nhựa LD màu xanh da trời, đường kính ngoài 

8,5mm, dày 3mm;

+ Tua - vít: Bằng thép C45, độ cứng 40 HRC, mạ Nicrôm, dài 108mm, cán bọc 

nhựa PS; 

+ Cờ - lê: Bằng thép C45, mạ Nicrôm, dài 75mm; 

+ Hộp đựng ốc vít: Bằng nhựa PP màu trắng, kích thước (88x35xl5)mm, nắp và 

đáy đúc liền có 2 bản lề và khóa cài;

+ Tấm tam giác: Gồm 6 tấm, bằng nhựa ABS, có 6 lỗ, hình tam giác đều cạnh 

30mm (4 tấm màu vàng, 2 tấm màu xanh lá cây);

+ Tấm nhỏ: Bằng nhựa PS-HI màu vàng kích thước (50x60x2,2)mm, có 25 lỗ; 

+ Thanh thẳng 5 lỗ: Gồm 4 thanh, bằng nhựa PS-HI màu đỏ, kích thước 

(50x10x2,2)mm; 

+ Thanh thẳng 3 lỗ: Gồm 6 thanh, bằng nhựa PS-HI, kích thước (30x10x2,2)mm 

(2 thanh màu đỏ, 4 thanh màu vàng); 

+ Thanh thẳng 2 lỗ: Bằng nhựa PS-HI,màu đỏ, kích thước (20x10x2,2)mm; có 2 

lỗ; 

+ Thanh chữ U dài: Gồm 4 thanh, bằng nhựa PS-HI màu vàng, kích thước 

(64,4x15x2,2)mm; chữ U:15mm, có 7 lỗ; 

+ Thanh chữ L dài: Gồm 4 thanh, bằng nhựa PS-HI màu đỏ, kích thước thân 

(25x10x2,2)mm kích thước đế (15x10x2,2)mm, có 3 lỗ; 

+ Băng tải: Bằng sợi tổng hợp pha cao su, kích thước (200x30)mm;  

+ Tất cả được để trong hộp nhựa: Kích thước (255x153x35)mm, hộp chia làm 6 

ngăn bằng nhựa PP màu xanh, có nắp đậy bằng nhựa PP trong, có 2 bản lề và 2 

khóa cài

-
Bộ lắp ghép mô hình kĩ 

thuật (phần nâng cao)

+ Tấm nhỏ: Bằng nhựa PS-HI màu xanh lá cây tươi, kích thước (50x60x2,2)mm, 

có 25 lỗ cách đều nhau;

+ Tấm sau cabin: Bằng nhựa PS-HI màu đỏ, kích thước (68,4x40x2,2)mm;  

+ Thanh thẳng 7 lỗ: Gồm 2 thanh, bằng nhựa PS-HI màu xanh dương, kích thước 

(70x10x2,2)mm; có 7 lỗ; 

+ Tấm mặt cabin: Bằng nhựa PS-HI màu xanh Côban, kích thước 

(64,4x40x2,2)mm có tấm kính bằng nhựa PS trong suốt, kích thước 

(60x27x1,2)mm; gắn đèn bằng nhựa PE-LD màu trắng, đường kính 12mm, chỏm 

cầu R8mm;   

+ Tấm lớn: Bằng nhựa PS-HI màu xanh lá cây sẫm, kích thước (110x60x2,2)mm, 

có 55 lỗ cách đều nhau;

+ Tấm bên cabin (trái, phải): Bằng nhựa PS-HI màu đỏ, kích thước 

(50x40x2,2)mm; có tấm cửa sổ cabin màu trắng, kích thước (25x18x2,2)mm;

+ Bánh đai (ròng rọc): Gồm 2 cái, bằng nhựa PP màu đỏ, đường kính ngoài 

27mm, dày 6mm; 

+ Bánh xe: Gồm 4 cái, bằng nhựa LD dẻo, màu đen bóng, đường kính 34mm, trên 

đường chu vi ngoài cùng chia đều 22 răng/mặt; răng bố trí so le theo 2 mặt bên 

của lốp. Tang trống (mayơ) bằng nhựa PP màu trắng , đường kính ngoài 25mm, 

dày 10mm, có 3 thanh giằng; 

+ Trục thẳng dài: Gồm 1 cái, bằng nhôm, Ф4mm, dài 100 mm, 2 đầu được vê 

tròn; 

+ Tua - vít: Bằng thép C45, độ cứng 40 HRC, mạ Nicrôm, dài 108mm, cán bọc 

nhựa PS; 

+ Thanh thẳng 5 lỗ: Gồm 1 thanh, bằng nhựa PS-HI, màu xanh lá cây, kích thước 

(50x10x2,2)mm; có 5 lỗ;

+ Cờ - lê: Bằng thép C45, mạ Nicrôm, dài 75mm; 

Bộ 2 431.000 862.000

- Trên cơ sở bộ lắp ghép trên, bổ sung thêm các chi tiết để tạo thành: 

+ Mô hình xe điện chạy bằng pin: giá 2 pin tiểu x 1,5V, động cơ, hệ truyền động, 

công tắc, dây nối điện; 

+ Mô hình máy phát đỉện gió: máy phát điện một chiều cánh quạt, đèn LED, dây 

nối điện, nguồn gió đỉều chỉnh với tốc độ gió khác nhau;
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+ Mô hình điện mặt trời: pin mặt trời có điện áp tối thiểu 3V, đèn LED, dây nối 

điện, nguồn sáng đủ cho pin mặt trời hoạt động;

- Tất cả được để trong hộp nhựa: Kích thước (260x180x40)mm, hộp chia làm 3 

ngăn bằng nhựa PP màu vàng, có nắp đậy bằng nhựa PP trong, có 2 bản lề và 2 

khóa cài; 

II Sách 8.356.000

1 Sách học sinh

Bộ sách: Kết nối tri thức với cuộc sống

- Toán 5, tập một Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 12 19.000 228.000

- Toán 5, tập hai Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 12 18.000 216.000

- Tiếng Việt 5, tập một Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 12 22.000 264.000

- Tiếng Việt 5, tập hai Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 12 21.000 252.000

- Đạo đức 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 12 9.000 108.000

- Âm nhạc 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 12 10.000 120.000

- Khoa học 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 12 16.000 192.000

- Hoạt động trải nghiệm 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 12 14.000 168.000

- Giáo dục thể chất 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 12 12.000 144.000

- Công nghệ 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 12 7.000 84.000

- Tin học 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 12 11.000 132.000

- Lịch sử và Địa lí 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 12 16.000 192.000

-
Vở bài tập Toán 5, tập 

một
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 12 18.000 216.000

-
Vở bài tập Toán 5, tập 

hai
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 12 17.000 204.000

-
Vở bài tập Tiếng Việt 5, 

tập một 
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 12 16.000 192.000

-
Vở bài tập Tiếng Việt 5, 

tập hai 
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 12 16.000 192.000

- Vở bài tập Đạo đức 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 12 8.000 96.000

- Vở bài tập Âm nhạc 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 12 6.000 72.000

- Vở bài tập Khoa học 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 12 12.000 144.000

- Vở bài tập Công nghệ 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 10 5.000 50.000

-
Vở bài tập Hoạt động 

trải nghiệm 5
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 12 11.000 132.000

- Vở bài tập Tin học 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 12 10.000 120.000

-
Vở bài tập Lịch sử và 

Địa lí 5 
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 12 14.000 168.000

Bộ sách: Chân trời sáng tạo

- Mĩ thuật 5 (bản 1) Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 12 11.000 132.000

-
Vở bài tập Mĩ thuật 5  

(bản 1)
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 12 7.000 84.000

Sách Tiếng anh

-
Tiếng Anh 5 - Global 

Success - Tập một 
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 12 38.000 456.000

-
Tiếng Anh 5 - Global 

Success - Tập hai 
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 12 37.000 444.000

-
Tiếng Anh 5 - Global 

Success - (SBT)
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 10 65.000 650.000

2 Sách giáo viên

Bộ sách: Kết nối tri thức với cuộc sống

- Toán 5 – SGV Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 6 66.000 396.000

-
Tiếng Việt 5, tập một – 

SGV 
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 6 54.000 324.000

-
Tiếng Việt 5, tập hai – 

SGV 
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 6 49.000 294.000

- Đạo đức 5 – SGV Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 6 19.000 114.000

- Âm nhạc 5 – SGV Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 6 16.000 96.000

- Khoa học 5 – SGV Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 6 31.000 186.000

- Công nghệ 5 – SGV Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 6 13.000 78.000

-
Hoạt động trải nghiệm 5 

– SGV 
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 6 41.000 246.000

-
Giáo dục thể chất 5 – 

SGV 
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 6 29.000 174.000

- Tin học 5 – SGV Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 6 17.000 102.000

-
Lịch sử và Địa lí 5 – 

SGV 
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 6 34.000 204.000

Bộ sách: Chân trời sáng tạo

-
Mĩ thuật 5 – SGV  (bản 

1)
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 5 18.000 90.000



STT Tên đơn vị, danh mục Quy cách ĐVT
 Số 

lƣợng 
Đơn giá Thành tiền

Sách Tiếng anh

-
Tiếng Anh 5 - Global 

Success - Sách giáo viên
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 5 120.000 600.000

5
Trƣờng TH số 2 Bình 

Nguyên
20.000.000

I Thiết bị 17.501.000

-
Bộ thiết bị dạy hình 

phẳng và hình khối

- 02 hình thang bằng nhau, kích thước đáy lớn 280mm, đáy nhỏ 200mm, chiều 

cao 150mm, độ dày của vật liệu là 2mm, màu đỏ, đường cao màu trắng (trong đó 

có 1 hình giữ nguyên; 1 hình cắt ra 2 phần ghép lại được hình tam giác);

- 02 hình tam giác bằng nhau, kích thước cạnh đáy 250mm, cạnh xiên 220mm, 

cao 150mm, độ dày là 2 mm, màu xanh côban (trong đó có 1 hình tam giác giữ 

nguyên, có đường cao màu đen; 1 hình cắt thành 2 tam giác theo đường cao để 

ghép với hình trên được hình chữ nhật); Các hình bằng nhựa có từ tính để giáo 

viên đính lên bảng từ.- 01 hình hộp chữ nhật kích thước (200x160x100)mm, 4 

mặt xung quanh màu trắng, 2 đáy màu đỏ, độ dày của vật liệu là 2mm, các mặt 

liên kết với nhau bằng màng PET 0,05mm, có thể mở ra thành hình khai triển của 

hình hộp chữ nhật (gắn được trên bảng từ); 01 hình hộp chữ nhật biểu diễn cách 

tính thể tích, kích thước trong hộp (200x160x100)mm, trong suốt, độ dày của vật 

liệu là 2mm. Bên trong chứa 1 tấm đáy (200x160x10)mm và 1 cột 

(10x10x90)mm, sơn ô vuông (10x10)mm bằng hai màu trắng, đỏ;

- 01 hình lập phương cạnh 200mm, 4 mặt xung quanh màu trắng, 2 mặt đáy màu 

đỏ, độ dày của vật liệu tối thiểu là 2mm, các mặt liên kết với nhau bằng màng 

PET 0,05mm, có thể mở ra thành hình khai triển của hình lập phương (gắn được 

trên bảng từ); 01 hình lập phương cạnh 100mm biểu diễn thể tích 1dm3, trong 

suốt, bên trong chứa 1 tấm đáy có kích thước bằng (100x100x10)mm và 1 cột 

(10x10x90)mm, ô vuông (10x10)mm có hai màu xanh, trắng;- 01 hình trụ làm 

bằng vật liệu trong suốt, độ dày là 2mm, đáy có đường kính 100mm, chiều cao 

150mm; L8- 01 hình cầu làm bằng nhựa màu đỏ trong suốt, độ dày là 3mm, 

đường kính 200mm; Giá đỡ có đường kính 100mm, chiều cao 20mm, độ dày là 

2.5mm. I8Vật liệu: Tất cả các thiết bị được làm bằng nhựa, có màu sắc tươi sáng, 

an toàn trong sử dụng

Bộ 3 680.000 2.040.000

-

Bộ tranh. Biết ơn những 

người có công với quê 

hương đất nước

Bộ tranh/ảnh gồm 02 tờ, kích thước (790x540)mm, cán láng OPP mờ (có thể thay 

thế bằng tranh/ảnh điện tử), mỗi tranh thể hiện một nội dung:

- Hình ảnh HS thăm hỏi gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công với cách 

mạng;

- Hình ảnh HS đóng góp cho Quỹ đền ơn đáp nghĩa.

Bộ 3 30.000 90.000

-
Bộ tranh về phòng tránh 

xâm hại

Bộ tranh thực hành gồm 05 tờ, kích thước (148x210)mm, cán láng OPP mờ (có 

thể thay thế bằng tranh/ảnh điện tử), mỗi tranh thể hiện một nội dung:

- Xâm hại về tinh thần (trẻ em bị mắng, chửi, miệt thị);

- Xâm hại về thể chất (trẻ em bị đánh đập);

- Bóc lột sức lao động (trẻ em bị bắt lao động quá sức);

- Bỏ rơi, sao nhãng;

- Xâm hại tình dục.

Bộ 3 12.000 36.000

-
Tranh/ ảnh: Nhà nước 

Văn Lang - Âu Lạc

Tranh thể hiện được hình ảnh mặt trống đồng Đông Sơn rõ nét các hoa văn, họa 

tiết, ảnh tổng thể trong đồng và thành Cổ Loa.

Kích thước (540x790)mm, in offset 4 màu trên giấy couche định lượng 200g/m2, 

cán láng OPP mờ (có thể thay thế bằng tranh/ảnh điện tử)

Tờ 3 29.000 87.000

-

Tranh/ ảnh: Hiện vật 

khảo cổ học của Phù 

Nam

Tranh thể hiện được một số hình ảnh hiện vật tiêu biểu như phù điêu, tượng thờ, 

đồng tiền, bình gốm và đồ trang sức.

Kích thước (540x790)mm, in offset 4 màu trên giấy couche định lượng 200g/m2, 

cán láng OPP mờ (có thể thay thế bằng tranh/ảnh điện tử)

Dưới hình ảnh các hiện vật phải ghi rõ tên hiện vật

Tờ 3 29.000 87.000

-
Tranh/ ảnh: Đền tháp 

Champa

Tranh thể hiện được hình ảnh một số tháp Champa ở miền Trung Việt Nam.

Kích thước (540x790)mm, in offset 4 màu trên giấy couche định lượng 200g/m2, 

cán láng OPP mờ (có thể thay thế bằng tranh/ảnh điện tử)

Dưới hình ảnh các tháp phải ghi rõ các thông tin: tên, địa chỉ của tháp.

Tờ 3 29.000 87.000

-
Lược đồ chiến thắng Chi 

Lăng

Lược đồ treo tường thể hiện được thế trận của chiến thắng Chi Lăng.

Kích thước (720x1.020)mm, in offset 4 màu trên giấy couche định lượng 

200g/m2, cán láng OPP mờ (có thể thay thế bằng tranh/ảnh điện tử)
Tờ 3 37.000 111.000



STT Tên đơn vị, danh mục Quy cách ĐVT
 Số 

lƣợng 
Đơn giá Thành tiền

-
Lược đồ chiến dịch Điện 

Biên Phủ năm 1954

Lược đồ treo tường thể hiện diễn biến của chiến dịch Điện Biên Phủ 1954.

Kích thước (720x1.020)mm, in offset 4 màu trên giấy couche định lượng 

200g/m2, cán láng OPP mờ (có thể thay thế bằng tranh/ảnh điện tử)
Tờ 3 37.000 111.000

-
Lược đồ chiến dịch Hồ 

Chí Minh năm 1975

Lược đồ treo tường thể hiện diễn biến của chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975.

Kích thước (720x1.020)mm, in offset 4 màu trên giấy couche định lượng 

200g/m2, cán láng OPP mờ (có thể thay thế bằng tranh/ảnh điện tử)
Tờ 3 37.000 111.000

-
Mô hình máy phát điện 

gió

Minh hoạ một số chi tiết chính của bộ lắp ráp mô hình máy phát điện gió như: 

máy phát điện một chiều cánh quạt, đèn LED, dây nối điện, nguồn gió điều chỉnh 

với tốc độ gió khác nhau.

Kích thước (540x790)mm, dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couche có 

định lượng 200g/m2 cán láng OPP mờ (có thể thay thế bằng tranh/ảnh điện tử).

Tờ 3 24.000 72.000

- Mô hình điện mặt trời

Minh hoạ một số chi tiết chính của bộ lắp ráp mô hình điện mặt trời như: pin mặt 

trời, đèn LED, dây nối điện, nguồn sáng.

Kích thước (540x790)mm, dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couche có 

định lượng 200g/m2 cán láng OPP mờ (có thể thay thế bằng tranh/ảnh điện tử).

Tờ 3 24.000 72.000

- Quả bóng rổ

Quả Bóng rổ số 5: Hình tròn, chất liệu cao su, độ nảy tốt, có chia các rãnh tạo ma 

sát, có khả năng chịu lực, độ bền cao; Chu vi khoảng 690-710mm; nặng khoảng 

470-500gam. (Theo tiêu chuẩn qui định, loại dùng cho tập luyện).

Quả 2 176.000 352.000

- Quả bóng đá Quả bóng đá số 4: Hình tròn, chất liệu da hoặc giả da, có khả năng chịu lực tốt, độ bền cao; Quả 3 240.000 720.000

-
Sơ đồ: Các bộ phận của 

hoa

- 01 Sơ đồ diễn tả các bộ phận sinh sản của hoa lưỡng tính. Kích thước (790x540) 

mm dung sai 10 mm, in offset 4 màu trên giấy couche có định lượng 200g/m2 , 

cán láng OPP mờ.

- 8 thẻ chữ gồm: (1) nhị, (2) nhụy, (3) bao phấn, (4) chỉ nhị, (5) đầu nhụy, (6) vòi 

nhụy, (7) bầu nhụy, (8) noãn. Kích thước (30x80)mm, in một màu, trên giấy 

couche có định lượng 200g/m2 , cán láng OPP mờ.

Bộ 5 33.000 165.000

- Cân Cân bàn điện tử, loại thông dụng cái 1 605.000 605.000

- Bộ tranh an toàn về điện

Gồm 8 tranh có nội dung như sau:

Tranh về việc nên làm:

(1) Ngăn không cho em bé chơi gần ổ điện;

(2) Báo cho người lớn khi phát hiện có dây điện đứt;

Tranh về việc không nên làm:

(3) Gọi điện thoại trong khi đang cắm dây xạc;

(4) Tay ướt cầm phích cắm vào ổ điện;

(5) Thả diều gần đường dây điện cao thế;

(6) Phơi quần áo trên dây điện;

(7) Đứng trú mưa ở bốt điện;

(8) Dùng dao cắt ngang dây điện.

Kích thước (148x210)mm, dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couche có 

định lượng 150g/m2 , cán láng OPP mờ.

Bộ 5 18.000 90.000

- Bộ học liệu điện tử

Bộ học liệu điện tử được xây dựng theo Chương trình Hoạt động trải nghiệm cấp 

Tiểu học (CTGDPT 2018), có hệ thống học liệu điện tử (hình ảnh, sơ đồ, video, 

các câu hỏi) đi kèm và được tổ chức, quản lý thành hệ thống thư viện điện tử, 

thuận lợi cho tra cứu và sử dụng. Bộ học liệu sử dụng được trên máy tính trong 

môi trường không kết nối internet. Phải đảm bảo tối thiểu các chức năng:

- Chức năng hỗ trợ soạn giáo án điện tử; 

- Chức năng hướng dẫn chuẩn bị bài giảng điện tử;

- Chức năng hướng dẫn và chuẩn bị, chỉnh sửa sử dụng học liệu điện tử (hình ảnh, 

sơ đồ, video...);

- Chức năng tương tác giữa giáo viên và học sinh; 

- Chức năng hướng dẫn và chuẩn bị các bài tập;

- Chức năng hỗ trợ chuẩn bị công tác đánh giá. 

Bộ học liệu điện tử bao gồm các video, hình ảnh minh họa, hướng dẫn tổ chức các 

hoạt động trải nghiệm như: Hoạt động tham quan, cắm trại, thực địa; diễn đàn, sân 

khấu hóa, hội thi, trò chơi; các hoạt động tình nguyện nhân đạo, lao động công 

ích, tuyên truyền; hoạt động khảo sát, điều tra, làm tiểu dự án nghiên cứu, sáng tạo 

công nghệ, nghệ thuật.

Bộ 1 6.400.000 6.400.000



STT Tên đơn vị, danh mục Quy cách ĐVT
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-
Bộ lắp ghép mô hình kĩ 

thuật (phần cơ bản)

- Bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật gồm: 

+ Tấm lớn: Bằng nhựa PS-HI màu xanh lá cây sẫm, kích thước (110x60x2,2)mm, 

có 55 lỗ cách đều nhau;

+ Tấm nhỏ: Bằng nhựa PS-HI màu xanh lá cây tươi, kích thước (50x60x2,2)mm, 

có 25 lỗ cách đều nhau;

+ Tấm 25 lỗ: Gồm 2 tấm, bằng nhựa PS-HI màu đỏ, kích thước (110x30x2,2)mm, 

có 25 lỗ cách đều nhau;

+ Tấm bên cabin (trái, phải): Bằng nhựa PS-HI màu đỏ, kích thước 

(50x40x2,2)mm; có tấm cửa sổ cabin màu trắng, kích thước (25x18x2,2)mm;

+ Tấm sau cabin: Bằng nhựa PS-HI màu đỏ, kích thước (68,4x40x2,2)mm;

+ Tấm mặt cabin: Bằng nhựa PS-HI màu xanh Côban, kích thước 

(64,4x40x2,2)mm có tấm kính bằng nhựa PS trong suốt, kích thước 

(60x27x1,2)mm; gắn đèn bằng nhựa PE-LD màu trắng, đường kính 12mm, chỏm 

cầu R8mm;      

+ Tấm chữ L: Bằng nhụa PS-HI màu da cam, kích thước (64x64,4x2,2)mm; 

+ Tấm 3 lỗ: Bằng nhựa PS-HI màu xanh lá cây, kích thước (60x30x2,2)mm, có 3 

lỗ;

+ Tấm 2 lỗ: Bằng nhựa PS-HI màu đỏ, kích thước (50x25x2,2)mm, có 2 lỗ;

+ Thanh thẳng 11 lỗ: Gồm 6 thanh bằng nhựa PS-HI màu đỏ, kích thước 

(110x10x2,2)mm, có 11 lỗ;

+ Thanh thẳng 9 lỗ: Gồm 4 thanh, bằng nhựa PS-HI màu đỏ, kích thước 

(90x10x2,2)mm, có 9 lỗ; 

Bộ 3 95.000 285.000

+ Thanh thẳng 7 lỗ: Gồm 4 thanh, bằng nhựa PS-HI màu xanh dương, kích thước 

(70x10x2,2)mm; có 7 lỗ;

+ Thanh thẳng 6 lỗ: Gồm 2 thanh, bằng nhựa PS-HI màu vàng, kích thước 

(60x10x2,2)mm; có 6 lỗ; 

+ Thanh thẳng 5 lỗ: Gồm 4 thanh, bằng nhựa PS-HI, màu xanh lá cây, kích thước 

(50x10x2,2)mm; có 5 lỗ;

+ Thanh thẳng 3 lỗ: Gồm 2 thanh, bằng nhựa PS-HI, màu đỏ, kích thước 

(30xl0x2,2)mm; có 3 lỗ; 

+ Thanh thẳng 2 lỗ: Bằng nhựa PS-HI,màu đỏ, kích thước (20x10x2,2)mm; có 2 

lỗ; 

- Thanh móc: Bằng nhựa PS-HI, màu đỏ, kích thước (24x15x2,2)mm; có lỗ 

Ф2mm;

+ Thanh chữ U dài: Gồm 6 thanh, bằng nhựa PS-HI màu vàng, kích thước 

(64,4x15x2,2)mm; chữ U:15 mm, có 7 lỗ; 

+ Thanh chữ U ngắn: Gồm 6 thanh, bằng nhựa PS-HI, màu vàng, kích thước 

(44,4x15x2,2)mm, chữ U:15 mm; có 5 lỗ; 

+ Thanh chữ L dài: Gồm 2 thanh, bằng nhựa PS-HI, màu xanh lá cây, kích thước 

thân (25x10x2,2)mm, kích thước đế (15x10x2,2)mm, có 3 lỗ; 

+ Thanh chữ L ngắn: Gồm 4 thanh, bằng nhựa PS-HI, màu đỏ, kích thước thân 

(15x10x2,2)mm, kích thước đế (10xl0x2,2)mm, có 2 lỗ; 

+ Bánh xe: Gồm 7 cái, bằng nhựa LD dẻo, màu đen bóng, đường kính 34mm, trên 

đường chu vi ngoài cùng chia đều 22 răng/mặt; răng bố trí so le theo 2 mặt bên 

của lốp. Tang trống (mayơ) bằng nhựa PP màu trắng , đường kính ngoài 25mm, 

dày 10mm, có 3 thanh giằng;

+ Bánh đai (ròng rọc): Gồm 5 cái, bằng nhựa PP màu đỏ, đường kính ngoài 

27mm, dày 6mm; 

+ Trục thẳng ngắn 1: Gồm 1 cái, bằng nhôm, Ф4mm, dài 80mm, 2 đầu được vê 

tròn; 

+ Trục thẳng ngắn 2: Gồm 2 cái, bằng nhôm, Ф4mm, dài 60mm, 2 đầu được vê 

tròn; 

+ Trục thẳng dài: Gồm 3 cái, bằng nhôm, Ф4mm, dài 100 mm, 2 đầu được vê 

tròn; 

+ Trục quay: Gồm 1 cái, bằng nhôm, Ф4mm, dài 110mm, 2 đầu được vê tròn; 

+ Dây sợi: Dài 500mm; 

+ Đai truyền: Gồm 2 cái, bằng cao su; 

+ Vít dài: Gồm 2 cái, bằng thép CT3, mạ Nicrôm M4, dài 26mm; 

+ Vít ngắn: Gồm 48 cái, bằng thép CT3, mạ Nicrôm, M4, dài 10mm; 

+ Đai ốc: Gồm 44 cái, bằng thép CT3, mạ Nicrôm, M4; 

+ Vòng hãm: Gồm 20 cái, bằng nhựa LD màu xanh da trời, đường kính ngoài 

8,5mm, dày 3mm;

+ Tua - vít: Bằng thép C45, độ cứng 40 HRC, mạ Nicrôm, dài 108mm, cán bọc 

nhựa PS; 

+ Cờ - lê: Bằng thép C45, mạ Nicrôm, dài 75mm; 

+ Hộp đựng ốc vít: Bằng nhựa PP màu trắng, kích thước (88x35xl5)mm, nắp và 

đáy đúc liền có 2 bản lề và khóa cài;

+ Tấm tam giác: Gồm 6 tấm, bằng nhựa ABS, có 6 lỗ, hình tam giác đều cạnh 

30mm (4 tấm màu vàng, 2 tấm màu xanh lá cây);

+ Tấm nhỏ: Bằng nhựa PS-HI màu vàng kích thước (50x60x2,2)mm, có 25 lỗ; 
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+ Thanh thẳng 5 lỗ: Gồm 4 thanh, bằng nhựa PS-HI màu đỏ, kích thước 

(50x10x2,2)mm; 

+ Thanh thẳng 3 lỗ: Gồm 6 thanh, bằng nhựa PS-HI, kích thước (30x10x2,2)mm 

(2 thanh màu đỏ, 4 thanh màu vàng); 

+ Thanh thẳng 2 lỗ: Bằng nhựa PS-HI,màu đỏ, kích thước (20x10x2,2)mm; có 2 

lỗ; 

+ Thanh chữ U dài: Gồm 4 thanh, bằng nhựa PS-HI màu vàng, kích thước 

(64,4x15x2,2)mm; chữ U:15mm, có 7 lỗ; 

+ Thanh chữ L dài: Gồm 4 thanh, bằng nhựa PS-HI màu đỏ, kích thước thân 

(25x10x2,2)mm kích thước đế (15x10x2,2)mm, có 3 lỗ; 

+ Băng tải: Bằng sợi tổng hợp pha cao su, kích thước (200x30)mm;  

+ Tất cả được để trong hộp nhựa: Kích thước (255x153x35)mm, hộp chia làm 6 

ngăn bằng nhựa PP màu xanh, có nắp đậy bằng nhựa PP trong, có 2 bản lề và 2 

khóa cài

- Thang chữ A

Hình chữ A, chất liệu bằng gỗ hoặc tương đương, mỗi bên chữ A gồm 5 bậc. Kích 

thước mỗi bên cao khoảng 1250mm, rộng khoảng 450mm; mỗi bậc thang cao 

khoảng 250mm; mặt phẳng của bậc thang rộng khoảng 40mm, dày khoảng 20mm.

Chiếc 1 1.124.000 1.124.000

- Cầu đá

Chất liệu cánh bằng xốp, chất liệu đế bằng cao su dày khoảng 13-15mm, đường 

kính khoảng 37mm, chiều cao khoảng 130-150mm, trọng lượng 13gam. 

(Theo tiêu chuẩn qui định, loại dùng cho tập luyện).

trái 20 17.000 340.000

-
Giá vẽ (3 chân hoặc chữ 

A)

- Kích thước: (1,3x0,5)m, tăng giảm chiều cao từ (0,4 đến 1,0)m

- Chất liệu: Bẳng gỗ thông, các thanh gỗ có kích thước (18x40)mm không cong 

vênh, chịu được nước, an toàn trong sử dụng;

- Có thể tăng giảm chiều cao phù hợp tầm mắt học sinh khi đứng hoặc ngồi vẽ.

 - Có thể di chuyển, xếp gọn trong lớp học.

Cái 4 254.000 1.016.000

- Tủ/giá đựng thiết bị

- Kích thước: (1760x1060x400)mm.

- Vật liệu: Gỗ cao su ghép chất lượng AB dày 18mm  (± 1mm) toàn bộ phủ PU 3 

lớp, lưng tủ bằng ván MDF dày 5mm phủ 2 mặt

 - Có 4 cửa gỗ có khóa và tay nắm; chắc chắn, bền vững, đảm bảo an toàn khi sử 

dụng. 

- Bên trong có 6 đợt có thể điều chỉnh độ cao

- Gỗ đạt yêu cầu theo TCVN 8575:2010

Cái 1 3.500.000 3.500.000

II Sách 2.499.000

1 Sách học sinh

Bộ sách: Kết nối tri thức với cuộc sống

- Toán 5, tập một Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 3 19.000 57.000

- Toán 5, tập hai Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 3 18.000 54.000

- Tiếng Việt 5, tập một Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 3 22.000 66.000

- Tiếng Việt 5, tập hai Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 3 21.000 63.000

- Đạo đức 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 3 9.000 27.000

- Âm nhạc 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 3 10.000 30.000

- Khoa học 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 3 16.000 48.000

- Hoạt động trải nghiệm 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 3 14.000 42.000

- Giáo dục thể chất 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 3 12.000 36.000

- Công nghệ 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 3 7.000 21.000

- Tin học 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 3 11.000 33.000

- Lịch sử và Địa lí 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 3 16.000 48.000

Bộ sách: Chân trời sáng tạo

- Mĩ thuật 5 (bản 1) Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 3 11.000 33.000

Sách Tiếng anh

-
Tiếng Anh 5 - Global 

Success - Tập một 
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 3 38.000 114.000

-
Tiếng Anh 5 - Global 

Success - Tập hai 
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 3 37.000 111.000

-
Tiếng Anh 5 - Global 

Success - (SBT)
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 3 65.000 195.000

2 Sách giáo viên

Bộ sách: Kết nối tri thức với cuộc sống

- Toán 5 – SGV Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 3 66.000 198.000

-
Tiếng Việt 5, tập một – 

SGV 
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 3 54.000 162.000

-
Tiếng Việt 5, tập hai – 

SGV 
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 3 49.000 147.000

- Đạo đức 5 – SGV Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 3 19.000 57.000

- Âm nhạc 5 – SGV Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 3 16.000 48.000

- Khoa học 5 – SGV Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 3 31.000 93.000

- Công nghệ 5 – SGV Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 3 13.000 39.000



STT Tên đơn vị, danh mục Quy cách ĐVT
 Số 

lƣợng 
Đơn giá Thành tiền

-
Hoạt động trải nghiệm 5 

– SGV 
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 3 41.000 123.000

-
Giáo dục thể chất 5 – 

SGV 
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 3 29.000 87.000

- Tin học 5 – SGV Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 3 17.000 51.000

-
Lịch sử và Địa lí 5 – 

SGV 
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 3 34.000 102.000

Bộ sách: Chân trời sáng tạo

-
Mĩ thuật 5 – SGV  (bản 

1)
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 3 18.000 54.000

Sách Tiếng anh

-
Tiếng Anh 5 - Global 

Success - Sách giáo viên
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 3 120.000 360.000

6 Trƣờng TH Bình Chánh 59.996.200

I Thiết bị 54.131.200

-
Thiết bị vẽ bảng trong 

dạy học toán

- 01 chiếc thước thẳng dài tối thiểu 500mm, độ chia nhỏ nhất là 1mm được làm 

bằng nhôm, không cong vênh, màu sắc tươi sáng, an toàn với người sử dụng. 

Vạch kẻ trên thước thẳng, màu chữ và kẻ vạch trên thước tương phản với màu 

thước để dễ đọc số.

"Vật liệu nhôm đạt chứng nhận JIS H4100:2015 & JIS H 8602:2010"

Cái 6 42.000 252.000

-
Bộ thiết bị vẽ bảng trong 

dạy học hình học

Bộ thiết bị vẽ bảng gồm:

- 01 ê ke có kích thước các cạnh (300x400x500)mm, 

Vật liệu: Làm bằng gỗ độ dày 3mm, không cong vênh, màu sắc tươi sáng, an toàn 

với người sử dụng.

- 01 chiếc compa dài 400mm với đầu được thiết kế thuận lợi khi vẽ trên bảng 

bằng phấn, bút dạ, một đầu thuận lợi cho việc cố định trên mặt bảng;

Vật liệu: Làm bằng gỗ không cong vênh, màu sắc tươi sáng, an toàn với người sử 

dụng.

- 01 thước đo góc đường kính 300mm, có hai đường chia độ, khuyết ở giữa, 

Vật liệu: Làm bằng gỗ độ dày 2.8mm, không cong vênh, màu sắc tươi sáng, an 

toàn với người sử dụng.

Bộ 6 166.000 996.000

-
Bộ thiết bị dạy học yếu 

tố xác suất

Bộ thiết bị dạy học yếu tố xác suất gồm: 

- 01 quân xúc xắc có độ dài cạnh là 20mm; có 6 mặt, số chấm xuất hiện ở mỗi mặt 

là một trong các số 1; 2; 3; 4; 5; 6 (mặt 1 chấm; mặt 2 chấm; ... ; mặt 6 chấm); 

- 02 đồng xu gồm một đồng xu to có đường kính 25mm và một đồng xu nhỏ có 

đường kính 20mm; độ dày 1mm; làm bằng nhôm được xi mạ đồng. Trên mỗi 

đồng xu, một mặt khắc nổi chữ N, mặt kia khắc nổi chữ S; 

- 01 hộp bóng có 3 quả, trong đó có 1 quả bóng xanh, 1 quả bóng đỏ và 1 quả 

bóng vàng, các quả bóng có kích thước và trọng lượng như nhau với đường kính 

40mm.

Tất cả được đựng vào hộp nhựa trong kích thước: (10x8,5x5)cm.

Bộ 6 45.100 270.600

-

Bộ thiết bị hình học dạy 

phân số (Dùng cho giáo 

viên - Có từ tính)

Bộ thiết bị hình học dạy phân số gồm:

- 09 hình tròn đường kính 160mm, độ dày của vật liệu là 1,8mm màu sáng (trong 

đó có 5 hình được chia thành 4 phần đều nhau qua tâm bằng nét kẻ rộng 1,5mm; 

sơn màu đỏ 1/4 hình; 1 hình được chia thành 4 phần đều nhau qua tâm bằng nét 

kẻ rộng 1,5mm, đường viền theo chu vi và đường kẻ chia (không tiếp xúc với 

phần sơn) là nét kẻ đứt rộng 2,7mm, sơn đỏ 1/4; 1 hình được chia thành 4 phần 

đều nhau qua tâm bằng nét kẻ rộng 1,5mm toàn bộ hình tròn sơn màu đỏ; 1 hình 

được chia thành 2 phần đều nhau qua tâm bằng nét kẻ rộng 1,5mm; sơn đỏ 1/2 

hình; 1 hình được chia thành 6 phần đều nhau qua tâm bằng nét kẻ rộng 1,5mm, 

sơn đỏ 5/6 hình tròn);

- 02 hình tròn đường kính 160mm, độ dày của vật liệu tối thiểu là 1,8mm, chuyển 

động quay tương đối với nhau thông qua trục nối tâm có vòng đệm ở giữa; một 

hình trong suốt, một hình màu tối (mỗi hình: được chia thành 8 phần đều nhau 

qua tâm bằng nét kẻ, sơn màu đỏ 1/2 hình tròn. Các đường bao, đường nối tâm, có 

chiều rộng 1,5mm);

- 04 hình vuông có kích thước (160x160)mm, màu trắng (trong đó có 3 hình chia 

thành 4 hình vuông nhỏ đều nhau qua tâm, bằng nét kẻ rộng 1,5mm, 1/4 hình có 

màu xanh cô ban và 1 hình chia thành 4 hình vuông nhỏ đều nhau qua tâm, bằng 

nét kẻ rộng 1,5mm, riêng phần không màu là nét kẻ đứt, 3/4 hình có màu xanh cô 

ban), độ dày của vật liệu là 1,8 mm.

Các hình bằng nhựa có gắn nam châm để giáo viên đính lên bảng từ.

Tất cả đựng trong hộp nhựa kích thước (350x197x83)mm.

Bộ 6 322.000 1.932.000



STT Tên đơn vị, danh mục Quy cách ĐVT
 Số 

lƣợng 
Đơn giá Thành tiền

- Quả địa cầu

- Kích thước: Quả địa cầu đường kính F=30cm. 

- Tỷ lệ 1: 42.474.000

- Chất liệu: Đế quả cầu được làm bằng gỗ có đường kính F190mm dày 17mm. Đế 

và quả cầu được liên kết bằng gọng nhựa có gắn trục thép ren răng M8. 

* Quả cầu có thể tháo, lắp ráp dể dàng, màu sắc được in rõ nét bền bỉ với thời 

gian, có chú thích bằng tiếng Anh

Quả 2 350.000 700.000

-
Bản đồ Địa lí tự nhiên 

Việt Nam

Bản đồ treo tường thể hiện các nội dung:

- Vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ của Việt Nam;

- Địa hình (Phân tầng độ cao; Phân tầng độ sâu);

- Một số dãy núi chính (dãy Hoàng Liên Sơn, dãy Sông Gâm, dãy Ngân Sơn, dãy 

Bắc Sơn, dãy Đông Triều, dãy Trường Sơn); Một số con sông chính (sông Hồng, 

sông Đà, sông Thái Bình, sông Mã, sông Cả, sông Đà Rằng, sông Xê Xan, sông 

Xrê Pôk, sông Ba, sông Đồng Nai, sông Tiền, sông Hậu); Một số cao nguyên (cao 

nguyên Mộc Châu, cao nguyên Kon Tum, cao nguyên Plây Ku, cao nguyên Đắk 

Lắk, cao nguyên Lâm Viên, cao nguyên Di Linh); địa điểm phân bố một số 

khoáng sản chính ở Việt Nam (than, dầu mỏ, khí đốt, sắt, bô-xit, thiếc, vàng, 

đồng, apatit).

Bản đồ thể hiện lãnh thổ Việt Nam là một khối thống nhất và toàn vẹn, bao gồm 

vùng đất, vùng biển, vùng trời; chú ý vùng biển có các đảo và quần đảo lớn, trong 

đó có quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Kích thước (720x1.020)mm, in offset 4 màu trên giấy couché có định lượng 

200g/m2, cán láng OPP mờ  (có thể thay thế bằng tranh/ ảnh điện tử).

Tờ 6 55.000 330.000

-
Bản đồ hành chính Việt 

Nam

Bản đồ treo tường thể hiện đầy đủ 63 tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương (tính 

đến năm 2021). Bản đồ thể hiện lãnh thổ Việt Nam là một khối thống nhất và toàn 

vẹn, bao gồm vùng đất, vùng biển, vùng trời; chú ý vùng biển có các đảo và quần 

đảo lớn, trong đó có quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Kích thước (720x1.020)mm,  in offset 4 màu trên giấy couché có định lượng 

200g/m2, cán láng OPP mờ  (có thể thay thế bằng tranh/ ảnh điện tử).

Tờ 5 55.000 275.000

-
Bộ lắp ghép mô hình kĩ 

thuật (phần cơ bản)

- Bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật gồm: 

+ Tấm lớn: Bằng nhựa PS-HI màu xanh lá cây sẫm, kích thước (110x60x2,2)mm, 

có 55 lỗ cách đều nhau;

+ Tấm nhỏ: Bằng nhựa PS-HI màu xanh lá cây tươi, kích thước (50x60x2,2)mm, 

có 25 lỗ cách đều nhau;

+ Tấm 25 lỗ: Gồm 2 tấm, bằng nhựa PS-HI màu đỏ, kích thước (110x30x2,2)mm, 

có 25 lỗ cách đều nhau;

+ Tấm bên cabin (trái, phải): Bằng nhựa PS-HI màu đỏ, kích thước 

(50x40x2,2)mm; có tấm cửa sổ cabin màu trắng, kích thước (25x18x2,2)mm;

+ Tấm sau cabin: Bằng nhựa PS-HI màu đỏ, kích thước (68,4x40x2,2)mm;

+ Tấm mặt cabin: Bằng nhựa PS-HI màu xanh Côban, kích thước 

(64,4x40x2,2)mm có tấm kính bằng nhựa PS trong suốt, kích thước 

(60x27x1,2)mm; gắn đèn bằng nhựa PE-LD màu trắng, đường kính 12mm, chỏm 

cầu R8mm;      

+ Tấm chữ L: Bằng nhụa PS-HI màu da cam, kích thước (64x64,4x2,2)mm; 

+ Tấm 3 lỗ: Bằng nhựa PS-HI màu xanh lá cây, kích thước (60x30x2,2)mm, có 3 

lỗ;

+ Tấm 2 lỗ: Bằng nhựa PS-HI màu đỏ, kích thước (50x25x2,2)mm, có 2 lỗ;

+ Thanh thẳng 11 lỗ: Gồm 6 thanh bằng nhựa PS-HI màu đỏ, kích thước 

(110x10x2,2)mm, có 11 lỗ;

+ Thanh thẳng 9 lỗ: Gồm 4 thanh, bằng nhựa PS-HI màu đỏ, kích thước 

(90x10x2,2)mm, có 9 lỗ; 

Bộ 2 95.000 190.000



STT Tên đơn vị, danh mục Quy cách ĐVT
 Số 

lƣợng 
Đơn giá Thành tiền

Kích cỡ màn hình: 65-Inch, Loại LED: LED light-emitting diodes, Độ sáng: 300 

cd/m², Độ tương phản: 10.000:1, Độ phân giải: 4K (3840 x 2160), Tỷ lệ trình 

chiếu: 16:9, Màu sắc hiển thị: 16.7M, Khoảng cách xem tốt nhất: 4.1 – 5.0m, Tốc 

độ làm mới: 60Hz, Góc nhìn: 178°/178°, Chế độ quét: progressive scan, Tiêu 

chuẩn: PAL/NTSC, Kính cường lực màn hình: 3mm, Tuổi thọ: 65.000 giờ, Hệ 

điều hành: Android 11, CPU: A53*4, RAM: 1.5GB, ROM: 8GB, Cổng kết nối 

In/Out, HDMI 1.3 * 3, USB 2.0 * 2, Start interface * 1, VGA * 1, RJ45 * 1, Video 

Input * 2, RF * 1, Digital coaxial * 1, Earphone Out * 1, Loa: 10W * 2, Kết nối 

mạng: Ethernet / Wifi, Trình phát USB: USB hỗ trợ các định dạng video: hỗ trợ 

giải mã âm thanh và video 1080p chính thống, hỗ trợ MP4, 3 gp, AVI, MPG, RM, 

RMVB, MOV, MKV, MPEG. Định dạng âm thanh hỗ trợ USB: MP3, WMA, 

AAC, Hỗ trợ các định dạng hình ảnh USB: JPG, JPEG, PNG, BMP, Vật liệu màn 

hình: plastic, mặt lưng bằng kim loại, Môi trường:  Nguồn điện: AC 110V ~ 

220V, 50/60Hz, Công suất: ≤ 160W, Công suất chờ: ≤ 0.5W, Độ ẩm tương đối: ≤ 

80%. Nhiệt độ lưu trữ: -10°C ~ 60°C. Nhiệt độ hoạt động: 0°C ~ 40°C, Kích 

thước (mm): 1244*726*87.1 (±5mm), Trọng lượng: ~14.3Kg, Đặc điểm nổi bật.

Hệ điều hành Android 11 tiên tiến, tích hợp nhiều phần mềm: phần mềm học trực 

tuyến/ họp trực tuyến Zoom, Google Meet; Tích hợp các phần mềm xem video / 

duyệt web: youtube, chrome, hội họp, giảng dạy, ghi chú,…Tích hợp CH Play cho 

phép tải vô vàng ứng dụng từ kho Android. Tích hợp nhiều ứng dụng giải trí: 

YouTube, Netflix, Broswer... Âm thanh nổi, hiệu ứng âm thanh vòm, cân bằng âm 

thanh. Bộ lọc 3D, hẹn giờ tắt/mở, điều khiển từ xa thông minh. Bốn chế độ điều 

khiển từ thiết bị di động cho SmartTV; Tính năng Mirror, cho phép trình chiếu 

màn hình từ thiết bị di động lên màn hình SmartTV. Tương tác, ghi chú màn hình 

thông qua các thiết bị di động Android. Tích hợp DVB-T2 người dùng có thể xem 

hơn 60 kênh truyền hình kỹ thuật số miễn phí. Hỗ trợ H.264, VP 6, WMV, AVS, 

MPEG4 và các định dạng video khác Giải mã 1080p, Youtube và video trực tuyến 

khác ATV: 48,25MHz ~ 863, 25MHz 99CH DTV (DTMB): VHF (52,5MHz ~ 

219MHz) UHF (474MHz ~ 866MHz) 400CH. Hỗ trợ định dạng MP3, WMA, 

WAV, APE, FLAC, AAC, OGG, M4A, 3GPP. Hỗ trợ duyệt định dạng ảnh JPG, 

BMP, PNG và các định dạng ảnh khác

-
Mô hình máy phát điện 

gió

Minh hoạ một số chi tiết chính của bộ lắp ráp mô hình máy phát điện gió như: 

máy phát điện một chiều cánh quạt, đèn LED, dây nối điện, nguồn gió điều chỉnh 

với tốc độ gió khác nhau.

Kích thước (540x790)mm, dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couche có 

định lượng 200g/m2 cán láng OPP mờ (có thể thay thế bằng tranh/ảnh điện tử).

Tờ 2 24.000 48.000

- Mô hình điện mặt trời

Minh hoạ một số chi tiết chính của bộ lắp ráp mô hình điện mặt trời như: pin mặt 

trời, đèn LED, dây nối điện, nguồn sáng.

Kích thước (540x790)mm, dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couche có 

định lượng 200g/m2 cán láng OPP mờ (có thể thay thế bằng tranh/ảnh điện tử).

Tờ 2 24.000 48.000

- Nấm thể thao Hình nón, chất liệu bằng nhựa PVC; chiều cao 80mm, đường kính đế 200mm. Chiếc 10 17.000 170.000

- Gậy Bằng nhựa hoặc gỗ, đường kính khoảng 30mm, dài 400mm, không cong vênh. Chiếc 6 41.000 246.000

- Bàn và quân cờ

Bàn cờ: Hình vuông, chất liệu bằng nhựa có thể gấp gọn khi không sử dụng. Kích 

thước (420x420)mm. 

Quân cờ có 34 quân, chất liệu bằng nhựa, kích thước: Vua cao 90mm, đế 30mm; 

Binh cao 45mm, đế 25mm (Theo tiêu chuẩn qui định, loại dùng cho tập luyện).

Bộ 3 276.000 828.000

-
Sơ đồ: Các bộ phận của 

hoa

- 01 Sơ đồ diễn tả các bộ phận sinh sản của hoa lưỡng tính. Kích thước (790x540) 

mm dung sai 10 mm, in offset 4 màu trên giấy couche có định lượng 200g/m2 , 

cán láng OPP mờ.

- 8 thẻ chữ gồm: (1) nhị, (2) nhụy, (3) bao phấn, (4) chỉ nhị, (5) đầu nhụy, (6) vòi 

nhụy, (7) bầu nhụy, (8) noãn. Kích thước (30x80)mm, in một màu, trên giấy 

couche có định lượng 200g/m2 , cán láng OPP mờ.

Bộ 6 33.000 198.000

- Ti vi 65 inch 4K cái 2 16.500.000 33.000.000



STT Tên đơn vị, danh mục Quy cách ĐVT
 Số 

lƣợng 
Đơn giá Thành tiền

-

Mô hình phát điện sử 

dụng năng lượng Mặt 

Trời, năng lượng gió

2. Bộ thí nghiệm tìm hiểu về phát điện sử dụng năng lượng Mặt Trời, gồm:

- Một tấm pin mặt trời có điện áp tối thiểu 3V được gắn trên khung nhựa bảo vệ 

và lắp ráp trên giá đỡ có thể quay theo mọi phía để đón ánh sáng. Có dây nối để 

lấy điện ra.

- Một động cơ, được gắn trê giá đỡ, trên trục có lắp một hình tròn bằng nhựa, bề 

mặt chia thành 3 phần đều nhau qua tâm mỗi phần sơn màu riêng biệt (đỏ, lục, 

lam) để quan sát.

3. Bộ thí nghiệm tìm hiểu về phát điện sử dụng năng lượng gió, gồm:

- Một motor hứng gió (máy phát điện) gắn trên trục nhựa đường kính 9mm cao 

44mm và đế nhựa, đường kính sải cánh 61mm. Phía trên đỉnh quạt gắn một đèn 

LED.

Một motor quạt gió (tạo gió), gắn trên trục nhựa đường kính 9mm cao 44mm và 

trên đế nhựa có gắn biến trở để điều chỉnh lượng gió, đường kính sải cánh 61mm. 

Hộp pin 3v và kèm 2 pin1.5v loạiAA

Bộ 3 509.000 1.527.000

-

Mô hình phát điện sử 

dụng năng lượng nước 

chảy

1. Bộ thí nghiệm tìm hiểu về phát điện sử dụng năng lượng nước chảy, gồm:

- Tua - bin và hệ thống phát điện: Tua-bin có 8 cánh, bánh răng gắn cánh tua-bin 

có kích thước Φ48mm, trục kích thước Φ4mm và một bánh đai đường kính 

Φ113mm. Đế kèm gá đỡ buồng tua-bin, trên đế có gắn máy phát điện và đèn 

LED. Máy phát điện đủ làm sáng 1 đèn LED, bánh đai kích thước Φ10mm. Đai 

truyền động bằng cao su nối 2 bánh đai. Buồng tua-bin kích thước 200mm trong 

suốt, phía trên có ống đỡ phễu. Phễu để đổ nước có đường kính miệng phễu 

80mm.

Khay chứa nước bằng nhựa trong suốt, có kích thước 230x120x80mm dung tích 2 

lít, đỡ vừa đế tua-bin.

Bộ 6 310.000 1.860.000

- Thanh phách
Theo mẫu của nhạc cụ dân tộc, gồm hai thanh phách làm bằng gỗ qua tẩm sấy phủ 

PU màu 3 lớp, kích thước: (25x145)mm.
Cặp 30 12.000 360.000

-
Triangle (Tam giác 

chuông)

Theo mẫu của nhạc cụ thông dụng, gồm triangle và thanh gõ đều bằng kim loai. 

Chiều dài mỗi cạnh của tam giác là 180mm làm bằng thép F8mm có khoan lỗ gắn 

dây treo và tay nắm nhựa, thanh gõ bằng thép F5mm, chiều dài 110mm có tay 

nắm bọc nhựa. 

Bộ 8 75.000 600.000

- Recorder

- Loại sáo dọc soprano recorder, làm bằng nhựa, dài 330mm (±5), phía trước có 7 

lỗ bấm, phía sau có 1 lỗ bấm, dùng hệ thống bấm Baroque 

- Bao bì: túi nhựa.

Cái 10 81.000 810.000

- Bục đặt mẫu

- Chất liệu: Chân sắt ống vuông 20mm dày 1.2mm, được sơn tĩnh điện toàn bộ

- Kích thước: Chiều cao có thể điều chỉnh ở 3 mức (800mm-900mm-1.000mm); 

mặt đặt mẫu (400x600)mm, dày tối thiểu 9mm; 

- Kiểu dáng đơn giản, gọn, dễ di chuyển ở các vị trí khác nhau trong lớp học.

Cái 2 349.800 699.600

-
Bộ thẻ các gương mặt 

cảm xúc cơ bản

Bộ thẻ rời, mỗi thẻ minh họa một gương mặt cảm xúc: Trạng thái bình thường, 

vui, buồn, cáu giận, sợ hãi; kích thước (148x105)mm, in màu trên nhựa PP dày 

0.5mm, không cong vênh, chịu được nước, có màu sắc tươi sáng, an toàn trong sử 

dụng.

Bộ 17 63.000 1.071.000

- Tủ/giá đựng thiết bị

'- Kích thước: (1760x1060x400) mm - Vật liệu: Gỗ cao su ghép chất lượng AB 

dày 15mm (± 1mm), lưng được làm bằng ALu - Có 02 cửa gỗ có khóa và tay nắm; 

chắc chắn, bền vững, đảm bảo an toàn khi sử dụng. - Bên trong có 6 đợt có thể 

điều chỉnh độ cao

Cái 2 3.500.000 7.000.000

- Loa cầm tay Loại thông dụng Chiếc 1 720.000 720.000

II Sách 5.865.000

1 Sách học sinh 3.037.000

Bộ sách "Kết nối tri thức với cuộc sống" 3.037.000

- Toán 5, tập một Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 7 19.000 133.000

- Toán 5, tập hai Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 7 18.000 126.000

- Tiếng Việt 5, tập một Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 7 22.000 154.000

- Tiếng Việt 5, tập hai Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 7 21.000 147.000

- Đạo đức 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 6 9.000 54.000

- Âm nhạc 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 3 10.000 30.000

- Khoa học 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 7 16.000 112.000

- Hoạt động trải nghiệm 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 7 14.000 98.000

- Giáo dục thể chất 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 4 12.000 48.000

- Công nghệ 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 3 7.000 21.000

- Tin học 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 3 11.000 33.000

- Lịch sử và Địa lí 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 7 16.000 112.000

- Mĩ thuật 5  (bản 1) Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 2 11.000 22.000

-

Tiếng Anh 5 - Global 

Success - Sách học sinh, 

Tập một

Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 4 38.000 152.000

-

Tiếng Anh 5 - Global 

Success - Sách học sinh, 

Tập hai

Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 4 37.000 148.000



STT Tên đơn vị, danh mục Quy cách ĐVT
 Số 

lƣợng 
Đơn giá Thành tiền

-
Tiếng Anh 5 - Global 

Success - Sách bài tập
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 4 65.000 260.000

-
Tiếng Anh 5 - Global 

Success - Sách giáo viên
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 4 120.000 480.000

-
Vở bài tập Toán 5, tập 

một
Theo tiêu chuẩn của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 7 18.000 126.000

-
Vở bài tập Toán 5, tập 

hai
Theo tiêu chuẩn của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 7 17.000 119.000

-
Vở bài tập Tiếng Việt 5, 

tập một 
Theo tiêu chuẩn của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 7 16.000 112.000

-
Vở bài tập Tiếng Việt 5, 

tập hai 
Theo tiêu chuẩn của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 7 16.000 112.000

- Vở bài tập Đạo đức 5 Theo tiêu chuẩn của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 7 8.000 56.000

- Vở bài tập Âm nhạc 5 Theo tiêu chuẩn của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 3 6.000 18.000

- Vở bài tập Khoa học 5 Theo tiêu chuẩn của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 7 12.000 84.000

- Vở bài tập Công nghệ 5 Theo tiêu chuẩn của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 7 5.000 35.000

-
Vở bài tập Hoạt động 

trải nghiệm 5
Theo tiêu chuẩn của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 7 11.000 77.000

- Vở bài tập Tin học 5 Theo tiêu chuẩn của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 7 10.000 70.000

-
Vở bài tập Lịch sử và 

Địa lí 5 
Theo tiêu chuẩn của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 7 14.000 98.000

2 Sách giáo viên 2.828.000

Bộ sách "Kết nối tri thức với cuộc sống" 2.312.000

- Toán 5 – SGV Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 7 66.000 462.000

-
Tiếng Việt 5, tập một – 

SGV 
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 7 54.000 378.000

-
Tiếng Việt 5, tập hai – 

SGV 
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 7 49.000 343.000

- Đạo đức 5 – SGV Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 7 19.000 133.000

- Âm nhạc 5 – SGV Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 3 16.000 48.000

- Khoa học 5 – SGV Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 7 31.000 217.000

- Công nghệ 5 – SGV Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 3 13.000 39.000

-
Hoạt động trải nghiệm 5 

– SGV 
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 7 41.000 287.000

-
Giáo dục thể chất 5 – 

SGV 
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 4 29.000 116.000

- Tin học 5 – SGV Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 3 17.000 51.000

-
Lịch sử và Địa lí 5 – 

SGV 
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 7 34.000 238.000

Bộ sách "Chân trời sáng tạo"Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam 36.000

-
Mĩ thuật 5 – SGV  (bản 

1)
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 2 18.000 36.000

Bộ sách " Tiếng Anh " Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam 480.000

-
Tiếng Anh 5 - Global 

Success- SGV
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 4 120.000 480.000

7 Trƣờng TH số 1 Bình Thạnh 29.990.200

I Thiết bị 26.671.200

-
Bộ thiết bị hình học thực 

hành phân số

Bộ thiết bị hình học dạy học phân số gồm:

- 09 hình tròn đường kính Φ40mm, độ dày của vật liệu tối thiểu là 1,2mm màu 

sáng (trong đó có 5 hình được chia thành 4 phần đều nhau qua tâm bằng nét kẻ 

rộng 1mm; sơn màu đỏ 1/4 hình; 1 hình được chia thành 4 phần đều nhau qua tâm 

bằng nét kẻ rộng 1mm, đường viền theo chu vi và đường kẻ chia (không tiếp xúc 

với phần sơn) là nét kẻ đứt rộng 1mm, sơn đỏ 1/4; 1 hình được chia thành 4 phần 

đều nhau qua tâm bằng nét kẻ rộng 1mm toàn bộ hình tròn sơn màu đỏ; 1 hình 

được chia thành 2 phần đều nhau qua tâm bằng nét kẻ rộng 1mm; sơn đỏ 1/2 hình; 

1 hình được chia thành 6 phần đều nhau qua tâm bằng nét kẻ rộng 1mm, sơn đỏ 

5/6 hình tròn;

- 04 hình vuông có kích thước (40x40)mm, màu trắng (trong đó có 3 hình chia 

thành 4 hình vuông nhỏ đều nhau qua tâm, bằng nét kẻ rộng 1mm, 1/4 hình có 

màu xanh cô ban và 1 hình chia thành 4 hình vuông nhỏ đều nhau qua tâm, bằng 

nét kẻ rộng 1mm, riêng phần không màu là nét kẻ đứt, 3/4 hình có màu xanh cô 

ban), độ dày của vật liệu tối thiểu là 1,2mm.

- 01 hình tròn động đường kính Φ40mm gồm một tấm nhựa dày 1,2mm và 01 tấm 

nhựa dày 0,3mm

Bộ 4 39.000 156.000



STT Tên đơn vị, danh mục Quy cách ĐVT
 Số 

lƣợng 
Đơn giá Thành tiền

-
Bộ thiết bị dạy hình 

phẳng và hình khối

- 02 hình thang bằng nhau, kích thước đáy lớn 280mm, đáy nhỏ 200mm, chiều 

cao 150mm, độ dày của vật liệu là 2mm, màu đỏ, đường cao màu trắng (trong đó 

có 1 hình giữ nguyên; 1 hình cắt ra 2 phần ghép lại được hình tam giác);

- 02 hình tam giác bằng nhau, kích thước cạnh đáy 250mm, cạnh xiên 220mm, 

cao 150mm, độ dày là 2 mm, màu xanh côban (trong đó có 1 hình tam giác giữ 

nguyên, có đường cao màu đen; 1 hình cắt thành 2 tam giác theo đường cao để 

ghép với hình trên được hình chữ nhật); Các hình bằng nhựa có từ tính để giáo 

viên đính lên bảng từ.- 01 hình hộp chữ nhật kích thước (200x160x100)mm, 4 

mặt xung quanh màu trắng, 2 đáy màu đỏ, độ dày của vật liệu là 2mm, các mặt 

liên kết với nhau bằng màng PET 0,05mm, có thể mở ra thành hình khai triển của 

hình hộp chữ nhật (gắn được trên bảng từ); 01 hình hộp chữ nhật biểu diễn cách 

tính thể tích, kích thước trong hộp (200x160x100)mm, trong suốt, độ dày của vật 

liệu là 2mm. Bên trong chứa 1 tấm đáy (200x160x10)mm và 1 cột 

(10x10x90)mm, sơn ô vuông (10x10)mm bằng hai màu trắng, đỏ;

- 01 hình lập phương cạnh 200mm, 4 mặt xung quanh màu trắng, 2 mặt đáy màu 

đỏ, độ dày của vật liệu tối thiểu là 2mm, các mặt liên kết với nhau bằng màng 

PET 0,05mm, có thể mở ra thành hình khai triển của hình lập phương (gắn được 

trên bảng từ); 01 hình lập phương cạnh 100mm biểu diễn thể tích 1dm3, trong 

suốt, bên trong chứa 1 tấm đáy có kích thước bằng (100x100x10)mm và 1 cột 

(10x10x90)mm, ô vuông (10x10)mm có hai màu xanh, trắng;- 01 hình trụ làm 

bằng vật liệu trong suốt, độ dày là 2mm, đáy có đường kính 100mm, chiều cao 

150mm; L8- 01 hình cầu làm bằng nhựa màu đỏ trong suốt, độ dày là 3mm, 

đường kính 200mm; Giá đỡ có đường kính 100mm, chiều cao 20mm, độ dày là 

2.5mm. I8Vật liệu: Tất cả các thiết bị được làm bằng nhựa, có màu sắc tươi sáng, 

an toàn trong sử dụng

Bộ 4 680.000 2.720.000

-
Bộ tranh về bảo vệ môi 

trường

Bộ tranh thực hành gồm 05 tờ, kích thước (148x210)mm, cán láng OPP mờ (có 

thể thay thế bằng tranh/ảnh điện tử), nội dung tranh thể hiện hành vi biết/chưa biết 

bảo vệ môi trường sống:

- Chăm sóc cây xanh ở trường;

- Dọn vệ sinh đường làng, ngõ phố;

- Vứt rác xuống sông, hồ;

- Bỏ rác đúng nơi quy định;

- Tái chế rác thải.

Bộ 4 12.000 48.000

-
Bản đồ Địa lí tự nhiên 

Việt Nam

Bản đồ treo tường thể hiện các nội dung:

- Vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ của Việt Nam;

- Địa hình (Phân tầng độ cao; Phân tầng độ sâu);

- Một số dãy núi chính (dãy Hoàng Liên Sơn, dãy Sông Gâm, dãy Ngân Sơn, dãy 

Bắc Sơn, dãy Đông Triều, dãy Trường Sơn); Một số con sông chính (sông Hồng, 

sông Đà, sông Thái Bình, sông Mã, sông Cả, sông Đà Rằng, sông Xê Xan, sông 

Xrê Pôk, sông Ba, sông Đồng Nai, sông Tiền, sông Hậu); Một số cao nguyên (cao 

nguyên Mộc Châu, cao nguyên Kon Tum, cao nguyên Plây Ku, cao nguyên Đắk 

Lắk, cao nguyên Lâm Viên, cao nguyên Di Linh); địa điểm phân bố một số 

khoáng sản chính ở Việt Nam (than, dầu mỏ, khí đốt, sắt, bô-xit, thiếc, vàng, 

đồng, apatit).

Bản đồ thể hiện lãnh thổ Việt Nam là một khối thống nhất và toàn vẹn, bao gồm 

vùng đất, vùng biển, vùng trời; chú ý vùng biển có các đảo và quần đảo lớn, trong 

đó có quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Kích thước (720x1.020)mm, in offset 4 màu trên giấy couché có định lượng 

200g/m2, cán láng OPP mờ  (có thể thay thế bằng tranh/ ảnh điện tử).

Tờ 4 55.000 220.000

-
Bản đồ hành chính Việt 

Nam

Bản đồ treo tường thể hiện đầy đủ 63 tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương (tính 

đến năm 2021). Bản đồ thể hiện lãnh thổ Việt Nam là một khối thống nhất và toàn 

vẹn, bao gồm vùng đất, vùng biển, vùng trời; chú ý vùng biển có các đảo và quần 

đảo lớn, trong đó có quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Kích thước (720x1.020)mm,  in offset 4 màu trên giấy couché có định lượng 

200g/m2, cán láng OPP mờ  (có thể thay thế bằng tranh/ ảnh điện tử).

Tờ 4 55.000 220.000

-
Bản đồ các nước và lãnh 

thổ trên thế giới

Bản đồ treo tường thể hiện các nước và vùng lãnh thổ trên thế giới. Thể hiện rõ 

thủ đô của các nước. Kích thước (720x1.020)mm.
Tờ 6 38.000 228.000

-
Tranh/ ảnh: Nhà nước 

Văn Lang - Âu Lạc

Tranh thể hiện được hình ảnh mặt trống đồng Đông Sơn rõ nét các hoa văn, họa 

tiết, ảnh tổng thể trong đồng và thành Cổ Loa.

Kích thước (540x790)mm, in offset 4 màu trên giấy couche định lượng 200g/m2, 

cán láng OPP mờ (có thể thay thế bằng tranh/ảnh điện tử)

Tờ 4 29.000 116.000

-

Tranh/ ảnh: Hiện vật 

khảo cổ học của Phù 

Nam

Tranh thể hiện được một số hình ảnh hiện vật tiêu biểu như phù điêu, tượng thờ, 

đồng tiền, bình gốm và đồ trang sức.

Kích thước (540x790)mm, in offset 4 màu trên giấy couche định lượng 200g/m2, 

cán láng OPP mờ (có thể thay thế bằng tranh/ảnh điện tử)

Dưới hình ảnh các hiện vật phải ghi rõ tên hiện vật

Tờ 4 29.000 116.000



STT Tên đơn vị, danh mục Quy cách ĐVT
 Số 

lƣợng 
Đơn giá Thành tiền

-
Tranh/ ảnh: Đền tháp 

Champa

Tranh thể hiện được hình ảnh một số tháp Champa ở miền Trung Việt Nam.

Kích thước (540x790)mm, in offset 4 màu trên giấy couche định lượng 200g/m2, 

cán láng OPP mờ (có thể thay thế bằng tranh/ảnh điện tử)

Dưới hình ảnh các tháp phải ghi rõ các thông tin: tên, địa chỉ của tháp.

Tờ 4 29.000 116.000

-
Lược đồ chiến thắng Chi 

Lăng

Lược đồ treo tường thể hiện được thế trận của chiến thắng Chi Lăng.

Kích thước (720x1.020)mm, in offset 4 màu trên giấy couche định lượng 

200g/m2, cán láng OPP mờ (có thể thay thế bằng tranh/ảnh điện tử)
Tờ 4 37.000 148.000

-
Lược đồ chiến dịch Điện 

Biên Phủ năm 1954

Lược đồ treo tường thể hiện diễn biến của chiến dịch Điện Biên Phủ 1954.

Kích thước (720x1.020)mm, in offset 4 màu trên giấy couche định lượng 

200g/m2, cán láng OPP mờ (có thể thay thế bằng tranh/ảnh điện tử)

Tờ 4 37.000 148.000

-
Lược đồ chiến dịch Hồ 

Chí Minh năm 1975

Lược đồ treo tường thể hiện diễn biến của chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975.

Kích thước (720x1.020)mm, in offset 4 màu trên giấy couche định lượng 

200g/m2, cán láng OPP mờ (có thể thay thế bằng tranh/ảnh điện tử)

Tờ 4 37.000 148.000

- Bộ dụng cụ thủ công

- Bộ dụng cụ thủ công gồm: 

+ Kéo: làm từ thép không gỉ, phần đầu bo tròn, bọc nhựa, kích thước 140mm;

+ Bộ thước: thước kẻ 150mm, thước tam giác vuông 90 độ 100mmx70mm, thước 

tam giác cân 45 độ l00mm, thước đo độ 180 độ 90mm;

+ Compa: Đầu kim loại không quá nhọn;

+ Bút chì: HB, 2B, bọc gỗ;

+ Màu sáp, tối thiểu 12 màu, 200 gram.

Tất cả được đựng vào hộp nhựa trong kích thước: 260x190x44mm

Bộ 1 212.000 212.000

-
Mô hình máy phát điện 

gió

Minh hoạ một số chi tiết chính của bộ lắp ráp mô hình máy phát điện gió như: 

máy phát điện một chiều cánh quạt, đèn LED, dây nối điện, nguồn gió điều chỉnh 

với tốc độ gió khác nhau.

Kích thước (540x790)mm, dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couche có 

định lượng 200g/m2 cán láng OPP mờ (có thể thay thế bằng tranh/ảnh điện tử).

tờ 1 24.000 24.000

- Mô hình điện mặt trời

Minh hoạ một số chi tiết chính của bộ lắp ráp mô hình điện mặt trời như: pin mặt 

trời, đèn LED, dây nối điện, nguồn sáng.

Kích thước (540x790)mm, dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couche có 

định lượng 200g/m2 cán láng OPP mờ (có thể thay thế bằng tranh/ảnh điện tử).

TỜ 1 24.000 24.000

- Cờ lệnh thể thao
Hình chữ nhật, chất liệu bằng vải, kích thước (410x350)mm(DxR), Cán dài 

khoảng 460mm, đường kính khoảng 15mm, tay cầm khoảng 100mm.
Chiếc 4 26.000 104.000

- Nấm thể thao Hình nón, chất liệu bằng nhựa PVC; chiều cao 80mm, đường kính đế 200mm. Chiếc 20 17.000 340.000

- Quả bóng đá

Quả bóng đá số 4: Hình tròn, chất liệu da hoặc giả da, có khả năng chịu lực tốt, độ 

bền cao; chu vi khoảng 620-660mm, trọng lượng khoảng 330-420 gam. (Theo tiêu 

chuẩn qui định, loại dùng cho tập luyện).

Quả 4 240.000 960.000

- Quả cầu đá

Chất liệu cánh bằng xốp, chất liệu đế bằng cao su dày khoảng 13-15mm, đường 

kính khoảng 37mm, chiều cao khoảng 130-150mm, trọng lượng 13gam. 

(Theo tiêu chuẩn qui định, loại dùng cho tập luyện).

Quả 25 13.000 325.000

- Bàn và quân cờ

Bàn cờ: Hình vuông, chất liệu bằng nhựa có thể gấp gọn khi không sử dụng. Kích 

thước (420x420)mm. 

Quân cờ có 34 quân, chất liệu bằng nhựa, kích thước: Vua cao 90mm, đế 30mm; 

Binh cao 45mm, đế 25mm (Theo tiêu chuẩn qui định, loại dùng cho tập luyện).

Bộ 6 276.000 1.656.000

- Bộ tranh an toàn về điện

Gồm 8 tranh có nội dung như sau:

Tranh về việc nên làm:

(1) Ngăn không cho em bé chơi gần ổ điện;

(2) Báo cho người lớn khi phát hiện có dây điện đứt;

Tranh về việc không nên làm:

(3) Gọi điện thoại trong khi đang cắm dây xạc;

(4) Tay ướt cầm phích cắm vào ổ điện;

(5) Thả diều gần đường dây điện cao thế;

(6) Phơi quần áo trên dây điện;

(7) Đứng trú mưa ở bốt điện;

(8) Dùng dao cắt ngang dây điện.

Kích thước (148x210)mm, dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couche có 

định lượng 150g/m2 , cán láng OPP mờ.

Bộ 4 18.000 72.000

-
Sơ đồ: Các bộ phận của 

hoa

- 01 Sơ đồ diễn tả các bộ phận sinh sản của hoa lưỡng tính. Kích thước (790x540) 

mm dung sai 10 mm, in offset 4 màu trên giấy couche có định lượng 200g/m2 , 

cán láng OPP mờ.

- 8 thẻ chữ gồm: (1) nhị, (2) nhụy, (3) bao phấn, (4) chỉ nhị, (5) đầu nhụy, (6) vòi 

nhụy, (7) bầu nhụy, (8) noãn. Kích thước (30x80)mm, in một màu, trên giấy 

couche có định lượng 200g/m2 , cán láng OPP mờ.

Bộ 4 33.000 132.000
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-
Bộ lắp mạch điện đơn 

giản

Gồm:

- Nguồn điện và 02 viên pin 1.5V - 3V, đế bằng nhựa màu cam kích thước 

(88x43x15)mm trên mặt có 02 đầu để gắn dây điện.

- Bóng đèn LED 5mm được gắn trên đế nhựa màu cam, kích thước 

(88x43x12)mm trên mặt có 02 đầu để gắn dây điện.

- Quạt điện mini: Cánh quạt nhụa được gắn trên đế nhựa màu cam, kích thước 

(40x50x18)mm trên mặt có 02 đầu để gắn dây điện

- Công tắc (cầu dao) gắn trên đế nhựa màu cam, kích thước (88x43x12)mm, trên 

mặt có 02 đầu để gắn dây điện. Má cầu dao làm bằng nhôm đầu bọc nhựa. 

- 4 đoạn dây điện để ghép, nối mạch, các dây điện có đầu kết nối phù hợp.

- Một số mảnh vật liệu dẫn điện, cách điện: thanh nhôm, thanh gỗ và thanh nhựa, 

kèm theo đế bằng nhựa màu cam kích thước (88x43x15)mm trên mặt có 02 đầu 

để gắn dây điện.

- Tất cả được đựng vào hộp nhựa kích thước: (105x250x25)mm, hai bên có quai 

cài.

Bộ 4 109.000 436.000

- Quả địa cầu

- Kích thước: Quả địa cầu đường kính F=30cm. 

- Tỷ lệ 1: 42.474.000

- Chất liệu: Đế quả cầu được làm bằng gỗ có đường kính F190mm dày 17mm. Đế 

và quả cầu được liên kết bằng gọng nhựa có gắn trục thép ren răng M8. 

* Quả cầu có thể tháo, lắp ráp dể dàng, màu sắc được in rõ nét bền bỉ với thời 

gian, có chú thích bằng tiếng Anh

Quả 1 350.000 350.000

- Phao cứu sinh

Hình tròn, chất liệu bằng cao su bơm hơi hoặc chất liệu khác phù hợp. Bọc ngoài 

bằng vải Polyethylene, màu cam phản quang, đường kính trong 460mm, đường 

kính ngoài 720mm, trọng lượng 2.500gam.

Chiếc 6 157.000 942.000

- Bơm 
Loại thông dụng, chất liệu chính bằng kim loại, có đồng hồ đo áp lực, vòi bơm 

bằng ống cao su, van bơm có đầu cài tiện lợi.
Chiếc 1 346.000 346.000

- Cột và lưới đá cầu

- Cột: Chất liệu bằng sắt đường kính 34mm và 38mm, tole tấm dày 1mm, toàn bộ 

sơn tĩnh điện, di chuyển bằng bánh xe, tay quay căng lưới, điều chỉnh được độ 

cao; chiều cao tối đa 1.700mm;  

- Lưới: Hình chữ nhật dài, chất liệu bằng sợi vải dù hoặc tương đương, không 

thấm nước. Kích thước khoảng (7.100x750)mm (DxC), viền lưới rộng 20mm, 

kích thước mắt luới 20-23mm; 

(Theo tiêu chuẩn qui định, loại dùng cho tập luyện).

Bộ 1 2.059.200 2.059.200

- Biển lật số

Hình chữ nhật, chất liệu bằng nhựa HI có chân đứng, hai mặt có bảng số hai bên, 

có thể lật bảng số từ sau ra trước và ngược lại, kích thước bảng: (420x260)mm;

- Chữ số lớn bằng nhựa PP dày 0,5mm có kích thước (124x190)mm , có màu đỏ 

và số đếm từ 0 đến 30.

- Chữ số nhỏ bằng nhựa PP dày 0,5mm có kích thước (60x110)mm, có màu đen 

và hiển thị tỷ số thắng thua theo hiệp đấu của hai đội.

(Theo tiêu chuẩn qui định, loại dùng cho tập luyện)

Bộ 1 647.000 647.000

- Cầu thăng bằng thấp

- Cầu: Đòn bằng sắt hộp chữ nhật (50x100x5000)mm.

- Giá đỡ hai đầu và giữa cầu bằng sắt hộp vuông (25x25)mm,(30x30)mm và sắt 

Ø6mnm điều chỉnh được độ cao; cách mặt đất khoảng 200-400mm.

-Toàn bộ sơn tĩnh điện

-Cầu thăng bằng thấp được chia thành 2 phần liên kết bằng boulon có thể tháo lắp 

được, lưu trữ gọn gàng khi không sử dụng, mối hàn có khí CO2  bảo vệ.

(Theo tiêu chuẩn qui định, loại dùng cho tập luyện)

Bộ 1 3.730.000 3.730.000

- Thảm xốp
Hình vuông, chất liệu bằng xốp mút. Kích thước (1.000x1.000)mm, độ dày 

25mm, có thể gắn vào nhau, mặt nhám, không ngấm nước, không trơn trượt.
Tấm 10 330.000 3.300.000

- Thang chữ A

Hình chữ A, chất liệu bằng gỗ hoặc tương đương, mỗi bên chữ A gồm 5 bậc. Kích 

thước mỗi bên cao khoảng 1250mm, rộng khoảng 450mm; mỗi bậc thang cao 

khoảng 250mm; mặt phẳng của bậc thang rộng khoảng 40mm, dày khoảng 20mm.

Chiếc 1 1.124.000 1.124.000

- Vòng
Vòng tròn, chất liệu bằng nhựa, đường kính khoảng 345mm, trọng lượng khoảng 

90gam, dày 7mm.
Chiếc 3 54.000 162.000

- Gậy Bằng nhựa hoặc gỗ, đường kính khoảng 30mm, dài 400mm, không cong vênh. Chiếc 2 41.000 82.000

- Quả bóng rổ

Quả Bóng rổ số 5: Hình tròn, chất liệu cao su, độ nảy tốt, có chia các rãnh tạo ma 

sát, có khả năng chịu lực, độ bền cao; Chu vi khoảng 690-710mm; nặng khoảng 

470-500gam. (Theo tiêu chuẩn qui định, loại dùng cho tập luyện).

Quả 10 176.000 1.760.000

- Tủ/giá đựng thiết bị

'- Kích thước: (1760x1060x400) mm - Vật liệu: Gỗ cao su ghép chất lượng AB 

dày 15mm (± 1mm), lưng được làm bằng ALu - Có 02 cửa gỗ có khóa và tay nắm; 

chắc chắn, bền vững, đảm bảo an toàn khi sử dụng. - Bên trong có 6 đợt có thể 

điều chỉnh độ cao

Cái 1 3.500.000 3.500.000

II Sách 3.319.000

1 Sách học sinh 1.216.000



STT Tên đơn vị, danh mục Quy cách ĐVT
 Số 

lƣợng 
Đơn giá Thành tiền

Bộ sách: Kết nối tri thức với cuộc sống

- Toán 5, tập một Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 5 19.000 95.000

- Toán 5, tập hai Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 5 18.000 90.000

- Tiếng Việt 5, tập một Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 5 22.000 110.000

- Tiếng Việt 5, tập hai Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 5 21.000 105.000

- Đạo đức 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 5 9.000 45.000

- Âm nhạc 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 2 10.000 20.000

- Khoa học 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 5 16.000 80.000

- Hoạt động trải nghiệm 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 5 14.000 70.000

- Giáo dục thể chất 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 2 12.000 24.000

- Công nghệ 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 5 7.000 35.000

- Tin học 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 2 11.000 22.000

- Lịch sử và Địa lí 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 5 16.000 80.000

Bộ sách: Chân trời sáng tạo

- Mĩ thuật 5  (Bản 2) Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 2 10.000 20.000

Sách Tiếng anh

-

Tiếng Anh 5 - Global 

Success - Sách học sinh, 

Tập một

Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 3 38.000 114.000

-

Tiếng Anh 5 - Global 

Success - Sách học sinh, 

Tập hai

Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 3 37.000 111.000

-
Tiếng Anh 5 - Global 

Success - Sách bài tập
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 3 65.000 195.000

2 Sách giáo viên 2.103.000

Bộ sách: Kết nối tri thức với cuộc sống

- Toán 5 – SGV Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 5 66.000 330.000

-
Tiếng Việt 5, tập một – 

SGV 
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 5 54.000 270.000

-
Tiếng Việt 5, tập hai – 

SGV 
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 5 49.000 245.000

- Đạo đức 5 – SGV Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 5 19.000 95.000

- Âm nhạc 5 – SGV Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 5 16.000 80.000

- Khoa học 5 – SGV Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 5 31.000 155.000

- Công nghệ 5 – SGV Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 5 13.000 65.000

-
Hoạt động trải nghiệm 5 

– SGV 
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 5 41.000 205.000

-
Giáo dục thể chất 5 – 

SGV 
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 2 29.000 58.000

- Tin học 5 – SGV Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 2 17.000 34.000

-
Lịch sử và Địa lí 5 – 

SGV 
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 5 34.000 170.000

Bộ sách: Chân trời sáng tạo

-
Mĩ thuật 5 – SGV  (bản 

1)
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 2 18.000 36.000

Sách Tiếng anh

-
Tiếng Anh 5 - Global 

Success - Sách giáo viên
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 3 120.000 360.000

8 Trƣờng TH số 2 Bình Thạnh 39.997.400

I Thiết bị 35.498.400

- Cờ lệnh thể thao
Hình chữ nhật, chất liệu bằng vải, kích thước 410x350mm(DxR), Cán dài khoảng 

460mm, đường kính khoảng 15mm, tay cầm khoảng 110mm.
Chiếc 2 26.000 52.000

-
Bộ thiết bị dạy học yếu 

tố xác suất

Bộ thiết bị dạy học yếu tố xác suất gồm: 

- 01 quân xúc xắc có độ dài cạnh là 20mm; có 6 mặt, số chấm xuất hiện ở mỗi mặt 

là một trong các số 1; 2; 3; 4; 5; 6 (mặt 1 chấm; mặt 2 chấm; ... ; mặt 6 chấm); 

- 02 đồng xu gồm một đồng xu to có đường kính 25mm và một đồng xu nhỏ có 

đường kính 20mm; độ dày 1mm; làm bằng nhôm được xi mạ đồng. Trên mỗi 

đồng xu, một mặt khắc nổi chữ N, mặt kia khắc nổi chữ S; 

- 01 hộp bóng có 3 quả, trong đó có 1 quả bóng xanh, 1 quả bóng đỏ và 1 quả 

bóng vàng, các quả bóng có kích thước và trọng lượng như nhau với đường kính 

40mm.

Tất cả được đựng vào hộp nhựa trong kích thước: (10x8,5x5)cm.

Bộ 4 45.100 180.400



STT Tên đơn vị, danh mục Quy cách ĐVT
 Số 

lƣợng 
Đơn giá Thành tiền

-
Bộ thiết bị dạy hình 

phẳng và hình khối

- 02 hình thang bằng nhau, kích thước đáy lớn 280mm, đáy nhỏ 200mm, chiều 

cao 150mm, độ dày của vật liệu là 2mm, màu đỏ, đường cao màu trắng (trong đó 

có 1 hình giữ nguyên; 1 hình cắt ra 2 phần ghép lại được hình tam giác);

- 02 hình tam giác bằng nhau, kích thước cạnh đáy 250mm, cạnh xiên 220mm, 

cao 150mm, độ dày là 2 mm, màu xanh côban (trong đó có 1 hình tam giác giữ 

nguyên, có đường cao màu đen; 1 hình cắt thành 2 tam giác theo đường cao để 

ghép với hình trên được hình chữ nhật); Các hình bằng nhựa có từ tính để giáo 

viên đính lên bảng từ.- 01 hình hộp chữ nhật kích thước (200x160x100)mm, 4 

mặt xung quanh màu trắng, 2 đáy màu đỏ, độ dày của vật liệu là 2mm, các mặt 

liên kết với nhau bằng màng PET 0,05mm, có thể mở ra thành hình khai triển của 

hình hộp chữ nhật (gắn được trên bảng từ); 01 hình hộp chữ nhật biểu diễn cách 

tính thể tích, kích thước trong hộp (200x160x100)mm, trong suốt, độ dày của vật 

liệu là 2mm. Bên trong chứa 1 tấm đáy (200x160x10)mm và 1 cột 

(10x10x90)mm, sơn ô vuông (10x10)mm bằng hai màu trắng, đỏ;

- 01 hình lập phương cạnh 200mm, 4 mặt xung quanh màu trắng, 2 mặt đáy màu 

đỏ, độ dày của vật liệu tối thiểu là 2mm, các mặt liên kết với nhau bằng màng 

PET 0,05mm, có thể mở ra thành hình khai triển của hình lập phương (gắn được 

trên bảng từ); 01 hình lập phương cạnh 100mm biểu diễn thể tích 1dm3, trong 

suốt, bên trong chứa 1 tấm đáy có kích thước bằng (100x100x10)mm và 1 cột 

(10x10x90)mm, ô vuông (10x10)mm có hai màu xanh, trắng;- 01 hình trụ làm 

bằng vật liệu trong suốt, độ dày là 2mm, đáy có đường kính 100mm, chiều cao 

150mm; L8- 01 hình cầu làm bằng nhựa màu đỏ trong suốt, độ dày là 3mm, 

đường kính 200mm; Giá đỡ có đường kính 100mm, chiều cao 20mm, độ dày là 

2.5mm. I8Vật liệu: Tất cả các thiết bị được làm bằng nhựa, có màu sắc tươi sáng, 

an toàn trong sử dụng

Bộ 4 680.000 2.720.000

- 02 hình thang bằng nhau, kích thước đáy lớn 280mm, đáy nhỏ 200mm, chiều 

cao 150mm, độ dày của vật liệu là 2mm, màu đỏ, đường cao màu trắng (trong đó 

có 1 hình giữ nguyên; 1 hình cắt ra 2 phần ghép lại được hình tam giác);

- 02 hình tam giác bằng nhau, kích thước cạnh đáy 250mm, cạnh xiên 220mm, 

cao 150mm, độ dày là 2 mm, màu xanh côban (trong đó có 1 hình tam giác giữ 

nguyên, có đường cao màu đen; 1 hình cắt thành 2 tam giác theo đường cao để 

ghép với hình trên được hình chữ nhật);

Các hình bằng nhựa có từ tính để giáo viên đính lên bảng từ.

x

- 01 hình hộp chữ nhật kích thước (200x160x100)mm, 4 mặt xung quanh màu 

trắng, 2 đáy màu đỏ, độ dày của vật liệu là 2mm, các mặt liên kết với nhau bằng 

màng PET 0,05mm, có thể mở ra thành hình khai triển của hình hộp chữ nhật 

(gắn được trên bảng từ);

- 01 hình hộp chữ nhật biểu diễn cách tính thể tích, kích thước trong hộp 

(200x160x100)mm, trong suốt, độ dày của vật liệu là 2mm. Bên trong chứa 1 tấm 

đáy (200x160x10)mm và 1 cột (10x10x90)mm, sơn ô vuông (10x10)mm bằng hai 

màu trắng, đỏ;

- 01 hình lập phương cạnh 200mm, 4 mặt xung quanh màu trắng, 2 mặt đáy màu 

đỏ, độ dày của vật liệu tối thiểu là 2mm, các mặt liên kết với nhau bằng màng 

PET 0,05mm, có thể mở ra thành hình khai triển của hình lập phương (gắn được 

trên bảng từ);

- 01 hình lập phương cạnh 100mm biểu diễn thể tích 1dm3, trong suốt, bên trong 

chứa 1 tấm đáy có kích thước bằng (100x100x10)mm và 1 cột (10x10x90)mm, ô 

vuông (10x10)mm có hai màu xanh, trắng;

- 01 hình trụ làm bằng vật liệu trong suốt, độ dày là 2mm, đáy có đường kính 

100mm, chiều cao 150mm;

- 01 hình cầu làm bằng nhựa màu đỏ trong suốt, độ dày là 3mm, đường kính 

200mm; Giá đỡ có đường kính 100mm, chiều cao 20mm, độ dày là 2.5mm.

Vật liệu: Tất cả các thiết bị được làm bằng nhựa, có màu sắc tươi sáng, an toàn 

trong sử dụng.

x



STT Tên đơn vị, danh mục Quy cách ĐVT
 Số 

lƣợng 
Đơn giá Thành tiền

-

Bộ thiết bị hình học dạy 

phân số (Dùng cho giáo 

viên - Có từ tính)

Bộ thiết bị hình học dạy phân số gồm:

- 09 hình tròn đường kính 160mm, độ dày của vật liệu là 1,8mm màu sáng (trong 

đó có 5 hình được chia thành 4 phần đều nhau qua tâm bằng nét kẻ rộng 1,5mm; 

sơn màu đỏ 1/4 hình; 1 hình được chia thành 4 phần đều nhau qua tâm bằng nét 

kẻ rộng 1,5mm, đường viền theo chu vi và đường kẻ chia (không tiếp xúc với 

phần sơn) là nét kẻ đứt rộng 2,7mm, sơn đỏ 1/4; 1 hình được chia thành 4 phần 

đều nhau qua tâm bằng nét kẻ rộng 1,5mm toàn bộ hình tròn sơn màu đỏ; 1 hình 

được chia thành 2 phần đều nhau qua tâm bằng nét kẻ rộng 1,5mm; sơn đỏ 1/2 

hình; 1 hình được chia thành 6 phần đều nhau qua tâm bằng nét kẻ rộng 1,5mm, 

sơn đỏ 5/6 hình tròn);

- 02 hình tròn đường kính 160mm, độ dày của vật liệu tối thiểu là 1,8mm, chuyển 

động quay tương đối với nhau thông qua trục nối tâm có vòng đệm ở giữa; một 

hình trong suốt, một hình màu tối (mỗi hình: được chia thành 8 phần đều nhau 

qua tâm bằng nét kẻ, sơn màu đỏ 1/2 hình tròn. Các đường bao, đường nối tâm, có 

chiều rộng 1,5mm);

- 04 hình vuông có kích thước (160x160)mm, màu trắng (trong đó có 3 hình chia 

thành 4 hình vuông nhỏ đều nhau qua tâm, bằng nét kẻ rộng 1,5mm, 1/4 hình có 

màu xanh cô ban và 1 hình chia thành 4 hình vuông nhỏ đều nhau qua tâm, bằng 

nét kẻ rộng 1,5mm, riêng phần không màu là nét kẻ đứt, 3/4 hình có màu xanh cô 

ban), độ dày của vật liệu là 1,8 mm.

Các hình bằng nhựa có gắn nam châm để giáo viên đính lên bảng từ.

Tất cả đựng trong hộp nhựa kích thước (350x197x83)mm.

Bộ 4 322.000 1.288.000

- Nấm thể thao Hình nón, chất liệu bằng nhựa PVC; chiều cao 80mm, đường kính đế 200mm. Chiếc 20 17.000 340.000

- Bơm 
Loại thông dụng, chất liệu chính bằng kim loại, có đồng hồ đo áp lực, vòi bơm 

bằng ống cao su, van bơm có đầu cài tiện lợi.
Chiếc 1 346.000 346.000

- Dây kéo co
Dạng sợi quấn, chất liệu bằng các sợi đay hoặc sợi nilon có đường kính khoảng 

21-25mm, chiều dài tối thiểu 20.000mm (20m).
Cuộn 1 1.287.000 1.287.000

- Quả bóng đá

Quả bóng đá số 4: Hình tròn, chất liệu da hoặc giả da, có khả năng chịu lực tốt, độ 

bền cao; chu vi khoảng 620-660mm, trọng lượng khoảng 330-420 gam. (Theo tiêu 

chuẩn qui định, loại dùng cho tập luyện).

Quả 4 240.000 960.000

- Cầu thăng bằng thấp

- Cầu: Đòn bằng sắt hộp chữ nhật (50x100x5000)mm.

- Giá đỡ hai đầu và giữa cầu bằng sắt hộp vuông (25x25)mm,(30x30)mm và sắt 

Ø6mnm điều chỉnh được độ cao; cách mặt đất khoảng 200-400mm.

-Toàn bộ sơn tĩnh điện

-Cầu thăng bằng thấp được chia thành 2 phần liên kết bằng boulon có thể tháo lắp 

được, lưu trữ gọn gàng khi không sử dụng, mối hàn có khí CO2  bảo vệ.(Theo tiêu 

chuẩn qui định, loại dùng cho tập luyện)

Bộ 2 3.730.000 7.460.000

- Quả bóng rổ

Quả Bóng rổ số 5: Hình tròn, chất liệu cao su, độ nảy tốt, có chia các rãnh tạo ma 

sát, có khả năng chịu lực, độ bền cao; Chu vi khoảng 690-710mm; nặng khoảng 

470-500gam. (Theo tiêu chuẩn qui định, loại dùng cho tập luyện).

Quả 10 176.000 1.760.000

- Thảm xốp
Hình vuông, chất liệu bằng xốp mút. Kích thước (1.000x1.000)mm, độ dày 

25mm, có thể gắn vào nhau, mặt nhám, không ngấm nước, không trơn trượt.
Tấm 12 330.000 3.960.000

- Cột, bảng bóng rổ

- Cột rổ: Dạng ống tròn, chất liệu bằng kim loại, được cố định trên mặt sân hoặc 

có bánh xe di động. Chiều cao khoảng 2.100-2.600mm; 

- Bảng rổ: Hình chữ nhật, chất liệu bằng gỗ hoặc tương đương, kích thước khoảng 

(1.200x900)mm, dày 5 mm được gắn với cột rổ, có thể hạ, nâng độ cao;

- Vòng rổ: Hình tròn, chất liệu bằng kim loại, đường kính khoảng 320mm và được 

đan lưới, gắn cố định trên bảng rổ, mặt vòng rổ song song với mặt đất (Theo tiêu 

chuẩn qui định, loại dùng cho tập luyện).

Bộ 1 7.500.000 7.500.000

- Thang chữ A

Hình chữ A, chất liệu bằng gỗ hoặc tương đương, mỗi bên chữ A gồm 5 bậc. Kích 

thước mỗi bên cao khoảng 1250mm, rộng khoảng 450mm; mỗi bậc thang cao 

khoảng 250mm; mặt phẳng của bậc thang rộng khoảng 40mm, dày khoảng 20mm.

Chiếc 2 1.124.000 2.248.000

- Hoa
Chất liệu bằng giấy lụa hoặc chất liệu tương đương; kích cỡ và màu sắc phù hợp 

với đặc tính bài thể dục, đế hoa có gắn đai để luồn ngón tay vào.
Chiếc 4 33.000 132.000

- Vòng
Vòng tròn, chất liệu bằng nhựa, đường kính khoảng 345mm, trọng lượng khoảng 

90gam, dày 7mm.
Chiếc 5 54.000 270.000

- Gậy Bằng nhựa hoặc gỗ, đường kính khoảng 30mm, dài 400mm, không cong vênh. Chiếc 5 41.000 205.000



STT Tên đơn vị, danh mục Quy cách ĐVT
 Số 

lƣợng 
Đơn giá Thành tiền

-

Mô hình phát điện sử 

dụng năng lượng Mặt 

Trời, năng lượng gió

2. Bộ thí nghiệm tìm hiểu về phát điện sử dụng năng lượng Mặt Trời, gồm:

- Một tấm pin mặt trời có điện áp tối thiểu 3V được gắn trên khung nhựa bảo vệ 

và lắp ráp trên giá đỡ có thể quay theo mọi phía để đón ánh sáng. Có dây nối để 

lấy điện ra.

- Một động cơ, được gắn trê giá đỡ, trên trục có lắp một hình tròn bằng nhựa, bề 

mặt chia thành 3 phần đều nhau qua tâm mỗi phần sơn màu riêng biệt (đỏ, lục, 

lam) để quan sát.

3. Bộ thí nghiệm tìm hiểu về phát điện sử dụng năng lượng gió, gồm:

- Một motor hứng gió (máy phát điện) gắn trên trục nhựa đường kính 9mm cao 

44mm và đế nhựa, đường kính sải cánh 61mm. Phía trên đỉnh quạt gắn một đèn 

LED.

Một motor quạt gió (tạo gió), gắn trên trục nhựa đường kính 9mm cao 44mm và 

trên đế nhựa có gắn biến trở để điều chỉnh lượng gió, đường kính sải cánh 61mm. 

Hộp pin 3v và kèm 2 pin1.5v loạiAA

Bộ 2 509.000 1.018.000

-

Mô hình phát điện sử 

dụng năng lượng nước 

chảy

1. Bộ thí nghiệm tìm hiểu về phát điện sử dụng năng lượng nước chảy, gồm:

- Tua - bin và hệ thống phát điện: Tua-bin có 8 cánh, bánh răng gắn cánh tua-bin 

có kích thước Φ48mm, trục kích thước Φ4mm và một bánh đai đường kính 

Φ113mm. Đế kèm gá đỡ buồng tua-bin, trên đế có gắn máy phát điện và đèn 

LED. Máy phát điện đủ làm sáng 1 đèn LED, bánh đai kích thước Φ10mm. Đai 

truyền động bằng cao su nối 2 bánh đai. Buồng tua-bin kích thước 200mm trong 

suốt, phía trên có ống đỡ phễu. Phễu để đổ nước có đường kính miệng phễu 

80mm.

Khay chứa nước bằng nhựa trong suốt, có kích thước 230x120x80mm dung tích 2 

lít, đỡ vừa đế tua-bin.

Bộ 2 310.000 620.000

-
Bộ lắp ghép mô hình kĩ 

thuật (phần cơ bản)

- Bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật gồm: 

+ Tấm lớn: Bằng nhựa PS-HI màu xanh lá cây sẫm, kích thước (110x60x2,2)mm, 

có 55 lỗ cách đều nhau;

+ Tấm nhỏ: Bằng nhựa PS-HI màu xanh lá cây tươi, kích thước (50x60x2,2)mm, 

có 25 lỗ cách đều nhau;

+ Tấm 25 lỗ: Gồm 2 tấm, bằng nhựa PS-HI màu đỏ, kích thước (110x30x2,2)mm, 

có 25 lỗ cách đều nhau;

+ Tấm bên cabin (trái, phải): Bằng nhựa PS-HI màu đỏ, kích thước 

(50x40x2,2)mm; có tấm cửa sổ cabin màu trắng, kích thước (25x18x2,2)mm;

+ Tấm sau cabin: Bằng nhựa PS-HI màu đỏ, kích thước (68,4x40x2,2)mm;

+ Tấm mặt cabin: Bằng nhựa PS-HI màu xanh Côban, kích thước 

(64,4x40x2,2)mm có tấm kính bằng nhựa PS trong suốt, kích thước 

(60x27x1,2)mm; gắn đèn bằng nhựa PE-LD màu trắng, đường kính 12mm, chỏm 

cầu R8mm;      

+ Tấm chữ L: Bằng nhụa PS-HI màu da cam, kích thước (64x64,4x2,2)mm; 

+ Tấm 3 lỗ: Bằng nhựa PS-HI màu xanh lá cây, kích thước (60x30x2,2)mm, có 3 

lỗ;

+ Tấm 2 lỗ: Bằng nhựa PS-HI màu đỏ, kích thước (50x25x2,2)mm, có 2 lỗ;

+ Thanh thẳng 11 lỗ: Gồm 6 thanh bằng nhựa PS-HI màu đỏ, kích thước 

(110x10x2,2)mm, có 11 lỗ;

+ Thanh thẳng 9 lỗ: Gồm 4 thanh, bằng nhựa PS-HI màu đỏ, kích thước 

(90x10x2,2)mm, có 9 lỗ; 

Bộ 4 95.000 380.000

-
Triangle (Tam giác 

chuông)

Theo mẫu của nhạc cụ thông dụng, gồm triangle và thanh gõ đều bằng kim loai. 

Chiều dài mỗi cạnh của tam giác là 180mm làm bằng thép F8mm có khoan lỗ gắn 

dây treo và tay nắm nhựa, thanh gõ bằng thép F5mm, chiều dài 110mm có tay 

nắm bọc nhựa. 

Bộ 6 75.000 450.000

-
Tambourine (Trống lục 

lạc)

Theo mẫu của nhạc cụ thông dụng. Đường kính 200mm, chiều cao 50mm, mặt 

trống meca có hoa văn, trống có 12 cặp lục lạc chia thành 2 tầng.
Cái 4 378.000 1.512.000

- Recorder

- Loại sáo dọc soprano recorder, làm bằng nhựa, dài 330mm (±5), phía trước có 7 

lỗ bấm, phía sau có 1 lỗ bấm, dùng hệ thống bấm Baroque 

- Bao bì: túi nhựa.

Cái 10 81.000 810.000

II Sách 4.499.000

1 Sách học sinh 0

Bộ sách: Kết nối tri thức với cuộc sống

- Toán 5, tập một Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 6 19.000 114.000

- Toán 5, tập hai Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 6 18.000 108.000

- Tiếng Việt 5, tập một Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 6 22.000 132.000

- Tiếng Việt 5, tập hai Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 6 21.000 126.000

- Đạo đức 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 6 9.000 54.000

- Âm nhạc 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 3 10.000 30.000

- Khoa học 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 6 16.000 96.000

- Hoạt động trải nghiệm 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 6 14.000 84.000

- Giáo dục thể chất 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 3 12.000 36.000

- Công nghệ 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 3 7.000 21.000



STT Tên đơn vị, danh mục Quy cách ĐVT
 Số 

lƣợng 
Đơn giá Thành tiền

- Tin học 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 3 11.000 33.000

- Lịch sử và Địa lí 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 6 16.000 96.000

-
Vở bài tập Toán 5, tập 

một
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 6 18.000 108.000

-
Vở bài tập Toán 5, tập 

hai
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 6 17.000 102.000

-
Vở bài tập Tiếng Việt 5, 

tập một 
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 6 16.000 96.000

-
Vở bài tập Tiếng Việt 5, 

tập hai 
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 6 16.000 96.000

- Vở bài tập Đạo đức 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 6 8.000 48.000

- Vở bài tập Âm nhạc 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 2 6.000 12.000

- Vở bài tập Khoa học 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 6 12.000 72.000

- Vở bài tập Công nghệ 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 6 5.000 30.000

-
Vở bài tập Hoạt động 

trải nghiệm 5
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 6 11.000 66.000

- Vở bài tập Tin học 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 3 10.000 30.000

-
Vở bài tập Lịch sử và 

Địa lí 5 
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 6 14.000 84.000

Bộ sách: Chân trời sáng tạo

- Mĩ thuật 5  (bản 1) Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 2 11.000 22.000

-
Vở bài tập Mĩ thuật 5 

(Quyển 1)
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 2 7.000 14.000

Sách Tiếng anh 0

-

Tiếng Anh 5 - Global 

Success - Sách học sinh, 

Tập một

Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 3 38.000 114.000

-

Tiếng Anh 5 - Global 

Success - Sách học sinh, 

Tập hai

Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 3 37.000 111.000

-
Tiếng Anh 5 - Global 

Success - Sách bài tập
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 3 65.000 195.000

2 Sách giáo viên 0

Bộ sách: Kết nối tri thức với cuộc sống

- Toán 5 – SGV Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 6 66.000 396.000

-
Tiếng Việt 5, tập một – 

SGV 
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 6 54.000 324.000

-
Tiếng Việt 5, tập hai – 

SGV 
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 6 49.000 294.000

- Đạo đức 5 – SGV Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 6 19.000 114.000

- Âm nhạc 5 – SGV Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 2 16.000 32.000

- Khoa học 5 – SGV Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 6 31.000 186.000

- Công nghệ 5 – SGV Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 3 13.000 39.000

-
Hoạt động trải nghiệm 5 

– SGV 
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 6 41.000 246.000

-
Giáo dục thể chất 5 – 

SGV 
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 3 29.000 87.000

- Tin học 5 – SGV Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 3 17.000 51.000

-
Lịch sử và Địa lí 5 – 

SGV 
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 6 34.000 204.000

- Bộ sách: Chân trời sáng tạo

-
Mĩ thuật 5 – SGV  (bản 

1)
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 2 18.000 36.000

Sách Tiếng anh 0

-
Tiếng Anh 5 - Global 

Success - Sách giáo viên
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 3 120.000 360.000

9 Trƣờng TH Bình Đông 65.306.700

I Thiết bị 45.517.700

- Video tả người, tả cảnh

- Video/clip có nội dung về hình dáng, hoạt động của con người ở các độ tuổi, 

nghề nghiệp và công việc khác nhau;

- Video/clip có nội dung về một số cảnh đẹp tiêu biểu ở các vùng, miền (biển, 

rừng núi, đồng bằng, miền Bắc, miền Trung, miền Nam),

Video/clip trong danh mục có thời lượng không quá 03 phút, độ phân giải full HD 

(1920x1080), hình ảnh và âm thanh rõ nét, có thuyết minh (hoặc phụ đề) bằng 

tiếng Việt.

- Video được tích hợp trong USB môn Tiếng Việt

Bộ 5 159.000 795.000



STT Tên đơn vị, danh mục Quy cách ĐVT
 Số 

lƣợng 
Đơn giá Thành tiền

-
Bộ thiết bị hình học thực 

hành phân số

Bộ thiết bị hình học dạy học phân số gồm:

- 09 hình tròn đường kính Φ40mm, độ dày của vật liệu tối thiểu là 1,2mm màu 

sáng (trong đó có 5 hình được chia thành 4 phần đều nhau qua tâm bằng nét kẻ 

rộng 1mm; sơn màu đỏ 1/4 hình; 1 hình được chia thành 4 phần đều nhau qua tâm 

bằng nét kẻ rộng 1mm, đường viền theo chu vi và đường kẻ chia (không tiếp xúc 

với phần sơn) là nét kẻ đứt rộng 1mm, sơn đỏ 1/4; 1 hình được chia thành 4 phần 

đều nhau qua tâm bằng nét kẻ rộng 1mm toàn bộ hình tròn sơn màu đỏ; 1 hình 

được chia thành 2 phần đều nhau qua tâm bằng nét kẻ rộng 1mm; sơn đỏ 1/2 hình; 

1 hình được chia thành 6 phần đều nhau qua tâm bằng nét kẻ rộng 1mm, sơn đỏ 

5/6 hình tròn;

- 04 hình vuông có kích thước (40x40)mm, màu trắng (trong đó có 3 hình chia 

thành 4 hình vuông nhỏ đều nhau qua tâm, bằng nét kẻ rộng 1mm, 1/4 hình có 

màu xanh cô ban và 1 hình chia thành 4 hình vuông nhỏ đều nhau qua tâm, bằng 

nét kẻ rộng 1mm, riêng phần không màu là nét kẻ đứt, 3/4 hình có màu xanh cô 

ban), độ dày của vật liệu tối thiểu là 1,2mm.

- 01 hình tròn động đường kính Φ40mm gồm một tấm nhựa dày 1,2mm và 01 tấm 

nhựa dày 0,3mm

Bộ 5 39.000 195.000

-
Bộ thiết bị dạy hình 

phẳng và hình khối

Bộ thiết bị dạy hình phẳng và hình khối gồm:

'- 01 hình bình hành màu xanh cô ban có kích thước cạnh dài 240mm, đường cao 

160mm, độ dày của vật liệu tối thiểu là 1,7mm, góc nhọn 60°;

- 02 hình thoi màu đỏ có kích thước 2 đường chéo là 300mm và 160mm, độ dày 

của vật liệu tối thiểu là 1,7mm (1 hình giữ nguyên, 1 hình cắt làm 3 hình tam giác 

theo đường chéo dài và nửa đường chéo ngắn);

Bộ 5 33.000 165.000

-

Bộ thiết bị hình học dạy 

phân số (Dùng cho giáo 

viên - Có từ tính)

Bộ thiết bị hình học dạy phân số gồm:

- 09 hình tròn đường kính 160mm, độ dày của vật liệu là 1,8mm màu sáng (trong 

đó có 5 hình được chia thành 4 phần đều nhau qua tâm bằng nét kẻ rộng 1,5mm; 

sơn màu đỏ 1/4 hình; 1 hình được chia thành 4 phần đều nhau qua tâm bằng nét 

kẻ rộng 1,5mm, đường viền theo chu vi và đường kẻ chia (không tiếp xúc với 

phần sơn) là nét kẻ đứt rộng 2,7mm, sơn đỏ 1/4; 1 hình được chia thành 4 phần 

đều nhau qua tâm bằng nét kẻ rộng 1,5mm toàn bộ hình tròn sơn màu đỏ; 1 hình 

được chia thành 2 phần đều nhau qua tâm bằng nét kẻ rộng 1,5mm; sơn đỏ 1/2 

hình; 1 hình được chia thành 6 phần đều nhau qua tâm bằng nét kẻ rộng 1,5mm, 

sơn đỏ 5/6 hình tròn);

- 02 hình tròn đường kính 160mm, độ dày của vật liệu tối thiểu là 1,8mm, chuyển 

động quay tương đối với nhau thông qua trục nối tâm có vòng đệm ở giữa; một 

hình trong suốt, một hình màu tối (mỗi hình: được chia thành 8 phần đều nhau 

qua tâm bằng nét kẻ, sơn màu đỏ 1/2 hình tròn. Các đường bao, đường nối tâm, có 

chiều rộng 1,5mm);

- 04 hình vuông có kích thước (160x160)mm, màu trắng (trong đó có 3 hình chia 

thành 4 hình vuông nhỏ đều nhau qua tâm, bằng nét kẻ rộng 1,5mm, 1/4 hình có 

màu xanh cô ban và 1 hình chia thành 4 hình vuông nhỏ đều nhau qua tâm, bằng 

nét kẻ rộng 1,5mm, riêng phần không màu là nét kẻ đứt, 3/4 hình có màu xanh cô 

ban), độ dày của vật liệu là 1,8 mm.

Các hình bằng nhựa có gắn nam châm để giáo viên đính lên bảng từ.

Tất cả đựng trong hộp nhựa kích thước (350x197x83)mm.

bộ 5 322.000 1.610.000

-
Bản đồ Địa lí tự nhiên 

Việt Nam

Bản đồ treo tường thể hiện các nội dung:

- Vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ của Việt Nam;

- Địa hình (Phân tầng độ cao; Phân tầng độ sâu);

- Một số dãy núi chính (dãy Hoàng Liên Sơn, dãy Sông Gâm, dãy Ngân Sơn, dãy 

Bắc Sơn, dãy Đông Triều, dãy Trường Sơn); Một số con sông chính (sông Hồng, 

sông Đà, sông Thái Bình, sông Mã, sông Cả, sông Đà Rằng, sông Xê Xan, sông 

Xrê Pôk, sông Ba, sông Đồng Nai, sông Tiền, sông Hậu); Một số cao nguyên (cao 

nguyên Mộc Châu, cao nguyên Kon Tum, cao nguyên Plây Ku, cao nguyên Đắk 

Lắk, cao nguyên Lâm Viên, cao nguyên Di Linh); địa điểm phân bố một số 

khoáng sản chính ở Việt Nam (than, dầu mỏ, khí đốt, sắt, bô-xit, thiếc, vàng, 

đồng, apatit).

Bản đồ thể hiện lãnh thổ Việt Nam là một khối thống nhất và toàn vẹn, bao gồm 

vùng đất, vùng biển, vùng trời; chú ý vùng biển có các đảo và quần đảo lớn, trong 

đó có quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Kích thước (720x1.020)mm, in offset 4 màu trên giấy couché có định lượng 

200g/m2, cán láng OPP mờ  (có thể thay thế bằng tranh/ ảnh điện tử).

Tờ 5 55.000 275.000

- Biển lật số

Hình chữ nhật, chất liệu bằng nhựa HI có chân đứng, hai mặt có bảng số hai bên, 

có thể lật bảng số từ sau ra trước và ngược lại, kích thước bảng: (420x260)mm;

- Chữ số lớn bằng nhựa PP dày 0,5mm có kích thước (124x190)mm , có màu đỏ 

và số đếm từ 0 đến 30.

- Chữ số nhỏ bằng nhựa PP dày 0,5mm có kích thước (60x110)mm, có màu đen 

và hiển thị tỷ số thắng thua theo hiệp đấu của hai đội.

(Theo tiêu chuẩn qui định, loại dùng cho tập luyện)

bộ 1 647.000 647.000



STT Tên đơn vị, danh mục Quy cách ĐVT
 Số 

lƣợng 
Đơn giá Thành tiền

- Cột và lưới đá cầu

- Cột: Chất liệu bằng sắt đường kính 34mm và 38mm, tole tấm dày 1mm, toàn bộ 

sơn tĩnh điện, di chuyển bằng bánh xe, tay quay căng lưới, điều chỉnh được độ 

cao; chiều cao tối đa 1.700mm;  

- Lưới: Hình chữ nhật dài, chất liệu bằng sợi vải dù hoặc tương đương, không 

thấm nước. Kích thước khoảng (7.100x750)mm (DxC), viền lưới rộng 20mm, 

kích thước mắt luới 20-23mm; 

(Theo tiêu chuẩn qui định, loại dùng cho tập luyện).

bộ 1 2.059.200 2.059.200

-  nhạc cụ Xylophone
Theo mẫu của nhạc cụ thông dụng. Gồm những thanh kim loại hoặc gỗ (loại có 15 

thanh) được gắn với nhau vào giá đỡ, có hai dùi gõ.
cái 2 1.254.000 2.508.000

-
Bộ học liệu điện tử hỗ 

trợ giáo viên

Bộ học liệu điện tử được xây dựng theo Chương trình môn Lịch sử và Địa lí cấp 

Tiểu học (CTGDPT 2018), có hệ thống học liệu điện tử (tranh ảnh, bản đồ/lược 

đồ, sơ đồ, video/clip, các câu hỏi, để kiểm tra đánh giá) đi kèm và được tổ chức, 

quản lý thành hệ thống thư viện điện tử, thuận lợi cho tra cứu và sử dụng. Bộ học 

liệu không vi phạm các quy định về bản quyền; không mang định kiến về sắc tộc, 

tôn giáo, nghề nghiệp, giới tính, lứa tuổi và địa vị xã hội; Những nội dung giáo 

dục về chủ quyền quốc gia, quyền con người, quyền trẻ em, bình đẳng giới, phát 

triển bền vững, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu được thể hiện 

hợp lí. Bộ học liệu sử dụng được trên máy tính trong môi trường không kết nối 

internet. Phải đảm bảo tối thiểu các chức năng:

- Chức năng hỗ trợ xây dựng kế hoạch bài dạy (giáo án) điện tử;

- Chức năng hướng dẫn, chuẩn bị và sử dụng học liệu điện tử (tranh ảnh, bản 

đồ/lược đồ, sơ đồ, video/clip);

- Chức năng hướng dẫn, chuẩn bị các bài tập;

- Chức năng hỗ trợ việc kiểm tra, đánh giá.

Bộ 2 1.344.000 2.688.000

-
Bộ thiết bị dạy hình 

phẳng và hình khối

- 02 hình thang bằng nhau, kích thước đáy lớn 280mm, đáy nhỏ 200mm, chiều 

cao 150mm, độ dày của vật liệu là 2mm, màu đỏ, đường cao màu trắng (trong đó 

có 1 hình giữ nguyên; 1 hình cắt ra 2 phần ghép lại được hình tam giác);

- 02 hình tam giác bằng nhau, kích thước cạnh đáy 250mm, cạnh xiên 220mm, 

cao 150mm, độ dày là 2 mm, màu xanh côban (trong đó có 1 hình tam giác giữ 

nguyên, có đường cao màu đen; 1 hình cắt thành 2 tam giác theo đường cao để 

ghép với hình trên được hình chữ nhật); Các hình bằng nhựa có từ tính để giáo 

viên đính lên bảng từ.- 01 hình hộp chữ nhật kích thước (200x160x100)mm, 4 

mặt xung quanh màu trắng, 2 đáy màu đỏ, độ dày của vật liệu là 2mm, các mặt 

liên kết với nhau bằng màng PET 0,05mm, có thể mở ra thành hình khai triển của 

hình hộp chữ nhật (gắn được trên bảng từ); 01 hình hộp chữ nhật biểu diễn cách 

tính thể tích, kích thước trong hộp (200x160x100)mm, trong suốt, độ dày của vật 

liệu là 2mm. Bên trong chứa 1 tấm đáy (200x160x10)mm và 1 cột 

(10x10x90)mm, sơn ô vuông (10x10)mm bằng hai màu trắng, đỏ;

- 01 hình lập phương cạnh 200mm, 4 mặt xung quanh màu trắng, 2 mặt đáy màu 

đỏ, độ dày của vật liệu tối thiểu là 2mm, các mặt liên kết với nhau bằng màng 

PET 0,05mm, có thể mở ra thành hình khai triển của hình lập phương (gắn được 

trên bảng từ); 01 hình lập phương cạnh 100mm biểu diễn thể tích 1dm3, trong 

suốt, bên trong chứa 1 tấm đáy có kích thước bằng (100x100x10)mm và 1 cột 

(10x10x90)mm, ô vuông (10x10)mm có hai màu xanh, trắng;- 01 hình trụ làm 

bằng vật liệu trong suốt, độ dày là 2mm, đáy có đường kính 100mm, chiều cao 

150mm; L8- 01 hình cầu làm bằng nhựa màu đỏ trong suốt, độ dày là 3mm, 

đường kính 200mm; Giá đỡ có đường kính 100mm, chiều cao 20mm, độ dày là 

2.5mm. I8Vật liệu: Tất cả các thiết bị được làm bằng nhựa, có màu sắc tươi sáng, 

an toàn trong sử dụng

Bộ 5 680.000 3.400.000

-
Video, clip Vượt qua 

khó khăn

Video, clip minh họa 02 tình huống:

- Tình huống gặp khó khăn trong học tập;

- Tình huống gặp khó khăn trong cuộc sống.

Các video/clip trong danh mục có thời lượng không quá 03 phút, độ phân giải full 

HD (1920x1080), hình ảnh và âm thanh rõ nét, có thuyết minh (hoặc phụ đề) bằng 

tiếng Việt.

* Video, clip được tích hợp trong USB môn Đạo đức

bộ 5 148.000 740.000

-
Bộ thiết bị vẽ bảng trong 

dạy học hình học

Bộ thiết bị vẽ bảng gồm:

- 01 ê ke có kích thước các cạnh (300x400x500)mm, 

Vật liệu: Làm bằng gỗ độ dày 3mm, không cong vênh, màu sắc tươi sáng, an toàn 

với người sử dụng.

- 01 chiếc compa dài 400mm với đầu được thiết kế thuận lợi khi vẽ trên bảng 

bằng phấn, bút dạ, một đầu thuận lợi cho việc cố định trên mặt bảng;

Vật liệu: Làm bằng gỗ không cong vênh, màu sắc tươi sáng, an toàn với người sử 

dụng.

- 01 thước đo góc đường kính 300mm, có hai đường chia độ, khuyết ở giữa, 

Vật liệu: Làm bằng gỗ độ dày 2.8mm, không cong vênh, màu sắc tươi sáng, an 

toàn với người sử dụng.

Bộ 5 166.000 830.000



STT Tên đơn vị, danh mục Quy cách ĐVT
 Số 

lƣợng 
Đơn giá Thành tiền

-
Video, clip Vượt qua 

khó khăn

Video, clip minh họa 02 tình huống:

- Tình huống gặp khó khăn trong học tập;

- Tình huống gặp khó khăn trong cuộc sống.

Các video/clip trong danh mục có thời lượng không quá 03 phút, độ phân giải full 

HD (1920x1080), hình ảnh và âm thanh rõ nét, có thuyết minh (hoặc phụ đề) bằng 

tiếng Việt.

* Video, clip được tích hợp trong USB môn Đạo đức

bộ 5 148.000 740.000

-
Bộ tranh về phòng tránh 

xâm hại

Bộ tranh thực hành gồm 05 tờ, kích thước (148x210)mm, cán láng OPP mờ (có 

thể thay thế bằng tranh/ảnh điện tử), mỗi tranh thể hiện một nội dung:

- Xâm hại về tinh thần (trẻ em bị mắng, chửi, miệt thị);

- Xâm hại về thể chất (trẻ em bị đánh đập);

- Bóc lột sức lao động (trẻ em bị bắt lao động quá sức);

- Bỏ rơi, sao nhãng;

- Xâm hại tình dục.

bộ 5 12.000 60.000

-
Bộ thẻ về mệnh giá các 

đồng tiền Việt Nam

Bộ thẻ minh họa những nét cơ bản của đồng tiền Việt Nam, không in ảnh Bác Hồ, 

in màu trên nhựa, không cong vênh, chịu được nước, có màu tươi sáng, an toàn 

trong sử dụng. Gồm các mệnh giá: 1.000 đồng: 5 thẻ; 2.000 đồng: 5 thẻ; 5.000 

đồng: 5 thẻ; 10.000 đồng: 5 thẻ; 20.000 đồng: 3 thẻ; 50.000 đồng: 3 thẻ; 100.000 

đồng: 2 thẻ; 200.000 đồng: 1 thẻ; 500.000 đồng: 1 thẻ. Kích thước các thẻ là 

(40x90)mm. (có thể thay thế bằng tranh/ảnh điện tử).

bộ 5 68.000 340.000

-
Bộ thiết bị dạy học yếu 

tố xác suất

Bộ thiết bị dạy học yếu tố xác suất gồm: 

- 01 quân xúc xắc có độ dài cạnh là 20mm; có 6 mặt, số chấm xuất hiện ở mỗi mặt 

là một trong các số 1; 2; 3; 4; 5; 6 (mặt 1 chấm; mặt 2 chấm; ... ; mặt 6 chấm); 

- 02 đồng xu gồm một đồng xu to có đường kính 25mm và một đồng xu nhỏ có 

đường kính 20mm; độ dày 1mm; làm bằng nhôm được xi mạ đồng. Trên mỗi 

đồng xu, một mặt khắc nổi chữ N, mặt kia khắc nổi chữ S; 

- 01 hộp bóng có 3 quả, trong đó có 1 quả bóng xanh, 1 quả bóng đỏ và 1 quả 

bóng vàng, các quả bóng có kích thước và trọng lượng như nhau với đường kính 

40mm.

Tất cả được đựng vào hộp nhựa trong kích thước: (10x8,5x5)cm.

bộ 35 45.100 1.578.500

-

Video, clip Biết ơn 

những người có công với 

quê hương, đất nước

Video, clip minh họa:

- Cảnh HS tìm hiểu về những người có công với quê hương đất nước;

- Cảnh HS thăm hỏi, giúp đỡ gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công;

Các video/clip trong danh mục có thời lượng không quá 03 phút, độ phân giải full 

HD (1920x1080), hình ảnh và âm thanh rõ nét, có thuyết minh (hoặc phụ đề) bằng 

tiếng Việt.

Video, clip được tích hợp trong USB môn Đạo đức

bộ 5 148.000 740.000

- Tủ/giá đựng thiết bị

'- Kích thước: (1760x1060x400) mm - Vật liệu: Gỗ cao su ghép chất lượng AB 

dày 15mm (± 1mm), lưng được làm bằng ALu - Có 02 cửa gỗ có khóa và tay nắm; 

chắc chắn, bền vững, đảm bảo an toàn khi sử dụng. - Bên trong có 6 đợt có thể 

điều chỉnh độ cao

Cái 2 3.500.000 7.000.000

- Cột, bảng bóng rổ

- Cột rổ: Dạng ống tròn, chất liệu bằng kim loại, được cố định trên mặt sân hoặc

có bánh xe di động. Chiều cao khoảng 2.100-2.600mm; 

- Bảng rổ: Hình chữ nhật, chất liệu bằng gỗ hoặc tương đương, kích thước khoảng

(1.200x900)mm, dày 5 mm được gắn với cột rổ, có thể hạ, nâng độ cao;

- Vòng rổ: Hình tròn, chất liệu bằng kim loại, đường kính khoảng 320mm và được

đan lưới, gắn cố định trên bảng rổ, mặt vòng rổ song song với mặt đất (Theo tiêu

chuẩn qui định, loại dùng cho tập luyện).

Bộ 1 7.500.000 7.500.000

- Bộ học liệu điện tử

Bộ học liệu điện tử được xây dựng theo Chương trình Hoạt động trải nghiệm cấp 

Tiểu học (CTGDPT 2018), có hệ thống học liệu điện tử (hình ảnh, sơ đồ, video, 

các câu hỏi) đi kèm và được tổ chức, quản lý thành hệ thống thư viện điện tử, 

thuận lợi cho tra cứu và sử dụng. Bộ học liệu sử dụng được trên máy tính trong 

môi trường không kết nối internet. Phải đảm bảo tối thiểu các chức năng:

- Chức năng hỗ trợ soạn giáo án điện tử; 

- Chức năng hướng dẫn chuẩn bị bài giảng điện tử;

- Chức năng hướng dẫn và chuẩn bị, chỉnh sửa sử dụng học liệu điện tử (hình ảnh, 

sơ đồ, video...);

- Chức năng tương tác giữa giáo viên và học sinh; 

- Chức năng hướng dẫn và chuẩn bị các bài tập;

- Chức năng hỗ trợ chuẩn bị công tác đánh giá. 

Bộ học liệu điện tử bao gồm các video, hình ảnh minh họa, hướng dẫn tổ chức các 

hoạt động trải nghiệm như: Hoạt động tham quan, cắm trại, thực địa; diễn đàn, sân 

khấu hóa, hội thi, trò chơi; các hoạt động tình nguyện nhân đạo, lao động công 

ích, tuyên truyền; hoạt động khảo sát, điều tra, làm tiểu dự án nghiên cứu, sáng tạo 

công nghệ, nghệ thuật.

Bộ 1 6.400.000 6.400.000



STT Tên đơn vị, danh mục Quy cách ĐVT
 Số 

lƣợng 
Đơn giá Thành tiền

-

Mô hình phát điện sử 

dụng năng lượng Mặt 

Trời, năng lượng gió

2. Bộ thí nghiệm tìm hiểu về phát điện sử dụng năng lượng Mặt Trời, gồm:

- Một tấm pin mặt trời có điện áp tối thiểu 3V được gắn trên khung nhựa bảo vệ 

và lắp ráp trên giá đỡ có thể quay theo mọi phía để đón ánh sáng. Có dây nối để 

lấy điện ra.

- Một động cơ, được gắn trê giá đỡ, trên trục có lắp một hình tròn bằng nhựa, bề 

mặt chia thành 3 phần đều nhau qua tâm mỗi phần sơn màu riêng biệt (đỏ, lục, 

lam) để quan sát.

3. Bộ thí nghiệm tìm hiểu về phát điện sử dụng năng lượng gió, gồm:

- Một motor hứng gió (máy phát điện) gắn trên trục nhựa đường kính 9mm cao 

44mm và đế nhựa, đường kính sải cánh 61mm. Phía trên đỉnh quạt gắn một đèn 

LED.

Một motor quạt gió (tạo gió), gắn trên trục nhựa đường kính 9mm cao 44mm và 

trên đế nhựa có gắn biến trở để điều chỉnh lượng gió, đường kính sải cánh 61mm. 

Hộp pin 3v và kèm 2 pin1.5v loạiAA

Bộ 3 509.000 1.527.000

- Kèn phím
Theo mẫu  của nhạc cụ thông dụng, có 37 phím, Nhạc cụ này có nhiều tên gọi 

nhu: melodia, pianica
cái 5 744.000 3.720.000

II Sách 4.109.000

1 Sách học sinh 1.360.000

Bộ sách: Kết nối tri thức với cuộc sống

- Toán 5, tập một Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 7 19.000 133.000

- Toán 5, tập hai Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 7 18.000 126.000

- Tiếng Việt 5, tập một Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 7 22.000 154.000

- Tiếng Việt 5, tập hai Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 7 21.000 147.000

- Đạo đức 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 7 9.000 63.000

- Âm nhạc 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 2 10.000 20.000

- Khoa học 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 7 16.000 112.000

- Hoạt động trải nghiệm 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 7 14.000 98.000

- Giáo dục thể chất 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 2 12.000 24.000

- Công nghệ 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 7 7.000 49.000

- Tin học 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 2 11.000 22.000

- Lịch sử và Địa lí 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 7 16.000 112.000

Bộ sách: Chân trời sáng tạo

- Mĩ thuật 5  (Bản 2) Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 2 10.000 20.000

Sách Tiếng anh

-

Tiếng Anh 5 - Global 

Success - Sách học sinh, 

Tập một

Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 2 38.000 76.000

-

Tiếng Anh 5 - Global 

Success - Sách học sinh, 

Tập hai

Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 2 37.000 74.000

-
Tiếng Anh 5 - Global 

Success - Sách bài tập
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 2 65.000 130.000

2 Sách giáo viên 2.749.000

Bộ sách: Kết nối tri thức với cuộc sống

- Toán 5 – SGV Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 7 66.000 462.000

-
Tiếng Việt 5, tập một – 

SGV 
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 7 54.000 378.000

-
Tiếng Việt 5, tập hai – 

SGV 
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 7 49.000 343.000

- Đạo đức 5 – SGV Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 7 19.000 133.000

- Âm nhạc 5 – SGV Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 7 16.000 112.000

- Khoa học 5 – SGV Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 7 31.000 217.000

- Công nghệ 5 – SGV Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 7 13.000 91.000

-
Hoạt động trải nghiệm 5 

– SGV 
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 7 41.000 287.000

-
Giáo dục thể chất 5 – 

SGV 
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 2 29.000 58.000

- Tin học 5 – SGV Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 2 17.000 34.000

-
Lịch sử và Địa lí 5 – 

SGV 
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 7 34.000 238.000

Bộ sách: Chân trời sáng tạo

-
Mĩ thuật 5 – SGV  (bản 

1)
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 2 18.000 36.000

Sách Tiếng anh

-
Tiếng Anh 5 - Global 

Success - Sách giáo viên
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 3 120.000 360.000

III Thiết bị phòng thƣ viện 15.680.000



STT Tên đơn vị, danh mục Quy cách ĐVT
 Số 

lƣợng 
Đơn giá Thành tiền

- Kệ sách bằng chân săt

Kệ sách thư viện nhiều màu là sản phẩm chuyên dùng cho thư viện các trường từ 

tiều học tới trung học.  Màu sắc: Có 4 màu đỏ, vàng, xanh lá, xanh dương và trắng 

Chân bằng săt KT: 1.3x0.85mx0.3m

cái 4       3.370.000 13.480.000

- Biểu đồ kho sách Theo mẫu của nhạc cụ thông dụng. Chân bằng săt KT: 90x32cm cái 1 1.320.000 1.320.000

-
bảng quy định mượn trả 

sách
Được làm bằng chất liệu: Khung nhôm, meca KT: (0.6x1.02)m. cái 1 880.000 880.000

10 Trƣờng TH Bình Thuận 29.760.600

I Thiết bị 24.279.600

-
Bộ thiết bị dạy học yếu 

tố xác suất

Bộ thiết bị dạy học yếu tố xác suất gồm: 

- 01 quân xúc xắc có độ dài cạnh là 20mm; có 6 mặt, số chấm xuất hiện ở mỗi mặt 

là một trong các số 1; 2; 3; 4; 5; 6 (mặt 1 chấm; mặt 2 chấm; ... ; mặt 6 chấm); 

- 02 đồng xu gồm một đồng xu to có đường kính 25mm và một đồng xu nhỏ có 

đường kính 20mm; độ dày 1mm; làm bằng nhôm được xi mạ đồng. Trên mỗi 

đồng xu, một mặt khắc nổi chữ N, mặt kia khắc nổi chữ S; 

- 01 hộp bóng có 3 quả, trong đó có 1 quả bóng xanh, 1 quả bóng đỏ và 1 quả 

bóng vàng, các quả bóng có kích thước và trọng lượng như nhau với đường kính 

40mm.

Tất cả được đựng vào hộp nhựa trong kích thước: (10x8,5x5)cm.

Bộ 3 45.000 135.000

-
Bộ thiết bị dạy hình 

phẳng và hình khối

- 02 hình thang bằng nhau, kích thước đáy lớn 280mm, đáy nhỏ 200mm, chiều 

cao 150mm, độ dày của vật liệu là 2mm, màu đỏ, đường cao màu trắng (trong đó 

có 1 hình giữ nguyên; 1 hình cắt ra 2 phần ghép lại được hình tam giác);

- 02 hình tam giác bằng nhau, kích thước cạnh đáy 250mm, cạnh xiên 220mm, 

cao 150mm, độ dày là 2 mm, màu xanh côban (trong đó có 1 hình tam giác giữ 

nguyên, có đường cao màu đen; 1 hình cắt thành 2 tam giác theo đường cao để 

ghép với hình trên được hình chữ nhật); Các hình bằng nhựa có từ tính để giáo 

viên đính lên bảng từ.- 01 hình hộp chữ nhật kích thước (200x160x100)mm, 4 

mặt xung quanh màu trắng, 2 đáy màu đỏ, độ dày của vật liệu là 2mm, các mặt 

liên kết với nhau bằng màng PET 0,05mm, có thể mở ra thành hình khai triển của 

hình hộp chữ nhật (gắn được trên bảng từ); 01 hình hộp chữ nhật biểu diễn cách 

tính thể tích, kích thước trong hộp (200x160x100)mm, trong suốt, độ dày của vật 

liệu là 2mm. Bên trong chứa 1 tấm đáy (200x160x10)mm và 1 cột 

(10x10x90)mm, sơn ô vuông (10x10)mm bằng hai màu trắng, đỏ;

- 01 hình lập phương cạnh 200mm, 4 mặt xung quanh màu trắng, 2 mặt đáy màu 

đỏ, độ dày của vật liệu tối thiểu là 2mm, các mặt liên kết với nhau bằng màng 

PET 0,05mm, có thể mở ra thành hình khai triển của hình lập phương (gắn được 

trên bảng từ); 01 hình lập phương cạnh 100mm biểu diễn thể tích 1dm3, trong 

suốt, bên trong chứa 1 tấm đáy có kích thước bằng (100x100x10)mm và 1 cột 

(10x10x90)mm, ô vuông (10x10)mm có hai màu xanh, trắng;- 01 hình trụ làm 

bằng vật liệu trong suốt, độ dày là 2mm, đáy có đường kính 100mm, chiều cao 

150mm; L8- 01 hình cầu làm bằng nhựa màu đỏ trong suốt, độ dày là 3mm, 

đường kính 200mm; Giá đỡ có đường kính 100mm, chiều cao 20mm, độ dày là 

2.5mm. I8Vật liệu: Tất cả các thiết bị được làm bằng nhựa, có màu sắc tươi sáng, 

an toàn trong sử dụng

Bộ 3 680.000 2.040.000

-

Bộ tranh. Biết ơn những 

người có công với quê 

hương đất nước

Bộ tranh/ảnh gồm 02 tờ, kích thước (790x540)mm, cán láng OPP mờ (có thể thay 

thế bằng tranh/ảnh điện tử), mỗi tranh thể hiện một nội dung:

- Hình ảnh HS thăm hỏi gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công với cách 

mạng;

- Hình ảnh HS đóng góp cho Quỹ đền ơn đáp nghĩa.

Bộ 3 30.000 90.000

-
Tranh/ ảnh: Nhà nước 

Văn Lang - Âu Lạc

Tranh thể hiện được hình ảnh mặt trống đồng Đông Sơn rõ nét các hoa văn, họa 

tiết, ảnh tổng thể trong đồng và thành Cổ Loa.

Kích thước (540x790)mm, in offset 4 màu trên giấy couche định lượng 200g/m2, 

cán láng OPP mờ (có thể thay thế bằng tranh/ảnh điện tử)

Tờ 3 29.000 87.000

-

Tranh/ ảnh: Hiện vật 

khảo cổ học của Phù 

Nam

Tranh thể hiện được một số hình ảnh hiện vật tiêu biểu như phù điêu, tượng thờ, 

đồng tiền, bình gốm và đồ trang sức.

Kích thước (540x790)mm, in offset 4 màu trên giấy couche định lượng 200g/m2, 

cán láng OPP mờ (có thể thay thế bằng tranh/ảnh điện tử)

Dưới hình ảnh các hiện vật phải ghi rõ tên hiện vật

Tờ 3 29.000 87.000

-
Tranh/ ảnh: Đền tháp 

Champa

Tranh thể hiện được hình ảnh một số tháp Champa ở miền Trung Việt Nam.

Kích thước (540x790)mm, in offset 4 màu trên giấy couche định lượng 200g/m2, 

cán láng OPP mờ (có thể thay thế bằng tranh/ảnh điện tử)

Dưới hình ảnh các tháp phải ghi rõ các thông tin: tên, địa chỉ của tháp.

Tờ 3 29.000 87.000

-
Khởi nghĩa Lam Sơn và 

Triều hậu Lê

Lược đồ treo tường thể hiện được thế trận của chiến thắng Chi Lăng.

Kích thước (720x1.020)mm, in offset 4 màu trên giấy couche định lượng 

200g/m2, cán láng OPP mờ (có thể thay thế bằng tranh/ảnh điện tử)

Tờ 3 63.000 189.000



STT Tên đơn vị, danh mục Quy cách ĐVT
 Số 

lƣợng 
Đơn giá Thành tiền

-
Lược đồ chiến dịch Điện 

Biên Phủ năm 1954

Lược đồ treo tường thể hiện diễn biến của chiến dịch Điện Biên Phủ 1954.

Kích thước (720x1.020)mm, in offset 4 màu trên giấy couche định lượng 

200g/m2, cán láng OPP mờ (có thể thay thế bằng tranh/ảnh điện tử)
Tờ 3 37.000 111.000

-
Lược đồ chiến dịch Hồ 

Chí Minh năm 1975

Lược đồ treo tường thể hiện diễn biến của chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975.

Kích thước (720x1.020)mm, in offset 4 màu trên giấy couche định lượng 

200g/m2, cán láng OPP mờ (có thể thay thế bằng tranh/ảnh điện tử)

Tờ 3 37.000 111.000

-
Bản đồ Địa lí tự nhiên 

Việt Nam

Bản đồ treo tường thể hiện các nội dung:

- Vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ của Việt Nam;

- Địa hình (Phân tầng độ cao; Phân tầng độ sâu);

- Một số dãy núi chính (dãy Hoàng Liên Sơn, dãy Sông Gâm, dãy Ngân Sơn, dãy 

Bắc Sơn, dãy Đông Triều, dãy Trường Sơn); Một số con sông chính (sông Hồng, 

sông Đà, sông Thái Bình, sông Mã, sông Cả, sông Đà Rằng, sông Xê Xan, sông 

Xrê Pôk, sông Ba, sông Đồng Nai, sông Tiền, sông Hậu); Một số cao nguyên (cao 

nguyên Mộc Châu, cao nguyên Kon Tum, cao nguyên Plây Ku, cao nguyên Đắk 

Lắk, cao nguyên Lâm Viên, cao nguyên Di Linh); địa điểm phân bố một số 

khoáng sản chính ở Việt Nam (than, dầu mỏ, khí đốt, sắt, bô-xit, thiếc, vàng, 

đồng, apatit).

Bản đồ thể hiện lãnh thổ Việt Nam là một khối thống nhất và toàn vẹn, bao gồm 

vùng đất, vùng biển, vùng trời; chú ý vùng biển có các đảo và quần đảo lớn, trong 

đó có quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Kích thước (720x1.020)mm, in offset 4 màu trên giấy couché có định lượng 

200g/m2, cán láng OPP mờ  (có thể thay thế bằng tranh/ ảnh điện tử).

Tờ 3 55.000 165.000

-
Bản đồ hành chính Việt 

Nam

Bản đồ treo tường thể hiện đầy đủ 63 tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương (tính 

đến năm 2021). Bản đồ thể hiện lãnh thổ Việt Nam là một khối thống nhất và toàn 

vẹn, bao gồm vùng đất, vùng biển, vùng trời; chú ý vùng biển có các đảo và quần 

đảo lớn, trong đó có quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Kích thước (720x1.020)mm,  in offset 4 màu trên giấy couché có định lượng 

200g/m2, cán láng OPP mờ  (có thể thay thế bằng tranh/ ảnh điện tử).

Tờ 3 55.000 165.000

-
Bản đồ các nước và lãnh 

thổ trên thế giới

Bản đồ treo tường thể hiện các nước và vùng lãnh thổ trên thế giới. Thể hiện rõ 

thủ đô của các nước. Kích thước (720x1.020)mm.
Tờ 3 38.000 114.000

-
Bộ lắp mạch điện đơn 

giản

Gồm:

- Nguồn điện (pin 1,5V hoặc 3V); Bóng đèn/ đèn LED; Quạt điện mini; Công tắc 

(cầu dao). Các thiết bị này gắn trên đế bằng nhựa (hoặc vật liệu cách điện có độ 

cứng tương đương), có các đầu để bắt dây điện.

- Dây điện để ghép, nối mạch. Các dây điện có đầu kết nối phù hợp.

- Một số mảnh vật liệu dẫn điện, cách điện.

Bộ 3 109.000 327.000

-
Mô hình máy phát điện 

gió

Minh hoạ một số chi tiết chính của bộ lắp ráp mô hình máy phát điện gió như: 

máy phát điện một chiều cánh quạt, đèn LED, dây nối điện, nguồn gió điều chỉnh 

với tốc độ gió khác nhau.

Kích thước (540x790)mm, dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couche có 

định lượng 200g/m2 cán láng OPP mờ (có thể thay thế bằng tranh/ảnh điện tử).

Tờ 3 24.000 72.000

- Mô hình điện mặt trời

Minh hoạ một số chi tiết chính của bộ lắp ráp mô hình điện mặt trời như: pin mặt 

trời, đèn LED, dây nối điện, nguồn sáng.

Kích thước (540x790)mm, dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couche có 

định lượng 200g/m2 cán láng OPP mờ (có thể thay thế bằng tranh/ảnh điện tử).

Tờ 3 24.000 72.000

- Giá vẽ Kích thước (1,3x 0,5)m. Chất liệu bằng gỗ. Có thể tăng giảm chiều cao Cái 15 254.000 3.810.000

- Dây kéo co
Dạng sợi quấn, chất liệu bằng các sợi đay có đường kính khoảng 21-25mm, chiều 

dài tối thiểu 20.000mm (20m).
Cuộn 2 1.287.000 2.574.000

- Quả cầu đá

Chất liệu cánh bằng xốp, chất liệu đế bằng cao su dày khoảng 13-15mm, đường 

kính khoảng 37mm, chiều cao khoảng 130-150mm, trọng lượng 13gam. 

(Theo tiêu chuẩn qui định, loại dùng cho tập luyện).

Quả 30 13.000 390.000

- Cột, lưới đá cầu

- Cột: Chất liệu bằng sắt đường kính 34mm và 38mm, tole tấm dày 1mm, toàn bộ 

sơn tĩnh điện, di chuyển bằng bánh xe, tay quay căng lưới, điều chỉnh được độ 

cao; chiều cao tối đa 1.700mm;  

- Lưới: Hình chữ nhật dài, chất liệu bằng sợi vải dù hoặc tương đương, không 

thấm nước. Kích thước khoảng (7.100x750)mm (DxC), viền lưới rộng 20mm, 

kích thước mắt luới 20-23mm; 

(Theo tiêu chuẩn qui định, loại dùng cho tập luyện).

Bộ 3 2.059.200 6.177.600

- Bàn và quân cờ

Bàn cờ: Hình vuông, chất liệu bằng nhựa có thể gấp gọn khi không sử dụng. Kích 

thước (420x420)mm. 

Quân cờ có 34 quân, chất liệu bằng nhựa, kích thước: Vua cao 90mm, đế 30mm; 

Binh cao 45mm, đế 25mm (Theo tiêu chuẩn qui định, loại dùng cho tập luyện).

Bộ 3 276.000 828.000
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-
Sơ đồ: Các bộ phận của 

hoa

- 01 Sơ đồ diễn tả các bộ phận sinh sản của hoa lưỡng tính. Kích thước (790x540) 

mm dung sai 10 mm, in offset 4 màu trên giấy couche có định lượng 200g/m2 , 

cán láng OPP mờ.

- 8 thẻ chữ gồm: (1) nhị, (2) nhụy, (3) bao phấn, (4) chỉ nhị, (5) đầu nhụy, (6) vòi 

nhụy, (7) bầu nhụy, (8) noãn. Kích thước (30x80)mm, in một màu, trên giấy 

couche có định lượng 200g/m2 , cán láng OPP mờ.

Bộ 3 33.000 99.000

- Bộ tranh an toàn về điện

Gồm 8 tranh có nội dung như sau:

Tranh về việc nên làm:

(1) Ngăn không cho em bé chơi gần ổ điện;

(2) Báo cho người lớn khi phát hiện có dây điện đứt;

Tranh về việc không nên làm:

(3) Gọi điện thoại trong khi đang cắm dây xạc;

(4) Tay ướt cầm phích cắm vào ổ điện;

(5) Thả diều gần đường dây điện cao thế;

(6) Phơi quần áo trên dây điện;

(7) Đứng trú mưa ở bốt điện;

(8) Dùng dao cắt ngang dây điện.

Kích thước (148x210)mm, dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couche có 

định lượng 150g/m2 , cán láng OPP mờ.

Bộ 3 18.000 54.000

- Bộ học liệu điện tử

Bộ học liệu điện tử được xây dựng theo Chương trình Hoạt động trải nghiệm cấp 

Tiểu học (CTGDPT 2018), có hệ thống học liệu điện tử (hình ảnh, sơ đồ, video, 

các câu hỏi) đi kèm và được tổ chức, quản lý thành hệ thống thư viện điện tử, 

thuận lợi cho tra cứu và sử dụng. Bộ học liệu sử dụng được trên máy tính trong 

môi trường không kết nối internet. Phải đảm bảo tối thiểu các chức năng:

- Chức năng hỗ trợ soạn giáo án điện tử; 

- Chức năng hướng dẫn chuẩn bị bài giảng điện tử;

- Chức năng hướng dẫn và chuẩn bị, chỉnh sửa sử dụng học liệu điện tử (hình ảnh, 

sơ đồ, video...);

- Chức năng tương tác giữa giáo viên và học sinh; 

- Chức năng hướng dẫn và chuẩn bị các bài tập;

- Chức năng hỗ trợ chuẩn bị công tác đánh giá. 

Bộ học liệu điện tử bao gồm các video, hình ảnh minh họa, hướng dẫn tổ chức các 

hoạt động trải nghiệm như: Hoạt động tham quan, cắm trại, thực địa; diễn đàn, sân 

khấu hóa, hội thi, trò chơi; các hoạt động tình nguyện nhân đạo, lao động công 

ích, tuyên truyền; hoạt động khảo sát, điều tra, làm tiểu dự án nghiên cứu, sáng tạo 

công nghệ, nghệ thuật.

Bộ 1 6.400.000 6.400.000

-
Bộ lắp ghép mô hình kĩ 

thuật (phần cơ bản)

- Bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật gồm: 

+ Tấm lớn: Bằng nhựa PS-HI màu xanh lá cây sẫm, kích thước (110x60x2,2)mm, 

có 55 lỗ cách đều nhau;

+ Tấm nhỏ: Bằng nhựa PS-HI màu xanh lá cây tươi, kích thước (50x60x2,2)mm, 

có 25 lỗ cách đều nhau;

+ Tấm 25 lỗ: Gồm 2 tấm, bằng nhựa PS-HI màu đỏ, kích thước (110x30x2,2)mm, 

có 25 lỗ cách đều nhau;

+ Tấm bên cabin (trái, phải): Bằng nhựa PS-HI màu đỏ, kích thước 

(50x40x2,2)mm; có tấm cửa sổ cabin màu trắng, kích thước (25x18x2,2)mm;

+ Tấm sau cabin: Bằng nhựa PS-HI màu đỏ, kích thước (68,4x40x2,2)mm;

+ Tấm mặt cabin: Bằng nhựa PS-HI màu xanh Côban, kích thước 

(64,4x40x2,2)mm có tấm kính bằng nhựa PS trong suốt, kích thước 

(60x27x1,2)mm; gắn đèn bằng nhựa PE-LD màu trắng, đường kính 12mm, chỏm 

cầu R8mm;      

+ Tấm chữ L: Bằng nhụa PS-HI màu da cam, kích thước (64x64,4x2,2)mm; 

+ Tấm 3 lỗ: Bằng nhựa PS-HI màu xanh lá cây, kích thước (60x30x2,2)mm, có 3 

lỗ;

+ Tấm 2 lỗ: Bằng nhựa PS-HI màu đỏ, kích thước (50x25x2,2)mm, có 2 lỗ;

+ Thanh thẳng 11 lỗ: Gồm 6 thanh bằng nhựa PS-HI màu đỏ, kích thước 

(110x10x2,2)mm, có 11 lỗ;

+ Thanh thẳng 9 lỗ: Gồm 4 thanh, bằng nhựa PS-HI màu đỏ, kích thước 

(90x10x2,2)mm, có 9 lỗ; 

Bộ 1 95.000 95.000
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+ Thanh thẳng 7 lỗ: Gồm 4 thanh, bằng nhựa PS-HI màu xanh dương, kích thước 

(70x10x2,2)mm; có 7 lỗ;

+ Thanh thẳng 6 lỗ: Gồm 2 thanh, bằng nhựa PS-HI màu vàng, kích thước 

(60x10x2,2)mm; có 6 lỗ; 

+ Thanh thẳng 5 lỗ: Gồm 4 thanh, bằng nhựa PS-HI, màu xanh lá cây, kích thước 

(50x10x2,2)mm; có 5 lỗ;

+ Thanh thẳng 3 lỗ: Gồm 2 thanh, bằng nhựa PS-HI, màu đỏ, kích thước 

(30xl0x2,2)mm; có 3 lỗ; 

+ Thanh thẳng 2 lỗ: Bằng nhựa PS-HI,màu đỏ, kích thước (20x10x2,2)mm; có 2 

lỗ; 

- Thanh móc: Bằng nhựa PS-HI, màu đỏ, kích thước (24x15x2,2)mm; có lỗ 

Ф2mm;

+ Thanh chữ U dài: Gồm 6 thanh, bằng nhựa PS-HI màu vàng, kích thước 

(64,4x15x2,2)mm; chữ U:15 mm, có 7 lỗ; 

+ Thanh chữ U ngắn: Gồm 6 thanh, bằng nhựa PS-HI, màu vàng, kích thước 

(44,4x15x2,2)mm, chữ U:15 mm; có 5 lỗ; 

+ Thanh chữ L dài: Gồm 2 thanh, bằng nhựa PS-HI, màu xanh lá cây, kích thước 

thân (25x10x2,2)mm, kích thước đế (15x10x2,2)mm, có 3 lỗ; 

+ Thanh chữ L ngắn: Gồm 4 thanh, bằng nhựa PS-HI, màu đỏ, kích thước thân 

(15x10x2,2)mm, kích thước đế (10xl0x2,2)mm, có 2 lỗ; 

+ Bánh xe: Gồm 7 cái, bằng nhựa LD dẻo, màu đen bóng, đường kính 34mm, trên 

đường chu vi ngoài cùng chia đều 22 răng/mặt; răng bố trí so le theo 2 mặt bên 

của lốp. Tang trống (mayơ) bằng nhựa PP màu trắng , đường kính ngoài 25mm, 

dày 10mm, có 3 thanh giằng;

+ Bánh đai (ròng rọc): Gồm 5 cái, bằng nhựa PP màu đỏ, đường kính ngoài 

27mm, dày 6mm; 

+ Trục thẳng ngắn 1: Gồm 1 cái, bằng nhôm, Ф4mm, dài 80mm, 2 đầu được vê 

tròn; 

+ Trục thẳng ngắn 2: Gồm 2 cái, bằng nhôm, Ф4mm, dài 60mm, 2 đầu được vê 

tròn; 

+ Trục thẳng dài: Gồm 3 cái, bằng nhôm, Ф4mm, dài 100 mm, 2 đầu được vê 

tròn; 

+ Trục quay: Gồm 1 cái, bằng nhôm, Ф4mm, dài 110mm, 2 đầu được vê tròn; 

+ Dây sợi: Dài 500mm; 

+ Đai truyền: Gồm 2 cái, bằng cao su; 

+ Vít dài: Gồm 2 cái, bằng thép CT3, mạ Nicrôm M4, dài 26mm; 

+ Vít ngắn: Gồm 48 cái, bằng thép CT3, mạ Nicrôm, M4, dài 10mm; 

+ Đai ốc: Gồm 44 cái, bằng thép CT3, mạ Nicrôm, M4; 

+ Vòng hãm: Gồm 20 cái, bằng nhựa LD màu xanh da trời, đường kính ngoài 

8,5mm, dày 3mm;

+ Tua - vít: Bằng thép C45, độ cứng 40 HRC, mạ Nicrôm, dài 108mm, cán bọc 

nhựa PS; 

+ Cờ - lê: Bằng thép C45, mạ Nicrôm, dài 75mm; 

+ Hộp đựng ốc vít: Bằng nhựa PP màu trắng, kích thước (88x35xl5)mm, nắp và 

đáy đúc liền có 2 bản lề và khóa cài;

+ Tấm tam giác: Gồm 6 tấm, bằng nhựa ABS, có 6 lỗ, hình tam giác đều cạnh 

30mm (4 tấm màu vàng, 2 tấm màu xanh lá cây);

+ Tấm nhỏ: Bằng nhựa PS-HI màu vàng kích thước (50x60x2,2)mm, có 25 lỗ; 

+ Thanh thẳng 5 lỗ: Gồm 4 thanh, bằng nhựa PS-HI màu đỏ, kích thước 

(50x10x2,2)mm; 

+ Thanh thẳng 3 lỗ: Gồm 6 thanh, bằng nhựa PS-HI, kích thước (30x10x2,2)mm 

(2 thanh màu đỏ, 4 thanh màu vàng); 

+ Thanh thẳng 2 lỗ: Bằng nhựa PS-HI,màu đỏ, kích thước (20x10x2,2)mm; có 2 

lỗ; 

+ Thanh chữ U dài: Gồm 4 thanh, bằng nhựa PS-HI màu vàng, kích thước 

(64,4x15x2,2)mm; chữ U:15mm, có 7 lỗ; 

+ Thanh chữ L dài: Gồm 4 thanh, bằng nhựa PS-HI màu đỏ, kích thước thân 

(25x10x2,2)mm kích thước đế (15x10x2,2)mm, có 3 lỗ; 

+ Băng tải: Bằng sợi tổng hợp pha cao su, kích thước (200x30)mm;  

+ Tất cả được để trong hộp nhựa: Kích thước (255x153x35)mm, hộp chia làm 6 

ngăn bằng nhựa PP màu xanh, có nắp đậy bằng nhựa PP trong, có 2 bản lề và 2 

khóa cài

- Trên cơ sở bộ lắp ghép trên, bổ sung thêm các chi tiết để tạo thành: 

+ Mô hình xe điện chạy bằng pin: giá 2 pin tiểu x 1,5V, động cơ, hệ truyền động, 

công tắc, dây nối điện; 

+ Mô hình máy phát đỉện gió: máy phát điện một chiều cánh quạt, đèn LED, dây 

nối điện, nguồn gió đỉều chỉnh với tốc độ gió khác nhau;
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+ Mô hình điện mặt trời: pin mặt trời có điện áp tối thiểu 3V, đèn LED, dây nối 

điện, nguồn sáng đủ cho pin mặt trời hoạt động;

- Tất cả được để trong hộp nhựa: Kích thước (260x180x40)mm, hộp chia làm 3 

ngăn bằng nhựa PP màu vàng, có nắp đậy bằng nhựa PP trong, có 2 bản lề và 2 

khóa cài; 

II Sách 5.481.000

1 Sách học sinh

Bộ sách: Kết nối tri thức với cuộc sống

- Toán 5, tập một Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 7 19.000 133.000

- Toán 5, tập hai Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 7 18.000 126.000

- Tiếng Việt 5, tập một Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 7 22.000 154.000

- Tiếng Việt 5, tập hai Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 7 21.000 147.000

- Đạo đức 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 7 9.000 63.000

- Âm nhạc 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 7 10.000 70.000

- Khoa học 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 7 16.000 112.000

- Hoạt động trải nghiệm 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 7 14.000 98.000

- Giáo dục thể chất 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 7 12.000 84.000

- Công nghệ 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 7 7.000 49.000

- Tin học 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 7 11.000 77.000

- Lịch sử và Địa lí 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 7 16.000 112.000

-
Vở bài tập Toán 5, tập 

một
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 7 18.000 126.000

-
Vở bài tập Toán 5, tập 

hai
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 7 17.000 119.000

-
Vở bài tập Tiếng Việt 5, 

tập một 
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 7 16.000 112.000

-
Vở bài tập Tiếng Việt 5, 

tập hai 
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 7 16.000 112.000

- Vở bài tập Đạo đức 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 7 8.000 56.000

- Vở bài tập Âm nhạc 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 7 6.000 42.000

- Vở bài tập Khoa học 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 7 12.000 84.000

- Vở bài tập Công nghệ 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 7 5.000 35.000

-
Vở bài tập Hoạt động 

trải nghiệm 5
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 7 11.000 77.000

- Vở bài tập Tin học 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 7 10.000 70.000

-
Vở bài tập Lịch sử và 

Địa lí 5 
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 7 14.000 98.000

Bộ sách: Chân trời sáng tạo

- Mĩ thuật 5 (bản 1) Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 5 11.000 55.000

-
Vở bài tập Mĩ thuật 5  

(bản 1)
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 5 7.000 35.000

Sách Tiếng anh

-
Tiếng Anh 5 - Global 

Success - Tập một 
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 5 38.000 190.000

-
Tiếng Anh 5 - Global 

Success - Tập hai 
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 5 37.000 185.000

-
Tiếng Anh 5 - Global 

Success - (SBT)
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 5 65.000 325.000

2 Sách giáo viên

Bộ sách: Kết nối tri thức với cuộc sống

- Toán 5 – SGV Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 5 66.000 330.000

-
Tiếng Việt 5, tập một – 

SGV 
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 5 54.000 270.000

-
Tiếng Việt 5, tập hai – 

SGV 
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 5 49.000 245.000

- Đạo đức 5 – SGV Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 5 19.000 95.000

- Âm nhạc 5 – SGV Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 5 16.000 80.000

- Khoa học 5 – SGV Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 5 31.000 155.000

- Công nghệ 5 – SGV Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 5 13.000 65.000

-
Hoạt động trải nghiệm 5 

– SGV 
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 5 41.000 205.000

-
Giáo dục thể chất 5 – 

SGV 
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 5 29.000 145.000

- Tin học 5 – SGV Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 5 17.000 85.000

-
Lịch sử và Địa lí 5 – 

SGV 
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 5 34.000 170.000

Bộ sách: Chân trời sáng tạo

-
Mĩ thuật 5 – SGV  (bản 

1)
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 5 18.000 90.000



STT Tên đơn vị, danh mục Quy cách ĐVT
 Số 

lƣợng 
Đơn giá Thành tiền

Sách Tiếng anh

-
Tiếng Anh 5 - Global 

Success - Sách giáo viên
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 5 120.000 600.000

11 Trƣờng TH Bình Trị 39.985.200

I Thiết bị 28.309.200

-
Bộ thiết bị dạy học yếu 

tố xác suất

Bộ thiết bị dạy học yếu tố xác suất gồm: 

- 01 quân xúc xắc có độ dài cạnh là 20mm; có 6 mặt, số chấm xuất hiện ở mỗi mặt 

là một trong các số 1; 2; 3; 4; 5; 6 (mặt 1 chấm; mặt 2 chấm; ... ; mặt 6 chấm); 

- 02 đồng xu gồm một đồng xu to có đường kính 25mm và một đồng xu nhỏ có 

đường kính 20mm; độ dày 1mm; làm bằng nhôm được xi mạ đồng. Trên mỗi 

đồng xu, một mặt khắc nổi chữ N, mặt kia khắc nổi chữ S; 

- 01 hộp bóng có 3 quả, trong đó có 1 quả bóng xanh, 1 quả bóng đỏ và 1 quả 

bóng vàng, các quả bóng có kích thước và trọng lượng như nhau với đường kính 

40mm.

Tất cả được đựng vào hộp nhựa trong kích thước: (10x8,5x5)cm.

Bộ 12 45.100 541.200

-
Bộ thiết bị dạy hình 

phẳng và hình khối

- 02 hình thang bằng nhau, kích thước đáy lớn 280mm, đáy nhỏ 200mm, chiều 

cao 150mm, độ dày của vật liệu là 2mm, màu đỏ, đường cao màu trắng (trong đó 

có 1 hình giữ nguyên; 1 hình cắt ra 2 phần ghép lại được hình tam giác);

- 02 hình tam giác bằng nhau, kích thước cạnh đáy 250mm, cạnh xiên 220mm, 

cao 150mm, độ dày là 2 mm, màu xanh côban (trong đó có 1 hình tam giác giữ 

nguyên, có đường cao màu đen; 1 hình cắt thành 2 tam giác theo đường cao để 

ghép với hình trên được hình chữ nhật); Các hình bằng nhựa có từ tính để giáo 

viên đính lên bảng từ.- 01 hình hộp chữ nhật kích thước (200x160x100)mm, 4 

mặt xung quanh màu trắng, 2 đáy màu đỏ, độ dày của vật liệu là 2mm, các mặt 

liên kết với nhau bằng màng PET 0,05mm, có thể mở ra thành hình khai triển của 

hình hộp chữ nhật (gắn được trên bảng từ); 01 hình hộp chữ nhật biểu diễn cách 

tính thể tích, kích thước trong hộp (200x160x100)mm, trong suốt, độ dày của vật 

liệu là 2mm. Bên trong chứa 1 tấm đáy (200x160x10)mm và 1 cột 

(10x10x90)mm, sơn ô vuông (10x10)mm bằng hai màu trắng, đỏ;

- 01 hình lập phương cạnh 200mm, 4 mặt xung quanh màu trắng, 2 mặt đáy màu 

đỏ, độ dày của vật liệu tối thiểu là 2mm, các mặt liên kết với nhau bằng màng 

PET 0,05mm, có thể mở ra thành hình khai triển của hình lập phương (gắn được 

trên bảng từ); 01 hình lập phương cạnh 100mm biểu diễn thể tích 1dm3, trong 

suốt, bên trong chứa 1 tấm đáy có kích thước bằng (100x100x10)mm và 1 cột 

(10x10x90)mm, ô vuông (10x10)mm có hai màu xanh, trắng;- 01 hình trụ làm 

bằng vật liệu trong suốt, độ dày là 2mm, đáy có đường kính 100mm, chiều cao 

150mm; L8- 01 hình cầu làm bằng nhựa màu đỏ trong suốt, độ dày là 3mm, 

đường kính 200mm; Giá đỡ có đường kính 100mm, chiều cao 20mm, độ dày là 

2.5mm. I8Vật liệu: Tất cả các thiết bị được làm bằng nhựa, có màu sắc tươi sáng, 

an toàn trong sử dụng

Bộ 4 680.000 2.720.000

-
Bộ lắp ghép mô hình kĩ 

thuật (phần cơ bản)

- Bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật gồm: 

+ Tấm lớn: Bằng nhựa PS-HI màu xanh lá cây sẫm, kích thước (110x60x2,2)mm, 

có 55 lỗ cách đều nhau;

+ Tấm nhỏ: Bằng nhựa PS-HI màu xanh lá cây tươi, kích thước (50x60x2,2)mm, 

có 25 lỗ cách đều nhau;

+ Tấm 25 lỗ: Gồm 2 tấm, bằng nhựa PS-HI màu đỏ, kích thước (110x30x2,2)mm, 

có 25 lỗ cách đều nhau;

+ Tấm bên cabin (trái, phải): Bằng nhựa PS-HI màu đỏ, kích thước 

(50x40x2,2)mm; có tấm cửa sổ cabin màu trắng, kích thước (25x18x2,2)mm;

+ Tấm sau cabin: Bằng nhựa PS-HI màu đỏ, kích thước (68,4x40x2,2)mm;

+ Tấm mặt cabin: Bằng nhựa PS-HI màu xanh Côban, kích thước 

(64,4x40x2,2)mm có tấm kính bằng nhựa PS trong suốt, kích thước 

(60x27x1,2)mm; gắn đèn bằng nhựa PE-LD màu trắng, đường kính 12mm, chỏm 

cầu R8mm;      

+ Tấm chữ L: Bằng nhụa PS-HI màu da cam, kích thước (64x64,4x2,2)mm; 

+ Tấm 3 lỗ: Bằng nhựa PS-HI màu xanh lá cây, kích thước (60x30x2,2)mm, có 3 

lỗ;

+ Tấm 2 lỗ: Bằng nhựa PS-HI màu đỏ, kích thước (50x25x2,2)mm, có 2 lỗ;

+ Thanh thẳng 11 lỗ: Gồm 6 thanh bằng nhựa PS-HI màu đỏ, kích thước 

(110x10x2,2)mm, có 11 lỗ;

+ Thanh thẳng 9 lỗ: Gồm 4 thanh, bằng nhựa PS-HI màu đỏ, kích thước 

(90x10x2,2)mm, có 9 lỗ; 

Bộ 5 95.000 475.000



STT Tên đơn vị, danh mục Quy cách ĐVT
 Số 

lƣợng 
Đơn giá Thành tiền

+ Thanh thẳng 7 lỗ: Gồm 4 thanh, bằng nhựa PS-HI màu xanh dương, kích thước 

(70x10x2,2)mm; có 7 lỗ;

+ Thanh thẳng 6 lỗ: Gồm 2 thanh, bằng nhựa PS-HI màu vàng, kích thước 

(60x10x2,2)mm; có 6 lỗ; 

+ Thanh thẳng 5 lỗ: Gồm 4 thanh, bằng nhựa PS-HI, màu xanh lá cây, kích thước 

(50x10x2,2)mm; có 5 lỗ;

+ Thanh thẳng 3 lỗ: Gồm 2 thanh, bằng nhựa PS-HI, màu đỏ, kích thước 

(30xl0x2,2)mm; có 3 lỗ; 

+ Thanh thẳng 2 lỗ: Bằng nhựa PS-HI,màu đỏ, kích thước (20x10x2,2)mm; có 2 

lỗ; 

- Thanh móc: Bằng nhựa PS-HI, màu đỏ, kích thước (24x15x2,2)mm; có lỗ 

Ф2mm;

+ Thanh chữ U dài: Gồm 6 thanh, bằng nhựa PS-HI màu vàng, kích thước 

(64,4x15x2,2)mm; chữ U:15 mm, có 7 lỗ; 

+ Thanh chữ U ngắn: Gồm 6 thanh, bằng nhựa PS-HI, màu vàng, kích thước 

(44,4x15x2,2)mm, chữ U:15 mm; có 5 lỗ; 

+ Thanh chữ L dài: Gồm 2 thanh, bằng nhựa PS-HI, màu xanh lá cây, kích thước 

thân (25x10x2,2)mm, kích thước đế (15x10x2,2)mm, có 3 lỗ; 

+ Thanh chữ L ngắn: Gồm 4 thanh, bằng nhựa PS-HI, màu đỏ, kích thước thân 

(15x10x2,2)mm, kích thước đế (10xl0x2,2)mm, có 2 lỗ; 

+ Bánh xe: Gồm 7 cái, bằng nhựa LD dẻo, màu đen bóng, đường kính 34mm, trên 

đường chu vi ngoài cùng chia đều 22 răng/mặt; răng bố trí so le theo 2 mặt bên 

của lốp. Tang trống (mayơ) bằng nhựa PP màu trắng , đường kính ngoài 25mm, 

dày 10mm, có 3 thanh giằng;

+ Bánh đai (ròng rọc): Gồm 5 cái, bằng nhựa PP màu đỏ, đường kính ngoài 

27mm, dày 6mm; 

+ Trục thẳng ngắn 1: Gồm 1 cái, bằng nhôm, Ф4mm, dài 80mm, 2 đầu được vê 

tròn; 

+ Trục thẳng ngắn 2: Gồm 2 cái, bằng nhôm, Ф4mm, dài 60mm, 2 đầu được vê 

tròn; 

+ Trục thẳng dài: Gồm 3 cái, bằng nhôm, Ф4mm, dài 100 mm, 2 đầu được vê 

tròn; 

+ Trục quay: Gồm 1 cái, bằng nhôm, Ф4mm, dài 110mm, 2 đầu được vê tròn; 

+ Dây sợi: Dài 500mm; 

+ Đai truyền: Gồm 2 cái, bằng cao su; 

+ Vít dài: Gồm 2 cái, bằng thép CT3, mạ Nicrôm M4, dài 26mm; 

+ Vít ngắn: Gồm 48 cái, bằng thép CT3, mạ Nicrôm, M4, dài 10mm; 

+ Đai ốc: Gồm 44 cái, bằng thép CT3, mạ Nicrôm, M4; 

+ Vòng hãm: Gồm 20 cái, bằng nhựa LD màu xanh da trời, đường kính ngoài 

8,5mm, dày 3mm;

+ Tua - vít: Bằng thép C45, độ cứng 40 HRC, mạ Nicrôm, dài 108mm, cán bọc 

nhựa PS; 

+ Cờ - lê: Bằng thép C45, mạ Nicrôm, dài 75mm; 

+ Hộp đựng ốc vít: Bằng nhựa PP màu trắng, kích thước (88x35xl5)mm, nắp và 

đáy đúc liền có 2 bản lề và khóa cài;

+ Tấm tam giác: Gồm 6 tấm, bằng nhựa ABS, có 6 lỗ, hình tam giác đều cạnh 

30mm (4 tấm màu vàng, 2 tấm màu xanh lá cây);

+ Tấm nhỏ: Bằng nhựa PS-HI màu vàng kích thước (50x60x2,2)mm, có 25 lỗ; 

+ Thanh thẳng 5 lỗ: Gồm 4 thanh, bằng nhựa PS-HI màu đỏ, kích thước 

(50x10x2,2)mm; 

+ Thanh thẳng 3 lỗ: Gồm 6 thanh, bằng nhựa PS-HI, kích thước (30x10x2,2)mm 

(2 thanh màu đỏ, 4 thanh màu vàng); 

+ Thanh thẳng 2 lỗ: Bằng nhựa PS-HI,màu đỏ, kích thước (20x10x2,2)mm; có 2 

lỗ; 

+ Thanh chữ U dài: Gồm 4 thanh, bằng nhựa PS-HI màu vàng, kích thước 

(64,4x15x2,2)mm; chữ U:15mm, có 7 lỗ; 

+ Thanh chữ L dài: Gồm 4 thanh, bằng nhựa PS-HI màu đỏ, kích thước thân 

(25x10x2,2)mm kích thước đế (15x10x2,2)mm, có 3 lỗ; 

+ Băng tải: Bằng sợi tổng hợp pha cao su, kích thước (200x30)mm;  

+ Tất cả được để trong hộp nhựa: Kích thước (255x153x35)mm, hộp chia làm 6 

ngăn bằng nhựa PP màu xanh, có nắp đậy bằng nhựa PP trong, có 2 bản lề và 2 

khóa cài

- Thước dây Thước dây cuộn loại thông dụng có độ dài tối thiểu 10.000mm (10m). Chiếc 2 78.000 156.000

- Cờ lệnh thể thao
Hình chữ nhật, chất liệu bằng vải, kích thước 410x350mm(DxR), Cán dài khoảng 

460mm, đường kính khoảng 15mm, tay cầm khoảng 110mm.
Chiếc 6 26.000 156.000

- Biển lật số

Hình chữ nhật, chất liệu bằng nhựa hoặc tương đương, có chân đứng, hai mặt có 

bảng số hai bên, có thể lật bảng số từ sau ra trước và ngược lại, kích thước bảng 

khoảng 400mmx200mm (DxC) (Theo tiêu chuẩn qui định, loại dùng cho tập 

luyện)

Bộ 2 647.000 1.294.000
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- Nấm thể thao Hình nón, chất liệu bằng nhựa PVC; chiều cao 80mm, đường kính đế 200mm. Chiếc 50 17.000 850.000

- Dây kéo co
Dạng sợi quấn, chất liệu bằng các sợi đay hoặc sợi nilon có đường kính khoảng 

21-25mm, chiều dài tối thiểu 20.000mm (20m).
Cuộn 1 1.287.000 1.287.000

- Vòng
Vòng tròn, chất liệu bằng nhựa, đường kính khoảng 345mm, trọng lượng khoảng 

90g, dày 7mm.
Chiếc 40 54.000 2.160.000

- Gậy Bằng nhựa hoặc gỗ, đường kính khoảng 30mm, dài 400mm, không cong vênh. Chiếc 20 41.000 820.000

- Cột, bảng bóng rổ

- Cột rổ: Dạng ống tròn, chất liệu bằng kim loại, được cố định trên mặt sân hoặc 

có bánh xe di động. Chiều cao khoảng 2.100-2.600mm; 

- Bảng rổ: Hình chữ nhật, chất liệu bằng gỗ hoặc tương đương, kích thước khoảng 

(1.200x900)mm, dày 5 mm được gắn với cột rổ, có thể hạ, nâng độ cao;

- Vòng rổ: Hình tròn, chất liệu bằng kim loại, đường kính khoảng 320mm và được 

đan lưới, gắn cố định trên bảng rổ, mặt vòng rổ song song với mặt đất (Theo tiêu 

chuẩn qui định, loại dùng cho tập luyện).

Bộ 2 7.500.000 15.000.000

- Quả bóng chuyền

Hình tròn, Chất liệu cao su mềm hoặc tương đương, mặt trơn bóng; Chu vi 

khoảng 650 - 750mm, Trọng lượng 120-150gram. (Theo tiêu chuẩn qui định, loại 

dùng cho tập luyện).

Quả 30 95.000 2.850.000

II Sách 11.676.000

1 Sách học sinh

Bộ sách: Kết nối tri thức với cuộc sống

- Toán 5, tập một Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 12 19.000 228.000

- Toán 5, tập hai Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 12 18.000 216.000

- Tiếng Việt 5, tập một Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 12 22.000 264.000

- Tiếng Việt 5, tập hai Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 12 21.000 252.000

- Đạo đức 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 12 9.000 108.000

- Âm nhạc 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 12 10.000 120.000

- Khoa học 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 12 16.000 192.000

- Hoạt động trải nghiệm 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 12 14.000 168.000

- Giáo dục thể chất 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 12 12.000 144.000

- Công nghệ 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 12 7.000 84.000

- Tin học 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 12 11.000 132.000

- Lịch sử và Địa lí 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 12 16.000 192.000

-
Vở bài tập Toán 5, tập 

một
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 12 18.000 216.000

-
Vở bài tập Toán 5, tập 

hai
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 12 17.000 204.000

-
Vở bài tập Tiếng Việt 5, 

tập một 
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 12 16.000 192.000

-
Vở bài tập Tiếng Việt 5, 

tập hai 
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 12 16.000 192.000

- Vở bài tập Đạo đức 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 12 8.000 96.000

- Vở bài tập Âm nhạc 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 12 6.000 72.000

- Vở bài tập Khoa học 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 12 12.000 144.000

- Vở bài tập Công nghệ 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 12 5.000 60.000

-
Vở bài tập Hoạt động 

trải nghiệm 5
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 12 11.000 132.000

- Vở bài tập Tin học 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 12 10.000 120.000

-
Vở bài tập Lịch sử và 

Địa lí 5 
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 12 14.000 168.000

Bộ sách: Chân trời sáng tạo

- Mĩ thuật 5 (bản 1) Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 12 11.000 132.000

-
Vở bài tập Mĩ thuật 5  

(bản 1)
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 12 7.000 84.000

Sách Tiếng anh 0

-
Tiếng Anh 5 - Global 

Success - Tập một 
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 12 38.000 456.000

-
Tiếng Anh 5 - Global 

Success - Tập hai 
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 12 37.000 444.000

-
Tiếng Anh 5 - Global 

Success - (SBT)
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 12 65.000 780.000

2 Sách giáo viên 0

Bộ sách: Kết nối tri thức với cuộc sống

- Toán 5 – SGV Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 12 66.000 792.000

-
Tiếng Việt 5, tập một – 

SGV 
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 12 54.000 648.000

-
Tiếng Việt 5, tập hai – 

SGV 
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 12 49.000 588.000

- Đạo đức 5 – SGV Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 12 19.000 228.000



STT Tên đơn vị, danh mục Quy cách ĐVT
 Số 

lƣợng 
Đơn giá Thành tiền

- Âm nhạc 5 – SGV Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 12 16.000 192.000

- Khoa học 5 – SGV Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 12 31.000 372.000

- Công nghệ 5 – SGV Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 12 13.000 156.000

-
Hoạt động trải nghiệm 5 

– SGV 
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 12 41.000 492.000

-
Giáo dục thể chất 5 – 

SGV 
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 12 29.000 348.000

- Tin học 5 – SGV Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 12 17.000 204.000

-
Lịch sử và Địa lí 5 – 

SGV 
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 12 34.000 408.000

Bộ sách: Chân trời sáng tạo

-
Mĩ thuật 5 – SGV  (bản 

1)
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 12 18.000 216.000

Sách Tiếng anh 0

-
Tiếng Anh 5 - Global 

Success - Sách giáo viên
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 12 120.000 1.440.000

12 Trƣờng TH số 1 Bình Hải 30.000.000

I Thiết bị 25.601.000

- Dây kéo co
Dạng sợi quấn, chất liệu bằng các sợi đay có đường kính khoảng 21-25mm, chiều 

dài tối thiểu 20.000mm (20m).
Cuộn 2 1.287.000 2.574.000

- Thảm xốp
Hình vuông, chất liệu bằng xốp mút, có độ đàn hồi. Kích thước (1.000x1.000)mm, 

độ dày 25mm, có thể gắn vào nhau, mặt nhám, không ngấm nước, không trơn trượt
Tấm 20 330.000 6.600.000

- Thang chữ A

Hình chữ A, chất liệu bằng gỗ hoặc tương đương, mỗi bên chữ A gồm 5 bậc. Kích 

thước mỗi bên cao khoảng 1250mm, rộng khoảng 450mm; mỗi bậc thang cao 

khoảng 250mm; mặt phẳng của bậc thang rộng khoảng 40mm, dày khoảng 20mm.

Chiếc 2 1.124.000 2.248.000

- Quả bóng chuyền
Hình tròn, Chất liệu cao su mềm, mặt trơn bóng; Chu vi khoảng 650-750mm, 

Trọng lượng 150gam. (Theo tiêu chuẩn qui định, loại dùng cho tập luyện).
Quả 3 95.000 285.000

- Cột, lưới bóng chuyền

- Cột: Dạng ống tròn đường kính 76 và 90mm, chất liệu bằng kim loại được cố 

định trên mặt sân, phần trên có móc để treo lưới và có ròng rọc để điều chỉnh độ 

cao thấp (có thể điều chỉnh chiều cao từ 1.800- 2.550mm);            

 - Lưới: Hình chữ nhật dài, chất liệu bằng sợi vải dù hoặc tương đương, được đan 

vuông với chiều rộng mắt khoảng l00mm, lưới có viền trên và viền dưới khác màu 

lưới. Dài 7m, rộng khoảng lm (Theo tiêu chuẩn qui định, loại dùng cho tập luyện).

Bộ 1 3.394.000 3.394.000

- Tủ/giá đựng thiết bị

'- Kích thước: (1760x1060x400) mm - Vật liệu: Gỗ cao su ghép chất lượng AB 

dày 15mm (± 1mm), lưng được làm bằng ALu - Có 02 cửa gỗ có khóa và tay nắm; 

chắc chắn, bền vững, đảm bảo an toàn khi sử dụng. - Bên trong có 6 đợt có thể 

điều chỉnh độ cao

Cái 3 3.500.000 10.500.000

II Sách 4.399.000

1 Sách học sinh 2.174.000

Bộ sách: Kết nối tri thức với cuộc sống

- Toán 5, tập một Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 5 19.000 95.000

- Toán 5, tập hai Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 5 18.000 90.000

- Tiếng Việt 5, tập một Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 5 22.000 110.000

- Tiếng Việt 5, tập hai Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 5 21.000 105.000

- Đạo đức 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 5 9.000 45.000

- Âm nhạc 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 5 10.000 50.000

- Khoa học 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 5 16.000 80.000

- Hoạt động trải nghiệm 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 5 14.000 70.000

- Giáo dục thể chất 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 5 12.000 60.000

- Công nghệ 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 5 7.000 35.000

- Tin học 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 5 11.000 55.000

- Lịch sử và Địa lí 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 6 16.000 96.000

-
Vở bài tập Toán 5, tập 

một
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 5 18.000 90.000

-
Vở bài tập Toán 5, tập 

hai
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 5 17.000 85.000

-
Vở bài tập Tiếng Việt 5, 

tập một 
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 5 16.000 80.000

-
Vở bài tập Tiếng Việt 5, 

tập hai 
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 5 16.000 80.000

- Vở bài tập Đạo đức 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 5 8.000 40.000

- Vở bài tập Âm nhạc 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 5 6.000 30.000

- Vở bài tập Khoa học 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 5 12.000 60.000

- Vở bài tập Công nghệ 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 5 5.000 25.000



STT Tên đơn vị, danh mục Quy cách ĐVT
 Số 

lƣợng 
Đơn giá Thành tiền

-
Vở bài tập Hoạt động 

trải nghiệm 5
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 5 11.000 55.000

- Vở bài tập Tin học 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 5 10.000 50.000

-
Vở bài tập Lịch sử và 

Địa lí 5 
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 4 14.000 56.000

Bộ sách: Chân trời sáng tạo

- Mĩ thuật 5 (bản 1) Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 4 11.000 44.000

-
Vở bài tập Mĩ thuật 5  

(bản 1)
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 4 7.000 28.000

Sách Tiếng anh

-
Tiếng Anh 5 - Global 

Success - Tập một 
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 4 38.000 152.000

-
Tiếng Anh 5 - Global 

Success - Tập hai 
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 4 37.000 148.000

-
Tiếng Anh 5 - Global 

Success - (SBT)
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 4 65.000 260.000

2 Sách giáo viên 2.225.000

Bộ sách: Kết nối tri thức với cuộc sống

- Toán 5 – SGV Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 5 66.000 330.000

-
Tiếng Việt 5, tập một – 

SGV 
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 5 54.000 270.000

-
Tiếng Việt 5, tập hai – 

SGV 
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 5 49.000 245.000

- Đạo đức 5 – SGV Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 5 19.000 95.000

- Âm nhạc 5 – SGV Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 5 16.000 80.000

- Khoa học 5 – SGV Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 5 31.000 155.000

- Công nghệ 5 – SGV Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 5 13.000 65.000

-
Hoạt động trải nghiệm 5 

– SGV 
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 5 41.000 205.000

-
Giáo dục thể chất 5 -

SGV 
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 5 29.000 145.000

- Tin học 5 – SGV Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 5 17.000 85.000

-
Lịch sử và Địa lí 5 – 

SGV 
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 4 34.000 136.000

Bộ sách: Chân trời sáng tạo

-
Mĩ thuật 5 – SGV  (bản 

1)
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 3 18.000 54.000

Sách Tiếng anh

-
Tiếng Anh 5 - Global 

Success - Sách giáo viên
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 3 120.000 360.000

13 Trƣờng TH số 2 Bình Hải 29.994.400

I Thiết bị 18.432.400

-
Thiết bị vẽ bảng trong 

dạy học toán

- 01 chiếc thước thẳng dài tối thiểu 500mm, độ chia nhỏ nhất là 1mm được làm 

bằng nhôm, không cong vênh, màu sắc tươi sáng, an toàn với người sử dụng. 

Vạch kẻ trên thước thẳng, màu chữ và kẻ vạch trên thước tương phản với màu 

thước để dễ đọc số.

"Vật liệu nhôm đạt chứng nhận JIS H4100:2015 & JIS H 8602:2010"

Cái 5 42.000 210.000

-
Bộ thiết bị vẽ bảng trong 

dạy học hình học

Bộ thiết bị vẽ bảng gồm:

- 01 ê ke có kích thước các cạnh (300x400x500)mm, 

Vật liệu: Làm bằng gỗ độ dày 3mm, không cong vênh, màu sắc tươi sáng, an toàn 

với người sử dụng.

- 01 chiếc compa dài 400mm với đầu được thiết kế thuận lợi khi vẽ trên bảng 

bằng phấn, bút dạ, một đầu thuận lợi cho việc cố định trên mặt bảng;

Vật liệu: Làm bằng gỗ không cong vênh, màu sắc tươi sáng, an toàn với người sử 

dụng.

- 01 thước đo góc đường kính 300mm, có hai đường chia độ, khuyết ở giữa, 

Vật liệu: Làm bằng gỗ độ dày 2.8mm, không cong vênh, màu sắc tươi sáng, an 

toàn với người sử dụng.

Bộ 5 166.000 830.000



STT Tên đơn vị, danh mục Quy cách ĐVT
 Số 

lƣợng 
Đơn giá Thành tiền

-
Bộ thiết bị dạy học yếu 

tố xác suất

Bộ thiết bị dạy học yếu tố xác suất gồm: 

- 01 quân xúc xắc có độ dài cạnh là 20mm; có 6 mặt, số chấm xuất hiện ở mỗi mặt 

là một trong các số 1; 2; 3; 4; 5; 6 (mặt 1 chấm; mặt 2 chấm; ... ; mặt 6 chấm); 

- 02 đồng xu gồm một đồng xu to có đường kính 25mm và một đồng xu nhỏ có 

đường kính 20mm; độ dày 1mm; làm bằng nhôm được xi mạ đồng. Trên mỗi 

đồng xu, một mặt khắc nổi chữ N, mặt kia khắc nổi chữ S; 

- 01 hộp bóng có 3 quả, trong đó có 1 quả bóng xanh, 1 quả bóng đỏ và 1 quả 

bóng vàng, các quả bóng có kích thước và trọng lượng như nhau với đường kính 

40mm.

Tất cả được đựng vào hộp nhựa trong kích thước: (10x8,5x5)cm.

Bộ 7 45.000 315.000

-
Bộ thiết bị dạy hình 

phẳng và hình khối

- 02 hình thang bằng nhau, kích thước đáy lớn 280mm, đáy nhỏ 200mm, chiều 

cao 150mm, độ dày của vật liệu là 2mm, màu đỏ, đường cao màu trắng (trong đó 

có 1 hình giữ nguyên; 1 hình cắt ra 2 phần ghép lại được hình tam giác);

- 02 hình tam giác bằng nhau, kích thước cạnh đáy 250mm, cạnh xiên 220mm, 

cao 150mm, độ dày là 2 mm, màu xanh côban (trong đó có 1 hình tam giác giữ 

nguyên, có đường cao màu đen; 1 hình cắt thành 2 tam giác theo đường cao để 

ghép với hình trên được hình chữ nhật); Các hình bằng nhựa có từ tính để giáo 

viên đính lên bảng từ.- 01 hình hộp chữ nhật kích thước (200x160x100)mm, 4 

mặt xung quanh màu trắng, 2 đáy màu đỏ, độ dày của vật liệu là 2mm, các mặt 

liên kết với nhau bằng màng PET 0,05mm, có thể mở ra thành hình khai triển của 

hình hộp chữ nhật (gắn được trên bảng từ); 01 hình hộp chữ nhật biểu diễn cách 

tính thể tích, kích thước trong hộp (200x160x100)mm, trong suốt, độ dày của vật 

liệu là 2mm. Bên trong chứa 1 tấm đáy (200x160x10)mm và 1 cột 

(10x10x90)mm, sơn ô vuông (10x10)mm bằng hai màu trắng, đỏ;

- 01 hình lập phương cạnh 200mm, 4 mặt xung quanh màu trắng, 2 mặt đáy màu 

đỏ, độ dày của vật liệu tối thiểu là 2mm, các mặt liên kết với nhau bằng màng 

PET 0,05mm, có thể mở ra thành hình khai triển của hình lập phương (gắn được 

trên bảng từ); 01 hình lập phương cạnh 100mm biểu diễn thể tích 1dm3, trong 

suốt, bên trong chứa 1 tấm đáy có kích thước bằng (100x100x10)mm và 1 cột 

(10x10x90)mm, ô vuông (10x10)mm có hai màu xanh, trắng;- 01 hình trụ làm 

bằng vật liệu trong suốt, độ dày là 2mm, đáy có đường kính 100mm, chiều cao 

150mm; L8- 01 hình cầu làm bằng nhựa màu đỏ trong suốt, độ dày là 3mm, 

đường kính 200mm; Giá đỡ có đường kính 100mm, chiều cao 20mm, độ dày là 

2.5mm. I8Vật liệu: Tất cả các thiết bị được làm bằng nhựa, có màu sắc tươi sáng, 

an toàn trong sử dụng

Bộ 5 680.000 3.400.000

-

Bộ tranh. Biết ơn những 

người có công với quê 

hương đất nước

Bộ tranh/ảnh gồm 02 tờ, kích thước (790x540)mm, cán láng OPP mờ (có thể thay 

thế bằng tranh/ảnh điện tử), mỗi tranh thể hiện một nội dung:

- Hình ảnh HS thăm hỏi gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công với cách 

mạng;

- Hình ảnh HS đóng góp cho Quỹ đền ơn đáp nghĩa.

Bộ 5 30.000 150.000

-
Tranh/ ảnh: Nhà nước 

Văn Lang - Âu Lạc

Tranh thể hiện được hình ảnh mặt trống đồng Đông Sơn rõ nét các hoa văn, họa 

tiết, ảnh tổng thể trong đồng và thành Cổ Loa.

Kích thước (540x790)mm, in offset 4 màu trên giấy couche định lượng 200g/m2, 

cán láng OPP mờ (có thể thay thế bằng tranh/ảnh điện tử)

Tờ 5 29.000 145.000

-

Tranh/ ảnh: Hiện vật 

khảo cổ học của Phù 

Nam

Tranh thể hiện được một số hình ảnh hiện vật tiêu biểu như phù điêu, tượng thờ, 

đồng tiền, bình gốm và đồ trang sức.

Kích thước (540x790)mm, in offset 4 màu trên giấy couche định lượng 200g/m2, 

cán láng OPP mờ (có thể thay thế bằng tranh/ảnh điện tử)

Dưới hình ảnh các hiện vật phải ghi rõ tên hiện vật

Tờ 5 29.000 145.000

-
Tranh/ ảnh: Đền tháp 

Champa

Tranh thể hiện được hình ảnh một số tháp Champa ở miền Trung Việt Nam.

Kích thước (540x790)mm, in offset 4 màu trên giấy couche định lượng 200g/m2, 

cán láng OPP mờ (có thể thay thế bằng tranh/ảnh điện tử)

Dưới hình ảnh các tháp phải ghi rõ các thông tin: tên, địa chỉ của tháp.

Tờ 5 29.000 145.000

-
Khởi nghĩa Lam Sơn và 

Triều hậu Lê

Lược đồ treo tường thể hiện được thế trận của chiến thắng Chi Lăng.

Kích thước (720x1.020)mm, in offset 4 màu trên giấy couche định lượng 

200g/m2, cán láng OPP mờ (có thể thay thế bằng tranh/ảnh điện tử)

Tờ 5 63.000 315.000

-
Lược đồ chiến dịch Điện 

Biên Phủ năm 1954

Lược đồ treo tường thể hiện diễn biến của chiến dịch Điện Biên Phủ 1954.

Kích thước (720x1.020)mm, in offset 4 màu trên giấy couche định lượng 

200g/m2, cán láng OPP mờ (có thể thay thế bằng tranh/ảnh điện tử)

Tờ 6 37.000 222.000

-
Lược đồ chiến dịch Hồ 

Chí Minh năm 1975

Lược đồ treo tường thể hiện diễn biến của chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975.

Kích thước (720x1.020)mm, in offset 4 màu trên giấy couche định lượng 

200g/m2, cán láng OPP mờ (có thể thay thế bằng tranh/ảnh điện tử)

Tờ 5 37.000 185.000



STT Tên đơn vị, danh mục Quy cách ĐVT
 Số 

lƣợng 
Đơn giá Thành tiền

-
Bản đồ Địa lí tự nhiên 

Việt Nam

Bản đồ treo tường thể hiện các nội dung:

- Vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ của Việt Nam;

- Địa hình (Phân tầng độ cao; Phân tầng độ sâu);

- Một số dãy núi chính (dãy Hoàng Liên Sơn, dãy Sông Gâm, dãy Ngân Sơn, dãy 

Bắc Sơn, dãy Đông Triều, dãy Trường Sơn); Một số con sông chính (sông Hồng, 

sông Đà, sông Thái Bình, sông Mã, sông Cả, sông Đà Rằng, sông Xê Xan, sông 

Xrê Pôk, sông Ba, sông Đồng Nai, sông Tiền, sông Hậu); Một số cao nguyên (cao 

nguyên Mộc Châu, cao nguyên Kon Tum, cao nguyên Plây Ku, cao nguyên Đắk 

Lắk, cao nguyên Lâm Viên, cao nguyên Di Linh); địa điểm phân bố một số 

khoáng sản chính ở Việt Nam (than, dầu mỏ, khí đốt, sắt, bô-xit, thiếc, vàng, 

đồng, apatit).

Bản đồ thể hiện lãnh thổ Việt Nam là một khối thống nhất và toàn vẹn, bao gồm 

vùng đất, vùng biển, vùng trời; chú ý vùng biển có các đảo và quần đảo lớn, trong 

đó có quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Kích thước (720x1.020)mm, in offset 4 màu trên giấy couché có định lượng 

200g/m2, cán láng OPP mờ  (có thể thay thế bằng tranh/ ảnh điện tử).

Tờ 5 55.000 275.000

-
Bản đồ hành chính Việt 

Nam

Bản đồ treo tường thể hiện đầy đủ 63 tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương (tính 

đến năm 2021). Bản đồ thể hiện lãnh thổ Việt Nam là một khối thống nhất và toàn 

vẹn, bao gồm vùng đất, vùng biển, vùng trời; chú ý vùng biển có các đảo và quần 

đảo lớn, trong đó có quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Kích thước (720x1.020)mm,  in offset 4 màu trên giấy couché có định lượng 

200g/m2, cán láng OPP mờ  (có thể thay thế bằng tranh/ ảnh điện tử).

Tờ 5 55.000 275.000

-
Bản đồ các nước và lãnh 

thổ trên thế giới

Bản đồ treo tường thể hiện các nước và vùng lãnh thổ trên thế giới. Thể hiện rõ 

thủ đô của các nước. Kích thước (720x1.020)mm.
Tờ 5 38.000 190.000

-
Bộ lắp mạch điện đơn 

giản

Gồm:

- Nguồn điện (pin 1,5V hoặc 3V); Bóng đèn/ đèn LED; Quạt điện mini; Công tắc 

(cầu dao). Các thiết bị này gắn trên đế bằng nhựa (hoặc vật liệu cách điện có độ 

cứng tương đương), có các đầu để bắt dây điện.

- Dây điện để ghép, nối mạch. Các dây điện có đầu kết nối phù hợp.

- Một số mảnh vật liệu dẫn điện, cách điện.

Bộ 5 109.000 545.000

-
Mô hình máy phát điện 

gió

Minh hoạ một số chi tiết chính của bộ lắp ráp mô hình máy phát điện gió như: 

máy phát điện một chiều cánh quạt, đèn LED, dây nối điện, nguồn gió điều chỉnh 

với tốc độ gió khác nhau.

Kích thước (540x790)mm, dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couche có 

định lượng 200g/m2 cán láng OPP mờ (có thể thay thế bằng tranh/ảnh điện tử).

Tờ 5 24.000 120.000

- Mô hình điện mặt trời

Minh hoạ một số chi tiết chính của bộ lắp ráp mô hình điện mặt trời như: pin mặt 

trời, đèn LED, dây nối điện, nguồn sáng.

Kích thước (540x790)mm, dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couche có 

định lượng 200g/m2 cán láng OPP mờ (có thể thay thế bằng tranh/ảnh điện tử).

Tờ 5 24.000 120.000

- Dây kéo co
Dạng sợi quấn, chất liệu bằng các sợi đay có đường kính khoảng 21-25mm, chiều 

dài tối thiểu 20.000mm (20m).
Cuộn 1 1.287.000 1.287.000

- Cột, lưới đá cầu

- Cột: Chất liệu bằng sắt đường kính 34mm và 38mm, tole tấm dày 1mm, toàn bộ 

sơn tĩnh điện, di chuyển bằng bánh xe, tay quay căng lưới, điều chỉnh được độ 

cao; chiều cao tối đa 1.700mm;  

- Lưới: Hình chữ nhật dài, chất liệu bằng sợi vải dù hoặc tương đương, không 

thấm nước. Kích thước khoảng (7.100x750)mm (DxC), viền lưới rộng 20mm, 

kích thước mắt luới 20-23mm; 

(Theo tiêu chuẩn qui định, loại dùng cho tập luyện).

Bộ 2 2.059.200 4.118.400

- Bàn và quân cờ

Bàn cờ: Hình vuông, chất liệu bằng nhựa có thể gấp gọn khi không sử dụng. Kích 

thước (420x420)mm. 

Quân cờ có 34 quân, chất liệu bằng nhựa, kích thước: Vua cao 90mm, đế 30mm; 

Binh cao 45mm, đế 25mm (Theo tiêu chuẩn qui định, loại dùng cho tập luyện).

Bộ 5 276.000 1.380.000

-
Sơ đồ: Các bộ phận của 

hoa

- 01 Sơ đồ diễn tả các bộ phận sinh sản của hoa lưỡng tính. Kích thước (790x540) 

mm dung sai 10 mm, in offset 4 màu trên giấy couche có định lượng 200g/m2 , 

cán láng OPP mờ.

- 8 thẻ chữ gồm: (1) nhị, (2) nhụy, (3) bao phấn, (4) chỉ nhị, (5) đầu nhụy, (6) vòi 

nhụy, (7) bầu nhụy, (8) noãn. Kích thước (30x80)mm, in một màu, trên giấy 

couche có định lượng 200g/m2 , cán láng OPP mờ.

Bộ 5 33.000 165.000

- Quả cầu đá

Chất liệu cánh bằng xốp, chất liệu đế bằng cao su dày khoảng 13-15mm, đường 

kính khoảng 37mm, chiều cao khoảng 130-150mm, trọng lượng 13gam. 

(Theo tiêu chuẩn qui định, loại dùng cho tập luyện).

Quả 50 13.000 650.000



STT Tên đơn vị, danh mục Quy cách ĐVT
 Số 

lƣợng 
Đơn giá Thành tiền

- Bộ tranh an toàn về điện

Gồm 8 tranh có nội dung như sau:

Tranh về việc nên làm:

(1) Ngăn không cho em bé chơi gần ổ điện;

(2) Báo cho người lớn khi phát hiện có dây điện đứt;

Tranh về việc không nên làm:

(3) Gọi điện thoại trong khi đang cắm dây xạc;

(4) Tay ướt cầm phích cắm vào ổ điện;

(5) Thả diều gần đường dây điện cao thế;

(6) Phơi quần áo trên dây điện;

(7) Đứng trú mưa ở bốt điện;

(8) Dùng dao cắt ngang dây điện.

Kích thước (148x210)mm, dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couche có 

định lượng 150g/m2 , cán láng OPP mờ.

Bộ 5 18.000 90.000

-

Mô hình phát điện sử 

dụng năng lượng Mặt 

Trời, năng lượng gió

2. Bộ thí nghiệm tìm hiểu về phát điện sử dụng năng lượng Mặt Trời, gồm:

- Một tấm pin mặt trời có điện áp tối thiểu 3V được gắn trên khung nhựa bảo vệ 

và lắp ráp trên giá đỡ có thể quay theo mọi phía để đón ánh sáng. Có dây nối để 

lấy điện ra.

- Một động cơ, được gắn trê giá đỡ, trên trục có lắp một hình tròn bằng nhựa, bề 

mặt chia thành 3 phần đều nhau qua tâm mỗi phần sơn màu riêng biệt (đỏ, lục, 

lam) để quan sát.

3. Bộ thí nghiệm tìm hiểu về phát điện sử dụng năng lượng gió, gồm:

- Một motor hứng gió (máy phát điện) gắn trên trục nhựa đường kính 9mm cao 

44mm và đế nhựa, đường kính sải cánh 61mm. Phía trên đỉnh quạt gắn một đèn 

LED.

Một motor quạt gió (tạo gió), gắn trên trục nhựa đường kính 9mm cao 44mm và 

trên đế nhựa có gắn biến trở để điều chỉnh lượng gió, đường kính sải cánh 61mm. 

Hộp pin 3v và kèm 2 pin1.5v loạiAA

Bộ 3 509.000 1.527.000

- Giá treo tranh

Kích thước : (1,45x0,5)m, 15 móc treo tranh

Vật liệu :

-Khung bằng sắt ống chữ nhật 20x40mm và ống vuông 20, 25mm tất cả dày 

1.2mm, sắt F6mm. Toàn bộ sơn tĩnh điện.

-Liên kết bằng boulon, mối hàn có khí CO2 bảo vệ

-Điều chỉnh độ cao từ 1,2m đến 2m, cố định bằng tay nắm bọc nhựa

-Di chuyển bằng 4 bánh xe hình cầu

Chiếc 2 814.000 1.628.000

II Sách 11.562.000

1 Sách học sinh

Bộ sách: Kết nối tri thức với cuộc sống

- Toán 5, tập một Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 13 19.000 247.000

- Toán 5, tập hai Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 13 18.000 234.000

- Tiếng Việt 5, tập một Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 12 22.000 264.000

- Tiếng Việt 5, tập hai Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 12 21.000 252.000

- Đạo đức 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 13 9.000 117.000

- Âm nhạc 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 12 10.000 120.000

- Khoa học 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 12 16.000 192.000

- Hoạt động trải nghiệm 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 12 14.000 168.000

- Giáo dục thể chất 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 13 12.000 156.000

- Công nghệ 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 12 7.000 84.000

- Tin học 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 12 11.000 132.000

- Lịch sử và Địa lí 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 12 16.000 192.000

-
Vở bài tập Toán 5, tập 

một
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 12 18.000 216.000

-
Vở bài tập Toán 5, tập 

hai
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 12 17.000 204.000

-
Vở bài tập Tiếng Việt 5, 

tập một 
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 12 16.000 192.000

-
Vở bài tập Tiếng Việt 5, 

tập hai 
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 12 16.000 192.000

- Vở bài tập Đạo đức 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 12 8.000 96.000

- Vở bài tập Âm nhạc 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 12 6.000 72.000

- Vở bài tập Khoa học 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 12 12.000 144.000

- Vở bài tập Công nghệ 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 12 5.000 60.000

-
Vở bài tập Hoạt động 

trải nghiệm 5
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 12 11.000 132.000

- Vở bài tập Tin học 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 12 10.000 120.000

-
Vở bài tập Lịch sử và 

Địa lí 5 
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 12 14.000 168.000

Bộ sách: Chân trời sáng tạo

- Mĩ thuật 5 (bản 1) Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 6 11.000 66.000

-
Vở bài tập Mĩ thuật 5  

(bản 1)
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 6 7.000 42.000

Sách Tiếng anh



STT Tên đơn vị, danh mục Quy cách ĐVT
 Số 

lƣợng 
Đơn giá Thành tiền

-
Tiếng Anh 5 - Global 

Success - Tập một 
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 6 38.000 228.000

-
Tiếng Anh 5 - Global 

Success - Tập hai 
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 6 37.000 222.000

-
Tiếng Anh 5 - Global 

Success - (SBT)
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 6 65.000 390.000

2 Sách giáo viên

Bộ sách: Kết nối tri thức với cuộc sống

- Toán 5 – SGV Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 14 66.000 924.000

-
Tiếng Việt 5,

 tập một – SGV 
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 14 54.000 756.000

-
Tiếng Việt 5, 

tập hai – SGV 
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 14 49.000 686.000

- Đạo đức 5 – SGV Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 14 19.000 266.000

- Âm nhạc 5 – SGV Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 14 16.000 224.000

- Khoa học 5 – SGV Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 14 31.000 434.000

- Công nghệ 5 – SGV Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 13 13.000 169.000

-
Hoạt động trải 

nghiệm 5 – SGV 
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 15 41.000 615.000

-
Giáo dục thể 

chất 5 – SGV 
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 6 29.000 174.000

- Tin học 5 – SGV Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 12 17.000 204.000

-
Lịch sử và 

Địa lí 5 – SGV 
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 14 34.000 476.000

Bộ sách: Chân trời sáng tạo

-
Mĩ thuật 5 – SGV  (bản 

1)
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 14 18.000 252.000

Sách Tiếng anh

-
Tiếng Anh 5 - Global 

Success - Sách giáo viên
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 14 120.000 1.680.000

14 Trƣờng TH số 1 Bình Châu 29.996.800

I Thiết bị 24.606.800

-
Thiết bị vẽ bảng trong 

dạy học toán

- 01 chiếc thước thẳng dài tối thiểu 500mm, độ chia nhỏ nhất là 1mm được làm 

bằng nhôm, không cong vênh, màu sắc tươi sáng, an toàn với người sử dụng. 

Vạch kẻ trên thước thẳng, màu chữ và kẻ vạch trên thước tương phản với màu 

thước để dễ đọc số.

"Vật liệu nhôm đạt chứng nhận JIS H4100:2015 & JIS H 8602:2010"

Cái 6 42.000 252.000

-
Bộ thiết bị vẽ bảng trong 

dạy học hình học

Bộ thiết bị vẽ bảng gồm:

- 01 ê ke có kích thước các cạnh (300x400x500)mm, 

Vật liệu: Làm bằng gỗ độ dày 3mm, không cong vênh, màu sắc tươi sáng, an toàn 

với người sử dụng.

- 01 chiếc compa dài 400mm với đầu được thiết kế thuận lợi khi vẽ trên bảng 

bằng phấn, bút dạ, một đầu thuận lợi cho việc cố định trên mặt bảng;

Vật liệu: Làm bằng gỗ không cong vênh, màu sắc tươi sáng, an toàn với người sử 

dụng.

- 01 thước đo góc đường kính 300mm, có hai đường chia độ, khuyết ở giữa, 

Vật liệu: Làm bằng gỗ độ dày 2.8mm, không cong vênh, màu sắc tươi sáng, an 

toàn với người sử dụng.

Bộ 5 166.000 830.000

-
Bộ thiết bị dạy học yếu 

tố xác suất

Bộ thiết bị dạy học yếu tố xác suất gồm: 

- 01 quân xúc xắc có độ dài cạnh là 20mm; có 6 mặt, số chấm xuất hiện ở mỗi mặt 

là một trong các số 1; 2; 3; 4; 5; 6 (mặt 1 chấm; mặt 2 chấm; ... ; mặt 6 chấm); 

- 02 đồng xu gồm một đồng xu to có đường kính 25mm và một đồng xu nhỏ có 

đường kính 20mm; độ dày 1mm; làm bằng nhôm được xi mạ đồng. Trên mỗi 

đồng xu, một mặt khắc nổi chữ N, mặt kia khắc nổi chữ S; 

- 01 hộp bóng có 3 quả, trong đó có 1 quả bóng xanh, 1 quả bóng đỏ và 1 quả 

bóng vàng, các quả bóng có kích thước và trọng lượng như nhau với đường kính 

40mm.

Tất cả được đựng vào hộp nhựa trong kích thước: (10x8,5x5)cm.

Bộ 6 45.100 270.600



STT Tên đơn vị, danh mục Quy cách ĐVT
 Số 

lƣợng 
Đơn giá Thành tiền

-

Bộ thiết bị hình học dạy 

phân số (Dùng cho giáo 

viên - Có từ tính)

Bộ thiết bị hình học dạy phân số gồm:

- 09 hình tròn đường kính 160mm, độ dày của vật liệu là 1,8mm màu sáng (trong 

đó có 5 hình được chia thành 4 phần đều nhau qua tâm bằng nét kẻ rộng 1,5mm; 

sơn màu đỏ 1/4 hình; 1 hình được chia thành 4 phần đều nhau qua tâm bằng nét 

kẻ rộng 1,5mm, đường viền theo chu vi và đường kẻ chia (không tiếp xúc với 

phần sơn) là nét kẻ đứt rộng 2,7mm, sơn đỏ 1/4; 1 hình được chia thành 4 phần 

đều nhau qua tâm bằng nét kẻ rộng 1,5mm toàn bộ hình tròn sơn màu đỏ; 1 hình 

được chia thành 2 phần đều nhau qua tâm bằng nét kẻ rộng 1,5mm; sơn đỏ 1/2 

hình; 1 hình được chia thành 6 phần đều nhau qua tâm bằng nét kẻ rộng 1,5mm, 

sơn đỏ 5/6 hình tròn);

- 02 hình tròn đường kính 160mm, độ dày của vật liệu tối thiểu là 1,8mm, chuyển 

động quay tương đối với nhau thông qua trục nối tâm có vòng đệm ở giữa; một 

hình trong suốt, một hình màu tối (mỗi hình: được chia thành 8 phần đều nhau 

qua tâm bằng nét kẻ, sơn màu đỏ 1/2 hình tròn. Các đường bao, đường nối tâm, có 

chiều rộng 1,5mm);

- 04 hình vuông có kích thước (160x160)mm, màu trắng (trong đó có 3 hình chia 

thành 4 hình vuông nhỏ đều nhau qua tâm, bằng nét kẻ rộng 1,5mm, 1/4 hình có 

màu xanh cô ban và 1 hình chia thành 4 hình vuông nhỏ đều nhau qua tâm, bằng 

nét kẻ rộng 1,5mm, riêng phần không màu là nét kẻ đứt, 3/4 hình có màu xanh cô 

ban), độ dày của vật liệu là 1,8 mm.

Các hình bằng nhựa có gắn nam châm để giáo viên đính lên bảng từ.

Tất cả đựng trong hộp nhựa kích thước (350x197x83)mm.

Bộ 4 322.000 1.288.000

-
Bản đồ Địa lí tự nhiên 

Việt Nam

Bản đồ treo tường thể hiện các nội dung:

- Vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ của Việt Nam;

- Địa hình (Phân tầng độ cao; Phân tầng độ sâu);

- Một số dãy núi chính (dãy Hoàng Liên Sơn, dãy Sông Gâm, dãy Ngân Sơn, dãy 

Bắc Sơn, dãy Đông Triều, dãy Trường Sơn); Một số con sông chính (sông Hồng, 

sông Đà, sông Thái Bình, sông Mã, sông Cả, sông Đà Rằng, sông Xê Xan, sông 

Xrê Pôk, sông Ba, sông Đồng Nai, sông Tiền, sông Hậu); Một số cao nguyên (cao 

nguyên Mộc Châu, cao nguyên Kon Tum, cao nguyên Plây Ku, cao nguyên Đắk 

Lắk, cao nguyên Lâm Viên, cao nguyên Di Linh); địa điểm phân bố một số 

khoáng sản chính ở Việt Nam (than, dầu mỏ, khí đốt, sắt, bô-xit, thiếc, vàng, 

đồng, apatit).

Bản đồ thể hiện lãnh thổ Việt Nam là một khối thống nhất và toàn vẹn, bao gồm 

vùng đất, vùng biển, vùng trời; chú ý vùng biển có các đảo và quần đảo lớn, trong 

đó có quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Kích thước (720x1.020)mm, in offset 4 màu trên giấy couché có định lượng 

200g/m2, cán láng OPP mờ  (có thể thay thế bằng tranh/ ảnh điện tử).

Tờ 5 55.000 275.000

-
Bản đồ hành chính Việt 

Nam

Bản đồ treo tường thể hiện đầy đủ 63 tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương (tính 

đến năm 2021). Bản đồ thể hiện lãnh thổ Việt Nam là một khối thống nhất và toàn 

vẹn, bao gồm vùng đất, vùng biển, vùng trời; chú ý vùng biển có các đảo và quần 

đảo lớn, trong đó có quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Kích thước (720x1.020)mm,  in offset 4 màu trên giấy couché có định lượng 

200g/m2, cán láng OPP mờ  (có thể thay thế bằng tranh/ ảnh điện tử).

Tờ 6 55.000 330.000



STT Tên đơn vị, danh mục Quy cách ĐVT
 Số 

lƣợng 
Đơn giá Thành tiền

-
Bộ lắp ghép mô hình kĩ 

thuật (phần cơ bản)

- Bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật gồm: 

+ Tấm lớn: Bằng nhựa PS-HI màu xanh lá cây sẫm, kích thước (110x60x2,2)mm, 

có 55 lỗ cách đều nhau;

+ Tấm nhỏ: Bằng nhựa PS-HI màu xanh lá cây tươi, kích thước (50x60x2,2)mm, 

có 25 lỗ cách đều nhau;

+ Tấm 25 lỗ: Gồm 2 tấm, bằng nhựa PS-HI màu đỏ, kích thước (110x30x2,2)mm, 

có 25 lỗ cách đều nhau;

+ Tấm bên cabin (trái, phải): Bằng nhựa PS-HI màu đỏ, kích thước 

(50x40x2,2)mm; có tấm cửa sổ cabin màu trắng, kích thước (25x18x2,2)mm;

+ Tấm sau cabin: Bằng nhựa PS-HI màu đỏ, kích thước (68,4x40x2,2)mm;

+ Tấm mặt cabin: Bằng nhựa PS-HI màu xanh Côban, kích thước 

(64,4x40x2,2)mm có tấm kính bằng nhựa PS trong suốt, kích thước 

(60x27x1,2)mm; gắn đèn bằng nhựa PE-LD màu trắng, đường kính 12mm, chỏm 

cầu R8mm;      

+ Tấm chữ L: Bằng nhụa PS-HI màu da cam, kích thước (64x64,4x2,2)mm; 

+ Tấm 3 lỗ: Bằng nhựa PS-HI màu xanh lá cây, kích thước (60x30x2,2)mm, có 3 

lỗ;

+ Tấm 2 lỗ: Bằng nhựa PS-HI màu đỏ, kích thước (50x25x2,2)mm, có 2 lỗ;

+ Thanh thẳng 11 lỗ: Gồm 6 thanh bằng nhựa PS-HI màu đỏ, kích thước 

(110x10x2,2)mm, có 11 lỗ;

+ Thanh thẳng 9 lỗ: Gồm 4 thanh, bằng nhựa PS-HI màu đỏ, kích thước 

(90x10x2,2)mm, có 9 lỗ; 

Bộ 2 95.000 190.000

-
Mô hình máy phát điện 

gió

Minh hoạ một số chi tiết chính của bộ lắp ráp mô hình máy phát điện gió như: 

máy phát điện một chiều cánh quạt, đèn LED, dây nối điện, nguồn gió điều chỉnh 

với tốc độ gió khác nhau.

Kích thước (540x790)mm, dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couche có 

định lượng 200g/m2 cán láng OPP mờ (có thể thay thế bằng tranh/ảnh điện tử).

Tờ 2 24.000 48.000

- Mô hình điện mặt trời

Minh hoạ một số chi tiết chính của bộ lắp ráp mô hình điện mặt trời như: pin mặt 

trời, đèn LED, dây nối điện, nguồn sáng.

Kích thước (540x790)mm, dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couche có 

định lượng 200g/m2 cán láng OPP mờ (có thể thay thế bằng tranh/ảnh điện tử).

Tờ 2 24.000 48.000

- Nấm thể thao Hình nón, chất liệu bằng nhựa PVC; chiều cao 80mm, đường kính đế 200mm. Chiếc 10 17.000 170.000

- Gậy Bằng nhựa hoặc gỗ, đường kính khoảng 30mm, dài 400mm, không cong vênh. Chiếc 7 41.000 287.000

- Bàn và quân cờ

Bàn cờ: Hình vuông, chất liệu bằng nhựa có thể gấp gọn khi không sử dụng. Kích 

thước (420x420)mm. 

Quân cờ có 34 quân, chất liệu bằng nhựa, kích thước: Vua cao 90mm, đế 30mm; 

Binh cao 45mm, đế 25mm (Theo tiêu chuẩn qui định, loại dùng cho tập luyện).

Bộ 3 276.000 828.000

-
Sơ đồ: Các bộ phận của 

hoa

- 01 Sơ đồ diễn tả các bộ phận sinh sản của hoa lưỡng tính. Kích thước (790x540) 

mm dung sai 10 mm, in offset 4 màu trên giấy couche có định lượng 200g/m2 , 

cán láng OPP mờ.

- 8 thẻ chữ gồm: (1) nhị, (2) nhụy, (3) bao phấn, (4) chỉ nhị, (5) đầu nhụy, (6) vòi 

nhụy, (7) bầu nhụy, (8) noãn. Kích thước (30x80)mm, in một màu, trên giấy 

couche có định lượng 200g/m2 , cán láng OPP mờ.

Bộ 5 33.000 165.000

-

Mô hình phát điện sử 

dụng năng lượng Mặt 

Trời, năng lượng gió

2. Bộ thí nghiệm tìm hiểu về phát điện sử dụng năng lượng Mặt Trời, gồm:

- Một tấm pin mặt trời có điện áp tối thiểu 3V được gắn trên khung nhựa bảo vệ 

và lắp ráp trên giá đỡ có thể quay theo mọi phía để đón ánh sáng. Có dây nối để 

lấy điện ra.

- Một động cơ, được gắn trê giá đỡ, trên trục có lắp một hình tròn bằng nhựa, bề 

mặt chia thành 3 phần đều nhau qua tâm mỗi phần sơn màu riêng biệt (đỏ, lục, 

lam) để quan sát.

3. Bộ thí nghiệm tìm hiểu về phát điện sử dụng năng lượng gió, gồm:

- Một motor hứng gió (máy phát điện) gắn trên trục nhựa đường kính 9mm cao 

44mm và đế nhựa, đường kính sải cánh 61mm. Phía trên đỉnh quạt gắn một đèn 

LED.

Một motor quạt gió (tạo gió), gắn trên trục nhựa đường kính 9mm cao 44mm và 

trên đế nhựa có gắn biến trở để điều chỉnh lượng gió, đường kính sải cánh 61mm. 

Hộp pin 3v và kèm 2 pin1.5v loạiAA

Bộ 3 509.000 1.527.000



STT Tên đơn vị, danh mục Quy cách ĐVT
 Số 

lƣợng 
Đơn giá Thành tiền

-

Mô hình phát điện sử 

dụng năng lượng nước 

chảy

1. Bộ thí nghiệm tìm hiểu về phát điện sử dụng năng lượng nước chảy, gồm:

- Tua - bin và hệ thống phát điện: Tua-bin có 8 cánh, bánh răng gắn cánh tua-bin 

có kích thước Φ48mm, trục kích thước Φ4mm và một bánh đai đường kính 

Φ113mm. Đế kèm gá đỡ buồng tua-bin, trên đế có gắn máy phát điện và đèn 

LED. Máy phát điện đủ làm sáng 1 đèn LED, bánh đai kích thước Φ10mm. Đai 

truyền động bằng cao su nối 2 bánh đai. Buồng tua-bin kích thước 200mm trong 

suốt, phía trên có ống đỡ phễu. Phễu để đổ nước có đường kính miệng phễu 

80mm.

Khay chứa nước bằng nhựa trong suốt, có kích thước 230x120x80mm dung tích 2 

lít, đỡ vừa đế tua-bin.

Bộ 5 310.000 1.550.000

- Cột và lưới đá cầu

- Cột: Chất liệu bằng sắt đường kính 34mm và 38mm, tole tấm dày 1mm, toàn bộ 

sơn tĩnh điện, di chuyển bằng bánh xe, tay quay căng lưới, điều chỉnh được độ 

cao; chiều cao tối đa 1.700mm;  

- Lưới: Hình chữ nhật dài, chất liệu bằng sợi vải dù hoặc tương đương, không 

thấm nước. Kích thước khoảng (7.100x750)mm (DxC), viền lưới rộng 20mm, 

kích thước mắt luới 20-23mm; 

(Theo tiêu chuẩn qui định, loại dùng cho tập luyện).

Bộ 1 2.059.200 2.059.200

- Quả cầu đá

Chất liệu cánh bằng xốp, chất liệu đế bằng cao su dày khoảng 13-15mm, đường 

kính khoảng 37mm, chiều cao khoảng 130-150mm, trọng lượng 13gam. 

(Theo tiêu chuẩn qui định, loại dùng cho tập luyện).

Quả 35 13.000 455.000

- Nam châm
Nam châm vĩnh cữu, vỏ ngoài bằng thép mạ Crom, có tay nắm nhựa, đường kính 

F32mm
Chiếc 45 12.000 540.000

- Bảng nhóm (Giấy)

Kích thước (400x600x0,5)mm, một mặt màu trắng in dòng kẻ ô li dùng để viết bút 

dạ xoá được; một mặt màu xanh, dòng kẻ ô li trắng dùng để viết phấn, có nẹp và 

dây treo. Vật liệu bằng nhựa chính phẩm

Chiếc 8 31.000 248.000

- Bảng phụ

Kích thước (700x900x0,5)mm, một mặt màu trắng in dòng kẻ ô li dùng để viết bút 

dạ xoá được; một mặt màu xanh, dòng kẻ ô li trắng dùng để viết phấn,  có nẹp và 

dây treo. Vật liệu bằng nhựa chính phẩm

Chiếc 7 54.000 378.000

- Quả bóng rổ

Quả Bóng rổ số 5: Hình tròn, chất liệu cao su, độ nảy tốt, có chia các rãnh tạo ma 

sát, có khả năng chịu lực, độ bền cao; Chu vi khoảng 690-710mm; nặng khoảng 

470-500gam. (Theo tiêu chuẩn qui định, loại dùng cho tập luyện).

Quả 4 176.000 704.000

- Quả bóng đá

Quả bóng đá số 4: Hình tròn, chất liệu da hoặc giả da, có khả năng chịu lực tốt, độ 

bền cao; chu vi khoảng 620-660mm, trọng lượng khoảng 330-420 gam. (Theo tiêu 

chuẩn qui định, loại dùng cho tập luyện).

Quả 5 240.000 1.200.000

- Bàn và quân cờ

Bàn cờ: Hình vuông, chất liệu bằng nhựa có thể gấp gọn khi không sử dụng. Kích 

thước (420x420)mm. 

Quân cờ có 34 quân, chất liệu bằng nhựa, kích thước: Vua cao 90mm, đế 30mm; 

Binh cao 45mm, đế 25mm (Theo tiêu chuẩn qui định, loại dùng cho tập luyện).

Bộ 4 276.000 1.104.000

- Phao cứu sinh

Hình tròn, chất liệu bằng cao su bơm hơi hoặc chất liệu khác phù hợp. Bọc ngoài 

bằng vải Polyethylene, màu cam phản quang, đường kính trong 460mm, đường 

kính ngoài 720mm, trọng lượng 2.500gam.

Chiếc 6 157.000 942.000

- Vòng
Vòng tròn, chất liệu bằng nhựa, đường kính khoảng 345mm, trọng lượng khoảng 

90gam, dày 7mm.
Chiếc 20 54.000 1.080.000

- Recorder

- Loại sáo dọc soprano recorder, làm bằng nhựa, dài 330mm (±5), phía trước có 7 

lỗ bấm, phía sau có 1 lỗ bấm, dùng hệ thống bấm Baroque 

- Bao bì: túi nhựa.

Cái 10 81.000 810.000

- Thang chữ A

Hình chữ A, chất liệu bằng gỗ hoặc tương đương, mỗi bên chữ A gồm 5 bậc. Kích 

thước mỗi bên cao khoảng 1250mm, rộng khoảng 450mm; mỗi bậc thang cao 

khoảng 250mm; mặt phẳng của bậc thang rộng khoảng 40mm, dày khoảng 20mm.

Chiếc 2 1.124.000 2.248.000

-
Bộ học liệu điện tử môn 

Ngoại ngữ (TH-LỚP5)

Mục đích sử dụng: Hỗ trợ giáo viên xây dựng kế hoạch bài dạy, giáo án (điện tử), 

bài giảng (điện tử), học liệu (điện tử), bài tập, bài kiểm tra đánh giá.

Bộ học liệu điện tử được xây dựng theo chương hình môn Ngoại ngữ Tiểu học 

(CTGDPT 2018)

Gồm 1 USB được copy chống sao chép.

Toàn bộ tranh điện tử  môn Ngoại Ngữ TH

 bộ Video/Clip  môn Ngoại Ngữ TH

Tranh ảnh định dạng JPG có độ phân giải và độ nét cao

Video có độ phân giải HD (tối thiểu 1280x720); âm thanh rõ; hình ảnh đẹp, sinh 

động; thuyết minh (hoặc phụ đề) bằng tiếng Việt phổ thông; thời lượng không quá 

03 phút;

Audio có định dạng MP3

Bộ 1 1.280.000 1.280.000

- Tủ/giá đựng thiết bị

'- Kích thước: (1760x1060x400) mm - Vật liệu: Gỗ cao su ghép chất lượng AB 

dày 15mm (± 1mm), lưng được làm bằng ALu - Có 02 cửa gỗ có khóa và tay nắm; 

chắc chắn, bền vững, đảm bảo an toàn khi sử dụng. - Bên trong có 6 đợt có thể 

điều chỉnh độ cao

Cái 1 3.500.000 3.500.000

II Sách 5.390.000



STT Tên đơn vị, danh mục Quy cách ĐVT
 Số 

lƣợng 
Đơn giá Thành tiền

1 Sách học sinh 2.219.000

Bộ sách: Kết nối tri thức với cuộc sống 2.219.000

- Toán 5, tập một Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 8 19.000 152.000

- Toán 5, tập hai Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 8 18.000 144.000

- Tiếng Việt 5, tập một Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 8 22.000 176.000

- Tiếng Việt 5, tập hai Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 8 21.000 168.000

- Đạo đức 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 7 9.000 63.000

- Âm nhạc 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 3 10.000 30.000

- Khoa học 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 7 16.000 112.000

- Hoạt động trải nghiệm 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 7 14.000 98.000

- Giáo dục thể chất 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 4 12.000 48.000

- Công nghệ 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 3 7.000 21.000

- Tin học 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 3 11.000 33.000

- Lịch sử và Địa lí 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 7 16.000 112.000

- Mĩ thuật 5  (bản 1) Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 2 11.000 22.000

-

Tiếng Anh 5 - Global 

Success - Sách học sinh, 

Tập một

Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 4 38.000 152.000

-

Tiếng Anh 5 - Global 

Success - Sách học sinh, 

Tập hai

Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 4 37.000 148.000

-
Tiếng Anh 5 - Global 

Success - Sách bài tập
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 4 65.000 260.000

-
Tiếng Anh 5 - Global 

Success - Sách giáo viên
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 4 120.000 480.000

2 Sách giáo viên 3.171.000

Bộ sách: Kết nối tri thức với cuộc sống 2.517.000

- Toán 5 – SGV Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 8 66.000 528.000

-
Tiếng Việt 5, tập một – 

SGV 
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 8 54.000 432.000

-
Tiếng Việt 5, tập hai – 

SGV 
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 8 49.000 392.000

- Đạo đức 5 – SGV Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 8 19.000 152.000

- Âm nhạc 5 – SGV Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 3 16.000 48.000

- Khoa học 5 – SGV Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 7 31.000 217.000

- Công nghệ 5 – SGV Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 3 13.000 39.000

-
Hoạt động trải nghiệm 5 

– SGV 
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 7 41.000 287.000

-
Giáo dục thể chất 5 – 

SGV 
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 4 29.000 116.000

- Tin học 5 – SGV Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 4 17.000 68.000

-
Lịch sử và Địa lí 5 – 

SGV 
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 7 34.000 238.000

Bộ sách: Chân trời sáng tạo 54.000

-
Mĩ thuật 5 – SGV  (bản 

1)
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 3 18.000 54.000

Sách Tiếng Anh 600.000

-
Tiếng Anh 5 - Global 

Success- SGV
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 5 120.000 600.000

15 Trƣờng TH số 2 Bình Châu 29.985.400

I Thiết bị 24.135.400

-
Thiết bị vẽ bảng trong 

dạy học toán

- 01 chiếc thước thẳng dài tối thiểu 500mm, độ chia nhỏ nhất là 1mm được làm 

bằng nhôm, không cong vênh, màu sắc tươi sáng, an toàn với người sử dụng. 

Vạch kẻ trên thước thẳng, màu chữ và kẻ vạch trên thước tương phản với màu 

thước để dễ đọc số.

"Vật liệu nhôm đạt chứng nhận JIS H4100:2015 & JIS H 8602:2010"

Cái 4 42.000 168.000

-
Bộ thiết bị vẽ bảng trong 

dạy học hình học

Bộ thiết bị vẽ bảng gồm:

- 01 ê ke có kích thước các cạnh (300x400x500)mm, 

Vật liệu: Làm bằng gỗ độ dày 3mm, không cong vênh, màu sắc tươi sáng, an toàn 

với người sử dụng.

- 01 chiếc compa dài 400mm với đầu được thiết kế thuận lợi khi vẽ trên bảng 

bằng phấn, bút dạ, một đầu thuận lợi cho việc cố định trên mặt bảng;

Vật liệu: Làm bằng gỗ không cong vênh, màu sắc tươi sáng, an toàn với người sử 

dụng.

- 01 thước đo góc đường kính 300mm, có hai đường chia độ, khuyết ở giữa, 

Vật liệu: Làm bằng gỗ độ dày 2.8mm, không cong vênh, màu sắc tươi sáng, an 

toàn với người sử dụng.

Bộ 4 166.000 664.000



STT Tên đơn vị, danh mục Quy cách ĐVT
 Số 

lƣợng 
Đơn giá Thành tiền

-
Bộ thiết bị dạy học yếu 

tố xác suất

Bộ thiết bị dạy học yếu tố xác suất gồm: 

- 01 quân xúc xắc có độ dài cạnh là 20mm; có 6 mặt, số chấm xuất hiện ở mỗi mặt 

là một trong các số 1; 2; 3; 4; 5; 6 (mặt 1 chấm; mặt 2 chấm; ... ; mặt 6 chấm); 

- 02 đồng xu gồm một đồng xu to có đường kính 25mm và một đồng xu nhỏ có 

đường kính 20mm; độ dày 1mm; làm bằng nhôm được xi mạ đồng. Trên mỗi 

đồng xu, một mặt khắc nổi chữ N, mặt kia khắc nổi chữ S; 

- 01 hộp bóng có 3 quả, trong đó có 1 quả bóng xanh, 1 quả bóng đỏ và 1 quả 

bóng vàng, các quả bóng có kích thước và trọng lượng như nhau với đường kính 

40mm.

Tất cả được đựng vào hộp nhựa trong kích thước: (10x8,5x5)cm.

Bộ 20 44.520 890.400

-

Bộ thiết bị hình học dạy 

phân số (Dùng cho giáo 

viên - Có từ tính)

Bộ thiết bị hình học dạy phân số gồm:

- 09 hình tròn đường kính 160mm, độ dày của vật liệu là 1,8mm màu sáng (trong 

đó có 5 hình được chia thành 4 phần đều nhau qua tâm bằng nét kẻ rộng 1,5mm; 

sơn màu đỏ 1/4 hình; 1 hình được chia thành 4 phần đều nhau qua tâm bằng nét 

kẻ rộng 1,5mm, đường viền theo chu vi và đường kẻ chia (không tiếp xúc với 

phần sơn) là nét kẻ đứt rộng 2,7mm, sơn đỏ 1/4; 1 hình được chia thành 4 phần 

đều nhau qua tâm bằng nét kẻ rộng 1,5mm toàn bộ hình tròn sơn màu đỏ; 1 hình 

được chia thành 2 phần đều nhau qua tâm bằng nét kẻ rộng 1,5mm; sơn đỏ 1/2 

hình; 1 hình được chia thành 6 phần đều nhau qua tâm bằng nét kẻ rộng 1,5mm, 

sơn đỏ 5/6 hình tròn);

- 02 hình tròn đường kính 160mm, độ dày của vật liệu tối thiểu là 1,8mm, chuyển 

động quay tương đối với nhau thông qua trục nối tâm có vòng đệm ở giữa; một 

hình trong suốt, một hình màu tối (mỗi hình: được chia thành 8 phần đều nhau 

qua tâm bằng nét kẻ, sơn màu đỏ 1/2 hình tròn. Các đường bao, đường nối tâm, có 

chiều rộng 1,5mm);

- 04 hình vuông có kích thước (160x160)mm, màu trắng (trong đó có 3 hình chia 

thành 4 hình vuông nhỏ đều nhau qua tâm, bằng nét kẻ rộng 1,5mm, 1/4 hình có 

màu xanh cô ban và 1 hình chia thành 4 hình vuông nhỏ đều nhau qua tâm, bằng 

nét kẻ rộng 1,5mm, riêng phần không màu là nét kẻ đứt, 3/4 hình có màu xanh cô 

ban), độ dày của vật liệu là 1,8 mm.

Các hình bằng nhựa có gắn nam châm để giáo viên đính lên bảng từ.

Tất cả đựng trong hộp nhựa kích thước (350x197x83)mm.

Bộ 4 322.000 1.288.000

-
Bộ thiết bị dạy hình 

phẳng và hình khối

- 02 hình thang bằng nhau, kích thước đáy lớn 280mm, đáy nhỏ 200mm, chiều 

cao 150mm, độ dày của vật liệu là 2mm, màu đỏ, đường cao màu trắng (trong đó 

có 1 hình giữ nguyên; 1 hình cắt ra 2 phần ghép lại được hình tam giác);

- 02 hình tam giác bằng nhau, kích thước cạnh đáy 250mm, cạnh xiên 220mm, 

cao 150mm, độ dày là 2 mm, màu xanh côban (trong đó có 1 hình tam giác giữ 

nguyên, có đường cao màu đen; 1 hình cắt thành 2 tam giác theo đường cao để 

ghép với hình trên được hình chữ nhật); Các hình bằng nhựa có từ tính để giáo 

viên đính lên bảng từ.- 01 hình hộp chữ nhật kích thước (200x160x100)mm, 4 

mặt xung quanh màu trắng, 2 đáy màu đỏ, độ dày của vật liệu là 2mm, các mặt 

liên kết với nhau bằng màng PET 0,05mm, có thể mở ra thành hình khai triển của 

hình hộp chữ nhật (gắn được trên bảng từ); 01 hình hộp chữ nhật biểu diễn cách 

tính thể tích, kích thước trong hộp (200x160x100)mm, trong suốt, độ dày của vật 

liệu là 2mm. Bên trong chứa 1 tấm đáy (200x160x10)mm và 1 cột 

(10x10x90)mm, sơn ô vuông (10x10)mm bằng hai màu trắng, đỏ;

- 01 hình lập phương cạnh 200mm, 4 mặt xung quanh màu trắng, 2 mặt đáy màu 

đỏ, độ dày của vật liệu tối thiểu là 2mm, các mặt liên kết với nhau bằng màng 

PET 0,05mm, có thể mở ra thành hình khai triển của hình lập phương (gắn được 

trên bảng từ); 01 hình lập phương cạnh 100mm biểu diễn thể tích 1dm3, trong 

suốt, bên trong chứa 1 tấm đáy có kích thước bằng (100x100x10)mm và 1 cột 

(10x10x90)mm, ô vuông (10x10)mm có hai màu xanh, trắng;- 01 hình trụ làm 

bằng vật liệu trong suốt, độ dày là 2mm, đáy có đường kính 100mm, chiều cao 

150mm; L8- 01 hình cầu làm bằng nhựa màu đỏ trong suốt, độ dày là 3mm, 

đường kính 200mm; Giá đỡ có đường kính 100mm, chiều cao 20mm, độ dày là 

2.5mm. I8Vật liệu: Tất cả các thiết bị được làm bằng nhựa, có màu sắc tươi sáng, 

an toàn trong sử dụng

Bộ 4 680.000 2.720.000



STT Tên đơn vị, danh mục Quy cách ĐVT
 Số 

lƣợng 
Đơn giá Thành tiền

- Đồng hồ bấm giây

- Chế độ đếm thời gian

- Chế độ đồng hồ đếm ngược

- Độ chính xác 1/100 giây

- Bộ nhớ 10lap

- Màn hình LCD hiển thị thông tin thời gian 

- Hỗ trợ hiển thị chế độ 12 giờ hoặc 24 giờ

- Chế độ báo giờ hằng ngày, hằng giờ

- Chế độ chống sốc khi bị rơi, chống nước an toàn.

- Có dây đeo đính kèm.

- Kích thước: 72*64.5*19.5mm

- Khối lượng: 66g

Chiếc 1 400.000 400.000

-
Bộ học liệu điện tử hỗ 

trợ giáo viên

Bộ học liệu điện tử được xây dựng theo Chương trình môn Lịch sử và Địa lí cấp 

Tiểu học (CTGDPT 2018), có hệ thống học liệu điện tử (tranh ảnh, bản đồ/lược 

đồ, sơ đồ, video/clip, các câu hỏi, để kiểm tra đánh giá) đi kèm và được tổ chức, 

quản lý thành hệ thống thư viện điện tử, thuận lợi cho tra cứu và sử dụng. Bộ học 

liệu không vi phạm các quy định về bản quyền; không mang định kiến về sắc tộc, 

tôn giáo, nghề nghiệp, giới tính, lứa tuổi và địa vị xã hội; Những nội dung giáo 

dục về chủ quyền quốc gia, quyền con người, quyền trẻ em, bình đẳng giới, phát 

triển bền vững, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu được thể hiện 

hợp lí. Bộ học liệu sử dụng được trên máy tính trong môi trường không kết nối 

internet. Phải đảm bảo tối thiểu các chức năng:

- Chức năng hỗ trợ xây dựng kế hoạch bài dạy (giáo án) điện tử;

- Chức năng hướng dẫn, chuẩn bị và sử dụng học liệu điện tử (tranh ảnh, bản 

đồ/lược đồ, sơ đồ, video/clip);

- Chức năng hướng dẫn, chuẩn bị các bài tập;

- Chức năng hỗ trợ việc kiểm tra, đánh giá.

Bộ 1 1.344.000 1.344.000

-
Bộ dụng cụ sửa chữa 

máy tính cơ bản

Gồm bộ tuốc nơ vít các loại, kìm bấm dây mạng RJ45, RJ11, bút thử điện, đồng 

hồ đo điện đa năng.
Bộ 1 562.000 562.000

- Hoa
Chất liệu bằng giấy lụa hoặc chất liệu tương đương; kích cỡ và màu sắc phù hợp 

với đặc tính bài thể dục, đế hoa có gắn đai để luồn ngón tay vào.
Chiếc 35 33.000 1.155.000

- Vòng
Vòng tròn, chất liệu bằng nhựa, đường kính khoảng 345mm, trọng lượng khoảng 

90gam, dày 7mm.
Chiếc 35 54.000 1.890.000

- Gậy Bằng nhựa hoặc gỗ, đường kính khoảng 30mm, dài 400mm, không cong vênh. Chiếc 35 41.000 1.435.000

- Quả bóng đá

Quả bóng đá số 4: Hình tròn, chất liệu da hoặc giả da, có khả năng chịu lực tốt, độ 

bền cao; chu vi khoảng 620-660mm, trọng lượng khoảng 330-420 gam. (Theo tiêu 

chuẩn qui định, loại dùng cho tập luyện).

Quả 12 240.000 2.880.000

- Quả cầu đá

Chất liệu cánh bằng xốp, chất liệu đế bằng cao su dày khoảng 13-15mm, đường 

kính khoảng 37mm, chiều cao khoảng 130-150mm, trọng lượng 13gam. 

(Theo tiêu chuẩn qui định, loại dùng cho tập luyện).

Quả 15 13.000 195.000

- Thang chữ A

Hình chữ A, chất liệu bằng gỗ hoặc tương đương, mỗi bên chữ A gồm 5 bậc. Kích 

thước mỗi bên cao khoảng 1250mm, rộng khoảng 450mm; mỗi bậc thang cao 

khoảng 250mm; mặt phẳng của bậc thang rộng khoảng 40mm, dày khoảng 20mm.

Chiếc 2 1.124.000 2.248.000

- Kèn phím

Theo mẫu của nhạc cụ thông dụng, có 37 phím. Nhạc cụ này có nhiều tên gọi như: 

melodica, pianica, melodeon, blow-organ, key harmonica, free-reed clarinet, 

melodyhom,...

Cái 2 744.000 1.488.000

- Recorder

- Loại sáo dọc soprano recorder, làm bằng nhựa, dài 330mm (±5), phía trước có 7 

lỗ bấm, phía sau có 1 lỗ bấm, dùng hệ thống bấm Baroque 

- Bao bì: túi nhựa.

Cái 20 81.000 1.620.000

- Song loan

Theo mẫu của nhạc cụ dân tộc, gồm hai mảnh gỗ hình tròn bằng gỗ cao su qua 

tẩm sấy phủ PU 3 lớp, đường kính 60mm, cao 30mm, được liên kết bằng dây thép 

chính phẩm rộng 16mm.

Cái 8 26.000 208.000

- Thanh phách
Theo mẫu của nhạc cụ dân tộc, gồm hai thanh phách làm bằng gỗ qua tẩm sấy phủ 

PU màu 3 lớp, kích thước: (25x145)mm.
Cặp 35 12.000 420.000

-
Bộ học liệu điện tử môn 

Ngoại ngữ (TH-LỚP 4)

Mục đích sử dụng: Hỗ trợ giáo viên xây dựng kế hoạch bài dạy, giáo án (điện tử), 

bài giảng (điện tử), học liệu (điện tử), bài tập, bài kiểm tra đánh giá. Bộ học liệu 

điện tử được xây dựng theo chương hình môn Ngoại ngữ Tiểu học (CTGDPT 

2018)

Gồm 1 USB được copy chống sao chép. Toàn bộ tranh điện tử  môn Ngoại Ngữ 

TH

 bộ Video/Clip  môn Ngoại Ngữ TH. Tranh ảnh định dạng JPG có độ phân giải và 

độ nét cao. Video có độ phân giải HD (tối thiểu 1280x720); âm thanh rõ; hình ảnh 

đẹp, sinh động; thuyết minh (hoặc phụ đề) bằng tiếng Việt phổ thông; thời lượng 

không quá 03 phút; Audio có định dạng MP3

Bộ 1 1.280.000 1.280.000



STT Tên đơn vị, danh mục Quy cách ĐVT
 Số 

lƣợng 
Đơn giá Thành tiền

-
Bộ học liệu điện tử môn 

Ngoại ngữ (TH-LỚP5)

Mục đích sử dụng: Hỗ trợ giáo viên xây dựng kế hoạch bài dạy, giáo án (điện tử), 

bài giảng (điện tử), học liệu (điện tử), bài tập, bài kiểm tra đánh giá. Bộ học liệu 

điện tử được xây dựng theo chương hình môn Ngoại ngữ Tiểu học (CTGDPT 

2018)

Gồm 1 USB được copy chống sao chép. Toàn bộ tranh điện tử  môn Ngoại Ngữ 

TH

 bộ Video/Clip  môn Ngoại Ngữ TH. Tranh ảnh định dạng JPG có độ phân giải và 

độ nét cao. Video có độ phân giải HD (tối thiểu 1280x720); âm thanh rõ; hình ảnh 

đẹp, sinh động; thuyết minh (hoặc phụ đề) bằng tiếng Việt phổ thông; thời lượng 

không quá 03 phút; Audio có định dạng MP3

Bộ 1 1.280.000 1.280.000

II Sách 5.850.000

Bộ sách: Kết nối tri thức với cuộc sống 2.009.000

- Toán 5, tập một Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 7 19.000 133.000

- Toán 5, tập hai Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 7 18.000 126.000

- Tiếng Việt 5, tập một Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 7 22.000 154.000

- Tiếng Việt 5, tập hai Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 7 21.000 147.000

- Đạo đức 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 7 9.000 63.000

- Âm nhạc 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 4 10.000 40.000

- Khoa học 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 7 16.000 112.000

- Hoạt động trải nghiệm 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 7 14.000 98.000

- Giáo dục thể chất 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 4 12.000 48.000

- Công nghệ 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 7 7.000 49.000

- Tin học 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 4 11.000 44.000

- Lịch sử và Địa lí 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 7 16.000 112.000

- Bài tập Tiếng việt 5/1 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 7 16.000 112.000

- Bài tập Tiếng việt 5/2 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 7 16.000 112.000

- BT Toán 5/1 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 7 18.000 126.000

- BT Toán 5/2 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 7 17.000 119.000

- BT Tin học 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 4 10.000 40.000

- BT Khoa học 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 7 12.000 84.000

- BT Đạo đức 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 7 8.000 56.000

- BT Công nghệ 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 7 5.000 35.000

- BT Lịch sử địa lí 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 7 14.000 98.000

- BT Âm nhạc 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 4 6.000 24.000

- BT HĐTN 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 7 11.000 77.000

Bộ sách: Chân trời sáng tạo 72.000

- Mĩ thuật 5  (bản 1) Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 4 11.000 44.000

- BT Mĩ thuật 5 (CTST) Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 4 7.000 28.000

Sách Tiếng anh 700.000

-

Tiếng Anh 5 - Global 

Success - Sách học sinh, 

Tập một

Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 5 38.000 190.000

-

Tiếng Anh 5 - Global 

Success - Sách học sinh, 

Tập hai

Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 5 37.000 185.000

-
Tiếng Anh 5 - Global 

Success - Sách bài tập
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 5 65.000 325.000

2 Sách giáo viên 3.069.000

Bộ sách: Kết nối tri thức với cuộc sống 2.397.000

- Toán 5 – SGV Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 7 66.000 462.000

-
Tiếng Việt 5, tập một – 

SGV 
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 7 54.000 378.000

-
Tiếng Việt 5, tập hai – 

SGV 
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 7 49.000 343.000

- Đạo đức 5 – SGV Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 7 19.000 133.000

- Âm nhạc 5 – SGV Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 4 16.000 64.000

- Khoa học 5 – SGV Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 7 31.000 217.000

- Công nghệ 5 – SGV Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 7 13.000 91.000

-
Hoạt động trải nghiệm 5 

– SGV 
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 7 41.000 287.000

-
Giáo dục thể chất 5 – 

SGV 
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 4 29.000 116.000

- Tin học 5 – SGV Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 4 17.000 68.000

-
Lịch sử và Địa lí 5 – 

SGV 
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 7 34.000 238.000

Bộ sách: Chân trời sáng tạo 72.000

-
Mĩ thuật 5 – SGV  (bản 

1)
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 4 18.000 72.000

Sách Tiếng anh 600.000



STT Tên đơn vị, danh mục Quy cách ĐVT
 Số 

lƣợng 
Đơn giá Thành tiền

-
Tiếng Anh 5 - Global 

Success - Sách giáo viên
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 5 120.000 600.000

16 Trƣờng TH Bình Thanh 30.000.000

I Thiết bị 19.861.000

-
Bộ thiết bị dạy hình 

phẳng và hình khối

- 02 hình thang bằng nhau, kích thước đáy lớn 280mm, đáy nhỏ 200mm, chiều 

cao 150mm, độ dày của vật liệu là 2mm, màu đỏ, đường cao màu trắng (trong đó 

có 1 hình giữ nguyên; 1 hình cắt ra 2 phần ghép lại được hình tam giác);

- 02 hình tam giác bằng nhau, kích thước cạnh đáy 250mm, cạnh xiên 220mm, 

cao 150mm, độ dày là 2 mm, màu xanh côban (trong đó có 1 hình tam giác giữ 

nguyên, có đường cao màu đen; 1 hình cắt thành 2 tam giác theo đường cao để 

ghép với hình trên được hình chữ nhật); Các hình bằng nhựa có từ tính để giáo 

viên đính lên bảng từ.- 01 hình hộp chữ nhật kích thước (200x160x100)mm, 4 

mặt xung quanh màu trắng, 2 đáy màu đỏ, độ dày của vật liệu là 2mm, các mặt 

liên kết với nhau bằng màng PET 0,05mm, có thể mở ra thành hình khai triển của 

hình hộp chữ nhật (gắn được trên bảng từ); 01 hình hộp chữ nhật biểu diễn cách 

tính thể tích, kích thước trong hộp (200x160x100)mm, trong suốt, độ dày của vật 

liệu là 2mm. Bên trong chứa 1 tấm đáy (200x160x10)mm và 1 cột 

(10x10x90)mm, sơn ô vuông (10x10)mm bằng hai màu trắng, đỏ;

- 01 hình lập phương cạnh 200mm, 4 mặt xung quanh màu trắng, 2 mặt đáy màu 

đỏ, độ dày của vật liệu tối thiểu là 2mm, các mặt liên kết với nhau bằng màng 

PET 0,05mm, có thể mở ra thành hình khai triển của hình lập phương (gắn được 

trên bảng từ); 01 hình lập phương cạnh 100mm biểu diễn thể tích 1dm3, trong 

suốt, bên trong chứa 1 tấm đáy có kích thước bằng (100x100x10)mm và 1 cột 

(10x10x90)mm, ô vuông (10x10)mm có hai màu xanh, trắng;- 01 hình trụ làm 

bằng vật liệu trong suốt, độ dày là 2mm, đáy có đường kính 100mm, chiều cao 

150mm; L8- 01 hình cầu làm bằng nhựa màu đỏ trong suốt, độ dày là 3mm, 

đường kính 200mm; Giá đỡ có đường kính 100mm, chiều cao 20mm, độ dày là 

2.5mm. I8Vật liệu: Tất cả các thiết bị được làm bằng nhựa, có màu sắc tươi sáng, 

an toàn trong sử dụng

Bộ 1 680.000 680.000

-

Bộ tranh. Biết ơn những 

người có công với quê 

hương đất nước

Bộ tranh/ảnh gồm 02 tờ, kích thước (790x540)mm, cán láng OPP mờ (có thể thay 

thế bằng tranh/ảnh điện tử), mỗi tranh thể hiện một nội dung:

- Hình ảnh HS thăm hỏi gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công với cách 

mạng;

- Hình ảnh HS đóng góp cho Quỹ đền ơn đáp nghĩa.

Bộ 6 30.000 180.000

-
Bộ tranh về phòng tránh 

xâm hại

Bộ tranh thực hành gồm 05 tờ, kích thước (148x210)mm, cán láng OPP mờ (có 

thể thay thế bằng tranh/ảnh điện tử), mỗi tranh thể hiện một nội dung:

- Xâm hại về tinh thần (trẻ em bị mắng, chửi, miệt thị);

- Xâm hại về thể chất (trẻ em bị đánh đập);

- Bóc lột sức lao động (trẻ em bị bắt lao động quá sức);

- Bỏ rơi, sao nhãng;

- Xâm hại tình dục.

Bộ 6 12.000 72.000

-
Bản đồ hành chính Việt 

Nam

Bản đồ treo tường thể hiện đầy đủ 63 tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương (tính 

đến năm 2021). Bản đồ thể hiện lãnh thổ Việt Nam là một khối thống nhất và toàn 

vẹn, bao gồm vùng đất, vùng biển, vùng trời; chú ý vùng biển có các đảo và quần 

đảo lớn, trong đó có quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Kích thước (720x1.020)mm,  in offset 4 màu trên giấy couché có định lượng 

200g/m2, cán láng OPP mờ  (có thể thay thế bằng tranh/ ảnh điện tử).

Tờ 3 55.000 165.000

-
Các khoang trong Tủ 

lạnh

Minh hoạ cách sắp xếp, bảo quản thực phẩm đúng cách và an toàn trong các 

khoang khác nhau của tủ lạnh.

Kích thước (540x790)mm, dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couche có 

định lượng 200g/m2 cán láng OPP mờ (có thể thay thế bằng tranh/ảnh điện tử).

Tờ 6 30.000 180.000

-
Mô hình máy phát điện 

gió

Minh hoạ một số chi tiết chính của bộ lắp ráp mô hình máy phát điện gió như: 

máy phát điện một chiều cánh quạt, đèn LED, dây nối điện, nguồn gió điều chỉnh 

với tốc độ gió khác nhau.

Kích thước (540x790)mm, dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couche có 

định lượng 200g/m2 cán láng OPP mờ (có thể thay thế bằng tranh/ảnh điện tử).

Tờ 6 24.000 144.000

- Mô hình điện mặt trời

Minh hoạ một số chi tiết chính của bộ lắp ráp mô hình điện mặt trời như: pin mặt 

trời, đèn LED, dây nối điện, nguồn sáng.

Kích thước (540x790)mm, dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couche có 

định lượng 200g/m2 cán láng OPP mờ (có thể thay thế bằng tranh/ảnh điện tử).

Tờ 6 24.000 144.000



STT Tên đơn vị, danh mục Quy cách ĐVT
 Số 

lƣợng 
Đơn giá Thành tiền

-
Công nghệ trong đời 

sống

Giới thiệu vai trò quan trọng của công nghệ trong đời sống.

Các video/clip trong danh mục có thời lượng không quá 03 phút, độ phân giải full 

HD (1920x1080), hình ảnh và âm thanh rõ nét, có thuyết minh (hoặc phụ đề) bằng 

tiếng Việt.

* Video, clip được tích hợp trong USB môn Công nghệ

Bộ 3 169.000 507.000

- Thảm xốp
Hình vuông, chất liệu bằng xốp mút, có độ đàn hồi. Kích thước (1.000x1.000)mm, 

độ dày 25mm, có thể gắn vào nhau, mặt nhám, không ngấm nước, không trơn trượt
Tấm 25 330.000 8.250.000

- Quả cầu đá

Chất liệu cánh bằng xốp, chất liệu đế bằng cao su dày khoảng 13-15mm, đường 

kính khoảng 37mm, chiều cao khoảng 130-150mm, trọng lượng 13gam. 

(Theo tiêu chuẩn qui định, loại dùng cho tập luyện).

Quả 40 13.000 520.000

- Bộ tranh an toàn về điện

Gồm 8 tranh có nội dung như sau:

Tranh về việc nên làm:

(1) Ngăn không cho em bé chơi gần ổ điện;

(2) Báo cho người lớn khi phát hiện có dây điện đứt;

Tranh về việc không nên làm:

(3) Gọi điện thoại trong khi đang cắm dây xạc;

(4) Tay ướt cầm phích cắm vào ổ điện;

(5) Thả diều gần đường dây điện cao thế;

(6) Phơi quần áo trên dây điện;

(7) Đứng trú mưa ở bốt điện;

(8) Dùng dao cắt ngang dây điện.

Kích thước (148x210)mm, dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couche có 

định lượng 150g/m2 , cán láng OPP mờ.

Bộ 6 18.000 108.000

-
Bộ lắp mạch điện đơn 

giản

Gồm:

- Nguồn điện và 02 viên pin 1.5V - 3V, đế bằng nhựa màu cam kích thước 

(88x43x15)mm trên mặt có 02 đầu để gắn dây điện.

- Bóng đèn LED 5mm được gắn trên đế nhựa màu cam, kích thước 

(88x43x12)mm trên mặt có 02 đầu để gắn dây điện.

- Quạt điện mini: Cánh quạt nhụa được gắn trên đế nhựa màu cam, kích thước 

(40x50x18)mm trên mặt có 02 đầu để gắn dây điện

- Công tắc (cầu dao) gắn trên đế nhựa màu cam, kích thước (88x43x12)mm, trên 

mặt có 02 đầu để gắn dây điện. Má cầu dao làm bằng nhôm đầu bọc nhựa. 

- 4 đoạn dây điện để ghép, nối mạch, các dây điện có đầu kết nối phù hợp.

- Một số mảnh vật liệu dẫn điện, cách điện: thanh nhôm, thanh gỗ và thanh nhựa, 

kèm theo đế bằng nhựa màu cam kích thước (88x43x15)mm trên mặt có 02 đầu 

để gắn dây điện.

- Tất cả được đựng vào hộp nhựa kích thước: (105x250x25)mm, hai bên có quai 

cài.

Bộ 4 109.000 436.000

- Bảng vẽ cá nhân
- Chất liệu: Bằng gỗ, không cong vênh, chịu được nước, an toàn trong sử dụng;

 - Độ dày tối thiểu 5.5mm; kích thước (300x420)mm.
Cái 6 33.000 198.000

-

Mô hình phát điện sử 

dụng năng lượng Mặt 

Trời, năng lượng gió

2. Bộ thí nghiệm tìm hiểu về phát điện sử dụng năng lượng Mặt Trời, gồm:

- Một tấm pin mặt trời có điện áp tối thiểu 3V được gắn trên khung nhựa bảo vệ 

và lắp ráp trên giá đỡ có thể quay theo mọi phía để đón ánh sáng. Có dây nối để 

lấy điện ra.

- Một động cơ, được gắn trê giá đỡ, trên trục có lắp một hình tròn bằng nhựa, bề 

mặt chia thành 3 phần đều nhau qua tâm mỗi phần sơn màu riêng biệt (đỏ, lục, 

lam) để quan sát.

3. Bộ thí nghiệm tìm hiểu về phát điện sử dụng năng lượng gió, gồm:

- Một motor hứng gió (máy phát điện) gắn trên trục nhựa đường kính 9mm cao 

44mm và đế nhựa, đường kính sải cánh 61mm. Phía trên đỉnh quạt gắn một đèn 

LED.

Một motor quạt gió (tạo gió), gắn trên trục nhựa đường kính 9mm cao 44mm và 

trên đế nhựa có gắn biến trở để điều chỉnh lượng gió, đường kính sải cánh 61mm. 

Hộp pin 3v và kèm 2 pin1.5v loạiAA

Bộ 3 509.000 1.527.000

-

Mô hình phát điện sử 

dụng năng lượng nước 

chảy

1. Bộ thí nghiệm tìm hiểu về phát điện sử dụng năng lượng nước chảy, gồm:

- Tua - bin và hệ thống phát điện: Tua-bin có 8 cánh, bánh răng gắn cánh tua-bin 

có kích thước Φ48mm, trục kích thước Φ4mm và một bánh đai đường kính 

Φ113mm. Đế kèm gá đỡ buồng tua-bin, trên đế có gắn máy phát điện và đèn 

LED. Máy phát điện đủ làm sáng 1 đèn LED, bánh đai kích thước Φ10mm. Đai 

truyền động bằng cao su nối 2 bánh đai. Buồng tua-bin kích thước 200mm trong 

suốt, phía trên có ống đỡ phễu. Phễu để đổ nước có đường kính miệng phễu 

80mm.

Khay chứa nước bằng nhựa trong suốt, có kích thước 230x120x80mm dung tích 2 

lít, đỡ vừa đế tua-bin.

Bộ 3 310.000 930.000



STT Tên đơn vị, danh mục Quy cách ĐVT
 Số 

lƣợng 
Đơn giá Thành tiền

-
Bộ thẻ các gương mặt 

cảm xúc cơ bản

Bộ thẻ rời, mỗi thẻ minh họa một gương mặt cảm xúc: Trạng thái bình thường, 

vui, buồn, cáu giận, sợ hãi; kích thước (148x105)mm, in màu trên nhựa PP dày 

0.5mm, không cong vênh, chịu được nước, có màu sắc tươi sáng, an toàn trong sử 

dụng.

Bộ 6 63.000 378.000

- Tủ lưu trữ KT: ( 1000x450x1830)mm  Thép sắt sơn tĩnh điện Cái 1 3.000.000 3.000.000

- Giá treo tranh

Kích thước : (1,45x0,5)m, 15 móc treo tranh

Vật liệu :

-Khung bằng sắt ống chữ nhật 20x40mm và ống vuông 20, 25mm tất cả dày 

1.2mm, sắt F6mm. Toàn bộ sơn tĩnh điện.

-Liên kết bằng boulon, mối hàn có khí CO2 bảo vệ

-Điều chỉnh độ cao từ 1,2m đến 2m, cố định bằng tay nắm bọc nhựa

-Di chuyển bằng 4 bánh xe hình cầu

Chiếc 3 814.000 2.442.000

II Sách 10.139.000

1 Sách học sinh 0

Bộ sách: Kết nối tri thức với cuộc sống

- Toán 5, tập một Theo tiêu chuẩn của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 16 19.000 304.000

- Toán 5, tập hai Theo tiêu chuẩn của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 14 18.000 252.000

- Tiếng Việt 5, tập một Theo tiêu chuẩn của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 14 22.000 308.000

- Tiếng Việt 5, tập hai Theo tiêu chuẩn của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 16 21.000 336.000

- Đạo đức 5 Theo tiêu chuẩn của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 12 9.000 108.000

- Âm nhạc 5 Theo tiêu chuẩn của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 14 10.000 140.000

- Khoa học 5 Theo tiêu chuẩn của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 12 16.000 192.000

- Hoạt động trải nghiệm 5 Theo tiêu chuẩn của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 12 14.000 168.000

- Giáo dục thể chất 5 Theo tiêu chuẩn của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 12 12.000 144.000

- Công nghệ 5 Theo tiêu chuẩn của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 15 7.000 105.000

- Tin học 5 Theo tiêu chuẩn của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 13 11.000 143.000

- Lịch sử và Địa lí 5 Theo tiêu chuẩn của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 12 16.000 192.000

-
Vở bài tập Toán 5, tập 

một
Theo tiêu chuẩn của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 12 18.000 216.000

-
Vở bài tập Toán 5, tập 

hai
Theo tiêu chuẩn của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 12 17.000 204.000

-
Vở bài tập Tiếng Việt 5, 

tập một 
Theo tiêu chuẩn của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 12 16.000 192.000

-
Vở bài tập Tiếng Việt 5, 

tập hai 
Theo tiêu chuẩn của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 12 16.000 192.000

- Vở bài tập Đạo đức 5 Theo tiêu chuẩn của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 13 8.000 104.000

- Vở bài tập Âm nhạc 5 Theo tiêu chuẩn của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 12 6.000 72.000

- Vở bài tập Khoa học 5 Theo tiêu chuẩn của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 12 12.000 144.000

- Vở bài tập Công nghệ 5 Theo tiêu chuẩn của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 13 5.000 65.000

-
Vở bài tập Hoạt động 

trải nghiệm 5
Theo tiêu chuẩn của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 12 11.000 132.000

- Vở bài tập Tin học 5 Theo tiêu chuẩn của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 12 10.000 120.000

-
Vở bài tập Lịch sử và 

Địa lí 5 
Theo tiêu chuẩn của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 12 14.000 168.000

- Bộ sách: Chân trời sáng tạo

- Mĩ thuật 5  (bản 1) Theo tiêu chuẩn của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 12 11.000 132.000

-
Vở bài tập Mĩ thuật 5  

(Bản 1)
Theo tiêu chuẩn của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 12 7.000 84.000

Sách Tiếng anh

-
Tiếng Anh 5 - Global 

Success - Tập một (SHS)
Theo tiêu chuẩn của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 12 38.000 456.000

-
Tiếng Anh 5 - Global 

Success - Tập hai (SHS)
Theo tiêu chuẩn của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 12 37.000 444.000

-
Tiếng Anh 5 - Global 

Success - (SBT)
Theo tiêu chuẩn của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 12 65.000 780.000

2 Sách giáo viên

Bộ sách: Kết nối tri thức với cuộc sống

- Toán 5 – SGV Theo tiêu chuẩn của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 10 66.000 660.000

-
Tiếng Việt 5, tập một – 

SGV 
Theo tiêu chuẩn của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 10 54.000 540.000

-
Tiếng Việt 5, tập hai – 

SGV 
Theo tiêu chuẩn của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 10 49.000 490.000

- Đạo đức 5 – SGV Theo tiêu chuẩn của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 10 19.000 190.000

- Âm nhạc 5 – SGV Theo tiêu chuẩn của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 10 16.000 160.000

- Khoa học 5 – SGV Theo tiêu chuẩn của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 10 31.000 310.000

- Công nghệ 5 – SGV Theo tiêu chuẩn của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 10 13.000 130.000



STT Tên đơn vị, danh mục Quy cách ĐVT
 Số 

lƣợng 
Đơn giá Thành tiền

-
Hoạt động trải nghiệm 5 

– SGV 
Theo tiêu chuẩn của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 10 41.000 410.000

-
Giáo dục thể chất 5 – 

SGV 
Theo tiêu chuẩn của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 10 29.000 290.000

- Tin học 5 – SGV Theo tiêu chuẩn của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 10 17.000 170.000

-
Lịch sử và Địa lí 5 – 

SGV 
Theo tiêu chuẩn của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 10 34.000 340.000

Bộ sách: Chân trời sáng tạo

-
Mĩ thuật 5 – SGV  (bản 

1)
Theo tiêu chuẩn của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 4 18.000 72.000

Sách Tiếng anh

-
Tiếng Anh 5 - Global 

Success - Sách giáo viên
Theo tiêu chuẩn của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 4 120.000 480.000

17 Trƣờng TH Bình Hiệp 29.990.400

I Thiết bị 25.814.400

-
Thiết bị vẽ bảng trong 

dạy học toán

01 chiếc thước thẳng dài tối thiểu 500mm, độ chia nhỏ nhất là lmm, được làm 

bằng gỗ, không cong vênh, màu sác tươi sáng, an toàn vói người sử dụng. Vạch kẻ 

trên thước thẳng, màu chữ và kẻ vạch trên thước tương phản với màu thước để dễ 

đọc số.

Cái 4 73.000 292.000

-
Thiết bị vẽ bảng trong 

dạy học toán

- 01 chiếc thước thẳng dài tối thiểu 500mm, độ chia nhỏ nhất là 1mm được làm 

bằng nhôm, không cong vênh, màu sắc tươi sáng, an toàn với người sử dụng. 

Vạch kẻ trên thước thẳng, màu chữ và kẻ vạch trên thước tương phản với màu 

thước để dễ đọc số.

"Vật liệu nhôm đạt chứng nhận JIS H4100:2015 & JIS H 8602:2010"

Cái 4 42.000 168.000

-
Bộ Thực hành toán lớp 5 

(HS)

Gồm có:

1.1  Bộ thiết bị hình học thực hành phân số

1.2  Bộ thiết bị dạy hình phẳng và hình khối

Tất cả được đựng vào hộp nhựa kích thước: (170x92x18)mm, đáy bằng nhựa PP 

màu xanh lá, nắp đậy bằng nhựa PP trong.

Bộ 5 33.000 165.000

-
Bộ thiết bị dạy hình 

phẳng và hình khối

- 02 hình thang bằng nhau, kích thước đáy lớn 280mm, đáy nhỏ 200mm, chiều 

cao 150mm, độ dày của vật liệu là 2mm, màu đỏ, đường cao màu trắng (trong đó 

có 1 hình giữ nguyên; 1 hình cắt ra 2 phần ghép lại được hình tam giác);

- 02 hình tam giác bằng nhau, kích thước cạnh đáy 250mm, cạnh xiên 220mm, 

cao 150mm, độ dày là 2 mm, màu xanh côban (trong đó có 1 hình tam giác giữ 

nguyên, có đường cao màu đen; 1 hình cắt thành 2 tam giác theo đường cao để 

ghép với hình trên được hình chữ nhật); Các hình bằng nhựa có từ tính để giáo 

viên đính lên bảng từ.- 01 hình hộp chữ nhật kích thước (200x160x100)mm, 4 

mặt xung quanh màu trắng, 2 đáy màu đỏ, độ dày của vật liệu là 2mm, các mặt 

liên kết với nhau bằng màng PET 0,05mm, có thể mở ra thành hình khai triển của 

hình hộp chữ nhật (gắn được trên bảng từ); 01 hình hộp chữ nhật biểu diễn cách 

tính thể tích, kích thước trong hộp (200x160x100)mm, trong suốt, độ dày của vật 

liệu là 2mm. Bên trong chứa 1 tấm đáy (200x160x10)mm và 1 cột 

(10x10x90)mm, sơn ô vuông (10x10)mm bằng hai màu trắng, đỏ;

- 01 hình lập phương cạnh 200mm, 4 mặt xung quanh màu trắng, 2 mặt đáy màu 

đỏ, độ dày của vật liệu tối thiểu là 2mm, các mặt liên kết với nhau bằng màng 

PET 0,05mm, có thể mở ra thành hình khai triển của hình lập phương (gắn được 

trên bảng từ); 01 hình lập phương cạnh 100mm biểu diễn thể tích 1dm3, trong 

suốt, bên trong chứa 1 tấm đáy có kích thước bằng (100x100x10)mm và 1 cột 

(10x10x90)mm, ô vuông (10x10)mm có hai màu xanh, trắng;- 01 hình trụ làm 

bằng vật liệu trong suốt, độ dày là 2mm, đáy có đường kính 100mm, chiều cao 

150mm; L8- 01 hình cầu làm bằng nhựa màu đỏ trong suốt, độ dày là 3mm, 

đường kính 200mm; Giá đỡ có đường kính 100mm, chiều cao 20mm, độ dày là 

2.5mm. I8Vật liệu: Tất cả các thiết bị được làm bằng nhựa, có màu sắc tươi sáng, 

an toàn trong sử dụng

Bộ 3 680.000 2.040.000

-

Bộ tranh về phòng 

tránh xâm hại (Tranh 

giấy)

Bộ tranh thực hành gồm 05 tờ, kích thước (148x210)mm, cán láng OPP mờ (có 

thể thay thế bằng tranh/ảnh điện tử), mỗi tranh thể hiện một nội dung:

- Xâm hại về tinh thần (trẻ em bị mắng, chửi, miệt thị);

- Xâm hại về thể chất (trẻ em bị đánh đập);

- Bóc lột sức lao động (trẻ em bị bắt lao động quá sức);

- Bỏ rơi, sao nhãng;

- Xâm hại tình dục.

Bộ 4 12.000 48.000



STT Tên đơn vị, danh mục Quy cách ĐVT
 Số 

lƣợng 
Đơn giá Thành tiền

-
Bản đồ Địa lí tự nhiên 

Việt Nam

Bản đồ treo tường thể hiện các nội dung:

- Vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ của Việt Nam;

- Địa hình (Phân tầng độ cao; Phân tầng độ sâu);

- Một số dãy núi chính (dãy Hoàng Liên Sơn, dãy Sông Gâm, dãy Ngân Sơn, dãy 

Bắc Sơn, dãy Đông Triều, dãy Trường Sơn); Một số con sông chính (sông Hồng, 

sông Đà, sông Thái Bình, sông Mã, sông Cả, sông Đà Rằng, sông Xê Xan, sông 

Xrê Pôk, sông Ba, sông Đồng Nai, sông Tiền, sông Hậu); Một số cao nguyên (cao 

nguyên Mộc Châu, cao nguyên Kon Tum, cao nguyên Plây Ku, cao nguyên Đắk 

Lắk, cao nguyên Lâm Viên, cao nguyên Di Linh); địa điểm phân bố một số 

khoáng sản chính ở Việt Nam (than, dầu mỏ, khí đốt, sắt, bô-xit, thiếc, vàng, 

đồng, apatit).

Bản đồ thể hiện lãnh thổ Việt Nam là một khối thống nhất và toàn vẹn, bao gồm 

vùng đất, vùng biển, vùng trời; chú ý vùng biển có các đảo và quần đảo lớn, trong 

đó có quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Kích thước (720x1.020)mm, in offset 4 màu trên giấy couché có định lượng 

200g/m2, cán láng OPP mờ  (có thể thay thế bằng tranh/ ảnh điện tử).

Tờ 4 55.000 220.000

-
Sơ đồ: Các bộ phận của 

hoa

- 01 Sơ đồ diễn tả các bộ phận sinh sản của hoa lưỡng tính. Kích thước (790x540) 

mm dung sai 10 mm, in offset 4 màu trên giấy couche có định lượng 200g/m2 , 

cán láng OPP mờ.

- 8 thẻ chữ gồm: (1) nhị, (2) nhụy, (3) bao phấn, (4) chỉ nhị, (5) đầu nhụy, (6) vòi 

nhụy, (7) bầu nhụy, (8) noãn. Kích thước (30x80)mm, in một màu, trên giấy 

couche có định lượng 200g/m2 , cán láng OPP mờ.

Bộ 4 33.000 132.000

-

Bộ tranh Biết ơn những 

người có công với quê 

hương đất nước (Tranh 

giấy)

Bộ tranh/ảnh gồm 02 tờ, kích thước (790x540)mm, cán láng OPP mờ (có thể thay 

thế bằng tranh/ảnh điện tử), mỗi tranh thể hiện một nội dung:

- Hình ảnh HS thăm hỏi gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công với cách 

mạng;

- Hình ảnh HS đóng góp cho Quỹ đền ơn đáp nghĩa.

Bộ 3 29.800 89.400

- Mô hình điện mặt trời

Minh hoạ một số chi tiết chính của bộ lắp ráp mô hình điện mặt trời như: pin mặt 

trời, đèn LED, dây nối điện, nguồn sáng.

Kích thước (540x790)mm, dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couche có 

định lượng 200g/m2 cán láng OPP mờ (có thể thay thế bằng tranh/ảnh điện tử).

Tờ 3 24.000 72.000

- Bảng phụ

Kích thước (700x900x0,5)mm, một mặt màu trắng in dòng kẻ ô li dùng để viết bút 

dạ xoá được; một mặt màu xanh, dòng kẻ ô li trắng dùng để viết phấn,  có nẹp và 

dây treo. Vật liệu bằng nhựa chính phẩm

Chiếc 4 54.000 216.000

- Quả bóng đá

Quả bóng đá số 4: Hình tròn, chất liệu da hoặc giả da, có khả năng chịu lực tốt, độ 

bền cao; chu vi khoảng 620-660mm, trọng lượng khoảng 330-420 gam. (Theo tiêu 

chuẩn qui định, loại dùng cho tập luyện).

Quả 5 240.000 1.200.000

- Quả bóng rổ

Quả Bóng rổ số 5: Hình tròn, chất liệu cao su, độ nảy tốt, có chia các rãnh tạo ma 

sát, có khả năng chịu lực, độ bền cao; Chu vi khoảng 690-710mm; nặng khoảng 

470-500gam. (Theo tiêu chuẩn qui định, loại dùng cho tập luyện).

Quả 5 176.000 880.000

- Vòng
Vòng tròn, chất liệu bằng nhựa, đường kính khoảng 345mm, trọng lượng khoảng 

90gam, dày 7mm.
Chiếc 30 54.000 1.620.000

- Gậy Bằng nhựa hoặc gỗ, đường kính khoảng 30mm, dài 400mm, không cong vênh. Chiếc 20 41.000 820.000

- Quả cầu đá

Chất liệu cánh bằng xốp, chất liệu đế bằng cao su dày khoảng 13-15mm, đường 

kính khoảng 37mm, chiều cao khoảng 130-150mm, trọng lượng 13gam. 

(Theo tiêu chuẩn qui định, loại dùng cho tập luyện).

Quả 40 13.000 520.000

- Bàn và quân cờ

Bàn cờ: Hình vuông, chất liệu bằng nhựa có thể gấp gọn khi không sử dụng. Kích 

thước (420x420)mm. 

Quân cờ có 34 quân, chất liệu bằng nhựa, kích thước: Vua cao 90mm, đế 30mm; 

Binh cao 45mm, đế 25mm (Theo tiêu chuẩn qui định, loại dùng cho tập luyện).

Bộ 8 276.000 2.208.000

-

Electric keyboard

(đàn phím điện tử)

Theo mẫu của nhạc cụ thông dụng; có tối thiểu 61 phím cỡ chuẩn; có tối thiểu 100 

âm sắc và tối thiểu 100 tiết điệu. Đàn có bộ nhớ để thu âm, ghi âm; có đường kết 

nối với các thiết bị di động (smartphone, tablet,...).

Cây 1 14.000.000 14.000.000

- Thang chữ A

Hình chữ A, chất liệu bằng gỗ hoặc tương đương, mỗi bên chữ A gồm 5 bậc. Kích 

thước mỗi bên cao khoảng 1250mm, rộng khoảng 450mm; mỗi bậc thang cao 

khoảng 250mm; mặt phẳng của bậc thang rộng khoảng 40mm, dày khoảng 20mm.

Chiếc 1 1.124.000 1.124.000

II Sách 4.176.000

1 Sách học sinh

Bộ sách: Kết nối tri thức với cuộc sống

- Toán 5, tập một Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 5 19.000 95.000

- Toán 5, tập hai Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 5 18.000 90.000

- Tiếng Việt 5, tập một Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 5 22.000 110.000

- Tiếng Việt 5, tập hai Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 5 21.000 105.000



STT Tên đơn vị, danh mục Quy cách ĐVT
 Số 

lƣợng 
Đơn giá Thành tiền

- Đạo đức 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 5 9.000 45.000

- Âm nhạc 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 5 10.000 50.000

- Mĩ thuật 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 5 8.000 40.000

- Khoa học 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 5 16.000 80.000

- Hoạt động trải nghiệm 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 5 14.000 70.000

- Giáo dục thể chất 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 5 12.000 60.000

- Công nghệ 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 5 7.000 35.000

- Tin học 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 5 11.000 55.000

- Lịch sử và Địa lí 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 5 16.000 80.000

Bộ sách: Chân trời sáng tạo

- Mĩ thuật 5  (bản 1) Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 4 11.000 44.000

Sách Tiếng anh

-

Tiếng Anh 5 - Global 

Success - Sách học sinh, 

Tập một

Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 5 38.000 190.000

-

Tiếng Anh 5 - Global 

Success - Sách học sinh, 

Tập hai

Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 5 37.000 185.000

-
Tiếng Anh 5 - Global 

Success - Sách bài tập
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 5 65.000 325.000

2 Sách giáo viên

Bộ sách: Kết nối tri thức với cuộc sống

- Toán 5 – SGV Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 5 66.000 330.000

-
Tiếng Việt 5, tập một – 

SGV 
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 5 54.000 270.000

-
Tiếng Việt 5, tập hai – 

SGV 
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 5 49.000 245.000

- Đạo đức 5 – SGV Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 5 19.000 95.000

- Âm nhạc 5 – SGV Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 5 16.000 80.000

- Khoa học 5 – SGV Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 5 31.000 155.000

- Công nghệ 5 – SGV Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 5 13.000 65.000

-
Hoạt động trải nghiệm 5 

– SGV 
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 5 41.000 205.000

-
Giáo dục thể chất 5 – 

SGV 
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 5 29.000 145.000

- Tin học 5 – SGV Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 5 17.000 85.000

-
Lịch sử và Địa lí 5 – 

SGV 
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 5 34.000 170.000

Bộ sách: Chân trời sáng tạo

-
Mĩ thuật 5 – SGV  (bản 

1)
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 4 18.000 72.000

Sách Tiếng anh

-
Tiếng Anh 5 - Global 

Success - Sách giáo viên
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 5 120.000 600.000

18 Trƣờng TH Bình Long 39.997.500

I Thiết bị 33.320.500

-
Thiết bị vẽ bảng trong 

dạy học toán

- 01 chiếc thước thẳng dài tối thiểu 500mm, độ chia nhỏ nhất là 1mm được làm 

bằng nhôm, không cong vênh, màu sắc tươi sáng, an toàn với người sử dụng. 

Vạch kẻ trên thước thẳng, màu chữ và kẻ vạch trên thước tương phản với màu 

thước để dễ đọc số.

"Vật liệu nhôm đạt chứng nhận JIS H4100:2015 & JIS H 8602:2010"

Cái 4 42.000 168.000

-
Bộ thiết bị vẽ bảng trong 

dạy học hình học

Bộ thiết bị vẽ bảng gồm:

- 01 ê ke có kích thước các cạnh (300x400x500)mm, 

Vật liệu: Làm bằng gỗ độ dày 3mm, không cong vênh, màu sắc tươi sáng, an toàn 

với người sử dụng.

- 01 chiếc compa dài 400mm với đầu được thiết kế thuận lợi khi vẽ trên bảng 

bằng phấn, bút dạ, một đầu thuận lợi cho việc cố định trên mặt bảng;

Vật liệu: Làm bằng gỗ không cong vênh, màu sắc tươi sáng, an toàn với người sử 

dụng.

- 01 thước đo góc đường kính 300mm, có hai đường chia độ, khuyết ở giữa, 

Vật liệu: Làm bằng gỗ độ dày 2.8mm, không cong vênh, màu sắc tươi sáng, an 

toàn với người sử dụng.

Bộ 4 166.000 664.000
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lƣợng 
Đơn giá Thành tiền

-
Bộ thiết bị dạy học yếu 

tố xác suất

Bộ thiết bị dạy học yếu tố xác suất gồm: 

- 01 quân xúc xắc có độ dài cạnh là 20mm; có 6 mặt, số chấm xuất hiện ở mỗi mặt 

là một trong các số 1; 2; 3; 4; 5; 6 (mặt 1 chấm; mặt 2 chấm; ... ; mặt 6 chấm); 

- 02 đồng xu gồm một đồng xu to có đường kính 25mm và một đồng xu nhỏ có 

đường kính 20mm; độ dày 1mm; làm bằng nhôm được xi mạ đồng. Trên mỗi 

đồng xu, một mặt khắc nổi chữ N, mặt kia khắc nổi chữ S; 

- 01 hộp bóng có 3 quả, trong đó có 1 quả bóng xanh, 1 quả bóng đỏ và 1 quả 

bóng vàng, các quả bóng có kích thước và trọng lượng như nhau với đường kính 

40mm.

Tất cả được đựng vào hộp nhựa trong kích thước: (10x8,5x5)cm.

Bộ 6 45.100 270.600

-

Bộ thiết bị hình học dạy 

phân số (Dùng cho giáo 

viên - Có từ tính)

Bộ thiết bị hình học dạy phân số gồm:

- 09 hình tròn đường kính 160mm, độ dày của vật liệu là 1,8mm màu sáng (trong 

đó có 5 hình được chia thành 4 phần đều nhau qua tâm bằng nét kẻ rộng 1,5mm; 

sơn màu đỏ 1/4 hình; 1 hình được chia thành 4 phần đều nhau qua tâm bằng nét 

kẻ rộng 1,5mm, đường viền theo chu vi và đường kẻ chia (không tiếp xúc với 

phần sơn) là nét kẻ đứt rộng 2,7mm, sơn đỏ 1/4; 1 hình được chia thành 4 phần 

đều nhau qua tâm bằng nét kẻ rộng 1,5mm toàn bộ hình tròn sơn màu đỏ; 1 hình 

được chia thành 2 phần đều nhau qua tâm bằng nét kẻ rộng 1,5mm; sơn đỏ 1/2 

hình; 1 hình được chia thành 6 phần đều nhau qua tâm bằng nét kẻ rộng 1,5mm, 

sơn đỏ 5/6 hình tròn);

- 02 hình tròn đường kính 160mm, độ dày của vật liệu tối thiểu là 1,8mm, chuyển 

động quay tương đối với nhau thông qua trục nối tâm có vòng đệm ở giữa; một 

hình trong suốt, một hình màu tối (mỗi hình: được chia thành 8 phần đều nhau 

qua tâm bằng nét kẻ, sơn màu đỏ 1/2 hình tròn. Các đường bao, đường nối tâm, có 

chiều rộng 1,5mm);

- 04 hình vuông có kích thước (160x160)mm, màu trắng (trong đó có 3 hình chia 

thành 4 hình vuông nhỏ đều nhau qua tâm, bằng nét kẻ rộng 1,5mm, 1/4 hình có 

màu xanh cô ban và 1 hình chia thành 4 hình vuông nhỏ đều nhau qua tâm, bằng 

nét kẻ rộng 1,5mm, riêng phần không màu là nét kẻ đứt, 3/4 hình có màu xanh cô 

ban), độ dày của vật liệu là 1,8 mm.

Các hình bằng nhựa có gắn nam châm để giáo viên đính lên bảng từ.

Tất cả đựng trong hộp nhựa kích thước (350x197x83)mm.

Bộ 3 322.000 966.000

-
Công nghệ trong đời 

sống

Giới thiệu vai trò quan trọng của công nghệ trong đời sống.

Các video/clip trong danh mục có thời lượng không quá 03 phút, độ phân giải full 

HD (1920x1080), hình ảnh và âm thanh rõ nét, có thuyết minh (hoặc phụ đề) bằng 

tiếng Việt.

* Video, clip được tích hợp trong USB môn Công nghệ

Bộ 3 168.300 504.900

- Cân Cân bàn điện tử, loại thông dụng cái 1 605.000 605.000

- Vòng
Vòng tròn, chất liệu bằng nhựa, đường kính khoảng 345mm, trọng lượng khoảng 

90gam, dày 7mm.
Chiếc 10 54.000 540.000

- Quả bóng rổ

Quả Bóng rổ số 5: Hình tròn, chất liệu cao su, độ nảy tốt, có chia các rãnh tạo ma 

sát, có khả năng chịu lực, độ bền cao; Chu vi khoảng 690-710mm; nặng khoảng 

470-500gam. (Theo tiêu chuẩn qui định, loại dùng cho tập luyện).

Quả 2 176.000 352.000

- Quả bóng đá Quả bóng đá số 4: Hình tròn, chất liệu da hoặc giả da, có khả năng chịu lực tốt, độ bền cao; Quả 2 240.000 480.000

- Quả địa cầu

- Kích thước: Quả địa cầu đường kính F=30cm. 

- Tỷ lệ 1: 42.474.000

- Chất liệu: Đế quả cầu được làm bằng gỗ có đường kính F190mm dày 17mm. Đế 

và quả cầu được liên kết bằng gọng nhựa có gắn trục thép ren răng M8. 

* Quả cầu có thể tháo, lắp ráp dể dàng, màu sắc được in rõ nét bền bỉ với thời 

gian, có chú thích bằng tiếng Anh

Quả 2 350.000 700.000

-
Bản đồ Địa lí tự nhiên 

Việt Nam

Bản đồ treo tường thể hiện các nội dung:

- Vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ của Việt Nam;

- Địa hình (Phân tầng độ cao; Phân tầng độ sâu);

- Một số dãy núi chính (dãy Hoàng Liên Sơn, dãy Sông Gâm, dãy Ngân Sơn, dãy 

Bắc Sơn, dãy Đông Triều, dãy Trường Sơn); Một số con sông chính (sông Hồng, 

sông Đà, sông Thái Bình, sông Mã, sông Cả, sông Đà Rằng, sông Xê Xan, sông 

Xrê Pôk, sông Ba, sông Đồng Nai, sông Tiền, sông Hậu); Một số cao nguyên (cao 

nguyên Mộc Châu, cao nguyên Kon Tum, cao nguyên Plây Ku, cao nguyên Đắk 

Lắk, cao nguyên Lâm Viên, cao nguyên Di Linh); địa điểm phân bố một số 

khoáng sản chính ở Việt Nam (than, dầu mỏ, khí đốt, sắt, bô-xit, thiếc, vàng, 

đồng, apatit).

Bản đồ thể hiện lãnh thổ Việt Nam là một khối thống nhất và toàn vẹn, bao gồm 

vùng đất, vùng biển, vùng trời; chú ý vùng biển có các đảo và quần đảo lớn, trong 

đó có quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Kích thước (720x1.020)mm, in offset 4 màu trên giấy couché có định lượng 

200g/m2, cán láng OPP mờ  (có thể thay thế bằng tranh/ ảnh điện tử).

Tờ 4 55.000 220.000



STT Tên đơn vị, danh mục Quy cách ĐVT
 Số 

lƣợng 
Đơn giá Thành tiền

-
Bản đồ hành chính Việt 

Nam

Bản đồ treo tường thể hiện đầy đủ 63 tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương (tính 

đến năm 2021). Bản đồ thể hiện lãnh thổ Việt Nam là một khối thống nhất và toàn 

vẹn, bao gồm vùng đất, vùng biển, vùng trời; chú ý vùng biển có các đảo và quần 

đảo lớn, trong đó có quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Kích thước (720x1.020)mm,  in offset 4 màu trên giấy couché có định lượng 

200g/m2, cán láng OPP mờ  (có thể thay thế bằng tranh/ ảnh điện tử).

Tờ 2 55.000 110.000

-
Bộ lắp ghép mô hình kĩ 

thuật (phần cơ bản)

- Bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật gồm: 

+ Tấm lớn: Bằng nhựa PS-HI màu xanh lá cây sẫm, kích thước (110x60x2,2)mm, 

có 55 lỗ cách đều nhau;

+ Tấm nhỏ: Bằng nhựa PS-HI màu xanh lá cây tươi, kích thước (50x60x2,2)mm, 

có 25 lỗ cách đều nhau;

+ Tấm 25 lỗ: Gồm 2 tấm, bằng nhựa PS-HI màu đỏ, kích thước (110x30x2,2)mm, 

có 25 lỗ cách đều nhau;

+ Tấm bên cabin (trái, phải): Bằng nhựa PS-HI màu đỏ, kích thước 

(50x40x2,2)mm; có tấm cửa sổ cabin màu trắng, kích thước (25x18x2,2)mm;

+ Tấm sau cabin: Bằng nhựa PS-HI màu đỏ, kích thước (68,4x40x2,2)mm;

+ Tấm mặt cabin: Bằng nhựa PS-HI màu xanh Côban, kích thước 

(64,4x40x2,2)mm có tấm kính bằng nhựa PS trong suốt, kích thước 

(60x27x1,2)mm; gắn đèn bằng nhựa PE-LD màu trắng, đường kính 12mm, chỏm 

cầu R8mm;      

+ Tấm chữ L: Bằng nhụa PS-HI màu da cam, kích thước (64x64,4x2,2)mm; 

+ Tấm 3 lỗ: Bằng nhựa PS-HI màu xanh lá cây, kích thước (60x30x2,2)mm, có 3 

lỗ;

+ Tấm 2 lỗ: Bằng nhựa PS-HI màu đỏ, kích thước (50x25x2,2)mm, có 2 lỗ;

+ Thanh thẳng 11 lỗ: Gồm 6 thanh bằng nhựa PS-HI màu đỏ, kích thước 

(110x10x2,2)mm, có 11 lỗ;

+ Thanh thẳng 9 lỗ: Gồm 4 thanh, bằng nhựa PS-HI màu đỏ, kích thước 

(90x10x2,2)mm, có 9 lỗ; 

Bộ 2 95.000 190.000

-
Tambourine (Trống lục 

lạc)

Theo mẫu của nhạc cụ thông dụng. Đường kính 200mm, chiều cao 50mm, mặt 

trống meca có hoa văn, trống có 12 cặp lục lạc chia thành 2 tầng.
Cái 2 378.000 756.000

-
Mô hình máy phát điện 

gió

Minh hoạ một số chi tiết chính của bộ lắp ráp mô hình máy phát điện gió như: 

máy phát điện một chiều cánh quạt, đèn LED, dây nối điện, nguồn gió điều chỉnh 

với tốc độ gió khác nhau.

Kích thước (540x790)mm, dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couche có 

định lượng 200g/m2 cán láng OPP mờ (có thể thay thế bằng tranh/ảnh điện tử).

Tờ 2 24.000 48.000

- Mô hình điện mặt trời

Minh hoạ một số chi tiết chính của bộ lắp ráp mô hình điện mặt trời như: pin mặt 

trời, đèn LED, dây nối điện, nguồn sáng.

Kích thước (540x790)mm, dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couche có 

định lượng 200g/m2 cán láng OPP mờ (có thể thay thế bằng tranh/ảnh điện tử).

Tờ 3 24.000 72.000

- Nấm thể thao Hình nón, chất liệu bằng nhựa PVC; chiều cao 80mm, đường kính đế 200mm. Chiếc 10 17.000 170.000

- Gậy Bằng nhựa hoặc gỗ, đường kính khoảng 30mm, dài 400mm, không cong vênh. Chiếc 4 41.000 164.000

- Bàn và quân cờ

Bàn cờ: Hình vuông, chất liệu bằng nhựa có thể gấp gọn khi không sử dụng. Kích 

thước (420x420)mm. 

Quân cờ có 34 quân, chất liệu bằng nhựa, kích thước: Vua cao 90mm, đế 30mm; 

Binh cao 45mm, đế 25mm (Theo tiêu chuẩn qui định, loại dùng cho tập luyện).

Bộ 4 276.000 1.104.000

-
Sơ đồ: Các bộ phận của 

hoa

- 01 Sơ đồ diễn tả các bộ phận sinh sản của hoa lưỡng tính. Kích thước (790x540) 

mm dung sai 10 mm, in offset 4 màu trên giấy couche có định lượng 200g/m2 , 

cán láng OPP mờ.

- 8 thẻ chữ gồm: (1) nhị, (2) nhụy, (3) bao phấn, (4) chỉ nhị, (5) đầu nhụy, (6) vòi 

nhụy, (7) bầu nhụy, (8) noãn. Kích thước (30x80)mm, in một màu, trên giấy 

couche có định lượng 200g/m2 , cán láng OPP mờ.

Bộ 4 33.000 132.000



STT Tên đơn vị, danh mục Quy cách ĐVT
 Số 

lƣợng 
Đơn giá Thành tiền

-

Mô hình phát điện sử 

dụng năng lượng Mặt 

Trời, năng lượng gió

2. Bộ thí nghiệm tìm hiểu về phát điện sử dụng năng lượng Mặt Trời, gồm:

- Một tấm pin mặt trời có điện áp tối thiểu 3V được gắn trên khung nhựa bảo vệ 

và lắp ráp trên giá đỡ có thể quay theo mọi phía để đón ánh sáng. Có dây nối để 

lấy điện ra.

- Một động cơ, được gắn trê giá đỡ, trên trục có lắp một hình tròn bằng nhựa, bề 

mặt chia thành 3 phần đều nhau qua tâm mỗi phần sơn màu riêng biệt (đỏ, lục, 

lam) để quan sát.

3. Bộ thí nghiệm tìm hiểu về phát điện sử dụng năng lượng gió, gồm:

- Một motor hứng gió (máy phát điện) gắn trên trục nhựa đường kính 9mm cao 

44mm và đế nhựa, đường kính sải cánh 61mm. Phía trên đỉnh quạt gắn một đèn 

LED.

Một motor quạt gió (tạo gió), gắn trên trục nhựa đường kính 9mm cao 44mm và 

trên đế nhựa có gắn biến trở để điều chỉnh lượng gió, đường kính sải cánh 61mm. 

Hộp pin 3v và kèm 2 pin1.5v loạiAA

Bộ 3 509.000 1.527.000

-

Mô hình phát điện sử 

dụng năng lượng nước 

chảy

1. Bộ thí nghiệm tìm hiểu về phát điện sử dụng năng lượng nước chảy, gồm:

- Tua - bin và hệ thống phát điện: Tua-bin có 8 cánh, bánh răng gắn cánh tua-bin 

có kích thước Φ48mm, trục kích thước Φ4mm và một bánh đai đường kính 

Φ113mm. Đế kèm gá đỡ buồng tua-bin, trên đế có gắn máy phát điện và đèn 

LED. Máy phát điện đủ làm sáng 1 đèn LED, bánh đai kích thước Φ10mm. Đai 

truyền động bằng cao su nối 2 bánh đai. Buồng tua-bin kích thước 200mm trong 

suốt, phía trên có ống đỡ phễu. Phễu để đổ nước có đường kính miệng phễu 

80mm.

Khay chứa nước bằng nhựa trong suốt, có kích thước 230x120x80mm dung tích 2 

lít, đỡ vừa đế tua-bin.

Bộ 3 310.000 930.000

- Thanh phách
Theo mẫu của nhạc cụ dân tộc, gồm hai thanh phách làm bằng gỗ qua tẩm sấy phủ 

PU màu 3 lớp, kích thước: (25x145)mm.
Bộ 35 12.000 420.000

-
Triangle (Tam giác 

chuông)

Theo mẫu của nhạc cụ thông dụng, gồm triangle và thanh gõ đều bằng kim loai. 

Chiều dài mỗi cạnh của tam giác là 180mm làm bằng thép F8mm có khoan lỗ gắn 

dây treo và tay nắm nhựa, thanh gõ bằng thép F5mm, chiều dài 110mm có tay 

nắm bọc nhựa. 

Bộ 5 75.000 375.000

- Recorder

- Loại sáo dọc soprano recorder, làm bằng nhựa, dài 330mm (±5), phía trước có 7 

lỗ bấm, phía sau có 1 lỗ bấm, dùng hệ thống bấm Baroque 

- Bao bì: túi nhựa.

Bộ 20 81.000 1.620.000

-
Bộ dụng cụ chăm sóc 

hoa, cây cảnh

- Bộ dụng cụ chăm sóc hoa, cây trồng thông thường, bao gồm: xẻng, chĩa 3 bằng 

nhựa, bình tưới cây 4 lít bằng nhựa, kéo cắt cành.
Bộ 5 363.000 1.815.000

-
Bộ thẻ các gương mặt 

cảm xúc cơ bản

Bộ thẻ rời, mỗi thẻ minh họa một gương mặt cảm xúc: Trạng thái bình thường, 

vui, buồn, cáu giận, sợ hãi; kích thước (148x105)mm, in màu trên nhựa PP dày 

0.5mm, không cong vênh, chịu được nước, có màu sắc tươi sáng, an toàn trong sử 

dụng.

Bộ 4 63.000 252.000

- Bảng vẽ cá nhân
- Chất liệu: Bằng gỗ, không cong vênh, chịu được nước, an toàn trong sử dụng;

 - Độ dày tối thiểu 5.5mm; kích thước (300x420)mm.
Cái 5 33.000 165.000

- Tủ lưu trữ KT: ( 1000x450x1830)mm  Thép sắt sơn tĩnh điện Cái 6 3.000.000 18.000.000

II Sách 6.677.000

1 Sách học sinh 3.508.000

Bộ sách: Kết nối tri thức với cuộc sống 3.508.000

- Toán 5, tập một Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 8 19.000 152.000

- Toán 5, tập hai Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 8 18.000 144.000

- Tiếng Việt 5, tập một Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 8 22.000 176.000

- Tiếng Việt 5, tập hai Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 8 21.000 168.000

- Đạo đức 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 8 9.000 72.000

- Âm nhạc 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 4 10.000 40.000

- Khoa học 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 8 16.000 128.000

- Hoạt động trải nghiệm 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 8 14.000 112.000

- Giáo dục thể chất 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 8 12.000 96.000

- Công nghệ 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 4 7.000 28.000

- Tin học 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 4 11.000 44.000

- Lịch sử và Địa lí 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 8 16.000 128.000

- Mĩ thuật 5  (bản 1) Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 4 11.000 44.000

-

Tiếng Anh 5 - Global 

Success - Sách học sinh, 

Tập một

Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 4 38.000 152.000

-

Tiếng Anh 5 - Global 

Success - Sách học sinh, 

Tập hai

Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 4 37.000 148.000

-
Tiếng Anh 5 - Global 

Success - Sách bài tập
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 4 65.000 260.000

-
Tiếng Anh 5 - Global 

Success - Sách giáo viên
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 4 120.000 480.000



STT Tên đơn vị, danh mục Quy cách ĐVT
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- Bài tập Tiếng việt 5/1 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 8 16.000 128.000

- Bài tập Tiếng việt 5/2 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 8 16.000 128.000

- BT Toán 5/1 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 8 18.000 144.000

- BT Toán 5/2 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 8 17.000 136.000

- BT Tin học 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 5 10.000 50.000

- BT Khoa học 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 8 12.000 96.000

- BT Đạo đức 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 8 8.000 64.000

- BT Công nghệ 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 8 5.000 40.000

- BT Lịch sử địa lí 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 8 14.000 112.000

- BT Âm nhạc 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 5 6.000 30.000

- BT HĐTN 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 8 11.000 88.000

- TL GD ATGT5 Theo tiêu chuẩn của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 8 15.000 120.000

2 Sách giáo viên 3.169.000

Bộ sách: Kết nối tri thức với cuộc sống 2.635.000

- Toán 5 – SGV Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 8 66.000 528.000

-
Tiếng Việt 5, tập một – 

SGV 
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 8 54.000 432.000

-
Tiếng Việt 5, tập hai – 

SGV 
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 8 49.000 392.000

- Đạo đức 5 – SGV Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 8 19.000 152.000

- Âm nhạc 5 – SGV Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 4 16.000 64.000

- Khoa học 5 – SGV Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 8 31.000 248.000

- Công nghệ 5 – SGV Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 4 13.000 52.000

-
Hoạt động trải nghiệm 5 

– SGV 
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 8 41.000 328.000

-
Giáo dục thể chất 5 – 

SGV 
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 4 29.000 116.000

- Tin học 5 – SGV Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 3 17.000 51.000

-
Lịch sử và Địa lí 5 – 

SGV 
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 8 34.000 272.000

Bộ sách: Chân trời sáng tạo 54.000

-
Mĩ thuật 5 – SGV  (bản 

1)
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 3 18.000 54.000

Sách Tiếng Anh 480.000

-
Tiếng Anh 5 - Global 

Success- SGV
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 4 120.000 480.000

19 Trƣờng TH Bình Mỹ 29.982.700

I Thiết bị 26.155.700

-
Thiết bị vẽ bảng trong 

dạy học toán

- 01 chiếc thước thẳng dài tối thiểu 500mm, độ chia nhỏ nhất là 1mm được làm 

bằng nhôm, không cong vênh, màu sắc tươi sáng, an toàn với người sử dụng. 

Vạch kẻ trên thước thẳng, màu chữ và kẻ vạch trên thước tương phản với màu 

thước để dễ đọc số.

"Vật liệu nhôm đạt chứng nhận JIS H4100:2015 & JIS H 8602:2010"

Bộ 18 42.000 756.000

-
Bộ thiết bị vẽ bảng trong 

dạy học hình học

Bộ thiết bị vẽ bảng gồm:

- 01 ê ke có kích thước các cạnh (300x400x500)mm, 

Vật liệu: Làm bằng gỗ độ dày 3mm, không cong vênh, màu sắc tươi sáng, an toàn 

với người sử dụng.

- 01 chiếc compa dài 400mm với đầu được thiết kế thuận lợi khi vẽ trên bảng 

bằng phấn, bút dạ, một đầu thuận lợi cho việc cố định trên mặt bảng;

Vật liệu: Làm bằng gỗ không cong vênh, màu sắc tươi sáng, an toàn với người sử 

dụng.

- 01 thước đo góc đường kính 300mm, có hai đường chia độ, khuyết ở giữa, 

Vật liệu: Làm bằng gỗ độ dày 2.8mm, không cong vênh, màu sắc tươi sáng, an 

toàn với người sử dụng.

Bộ 3 166.000 498.000

-
Bộ thiết bị dạy học yếu 

tố xác suất

Bộ thiết bị dạy học yếu tố xác suất gồm: 

- 01 quân xúc xắc có độ dài cạnh là 20mm; có 6 mặt, số chấm xuất hiện ở mỗi mặt 

là một trong các số 1; 2; 3; 4; 5; 6 (mặt 1 chấm; mặt 2 chấm; ... ; mặt 6 chấm); 

- 02 đồng xu gồm một đồng xu to có đường kính 25mm và một đồng xu nhỏ có 

đường kính 20mm; độ dày 1mm; làm bằng nhôm được xi mạ đồng. Trên mỗi 

đồng xu, một mặt khắc nổi chữ N, mặt kia khắc nổi chữ S; 

- 01 hộp bóng có 3 quả, trong đó có 1 quả bóng xanh, 1 quả bóng đỏ và 1 quả 

bóng vàng, các quả bóng có kích thước và trọng lượng như nhau với đường kính 

40mm.

Tất cả được đựng vào hộp nhựa trong kích thước: (10x8,5x5)cm.

Bộ 18 45.100 811.800



STT Tên đơn vị, danh mục Quy cách ĐVT
 Số 

lƣợng 
Đơn giá Thành tiền

-

Bộ thiết bị hình học dạy 

phân số (Dùng cho giáo 

viên - Có từ tính)

Bộ thiết bị hình học dạy phân số gồm:

- 09 hình tròn đường kính 160mm, độ dày của vật liệu là 1,8mm màu sáng (trong 

đó có 5 hình được chia thành 4 phần đều nhau qua tâm bằng nét kẻ rộng 1,5mm; 

sơn màu đỏ 1/4 hình; 1 hình được chia thành 4 phần đều nhau qua tâm bằng nét 

kẻ rộng 1,5mm, đường viền theo chu vi và đường kẻ chia (không tiếp xúc với 

phần sơn) là nét kẻ đứt rộng 2,7mm, sơn đỏ 1/4; 1 hình được chia thành 4 phần 

đều nhau qua tâm bằng nét kẻ rộng 1,5mm toàn bộ hình tròn sơn màu đỏ; 1 hình 

được chia thành 2 phần đều nhau qua tâm bằng nét kẻ rộng 1,5mm; sơn đỏ 1/2 

hình; 1 hình được chia thành 6 phần đều nhau qua tâm bằng nét kẻ rộng 1,5mm, 

sơn đỏ 5/6 hình tròn);

- 02 hình tròn đường kính 160mm, độ dày của vật liệu tối thiểu là 1,8mm, chuyển 

động quay tương đối với nhau thông qua trục nối tâm có vòng đệm ở giữa; một 

hình trong suốt, một hình màu tối (mỗi hình: được chia thành 8 phần đều nhau 

qua tâm bằng nét kẻ, sơn màu đỏ 1/2 hình tròn. Các đường bao, đường nối tâm, có 

chiều rộng 1,5mm);

- 04 hình vuông có kích thước (160x160)mm, màu trắng (trong đó có 3 hình chia 

thành 4 hình vuông nhỏ đều nhau qua tâm, bằng nét kẻ rộng 1,5mm, 1/4 hình có 

màu xanh cô ban và 1 hình chia thành 4 hình vuông nhỏ đều nhau qua tâm, bằng 

nét kẻ rộng 1,5mm, riêng phần không màu là nét kẻ đứt, 3/4 hình có màu xanh cô 

ban), độ dày của vật liệu là 1,8 mm.

Các hình bằng nhựa có gắn nam châm để giáo viên đính lên bảng từ.

Tất cả đựng trong hộp nhựa kích thước (350x197x83)mm.

Bộ 3 322.000 966.000

-
Bộ thiết bị dạy hình 

phẳng và hình khối

- 02 hình thang bằng nhau, kích thước đáy lớn 280mm, đáy nhỏ 200mm, chiều 

cao 150mm, độ dày của vật liệu là 2mm, màu đỏ, đường cao màu trắng (trong đó 

có 1 hình giữ nguyên; 1 hình cắt ra 2 phần ghép lại được hình tam giác);

- 02 hình tam giác bằng nhau, kích thước cạnh đáy 250mm, cạnh xiên 220mm, 

cao 150mm, độ dày là 2 mm, màu xanh côban (trong đó có 1 hình tam giác giữ 

nguyên, có đường cao màu đen; 1 hình cắt thành 2 tam giác theo đường cao để 

ghép với hình trên được hình chữ nhật); Các hình bằng nhựa có từ tính để giáo 

viên đính lên bảng từ.- 01 hình hộp chữ nhật kích thước (200x160x100)mm, 4 

mặt xung quanh màu trắng, 2 đáy màu đỏ, độ dày của vật liệu là 2mm, các mặt 

liên kết với nhau bằng màng PET 0,05mm, có thể mở ra thành hình khai triển của 

hình hộp chữ nhật (gắn được trên bảng từ); 01 hình hộp chữ nhật biểu diễn cách 

tính thể tích, kích thước trong hộp (200x160x100)mm, trong suốt, độ dày của vật 

liệu là 2mm. Bên trong chứa 1 tấm đáy (200x160x10)mm và 1 cột 

(10x10x90)mm, sơn ô vuông (10x10)mm bằng hai màu trắng, đỏ;

- 01 hình lập phương cạnh 200mm, 4 mặt xung quanh màu trắng, 2 mặt đáy màu 

đỏ, độ dày của vật liệu tối thiểu là 2mm, các mặt liên kết với nhau bằng màng 

PET 0,05mm, có thể mở ra thành hình khai triển của hình lập phương (gắn được 

trên bảng từ); 01 hình lập phương cạnh 100mm biểu diễn thể tích 1dm3, trong 

suốt, bên trong chứa 1 tấm đáy có kích thước bằng (100x100x10)mm và 1 cột 

(10x10x90)mm, ô vuông (10x10)mm có hai màu xanh, trắng;- 01 hình trụ làm 

bằng vật liệu trong suốt, độ dày là 2mm, đáy có đường kính 100mm, chiều cao 

150mm; L8- 01 hình cầu làm bằng nhựa màu đỏ trong suốt, độ dày là 3mm, 

đường kính 200mm; Giá đỡ có đường kính 100mm, chiều cao 20mm, độ dày là 

2.5mm. I8Vật liệu: Tất cả các thiết bị được làm bằng nhựa, có màu sắc tươi sáng, 

an toàn trong sử dụng

Bộ 3 680.000 2.040.000



STT Tên đơn vị, danh mục Quy cách ĐVT
 Số 

lƣợng 
Đơn giá Thành tiền

-
Bộ lắp ghép mô hình kĩ 

thuật (phần cơ bản)

- Bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật gồm: 

+ Tấm lớn: Bằng nhựa PS-HI màu xanh lá cây sẫm, kích thước (110x60x2,2)mm, 

có 55 lỗ cách đều nhau;

+ Tấm nhỏ: Bằng nhựa PS-HI màu xanh lá cây tươi, kích thước (50x60x2,2)mm, 

có 25 lỗ cách đều nhau;

+ Tấm 25 lỗ: Gồm 2 tấm, bằng nhựa PS-HI màu đỏ, kích thước (110x30x2,2)mm, 

có 25 lỗ cách đều nhau;

+ Tấm bên cabin (trái, phải): Bằng nhựa PS-HI màu đỏ, kích thước 

(50x40x2,2)mm; có tấm cửa sổ cabin màu trắng, kích thước (25x18x2,2)mm;

+ Tấm sau cabin: Bằng nhựa PS-HI màu đỏ, kích thước (68,4x40x2,2)mm;

+ Tấm mặt cabin: Bằng nhựa PS-HI màu xanh Côban, kích thước 

(64,4x40x2,2)mm có tấm kính bằng nhựa PS trong suốt, kích thước 

(60x27x1,2)mm; gắn đèn bằng nhựa PE-LD màu trắng, đường kính 12mm, chỏm 

cầu R8mm;      

+ Tấm chữ L: Bằng nhụa PS-HI màu da cam, kích thước (64x64,4x2,2)mm; 

+ Tấm 3 lỗ: Bằng nhựa PS-HI màu xanh lá cây, kích thước (60x30x2,2)mm, có 3 

lỗ;

+ Tấm 2 lỗ: Bằng nhựa PS-HI màu đỏ, kích thước (50x25x2,2)mm, có 2 lỗ;

+ Thanh thẳng 11 lỗ: Gồm 6 thanh bằng nhựa PS-HI màu đỏ, kích thước 

(110x10x2,2)mm, có 11 lỗ;

+ Thanh thẳng 9 lỗ: Gồm 4 thanh, bằng nhựa PS-HI màu đỏ, kích thước 

(90x10x2,2)mm, có 9 lỗ; 

Bộ 3 95.000 285.000

-
Bộ tranh về bảo vệ môi 

trường

Bộ tranh thực hành gồm 05 tờ, kích thước (148x210)mm, cán láng OPP mờ (có 

thể thay thế bằng tranh/ảnh điện tử), nội dung tranh thể hiện hành vi biết/chưa biết 

bảo vệ môi trường sống:

- Chăm sóc cây xanh ở trường;

- Dọn vệ sinh đường làng, ngõ phố;

- Vứt rác xuống sông, hồ;

- Bỏ rác đúng nơi quy định;

- Tái chế rác thải.

Bộ 3 12.000 36.000

-
Bộ tranh về phòng tránh 

xâm hại

Bộ tranh thực hành gồm 05 tờ, kích thước (148x210)mm, cán láng OPP mờ (có 

thể thay thế bằng tranh/ảnh điện tử), mỗi tranh thể hiện một nội dung:

- Xâm hại về tinh thần (trẻ em bị mắng, chửi, miệt thị);

- Xâm hại về thể chất (trẻ em bị đánh đập);

- Bóc lột sức lao động (trẻ em bị bắt lao động quá sức);

- Bỏ rơi, sao nhãng;

- Xâm hại tình dục.

Bộ 3 12.000 36.000

-

Video, clip Biết ơn 

những người có công với 

quê hương, đất nước

Video, clip minh họa:

- Cảnh HS tìm hiểu về những người có công với quê hương đất nước;

- Cảnh HS thăm hỏi, giúp đỡ gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công;

Các video/clip trong danh mục có thời lượng không quá 03 phút, độ phân giải full 

HD (1920x1080), hình ảnh và âm thanh rõ nét, có thuyết minh (hoặc phụ đề) bằng 

tiếng Việt.

Video, clip được tích hợp trong USB môn Đạo đức

Bộ 3 148.000 444.000

-
Video, clip Vượt qua 

khó khăn

Video, clip minh họa 02 tình huống:

- Tình huống gặp khó khăn trong học tập;

- Tình huống gặp khó khăn trong cuộc sống.

Các video/clip trong danh mục có thời lượng không quá 03 phút, độ phân giải full 

HD (1920x1080), hình ảnh và âm thanh rõ nét, có thuyết minh (hoặc phụ đề) bằng 

tiếng Việt.

* Video, clip được tích hợp trong USB môn Đạo đức

Bộ 3 148.000 444.000

-
Mô hình máy phát điện 

gió

Minh hoạ một số chi tiết chính của bộ lắp ráp mô hình máy phát điện gió như: 

máy phát điện một chiều cánh quạt, đèn LED, dây nối điện, nguồn gió điều chỉnh 

với tốc độ gió khác nhau.

Kích thước (540x790)mm, dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couche có 

định lượng 200g/m2 cán láng OPP mờ (có thể thay thế bằng tranh/ảnh điện tử).

Tờ 3 24.000 72.000

- Mô hình điện mặt trời

Minh hoạ một số chi tiết chính của bộ lắp ráp mô hình điện mặt trời như: pin mặt 

trời, đèn LED, dây nối điện, nguồn sáng.

Kích thước (540x790)mm, dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couche có 

định lượng 200g/m2 cán láng OPP mờ (có thể thay thế bằng tranh/ảnh điện tử).

Tờ 3 24.000 72.000



STT Tên đơn vị, danh mục Quy cách ĐVT
 Số 

lƣợng 
Đơn giá Thành tiền

-
Sơ đồ: Các bộ phận của 

hoa

- 01 Sơ đồ diễn tả các bộ phận sinh sản của hoa lưỡng tính. Kích thước (790x540) 

mm dung sai 10 mm, in offset 4 màu trên giấy couche có định lượng 200g/m2 , 

cán láng OPP mờ.

- 8 thẻ chữ gồm: (1) nhị, (2) nhụy, (3) bao phấn, (4) chỉ nhị, (5) đầu nhụy, (6) vòi 

nhụy, (7) bầu nhụy, (8) noãn. Kích thước (30x80)mm, in một màu, trên giấy 

couche có định lượng 200g/m2 , cán láng OPP mờ.

Bộ 3 33.000 99.000

-

Mô hình phát điện sử 

dụng năng lượng nước 

chảy

1. Bộ thí nghiệm tìm hiểu về phát điện sử dụng năng lượng nước chảy, gồm:

- Tua - bin và hệ thống phát điện: Tua-bin có 8 cánh, bánh răng gắn cánh tua-bin 

có kích thước Φ48mm, trục kích thước Φ4mm và một bánh đai đường kính 

Φ113mm. Đế kèm gá đỡ buồng tua-bin, trên đế có gắn máy phát điện và đèn 

LED. Máy phát điện đủ làm sáng 1 đèn LED, bánh đai kích thước Φ10mm. Đai 

truyền động bằng cao su nối 2 bánh đai. Buồng tua-bin kích thước 200mm trong 

suốt, phía trên có ống đỡ phễu. Phễu để đổ nước có đường kính miệng phễu 

80mm.

Khay chứa nước bằng nhựa trong suốt, có kích thước 230x120x80mm dung tích 2 

lít, đỡ vừa đế tua-bin.

Bộ 10 310.000 3.100.000

- Bộ tranh an toàn về điện

Gồm 8 tranh có nội dung như sau:

Tranh về việc nên làm:

(1) Ngăn không cho em bé chơi gần ổ điện;

(2) Báo cho người lớn khi phát hiện có dây điện đứt;

Tranh về việc không nên làm:

(3) Gọi điện thoại trong khi đang cắm dây xạc;

(4) Tay ướt cầm phích cắm vào ổ điện;

(5) Thả diều gần đường dây điện cao thế;

(6) Phơi quần áo trên dây điện;

(7) Đứng trú mưa ở bốt điện;

(8) Dùng dao cắt ngang dây điện.

Kích thước (148x210)mm, dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couche có 

định lượng 150g/m2 , cán láng OPP mờ.

Bộ 10 18.000 180.000

-
Mô hình máy phát điện 

gió

Minh hoạ một số chi tiết chính của bộ lắp ráp mô hình máy phát điện gió như: 

máy phát điện một chiều cánh quạt, đèn LED, dây nối điện, nguồn gió điều chỉnh 

với tốc độ gió khác nhau.

Kích thước (540x790)mm, dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couche có 

định lượng 200g/m2 cán láng OPP mờ (có thể thay thế bằng tranh/ảnh điện tử).

Tờ 3 24.000 72.000

-
Công nghệ trong đời 

sống

Giới thiệu vai trò quan trọng của công nghệ trong đời sống.

Các video/clip trong danh mục có thời lượng không quá 03 phút, độ phân giải full 

HD (1920x1080), hình ảnh và âm thanh rõ nét, có thuyết minh (hoặc phụ đề) bằng 

tiếng Việt.

* Video, clip được tích hợp trong USB môn Công nghệ

Bộ 3 168.300 504.900

- Bộ tranh an toàn về điện

Gồm 8 tranh có nội dung như sau:

Tranh về việc nên làm:

(1) Ngăn không cho em bé chơi gần ổ điện;

(2) Báo cho người lớn khi phát hiện có dây điện đứt;

Tranh về việc không nên làm:

(3) Gọi điện thoại trong khi đang cắm dây xạc;

(4) Tay ướt cầm phích cắm vào ổ điện;

(5) Thả diều gần đường dây điện cao thế;

(6) Phơi quần áo trên dây điện;

(7) Đứng trú mưa ở bốt điện;

(8) Dùng dao cắt ngang dây điện.

Kích thước (148x210)mm, dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couche có 

định lượng 150g/m2 , cán láng OPP mờ.

Bộ 3 18.000 54.000

- Video về hỏa hoạn

Video hình ảnh thực tế, minh họa một số nguyên nhân cơ bản dễ gây hỏa hoạn.

Video/clip trong danh mục có thời lượng không quá 03 phút, độ phân giải full HD 

(1920x1080), hình ảnh và âm thanh rõ nét, có thuyết minh (hoặc phụ đề) bằng 

tiếng Việt.

* Video, clip được tích hợp trong USB môn Hoạt động trải nghiệm.

Bộ 3 159.000 477.000

- Ô nhiễm, xói mòn đất

Video/clip có thời lượng không quá 3 phút, độ phân giải full HD (1920x1080), 

hình ảnh và âm thanh rõ nét, có thuyết minh (hoặc phụ đề) bằng tiếng Việt, thể 

hiện được nguyên nhân (từ con người, tự nhiên), tác hại (đối với con người, tài 

sản, môi trường) và biện pháp chống ô nhiễm, xói mòn đất (không dùng phần hóa 

học, rác thải bừa bãi, du canh du cư, chặt phá rừng; dùng ruộng bậc thang, trồng 

rừng).

* Video, clip được tích hợp trong USB môn Khoa học.

Bộ 3 337.000 1.011.000



STT Tên đơn vị, danh mục Quy cách ĐVT
 Số 

lƣợng 
Đơn giá Thành tiền

-
Một số nhà sáng chế nổi 

tiếng

Giới thiệu một số nhà sáng chế nổi tiếng và những sản phẩm tiêu biểu của họ 

trong lịch sử loài người, như James Watt (động cơ hơi nước); Thomas Edison 

(bóng đèn sợi đốt); anh em nhà Wright - Orville Wright và Wilbur Wright (máy 

bay); Alexander Graham Bell (điện thoại); Karl Benz (ô tô)

Các video/clip trong danh mục có thời lượng không quá 03 phút, độ phân giải full 

HD (1920x1080), hình ảnh và âm thanh rõ nét, có thuyết minh (hoặc phụ đề) bằng 

tiếng Việt.

* Video, clip được tích hợp trong USB môn Công nghệ

Bộ 3 169.000 507.000

-
Video về Văn hóa Giao 

tiếp trên mạng

Video hoạt hình, minh họa:

- Lợi ích khi giao tiếp trên mạng: nhanh chóng, giao tiếp được với nhiều người, 

không khoảng cách, an toàn trong thời gian dịch bệnh;

- Nguy cơ tiềm ẩn khi giao tiếp trên mạng:

+ Giao tiếp với người lạ: bị giả danh, bị lợi dụng, bị lừa tiền, bị bắt cóc;

+ Giao tiếp với bạn bè: bị lợi dụng, bị nói xấu;

+ Nguy cơ truy cập các trang web không chính thống: thông tin xấu độc.

Video/clip trong danh mục có thời lượng không quá 03 phút, độ phân giải full HD 

(1920x1080), hình ảnh và âm thanh rõ nét, có thuyết minh (hoặc phụ đề) bằng 

tiếng Việt.

* Video, clip được tích hợp trong USB môn Hoạt động trải nghiệm.

Bộ 3 159.000 477.000

-
Bản đồ hành chính Việt 

Nam

Bản đồ treo tường thể hiện đầy đủ 63 tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương (tính 

đến năm 2021). Bản đồ thể hiện lãnh thổ Việt Nam là một khối thống nhất và toàn 

vẹn, bao gồm vùng đất, vùng biển, vùng trời; chú ý vùng biển có các đảo và quần 

đảo lớn, trong đó có quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Kích thước (720x1.020)mm,  in offset 4 màu trên giấy couché có định lượng 

200g/m2, cán láng OPP mờ  (có thể thay thế bằng tranh/ ảnh điện tử).

Tờ 3 55.000 165.000

-
Bản đồ các nước và lãnh 

thổ trên thế giới

Bản đồ treo tường thể hiện các nước và vùng lãnh thổ trên thế giới. Thể hiện rõ 

thủ đô của các nước. Kích thước (720x1.020)mm.
Tờ 3 38.000 114.000

- Thang chữ A

Hình chữ A, chất liệu bằng gỗ hoặc tương đương, mỗi bên chữ A gồm 5 bậc. Kích 

thước mỗi bên cao khoảng 1250mm, rộng khoảng 450mm; mỗi bậc thang cao 

khoảng 250mm; mặt phẳng của bậc thang rộng khoảng 40mm, dày khoảng 20mm.

Chiếc 2 1.124.000 2.248.000

- Vòng
Vòng tròn, chất liệu bằng nhựa, đường kính khoảng 345mm, trọng lượng khoảng 

90gam, dày 7mm.
chiếc 8 54.000 432.000

- Gậy Bằng nhựa hoặc gỗ, đường kính khoảng 30mm, dài 400mm, không cong vênh. cái 8 41.000 328.000

- Quả bóng rổ

Quả Bóng rổ số 5: Hình tròn, chất liệu cao su, độ nảy tốt, có chia các rãnh tạo ma 

sát, có khả năng chịu lực, độ bền cao; Chu vi khoảng 690-710mm; nặng khoảng 

470-500gam. (Theo tiêu chuẩn qui định, loại dùng cho tập luyện).

Qủa 4 176.000 704.000

- Bảng vẽ cá nhân
- Chất liệu: Bằng gỗ, không cong vênh, chịu được nước, an toàn trong sử dụng;

 - Độ dày tối thiểu 5.5mm; kích thước (300x420)mm.
cái 10 33.000 330.000

- Tạp dề Bằng vải nilon mềm, không thấm nước; phù hợp với học sinh tiểu học. cái 10 70.000 700.000

- Bảng pha màu (Palet)

- Chất liệu: Bằng nhựa PP, bề mặt phẳng, không cong, vênh, không thấm nước, an 

toàn trong sử dụng, có 37 ngăn pha màu và 1 hộc đựng cọ, thiết kế sản phẩm có 

khoét lỗ để có định ngón tay và bàn tay thuận tiện cho học sinh khi thao tác vẽ 

trong thời gian dài với bảng pha màu

- Kích thước tối thiểu: (200x300x2,5mm)

cái 32 48.000 1.536.000

- Xô đựng nước

- Loại thông dụng bằng nhựa có quai xách, 2 ngăn chứa nước có thể lấy được ra 

ngoài, quay xách có nơi cắm cọ sau khi rửa không cong vênh, an toàn trong sử 

dụng.

-  Kích thước: (200x150)mm, dung tích khoảng 2 lít nước

cái 8 82.000 656.000

- Tủ lưu trữ KT: ( 1000x450x1830)mm  Thép sắt sơn tĩnh điện cái 2 3.000.000 6.000.000

II Sách 3.827.000

1 Sách học sinh 1.630.000

Bộ sách: Kết nối tri thức với cuộc sống 875.000

- Toán 5, tập một Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 5 19.000 95.000

- Toán 5, tập hai Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 5 18.000 90.000

- Tiếng Việt 5, tập một Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 5 22.000 110.000

- Tiếng Việt 5, tập hai Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 5 21.000 105.000

- Đạo đức 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 5 9.000 45.000

- Âm nhạc 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 5 10.000 50.000

- Khoa học 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 5 16.000 80.000

- Hoạt động trải nghiệm 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 5 14.000 70.000

- Giáo dục thể chất 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 5 12.000 60.000

- Công nghệ 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 5 7.000 35.000

- Tin học 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 5 11.000 55.000

- Lịch sử và Địa lí 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 5 16.000 80.000

Bộ sách: Chân trời sáng tạo 55.000



STT Tên đơn vị, danh mục Quy cách ĐVT
 Số 

lƣợng 
Đơn giá Thành tiền

- Mĩ thuật 5  (bản 1) Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 5 11.000 55.000

Sách Tiếng Anh 700.000

-

Tiếng Anh 5 - Global 

Success - Sách học sinh, 

Tập một

Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 5 38.000 190.000

-

Tiếng Anh 5 - Global 

Success - Sách học sinh, 

Tập hai

Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 5 37.000 185.000

-
Tiếng Anh 5 - Global 

Success - Sách bài tập
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 5 65.000 325.000

2 Sách giáo viên 2.197.000

Bộ sách: Kết nối tri thức với cuộc sống 1.645.000

- Toán 5 – SGV Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 5 66.000 330.000

-
Tiếng Việt 5, tập một – 

SGV 
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 5 54.000 270.000

-
Tiếng Việt 5, tập hai – 

SGV 
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 5 49.000 245.000

- Đạo đức 5 – SGV Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 4 19.000 76.000

- Âm nhạc 5 – SGV Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 4 16.000 64.000

- Khoa học 5 – SGV Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 4 31.000 124.000

- Công nghệ 5 – SGV Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 4 13.000 52.000

-
Hoạt động trải nghiệm 5 

– SGV 
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 4 41.000 164.000

-
Giáo dục thể chất 5 – 

SGV 
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 4 29.000 116.000

- Tin học 5 – SGV Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 4 17.000 68.000

-
Lịch sử và Địa lí 5 – 

SGV 
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 4 34.000 136.000

Bộ sách: Chân trời sáng tạo 72.000

-
Mĩ thuật 5 – SGV  (bản 

1)
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 4 18.000 72.000

Sách Tiếng Anh 480.000

-
Tiếng Anh 5 - Global 

Success- SGV
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 4 120.000 480.000

20 Trƣờng TH số 1 Bình Minh 29.942.700

I Thiết bị 25.002.700

-
Bộ Thực hành toán lớp 5 

(HS)

Gồm có:

1.1  Bộ thiết bị hình học thực hành phân số

1.2  Bộ thiết bị dạy hình phẳng và hình khối

Tất cả được đựng vào hộp nhựa kích thước: (170x92x18)mm, đáy bằng nhựa PP 

màu xanh lá, nắp đậy bằng nhựa PP trong.

Bộ 10 33.000 330.000

-
Bộ thiết bị hình học thực 

hành phân số

Bộ thiết bị hình học dạy học phân số gồm:

- 09 hình tròn đường kính Φ40mm, độ dày của vật liệu tối thiểu là 1,2mm màu 

sáng (trong đó có 5 hình được chia thành 4 phần đều nhau qua tâm bằng nét kẻ 

rộng 1mm; sơn màu đỏ 1/4 hình; 1 hình được chia thành 4 phần đều nhau qua tâm 

bằng nét kẻ rộng 1mm, đường viền theo chu vi và đường kẻ chia (không tiếp xúc 

với phần sơn) là nét kẻ đứt rộng 1mm, sơn đỏ 1/4; 1 hình được chia thành 4 phần 

đều nhau qua tâm bằng nét kẻ rộng 1mm toàn bộ hình tròn sơn màu đỏ; 1 hình 

được chia thành 2 phần đều nhau qua tâm bằng nét kẻ rộng 1mm; sơn đỏ 1/2 hình; 

1 hình được chia thành 6 phần đều nhau qua tâm bằng nét kẻ rộng 1mm, sơn đỏ 

5/6 hình tròn;

- 04 hình vuông có kích thước (40x40)mm, màu trắng (trong đó có 3 hình chia 

thành 4 hình vuông nhỏ đều nhau qua tâm, bằng nét kẻ rộng 1mm, 1/4 hình có 

màu xanh cô ban và 1 hình chia thành 4 hình vuông nhỏ đều nhau qua tâm, bằng 

nét kẻ rộng 1mm, riêng phần không màu là nét kẻ đứt, 3/4 hình có màu xanh cô 

ban), độ dày của vật liệu tối thiểu là 1,2mm.

- 01 hình tròn động đường kính Φ40mm gồm một tấm nhựa dày 1,2mm và 01 tấm 

nhựa dày 0,3mm

Bộ 4 39.000 156.000

-
Bộ thiết bị dạy hình 

phẳng và hình khối

Bộ thiết bị dạy hình phẳng và hình khối gồm:

'- 01 hình bình hành màu xanh cô ban có kích thước cạnh dài 240mm, đường cao 

160mm, độ dày của vật liệu tối thiểu là 1,7mm, góc nhọn 60°;

- 02 hình thoi màu đỏ có kích thước 2 đường chéo là 300mm và 160mm, độ dày 

của vật liệu tối thiểu là 1,7mm (1 hình giữ nguyên, 1 hình cắt làm 3 hình tam giác 

theo đường chéo dài và nửa đường chéo ngắn);

Bộ 4 33.000 132.000



STT Tên đơn vị, danh mục Quy cách ĐVT
 Số 

lƣợng 
Đơn giá Thành tiền

-
Bộ thiết bị vẽ bảng trong 

dạy học hình học

Bộ thiết bị vẽ bảng gồm:

- 01 ê ke có kích thước các cạnh (300x400x500)mm, 

Vật liệu: Làm bằng gỗ độ dày 3mm, không cong vênh, màu sắc tươi sáng, an toàn 

với người sử dụng.

- 01 chiếc compa dài 400mm với đầu được thiết kế thuận lợi khi vẽ trên bảng 

bằng phấn, bút dạ, một đầu thuận lợi cho việc cố định trên mặt bảng;

Vật liệu: Làm bằng gỗ không cong vênh, màu sắc tươi sáng, an toàn với người sử 

dụng.

- 01 thước đo góc đường kính 300mm, có hai đường chia độ, khuyết ở giữa, 

Vật liệu: Làm bằng gỗ độ dày 2.8mm, không cong vênh, màu sắc tươi sáng, an 

toàn với người sử dụng.

Bộ 4 166.000 664.000

-
Bộ thiết bị dạy học yếu 

tố xác suất

Bộ thiết bị dạy học yếu tố xác suất gồm: 

- 01 quân xúc xắc có độ dài cạnh là 20mm; có 6 mặt, số chấm xuất hiện ở mỗi mặt 

là một trong các số 1; 2; 3; 4; 5; 6 (mặt 1 chấm; mặt 2 chấm; ... ; mặt 6 chấm); 

- 02 đồng xu gồm một đồng xu to có đường kính 25mm và một đồng xu nhỏ có 

đường kính 20mm; độ dày 1mm; làm bằng nhôm được xi mạ đồng. Trên mỗi 

đồng xu, một mặt khắc nổi chữ N, mặt kia khắc nổi chữ S; 

- 01 hộp bóng có 3 quả, trong đó có 1 quả bóng xanh, 1 quả bóng đỏ và 1 quả 

bóng vàng, các quả bóng có kích thước và trọng lượng như nhau với đường kính 

40mm.

Tất cả được đựng vào hộp nhựa trong kích thước: (10x8,5x5)cm.

Bộ 5 45.100 225.500

-

Bộ thiết bị hình học dạy 

phân số (Dùng cho giáo 

viên - Có từ tính)

Bộ thiết bị hình học dạy phân số gồm:

- 09 hình tròn đường kính 160mm, độ dày của vật liệu là 1,8mm màu sáng (trong 

đó có 5 hình được chia thành 4 phần đều nhau qua tâm bằng nét kẻ rộng 1,5mm; 

sơn màu đỏ 1/4 hình; 1 hình được chia thành 4 phần đều nhau qua tâm bằng nét 

kẻ rộng 1,5mm, đường viền theo chu vi và đường kẻ chia (không tiếp xúc với 

phần sơn) là nét kẻ đứt rộng 2,7mm, sơn đỏ 1/4; 1 hình được chia thành 4 phần 

đều nhau qua tâm bằng nét kẻ rộng 1,5mm toàn bộ hình tròn sơn màu đỏ; 1 hình 

được chia thành 2 phần đều nhau qua tâm bằng nét kẻ rộng 1,5mm; sơn đỏ 1/2 

hình; 1 hình được chia thành 6 phần đều nhau qua tâm bằng nét kẻ rộng 1,5mm, 

sơn đỏ 5/6 hình tròn);

- 02 hình tròn đường kính 160mm, độ dày của vật liệu tối thiểu là 1,8mm, chuyển 

động quay tương đối với nhau thông qua trục nối tâm có vòng đệm ở giữa; một 

hình trong suốt, một hình màu tối (mỗi hình: được chia thành 8 phần đều nhau 

qua tâm bằng nét kẻ, sơn màu đỏ 1/2 hình tròn. Các đường bao, đường nối tâm, có 

chiều rộng 1,5mm);

- 04 hình vuông có kích thước (160x160)mm, màu trắng (trong đó có 3 hình chia 

thành 4 hình vuông nhỏ đều nhau qua tâm, bằng nét kẻ rộng 1,5mm, 1/4 hình có 

màu xanh cô ban và 1 hình chia thành 4 hình vuông nhỏ đều nhau qua tâm, bằng 

nét kẻ rộng 1,5mm, riêng phần không màu là nét kẻ đứt, 3/4 hình có màu xanh cô 

ban), độ dày của vật liệu là 1,8 mm.

Các hình bằng nhựa có gắn nam châm để giáo viên đính lên bảng từ.

Tất cả đựng trong hộp nhựa kích thước (350x197x83)mm.

Bộ 5 322.000 1.610.000



STT Tên đơn vị, danh mục Quy cách ĐVT
 Số 

lƣợng 
Đơn giá Thành tiền

-
Bộ thiết bị dạy hình 

phẳng và hình khối

- 02 hình thang bằng nhau, kích thước đáy lớn 280mm, đáy nhỏ 200mm, chiều 

cao 150mm, độ dày của vật liệu là 2mm, màu đỏ, đường cao màu trắng (trong đó 

có 1 hình giữ nguyên; 1 hình cắt ra 2 phần ghép lại được hình tam giác);

- 02 hình tam giác bằng nhau, kích thước cạnh đáy 250mm, cạnh xiên 220mm, 

cao 150mm, độ dày là 2 mm, màu xanh côban (trong đó có 1 hình tam giác giữ 

nguyên, có đường cao màu đen; 1 hình cắt thành 2 tam giác theo đường cao để 

ghép với hình trên được hình chữ nhật); Các hình bằng nhựa có từ tính để giáo 

viên đính lên bảng từ.- 01 hình hộp chữ nhật kích thước (200x160x100)mm, 4 

mặt xung quanh màu trắng, 2 đáy màu đỏ, độ dày của vật liệu là 2mm, các mặt 

liên kết với nhau bằng màng PET 0,05mm, có thể mở ra thành hình khai triển của 

hình hộp chữ nhật (gắn được trên bảng từ); 01 hình hộp chữ nhật biểu diễn cách 

tính thể tích, kích thước trong hộp (200x160x100)mm, trong suốt, độ dày của vật 

liệu là 2mm. Bên trong chứa 1 tấm đáy (200x160x10)mm và 1 cột 

(10x10x90)mm, sơn ô vuông (10x10)mm bằng hai màu trắng, đỏ;

- 01 hình lập phương cạnh 200mm, 4 mặt xung quanh màu trắng, 2 mặt đáy màu 

đỏ, độ dày của vật liệu tối thiểu là 2mm, các mặt liên kết với nhau bằng màng 

PET 0,05mm, có thể mở ra thành hình khai triển của hình lập phương (gắn được 

trên bảng từ); 01 hình lập phương cạnh 100mm biểu diễn thể tích 1dm3, trong 

suốt, bên trong chứa 1 tấm đáy có kích thước bằng (100x100x10)mm và 1 cột 

(10x10x90)mm, ô vuông (10x10)mm có hai màu xanh, trắng;- 01 hình trụ làm 

bằng vật liệu trong suốt, độ dày là 2mm, đáy có đường kính 100mm, chiều cao 

150mm; L8- 01 hình cầu làm bằng nhựa màu đỏ trong suốt, độ dày là 3mm, 

đường kính 200mm; Giá đỡ có đường kính 100mm, chiều cao 20mm, độ dày là 

2.5mm. I8Vật liệu: Tất cả các thiết bị được làm bằng nhựa, có màu sắc tươi sáng, 

an toàn trong sử dụng

Bộ 3 680.000 2.040.000

-
Mô hình máy phát điện 

gió

Minh hoạ một số chi tiết chính của bộ lắp ráp mô hình máy phát điện gió như: 

máy phát điện một chiều cánh quạt, đèn LED, dây nối điện, nguồn gió điều chỉnh 

với tốc độ gió khác nhau.

Kích thước (540x790)mm, dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couche có 

định lượng 200g/m2 cán láng OPP mờ (có thể thay thế bằng tranh/ảnh điện tử).

Tờ 3 24.000 72.000

- Mô hình điện mặt trời

Minh hoạ một số chi tiết chính của bộ lắp ráp mô hình điện mặt trời như: pin mặt 

trời, đèn LED, dây nối điện, nguồn sáng.

Kích thước (540x790)mm, dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couche có 

định lượng 200g/m2 cán láng OPP mờ (có thể thay thế bằng tranh/ảnh điện tử).

Tờ 3 24.000 72.000

- Đồng hồ bấm giây

- Chế độ đếm thời gian

- Chế độ đồng hồ đếm ngược

- Độ chính xác 1/100 giây

- Bộ nhớ 10lap

- Màn hình LCD hiển thị thông tin thời gian 

- Hỗ trợ hiển thị chế độ 12 giờ hoặc 24 giờ

- Chế độ báo giờ hằng ngày, hằng giờ

- Chế độ chống sốc khi bị rơi, chống nước an toàn.

- Có dây đeo đính kèm.

- Kích thước: 72*64.5*19.5mm

- Khối lượng: 66g

Chiếc 1 400.000 400.000

- Cờ lệnh thể thao
Hình chữ nhật, chất liệu bằng vải, kích thước (410x350)mm(DxR), Cán dài 

khoảng 460mm, đường kính khoảng 15mm, tay cầm khoảng 100mm.
Chiếc 4 26.000 104.000

- Bơm
Loại thông dụng, chất liệu chính bằng kim loại, có đồng hồ đo áp lực, vòi bơm 

bằng ống cao su, van bơm có đầu cài tiện lợi.
Chiếc 2 346.000 692.000

- Dây kéo co
Dạng sợi quấn, chất liệu bằng các sợi đay có đường kính khoảng 21-25mm, chiều 

dài tối thiểu 20.000mm (20m).
Cuộn 1 1.287.000 1.287.000

- Cầu thăng bằng thấp

- Cầu: Đòn bằng sắt hộp chữ nhật (50x100x5000)mm.

- Giá đỡ hai đầu và giữa cầu bằng sắt hộp vuông (25x25)mm,(30x30)mm và sắt 

Ø6mnm điều chỉnh được độ cao; cách mặt đất khoảng 200-400mm.

-Toàn bộ sơn tĩnh điện

-Cầu thăng bằng thấp được chia thành 2 phần liên kết bằng boulon có thể tháo lắp 

được, lưu trữ gọn gàng khi không sử dụng, mối hàn có khí CO2  bảo vệ.

(Theo tiêu chuẩn qui định, loại dùng cho tập luyện)

Bộ 1 3.730.000 3.730.000

- Thảm xốp
Hình vuông, chất liệu bằng xốp mút, có độ đàn hồi. Kích thước (1.000x1.000)mm, 

độ dày 25mm, có thể gắn vào nhau, mặt nhám, không ngấm nước, không trơn trượt
Tấm 10 330.000 3.300.000

- Quả bóng đá

Quả bóng đá số 4: Hình tròn, chất liệu da hoặc giả da, có khả năng chịu lực tốt, độ 

bền cao; chu vi khoảng 620-660mm, trọng lượng khoảng 330-420 gam. (Theo tiêu 

chuẩn qui định, loại dùng cho tập luyện).

Quả 4 240.000 960.000



STT Tên đơn vị, danh mục Quy cách ĐVT
 Số 

lƣợng 
Đơn giá Thành tiền

- Quả bóng rổ

Quả Bóng rổ số 5: Hình tròn, chất liệu cao su, độ nảy tốt, có chia các rãnh tạo ma 

sát, có khả năng chịu lực, độ bền cao; Chu vi khoảng 690-710mm; nặng khoảng 

470-500gam. (Theo tiêu chuẩn qui định, loại dùng cho tập luyện).

Quả 8 176.000 1.408.000

- Quả bóng chuyền
Hình tròn, Chất liệu cao su mềm, mặt trơn bóng; Chu vi khoảng 650-750mm, 

Trọng lượng 150gam. (Theo tiêu chuẩn qui định, loại dùng cho tập luyện).
Quả 3 95.000 285.000

- Bàn và quân cờ

Bàn cờ: Hình vuông, chất liệu bằng nhựa có thể gấp gọn khi không sử dụng. Kích 

thước (420x420)mm. 

Quân cờ có 34 quân, chất liệu bằng nhựa, kích thước: Vua cao 90mm, đế 30mm; 

Binh cao 45mm, đế 25mm (Theo tiêu chuẩn qui định, loại dùng cho tập luyện).

Bộ 3 276.000 828.000

-
Giá vẽ (3 chân hoặc chữ 

A)

- Kích thước: (1,3x0,5)m, tăng giảm chiều cao từ (0,4 đến 1,0)m

- Chất liệu: Bẳng gỗ thông, các thanh gỗ có kích thước (18x40)mm không cong 

vênh, chịu được nước, an toàn trong sử dụng;

- Có thể tăng giảm chiều cao phù hợp tầm mắt học sinh khi đứng hoặc ngồi vẽ.

 - Có thể di chuyển, xếp gọn trong lớp học.

Cái 1 254.000 254.000

- Bảng phụ

Kích thước (700x900x0,5)mm, một mặt màu trắng in dòng kẻ ô li dùng để viết bút 

dạ xoá được; một mặt màu xanh, dòng kẻ ô li trắng dùng để viết phấn,  có nẹp và 

dây treo. Vật liệu bằng nhựa chính phẩm

Chiếc 5 54.000 270.000

- Thang chữ A

Hình chữ A, chất liệu bằng gỗ hoặc tương đương, mỗi bên chữ A gồm 5 bậc. Kích 

thước mỗi bên cao khoảng 1250mm, rộng khoảng 450mm; mỗi bậc thang cao 

khoảng 250mm; mặt phẳng của bậc thang rộng khoảng 40mm, dày khoảng 20mm.

Chiếc 1 1.124.000 1.124.000

- Tủ lưu trữ KT: ( 1000x450x1830)mm  Thép sắt sơn tĩnh điện Cái 1 3.000.000 3.000.000

- Cột và lưới đá cầu

- Cột: Chất liệu bằng sắt đường kính 34mm và 38mm, tole tấm dày 1mm, toàn bộ 

sơn tĩnh điện, di chuyển bằng bánh xe, tay quay căng lưới, điều chỉnh được độ 

cao; chiều cao tối đa 1.700mm;  

- Lưới: Hình chữ nhật dài, chất liệu bằng sợi vải dù hoặc tương đương, không 

thấm nước. Kích thước khoảng (7.100x750)mm (DxC), viền lưới rộng 20mm, 

kích thước mắt luới 20-23mm; 

(Theo tiêu chuẩn qui định, loại dùng cho tập luyện).

Bộ 1 2.059.200 2.059.200

II Sách 4.940.000

1 Sách học sinh 0

Bộ sách: Kết nối tri thức với cuộc sống

- Toán 5, tập một Theo tiêu chuẩn của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 5 19.000 95.000

- Toán 5, tập hai Theo tiêu chuẩn của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 5 18.000 90.000

- Tiếng Việt 5, tập một Theo tiêu chuẩn của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 5 22.000 110.000

- Tiếng Việt 5, tập hai Theo tiêu chuẩn của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 5 21.000 105.000

- Đạo đức 5 Theo tiêu chuẩn của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 5 9.000 45.000

- Âm nhạc 5 Theo tiêu chuẩn của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 5 10.000 50.000

- Khoa học 5 Theo tiêu chuẩn của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 5 16.000 80.000

- Hoạt động trải nghiệm 5 Theo tiêu chuẩn của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 5 14.000 70.000

- Giáo dục thể chất 5 Theo tiêu chuẩn của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 5 12.000 60.000

- Công nghệ 5 Theo tiêu chuẩn của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 5 7.000 35.000

- Tin học 5 Theo tiêu chuẩn của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 5 11.000 55.000

- Lịch sử và Địa lí 5 Theo tiêu chuẩn của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 5 16.000 80.000

-
Vở bài tập Toán 5, tập 

một
Theo tiêu chuẩn của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 5 18.000 90.000

-
Vở bài tập Toán 5, tập 

hai
Theo tiêu chuẩn của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 5 17.000 85.000

-
Vở bài tập Tiếng Việt 5, 

tập một 
Theo tiêu chuẩn của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 5 16.000 80.000

-
Vở bài tập Tiếng Việt 5, 

tập hai 
Theo tiêu chuẩn của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 5 16.000 80.000

- Vở bài tập Đạo đức 5 Theo tiêu chuẩn của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 5 8.000 40.000

- Vở bài tập Âm nhạc 5 Theo tiêu chuẩn của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 5 6.000 30.000

- Vở bài tập Khoa học 5 Theo tiêu chuẩn của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 5 12.000 60.000

- Vở bài tập Công nghệ 5 Theo tiêu chuẩn của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 5 5.000 25.000

-
Vở bài tập Hoạt động 

trải nghiệm 5
Theo tiêu chuẩn của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 5 11.000 55.000

- Vở bài tập Tin học 5 Theo tiêu chuẩn của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 5 10.000 50.000

-
Vở bài tập Lịch sử và 

Địa lí 5 
Theo tiêu chuẩn của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 5 14.000 70.000

- TL GD ATGT5 Theo tiêu chuẩn của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 5 15.000 75.000

- Bộ sách: Chân trời sáng tạo

- Mĩ thuật 5  (bản 1) Theo tiêu chuẩn của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 5 11.000 55.000

-
Vở bài tập Mĩ thuật 5  

(Bản 1)
Theo tiêu chuẩn của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 5 7.000 35.000

Sách Tiếng anh



STT Tên đơn vị, danh mục Quy cách ĐVT
 Số 

lƣợng 
Đơn giá Thành tiền

-
Tiếng Anh 5 - Global 

Success - Tập một (SHS)
Theo tiêu chuẩn của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 5 38.000 190.000

-
Tiếng Anh 5 - Global 

Success - Tập hai (SHS)
Theo tiêu chuẩn của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 5 37.000 185.000

-
Tiếng Anh 5 - Global 

Success - (SBT)
Theo tiêu chuẩn của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 5 65.000 325.000

2 Sách giáo viên

Bộ sách: Kết nối tri thức với cuộc sống

- Toán 5 – SGV Theo tiêu chuẩn của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 5 66.000 330.000

-
Tiếng Việt 5, tập một – 

SGV 
Theo tiêu chuẩn của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 5 54.000 270.000

-
Tiếng Việt 5, tập hai – 

SGV 
Theo tiêu chuẩn của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 5 49.000 245.000

- Đạo đức 5 – SGV Theo tiêu chuẩn của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 5 19.000 95.000

- Âm nhạc 5 – SGV Theo tiêu chuẩn của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 5 16.000 80.000

- Khoa học 5 – SGV Theo tiêu chuẩn của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 5 31.000 155.000

- Công nghệ 5 – SGV Theo tiêu chuẩn của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 5 13.000 65.000

-
Hoạt động trải nghiệm 5 

– SGV 
Theo tiêu chuẩn của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 5 41.000 205.000

-
Giáo dục thể chất 5 – 

SGV 
Theo tiêu chuẩn của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 5 29.000 145.000

- Tin học 5 – SGV Theo tiêu chuẩn của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 5 17.000 85.000

-
Lịch sử và Địa lí 5 – 

SGV 
Theo tiêu chuẩn của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 5 34.000 170.000

Bộ sách: Chân trời sáng tạo

-
Mĩ thuật 5 – SGV  (bản 

1)
Theo tiêu chuẩn của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 5 18.000 90.000

Sách Tiếng anh

-
Tiếng Anh 5 - Global 

Success - Sách giáo viên
Theo tiêu chuẩn của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 5 120.000 600.000

21 Trƣờng TH số 2 Bình Minh 19.999.200

I Thiết bị 16.107.200

- Video tả người, tả cảnh

- Video/clip có nội dung về hình dáng, hoạt động của con người ở các độ tuổi, 

nghề nghiệp và công việc khác nhau;

- Video/clip có nội dung về một số cảnh đẹp tiêu biểu ở các vùng, miền (biển, 

rừng núi, đồng bằng, miền Bắc, miền Trung, miền Nam),

Video/clip trong danh mục có thời lượng không quá 03 phút, độ phân giải full HD 

(1920x1080), hình ảnh và âm thanh rõ nét, có thuyết minh (hoặc phụ đề) bằng 

tiếng Việt.

- Video được tích hợp trong USB môn Tiếng Việt

Bộ 2 159.000 318.000

-

Bộ thiết bị hình học dạy 

phân số (Dùng cho giáo 

viên - Có từ tính)

Bộ thiết bị hình học dạy phân số gồm:

- 09 hình tròn đường kính 160mm, độ dày của vật liệu là 1,8mm màu sáng (trong 

đó có 5 hình được chia thành 4 phần đều nhau qua tâm bằng nét kẻ rộng 1,5mm; 

sơn màu đỏ 1/4 hình; 1 hình được chia thành 4 phần đều nhau qua tâm bằng nét 

kẻ rộng 1,5mm, đường viền theo chu vi và đường kẻ chia (không tiếp xúc với 

phần sơn) là nét kẻ đứt rộng 2,7mm, sơn đỏ 1/4; 1 hình được chia thành 4 phần 

đều nhau qua tâm bằng nét kẻ rộng 1,5mm toàn bộ hình tròn sơn màu đỏ; 1 hình 

được chia thành 2 phần đều nhau qua tâm bằng nét kẻ rộng 1,5mm; sơn đỏ 1/2 

hình; 1 hình được chia thành 6 phần đều nhau qua tâm bằng nét kẻ rộng 1,5mm, 

sơn đỏ 5/6 hình tròn);

- 02 hình tròn đường kính 160mm, độ dày của vật liệu tối thiểu là 1,8mm, chuyển 

động quay tương đối với nhau thông qua trục nối tâm có vòng đệm ở giữa; một 

hình trong suốt, một hình màu tối (mỗi hình: được chia thành 8 phần đều nhau 

qua tâm bằng nét kẻ, sơn màu đỏ 1/2 hình tròn. Các đường bao, đường nối tâm, có 

chiều rộng 1,5mm);

- 04 hình vuông có kích thước (160x160)mm, màu trắng (trong đó có 3 hình chia 

thành 4 hình vuông nhỏ đều nhau qua tâm, bằng nét kẻ rộng 1,5mm, 1/4 hình có 

màu xanh cô ban và 1 hình chia thành 4 hình vuông nhỏ đều nhau qua tâm, bằng 

nét kẻ rộng 1,5mm, riêng phần không màu là nét kẻ đứt, 3/4 hình có màu xanh cô 

ban), độ dày của vật liệu là 1,8 mm.

Các hình bằng nhựa có gắn nam châm để giáo viên đính lên bảng từ.

Tất cả đựng trong hộp nhựa kích thước (350x197x83)mm.

Bộ 2 322.000 644.000



STT Tên đơn vị, danh mục Quy cách ĐVT
 Số 

lƣợng 
Đơn giá Thành tiền

-
Bộ Thực hành toán lớp 5 

(HS)

Gồm có:

1.1  Bộ thiết bị hình học thực hành phân số

1.2  Bộ thiết bị dạy hình phẳng và hình khối

Tất cả được đựng vào hộp nhựa kích thước: (170x92x18)mm, đáy bằng nhựa PP 

màu xanh lá, nắp đậy bằng nhựa PP trong.

Bộ 3 33.000 99.000

-
Bộ thiết bị vẽ bảng trong 

dạy học hình học

Bộ thiết bị vẽ bảng gồm:

- 01 ê ke có kích thước các cạnh (300x400x500)mm, 

Vật liệu: Làm bằng gỗ độ dày 3mm, không cong vênh, màu sắc tươi sáng, an toàn 

với người sử dụng.

- 01 chiếc compa dài 400mm với đầu được thiết kế thuận lợi khi vẽ trên bảng 

bằng phấn, bút dạ, một đầu thuận lợi cho việc cố định trên mặt bảng;

Vật liệu: Làm bằng gỗ không cong vênh, màu sắc tươi sáng, an toàn với người sử 

dụng.

- 01 thước đo góc đường kính 300mm, có hai đường chia độ, khuyết ở giữa, 

Vật liệu: Làm bằng gỗ độ dày 2.8mm, không cong vênh, màu sắc tươi sáng, an 

toàn với người sử dụng.

Bộ 3 166.000 498.000

-
Bộ thiết bị dạy học yếu 

tố xác suất

Bộ thiết bị dạy học yếu tố xác suất gồm: 

- 01 quân xúc xắc có độ dài cạnh là 20mm; có 6 mặt, số chấm xuất hiện ở mỗi mặt 

là một trong các số 1; 2; 3; 4; 5; 6 (mặt 1 chấm; mặt 2 chấm; ... ; mặt 6 chấm); 

- 02 đồng xu gồm một đồng xu to có đường kính 25mm và một đồng xu nhỏ có 

đường kính 20mm; độ dày 1mm; làm bằng nhôm được xi mạ đồng. Trên mỗi 

đồng xu, một mặt khắc nổi chữ N, mặt kia khắc nổi chữ S; 

- 01 hộp bóng có 3 quả, trong đó có 1 quả bóng xanh, 1 quả bóng đỏ và 1 quả 

bóng vàng, các quả bóng có kích thước và trọng lượng như nhau với đường kính 

40mm.

Tất cả được đựng vào hộp nhựa trong kích thước: (10x8,5x5)cm.

Bộ 3 45.100 135.300

-
Bộ thiết bị dạy hình 

phẳng và hình khối

Bộ thiết bị dạy hình phẳng và hình khối gồm:

'- 01 hình bình hành màu xanh cô ban có kích thước cạnh dài 240mm, đường cao 

160mm, độ dày của vật liệu tối thiểu là 1,7mm, góc nhọn 60°;

- 02 hình thoi màu đỏ có kích thước 2 đường chéo là 300mm và 160mm, độ dày 

của vật liệu tối thiểu là 1,7mm (1 hình giữ nguyên, 1 hình cắt làm 3 hình tam giác 

theo đường chéo dài và nửa đường chéo ngắn);

Bộ 3 33.000 99.000

-

Bộ tranh. Biết ơn những 

người có công với quê 

hương đất nước

Bộ tranh/ảnh gồm 02 tờ, kích thước (790x540)mm, cán láng OPP mờ (có thể thay 

thế bằng tranh/ảnh điện tử), mỗi tranh thể hiện một nội dung:

- Hình ảnh HS thăm hỏi gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công với cách 

mạng;

- Hình ảnh HS đóng góp cho Quỹ đền ơn đáp nghĩa.

Bộ 3 30.000 90.000

-
Bộ tranh về bảo vệ môi 

trường

Bộ tranh thực hành gồm 05 tờ, kích thước (148x210)mm, cán láng OPP mờ (có 

thể thay thế bằng tranh/ảnh điện tử), nội dung tranh thể hiện hành vi biết/chưa biết 

bảo vệ môi trường sống:

- Chăm sóc cây xanh ở trường;

- Dọn vệ sinh đường làng, ngõ phố;

- Vứt rác xuống sông, hồ;

- Bỏ rác đúng nơi quy định;

- Tái chế rác thải.

Bộ 2 12.000 24.000

-
Bộ tranh về phòng tránh 

xâm hại

Bộ tranh thực hành gồm 05 tờ, kích thước (148x210)mm, cán láng OPP mờ (có 

thể thay thế bằng tranh/ảnh điện tử), mỗi tranh thể hiện một nội dung:

- Xâm hại về tinh thần (trẻ em bị mắng, chửi, miệt thị);

- Xâm hại về thể chất (trẻ em bị đánh đập);

- Bóc lột sức lao động (trẻ em bị bắt lao động quá sức);

- Bỏ rơi, sao nhãng;

- Xâm hại tình dục.

Bộ 2 12.000 24.000

-
Bộ thẻ về mệnh giá các 

đồng tiền Việt Nam

Bộ thẻ minh họa những nét cơ bản của đồng tiền Việt Nam, không in ảnh Bác Hồ, 

in màu trên nhựa, không cong vênh, chịu được nước, có màu tươi sáng, an toàn 

trong sử dụng. Gồm các mệnh giá: 1.000 đồng: 5 thẻ; 2.000 đồng: 5 thẻ; 5.000 

đồng: 5 thẻ; 10.000 đồng: 5 thẻ; 20.000 đồng: 3 thẻ; 50.000 đồng: 3 thẻ; 100.000 

đồng: 2 thẻ; 200.000 đồng: 1 thẻ; 500.000 đồng: 1 thẻ. Kích thước các thẻ là 

(40x90)mm. (có thể thay thế bằng tranh/ảnh điện tử).

Bộ 3 68.000 204.000

-

Video, clip Biết ơn 

những người có công với 

quê hương, đất nước

Video, clip minh họa:

- Cảnh HS tìm hiểu về những người có công với quê hương đất nước;

- Cảnh HS thăm hỏi, giúp đỡ gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công;

Các video/clip trong danh mục có thời lượng không quá 03 phút, độ phân giải full 

HD (1920x1080), hình ảnh và âm thanh rõ nét, có thuyết minh (hoặc phụ đề) bằng 

tiếng Việt.

Video, clip được tích hợp trong USB môn Đạo đức

Bộ 2 148.000 296.000



STT Tên đơn vị, danh mục Quy cách ĐVT
 Số 

lƣợng 
Đơn giá Thành tiền

-
Video, clip Vượt qua 

khó khăn

Video, clip minh họa 02 tình huống:

- Tình huống gặp khó khăn trong học tập;

- Tình huống gặp khó khăn trong cuộc sống.

Các video/clip trong danh mục có thời lượng không quá 03 phút, độ phân giải full 

HD (1920x1080), hình ảnh và âm thanh rõ nét, có thuyết minh (hoặc phụ đề) bằng 

tiếng Việt.

* Video, clip được tích hợp trong USB môn Đạo đức

Bộ 2 148.000 296.000

-
Video, clip Bảo vệ cái 

đúng, cái tốt

Video, clip minh họa 02 tình huống:

- Tình huống bạn làm việc tốt nhưng lại bị các bạn khác phê phán;

- Tình huống bạn nói đúng nhưng không được người khác thừa nhận.

Các video/clip trong danh mục có thời lượng không quá 03 phút, độ phân giải full 

HD (1920x1080), hình ảnh và âm thanh rõ nét, có thuyết minh (hoặc phụ đề) bằng 

tiếng Việt.

* Video, clip được tích hợp trong USB môn Đạo đức

Bộ 2 148.000 296.000

-
Video, clip Bảo vệ môi 

trường sống

Video, clip minh họa 02 tình huống:

- Tình huống xả rác xuống sông, hồ;

- Tình huống đốt rác thải nhựa gây ô nhiễm không khí.

Các video/clip trong danh mục có thời lượng không quá 03 phút, độ phân giải full 

HD (1920x1080), hình ảnh và âm thanh rõ nét, có thuyết minh (hoặc phụ đề) bằng 

tiếng Việt.

Video, clip được tích hợp trong USB môn Đạo đức

Bộ 2 148.000 296.000

-
Video, clip Lập kế 

hoạch cá nhân

Video, clip minh họa 02 tình huống:

- Tình huống lập kế hoạch cho kì nghỉ hè của bản thân;

- Tình huống lập kế hoạch để cải thiện một môn học còn yếu.

Các video/clip trong danh mục có thời lượng không quá 03 phút, độ phân giải full 

HD (1920x1080), hình ảnh và âm thanh rõ nét, có thuyết minh (hoặc phụ đề) bằng 

tiếng Việt.

Video, clip được tích hợp trong USB môn Đạo đức

Bộ 2 148.000 296.000

-
Video, clip Phòng tránh 

xâm hại

Video, clip minh họa một số cách phòng tránh nguy cơ bị xâm hại:

- Phòng tránh xâm hại về thể chất;

- Phòng tránh bị bóc lột sức lao động;

- Phòng tránh xâm hại tình dục.

Các video/clip trong danh mục có thời lượng không quá 03 phút, độ phân giải full 

HD (1920x1080), hình ảnh và âm thanh rõ nét, có thuyết minh (hoặc phụ đề) bằng 

tiếng Việt.

Video, clip được tích hợp trong USB môn Đạo đức

Bộ 2 148.000 296.000

-
Bản đồ Địa lí tự nhiên 

Việt Nam

Bản đồ treo tường thể hiện các nội dung:

- Vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ của Việt Nam;

- Địa hình (Phân tầng độ cao; Phân tầng độ sâu);

- Một số dãy núi chính (dãy Hoàng Liên Sơn, dãy Sông Gâm, dãy Ngân Sơn, dãy 

Bắc Sơn, dãy Đông Triều, dãy Trường Sơn); Một số con sông chính (sông Hồng, 

sông Đà, sông Thái Bình, sông Mã, sông Cả, sông Đà Rằng, sông Xê Xan, sông 

Xrê Pôk, sông Ba, sông Đồng Nai, sông Tiền, sông Hậu); Một số cao nguyên (cao 

nguyên Mộc Châu, cao nguyên Kon Tum, cao nguyên Plây Ku, cao nguyên Đắk 

Lắk, cao nguyên Lâm Viên, cao nguyên Di Linh); địa điểm phân bố một số 

khoáng sản chính ở Việt Nam (than, dầu mỏ, khí đốt, sắt, bô-xit, thiếc, vàng, 

đồng, apatit).

Bản đồ thể hiện lãnh thổ Việt Nam là một khối thống nhất và toàn vẹn, bao gồm 

vùng đất, vùng biển, vùng trời; chú ý vùng biển có các đảo và quần đảo lớn, trong 

đó có quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Kích thước (720x1.020)mm, in offset 4 màu trên giấy couché có định lượng 

200g/m2, cán láng OPP mờ  (có thể thay thế bằng tranh/ ảnh điện tử).

Tờ 3 55.000 165.000

-
Bản đồ hành chính Việt 

Nam

Bản đồ treo tường thể hiện đầy đủ 63 tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương (tính 

đến năm 2021). Bản đồ thể hiện lãnh thổ Việt Nam là một khối thống nhất và toàn 

vẹn, bao gồm vùng đất, vùng biển, vùng trời; chú ý vùng biển có các đảo và quần 

đảo lớn, trong đó có quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Kích thước (720x1.020)mm,  in offset 4 màu trên giấy couché có định lượng 

200g/m2, cán láng OPP mờ  (có thể thay thế bằng tranh/ ảnh điện tử).

Tờ 3 55.000 165.000

-
Bản đồ các nước và lãnh 

thổ trên thế giới

Bản đồ treo tường thể hiện các nước và vùng lãnh thổ trên thế giới. Thể hiện rõ 

thủ đô của các nước. Kích thước (720x1.020)mm.
Tờ 3 38.000 114.000

-
Bản đồ tự nhiên vùng 

Đồng bằng Bắc Bộ

Bản đồ treo tường thể hiện vị trí địa lí, địa hình, sông ngòi, biển đảo của vùng.

Bản đồ thể hiện đầy đủ ranh giới với các vùng giáp ranh; vùng biển, đảo.

Bản đồ phụ: vị trí của vùng đồng bằng Bắc Bộ trên lãnh thổ Việt Nam. Lãnh thổ 

Việt Nam là một khối thống nhất và toàn vẹn, bao gồm vùng đất, vùng biển và 

vùng trời; chú ý, vùng biển có một số đảo và quần đảo lớn, trong đó có quần đảo 

Hoàng Sa và Trường Sa.

Kích thước (720x1.020)mm, in offset 4 màu trên giấy couche định lượng 

200g/m2, cán láng OPP mờ (có thể thay thế bằng tranh/ảnh điện tử)

Tờ 3 37.000 111.000



STT Tên đơn vị, danh mục Quy cách ĐVT
 Số 

lƣợng 
Đơn giá Thành tiền

-
Sơ đồ khu di tích Văn 

Miếu - Quốc Tử Giám

Sơ đồ thể hiện vị trí, phạm vi của khu di tích; vị trí và hình ảnh một số công trình 

tiêu biểu của khu di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám như Văn Miếu môn, Khuê 

Văn Các, khu nhà bia tiến sĩ, nhà Đại bái, khu Quốc Tử Giám.

Kích thước (720x1.020)mm,  in offset 4 màu trên giấy couche định lượng 

200g/m2, cán láng OPP mờ (có thể thay thế bằng tranh/ảnh điện tử)

Tờ 4 63.000 252.000

-
Bản đồ tự nhiên vùng 

Duyên hải miền Trung

Bản đồ treo tường thể hiện vị trí địa lí, địa hình, sông ngòi, biển đảo; một số địa 

danh tiêu biểu (dãy Trường Sơn, dãy núi Bạch Mã, đèo Hải Vân, vườn quốc gia 

Phong Nha - Kẻ Bàng) của vùng.

Bản đồ thể hiện đầy đủ ranh giới với các nước láng giềng; các vùng giáp ranh; 

vùng biển đảo; chú ý hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc vùng này.

Bản đồ phụ: vị trí của vùng duyên hải miền Trung trên lãnh thổ Việt Nam. Lãnh 

thổ Việt Nam là một khối thống nhất và toàn vẹn, bao gồm vùng đất, vùng biển và 

vùng trời; chú ý, vùng biển có một số đảo và quần đảo lớn, trong đó có quần đảo 

Hoàng Sa và Trường Sa.

Kích thước (720x1.020)mm,  in offset 4 màu trên giấy couche định lượng 

200g/m2, cán láng OPP mờ (có thể thay thế bằng tranh/ảnh điện tử)

Tờ 3 37.000 111.000

-
Bản đồ tự nhiên vùng 

Tây Nguyên

Bản đồ treo tường thể hiện vị trí địa lí, địa hình, sông ngòi, khu vực đất ba dan 

của vùng.

Bản đồ thể hiện đầy đủ ranh giới với các nước láng giềng; các vùng giáp ranh.

Bản đồ phụ: vị trí của vùng Tây Nguyên trên lãnh thổ Việt Nam. Lãnh thổ Việt 

Nam là một khối thống nhất và toàn vẹn, bao gồm vùng đất, vùng biển và vùng 

trời; vùng biển có một số đảo và quần đảo lớn, trong đó có quần đảo Hoàng Sa và 

Trường Sa.

Kích thước (720x1.020)mm,  in offset 4 màu trên giấy couche định lượng 

200g/m2, cán láng OPP mờ (có thể thay thế bằng tranh/ảnh điện tử)

Tờ 3 37.000 111.000

-
Bản đồ tự nhiên vùng 

Nam Bộ

Bản đồ treo tường thể hiện vị trí địa lí, địa hình, sông ngòi (một số sông: sông 

Đồng Nai, sông Tiền, sông Hậu, sông Sài Gòn), biển đảo, các loại đất của vùng.

Bản đồ thể hiện đầy đủ ranh giới với các nước láng giềng; các vùng giáp ranh; 

vùng biển, đảo. Bản đồ phụ: vị trí của vùng Nam Bộ trên lãnh thổ Việt Nam. Lãnh 

thổ Việt Nam là một khối thống nhất và toàn vẹn, bao gồm vùng đất, vùng biển và 

vùng trời; chú ý, vùng biển có một số đảo và quần đảo lớn, trong đó có quần đảo 

Hoàng Sa và Trường Sa.

Kích thước (720x1.020)mm, in offset 4 màu trên giấy couche định lượng 

200g/m2, cán láng OPP mờ (có thể thay thế bằng tranh/ảnh điện tử)

Tờ 3 37.000 111.000

-

Video/clip: Một số cách 

thức khai thác tự nhiên ở 

vùng trung du và miền 

núi Bắc Bộ

01 video/clip thể hiện nội dung cách khai thác tự nhiên như:

- Làm ruộng bậc thang;

- Xây dựng công trình thủy điện;

- Khai thác khoáng sản;

- Trồng cây công nghiệp và cây ăn quả.

Các video/clip trong danh mục có thời lượng không quá 03 phút, độ phân giải full 

HD (1920x1080), hình ảnh và âm thanh rõ nét, có thuyết minh (hoặc phụ đề) bằng 

tiếng Việt.

* Video, clip được tích hợp trong USB môn địa lý

Bộ 3 148.000 444.000

-

Video/clip: Một số hoạt 

động kinh tế biển ở vùng 

duyên hải miền Trung

01 video/clip thể hiện nội dung về một số hoạt động kinh tế biển ở vùng duyên hải 

miền Trung như:

- Làm muối;

- Đánh bắt và nuôi trồng hải sản;

- Du lịch biển;

- Giao thông đường biển.

Các video/clip trong danh mục có thời lượng không quá 03 phút, độ phân giải full 

HD (1920x1080), hình ảnh và âm thanh rõ nét, có thuyết minh (hoặc phụ đề) bằng 

tiếng Việt.

* Video, clip được tích hợp trong USB môn địa lý

Bộ 2 148.000 296.000

-
Video/clip: Danh lam 

thắng cảnh ở cố đô Huế

01 video/clip nội dung giới thiệu được nét đẹp của Sông Hương, núi Ngự, nét cổ 

kính của Kinh thành Huế, Chùa Thiên mụ và các lăng vua Nguyễn.

Các video/clip trong danh mục có thời lượng không quá 03 phút, độ phân giải full 

HD (1920x1080), hình ảnh và âm thanh rõ nét, có thuyết minh (hoặc phụ đề) bằng 

tiếng Việt.

* Video, clip được tích hợp trong USB môn địa lý

Bộ 2 148.000 296.000

-
Video/clip: Lễ hội cồng 

chiêng

01 video/clip thể hiện nội dung về các hoạt động chính của lễ hội cồng chiêng Tây 

Nguyên như nghi lễ cầu thần lửa, đội đánh cồng chiêng, điệu múa xoang của 

người tham dự và các trò chơi cộng đồng ở lễ hội.

Các video/clip trong danh mục có thời lượng không quá 03 phút, độ phân giải full 

HD (1920x1080), hình ảnh và âm thanh rõ nét, có thuyết minh (hoặc phụ đề) bằng 

tiếng Việt.

* Video, clip được tích hợp trong USB môn địa lý

Bộ 2 148.000 296.000



STT Tên đơn vị, danh mục Quy cách ĐVT
 Số 

lƣợng 
Đơn giá Thành tiền

-

Video/clip: Sự chung 

sống hài hòa với thiên 

nhiên của người dân 

Nam Bộ

01 video/clip thể hiện nội dung về một số hoạt động sinh hoạt và sản xuất gắn với 

thiên nhiên của người dân Nam Bộ: nhà ở, chợ nổi, vận tải đường sông.

Các video/clip trong danh mục có thời lượng không quá 03 phút, độ phân giải full 

HD (1920x1080), hình ảnh và âm thanh rõ nét, có thuyết minh (hoặc phụ đề) bằng 

tiếng Việt.

* Video, clip được tích hợp trong USB môn địa lý

Bộ 2 148.000 296.000

-
Tranh/ ảnh: Nhà nước 

Văn Lang - Âu Lạc

Tranh thể hiện được hình ảnh mặt trống đồng Đông Sơn rõ nét các hoa văn, họa 

tiết, ảnh tổng thể trong đồng và thành Cổ Loa.

Kích thước (540x790)mm, in offset 4 màu trên giấy couche định lượng 200g/m2, 

cán láng OPP mờ (có thể thay thế bằng tranh/ảnh điện tử)

Tờ 2 29.000 58.000

-

Tranh/ ảnh: Hiện vật 

khảo cổ học của Phù 

Nam

Tranh thể hiện được một số hình ảnh hiện vật tiêu biểu như phù điêu, tượng thờ, 

đồng tiền, bình gốm và đồ trang sức.

Kích thước (540x790)mm, in offset 4 màu trên giấy couche định lượng 200g/m2, 

cán láng OPP mờ (có thể thay thế bằng tranh/ảnh điện tử)

Dưới hình ảnh các hiện vật phải ghi rõ tên hiện vật

Tờ 2 29.000 58.000

-
Tranh/ ảnh: Đền tháp 

Champa

Tranh thể hiện được hình ảnh một số tháp Champa ở miền Trung Việt Nam.

Kích thước (540x790)mm, in offset 4 màu trên giấy couche định lượng 200g/m2, 

cán láng OPP mờ (có thể thay thế bằng tranh/ảnh điện tử)

Dưới hình ảnh các tháp phải ghi rõ các thông tin: tên, địa chỉ của tháp.

Tờ 2 29.000 58.000

-
Tranh/ảnh: Cách mạng 

tháng Tám năm 1945

Tranh thể hiện Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Hà Nội, Huế và Sài Gòn.

Kích thước (540x790)mm, in offset 4 màu trên giấy couche định lượng 200g/m2, 

cán láng OPP mờ (có thể thay thế bằng tranh/ảnh điện tử)
Tờ 2 29.000 58.000

-
Tranh/ ảnh: Chiến dịch 

Điện Biên Phủ năm 1954

Tranh thể hiện được kéo pháo, vận chuyển lương thực, súng đạn của quân, dân 

Việt Nam tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ và cảnh bắt sống tướng De Castries.

Kích thước (540x790)mm, in offset 4 màu trên giấy couche định lượng 200g/m2, 

cán láng OPP mờ (có thể thay thế bằng tranh/ảnh điện tử)

Tờ 2 29.000 58.000

-
Tranh/ ảnh: Chiến dịch 

Hồ Chí Minh năm 1975

Tranh thể hiện sự kiện xe tăng tiến vào Dinh Độc Lập lúc 11h30 ngày 30/4/1975 

và đoàn quân cách mạng cùng đoàn người mừng chiến thắng trên đường phố Sài 

Gòn.

Kích thước (540x790)mm, in offset 4 màu trên giấy couche định lượng 200g/m2, 

cán láng OPP mờ (có thể thay thế bằng tranh/ảnh điện tử)

Tờ 2 29.000 58.000

-
Lược đồ chiến thắng Chi 

Lăng

Lược đồ treo tường thể hiện được thế trận của chiến thắng Chi Lăng.

Kích thước (720x1.020)mm, in offset 4 màu trên giấy couche định lượng 

200g/m2, cán láng OPP mờ (có thể thay thế bằng tranh/ảnh điện tử)
Tờ 2 37.000 74.000

-
Lược đồ chiến dịch Điện 

Biên Phủ năm 1954

Lược đồ treo tường thể hiện diễn biến của chiến dịch Điện Biên Phủ 1954.

Kích thước (720x1.020)mm, in offset 4 màu trên giấy couche định lượng 

200g/m2, cán láng OPP mờ (có thể thay thế bằng tranh/ảnh điện tử)
Tờ 2 37.000 74.000

-
Lược đồ chiến dịch Hồ 

Chí Minh năm 1975

Lược đồ treo tường thể hiện diễn biến của chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975.

Kích thước (720x1.020)mm, in offset 4 màu trên giấy couche định lượng 

200g/m2, cán láng OPP mờ (có thể thay thế bằng tranh/ảnh điện tử)
Tờ 2 37.000 74.000

-
Bản đồ tự nhiên Trung 

Quốc

Bản đồ treo tường thể hiện vị trí địa lí, ranh giới tiếp giáp với các quốc gia, vùng 

biển đảo; một số đặc điểm tự nhiên của Trung Quốc.

Kích thước (720x1.020)mm, in offset 4 màu trên giấy couche định lượng 

200g/m2, cán láng OPP mờ (có thể thay thế bằng tranh/ảnh điện tử)

Tờ 2 37.000 74.000

-
Bản đồ tự nhiên nước 

Lào

Bản đồ treo tường thể hiện vị trí địa lí, ranh giới tiếp giáp với các quốc gia; một số 

đặc điểm tự nhiên của Lào.

Kích thước (720x1.020)mm, in offset 4 màu trên giấy couche định lượng 

200g/m2, cán láng OPP mờ (có thể thay thế bằng tranh/ảnh điện tử)

Tờ 2 37.000 74.000

-
Bản đồ tự nhiên nước 

Campuchia

Bản đồ treo tường thể hiện vị trí địa lí, ranh giới tiếp giáp với các quốc gia, vùng 

biển đảo; một số đặc điểm tự nhiên của Campuchia.

Kích thước (720x1.020)mm, in offset 4 màu trên giấy couche định lượng 

200g/m2, cán láng OPP mờ (có thể thay thế bằng tranh/ảnh điện tử)

Tờ 2 37.000 74.000

-
Bản đồ Hành chính - 

Chính trị Đông Nam Á

Bản đồ treo tường thể hiện vị trí địa lí của khu vực, các nước trong khu vực Đông 

Nam Á. Kích thước (720x1.020)mm, in offset 4 màu trên giấy couche định lượng 

200g/m2, cán láng OPP mờ (có thể thay thế bằng tranh/ảnh điện tử)

Tờ 2 37.000 74.000



STT Tên đơn vị, danh mục Quy cách ĐVT
 Số 

lƣợng 
Đơn giá Thành tiền

-
Phim mô phỏng: Nước 

Văn Lang - Âu Lạc

- 01 phim ngắn giới thiệu về các hoạt động trong đời sống kinh tế của Văn Lang - 

Âu Lạc như đắp đê, trồng lúa, trồng khoai, chăn nuôi, đánh bắt cá, săn bắn, dệt 

vải, luyện kim (công cụ lao động, vũ khí) và các hoạt động đấu tranh bảo vệ nhà 

nước Âu Lạc.

Các video/clip/phim trong danh mục có thời lượng không quá 03 phút, độ phân 

giải full HD (1920x1080), hình ảnh và âm thanh rõ nét, có thuyết minh (hoặc phụ 

đề) bằng tiếng Việt.

* Video, clip được tích hợp trong USB môn lịch sử & địa lý

Bộ 3 169.000 507.000

-
Phim tư liệu Cách mạng 

tháng Tám

01 phim ngắn giới thiệu về thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Hà 

Nội, Huế, Sài Gòn và Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn Độc lập tại quảng trường Ba 

Đình.

Các video/clip/phim trong danh mục có thời lượng không quá 03 phút, độ phân 

giải full HD (1920x1080), hình ảnh và âm thanh rõ nét, có thuyết minh (hoặc phụ 

đề) bằng tiếng Việt.

* Video, clip được tích hợp trong USB môn lịch sử & địa lý

Bộ 2 169.000 338.000

-
Phim tư liệu Chiến dịch 

Điện Biên Phủ năm 1954

01 phim ngắn giới thiệu về sự chuẩn bị vũ khí, lương thực, diễn biến chính và 

thắng lợi của chiến dịch Điện Biên Phủ.

Các video/clip/phim trong danh mục có thời lượng không quá 03 phút, độ phân 

giải full HD (1920x1080), hình ảnh và âm thanh rõ nét, có thuyết minh (hoặc phụ 

đề) bằng tiếng Việt.

* Video, clip được tích hợp trong USB môn lịch sử & địa lý

Bộ 2 169.000 338.000

-
Phim tư liệu Chiến dịch 

Hồ Chí Minh năm 1975

01 phim ngắn giới thiệu về diễn biến chính và thắng lợi của chiến dịch Hồ Chí 

Minh năm 1975.

Các video/clip/phim trong danh mục có thời lượng không quá 03 phút, độ phân 

giải full HD (1920x1080), hình ảnh và âm thanh rõ nét, có thuyết minh (hoặc phụ 

đề) bằng tiếng Việt.

* Video, clip được tích hợp trong USB môn lịch sử & địa lý

Bộ 2 169.000 338.000

-
Bộ lắp ghép mô hình kĩ 

thuật (phần cơ bản)

- Bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật gồm: 

+ Tấm lớn: Bằng nhựa PS-HI màu xanh lá cây sẫm, kích thước (110x60x2,2)mm, 

có 55 lỗ cách đều nhau;

+ Tấm nhỏ: Bằng nhựa PS-HI màu xanh lá cây tươi, kích thước (50x60x2,2)mm, 

có 25 lỗ cách đều nhau;

+ Tấm 25 lỗ: Gồm 2 tấm, bằng nhựa PS-HI màu đỏ, kích thước (110x30x2,2)mm, 

có 25 lỗ cách đều nhau;

+ Tấm bên cabin (trái, phải): Bằng nhựa PS-HI màu đỏ, kích thước 

(50x40x2,2)mm; có tấm cửa sổ cabin màu trắng, kích thước (25x18x2,2)mm;

+ Tấm sau cabin: Bằng nhựa PS-HI màu đỏ, kích thước (68,4x40x2,2)mm;

+ Tấm mặt cabin: Bằng nhựa PS-HI màu xanh Côban, kích thước 

(64,4x40x2,2)mm có tấm kính bằng nhựa PS trong suốt, kích thước 

(60x27x1,2)mm; gắn đèn bằng nhựa PE-LD màu trắng, đường kính 12mm, chỏm 

cầu R8mm;      

+ Tấm chữ L: Bằng nhụa PS-HI màu da cam, kích thước (64x64,4x2,2)mm; 

+ Tấm 3 lỗ: Bằng nhựa PS-HI màu xanh lá cây, kích thước (60x30x2,2)mm, có 3 

lỗ;

+ Tấm 2 lỗ: Bằng nhựa PS-HI màu đỏ, kích thước (50x25x2,2)mm, có 2 lỗ;

+ Thanh thẳng 11 lỗ: Gồm 6 thanh bằng nhựa PS-HI màu đỏ, kích thước 

(110x10x2,2)mm, có 11 lỗ;

+ Thanh thẳng 9 lỗ: Gồm 4 thanh, bằng nhựa PS-HI màu đỏ, kích thước 

(90x10x2,2)mm, có 9 lỗ; 

Bộ 3 95.000 285.000



STT Tên đơn vị, danh mục Quy cách ĐVT
 Số 

lƣợng 
Đơn giá Thành tiền

+ Thanh thẳng 7 lỗ: Gồm 4 thanh, bằng nhựa PS-HI màu xanh dương, kích thước 

(70x10x2,2)mm; có 7 lỗ;

+ Thanh thẳng 6 lỗ: Gồm 2 thanh, bằng nhựa PS-HI màu vàng, kích thước 

(60x10x2,2)mm; có 6 lỗ; 

+ Thanh thẳng 5 lỗ: Gồm 4 thanh, bằng nhựa PS-HI, màu xanh lá cây, kích thước 

(50x10x2,2)mm; có 5 lỗ;

+ Thanh thẳng 3 lỗ: Gồm 2 thanh, bằng nhựa PS-HI, màu đỏ, kích thước 

(30xl0x2,2)mm; có 3 lỗ; 

+ Thanh thẳng 2 lỗ: Bằng nhựa PS-HI,màu đỏ, kích thước (20x10x2,2)mm; có 2 

lỗ; 

- Thanh móc: Bằng nhựa PS-HI, màu đỏ, kích thước (24x15x2,2)mm; có lỗ 

Ф2mm;

+ Thanh chữ U dài: Gồm 6 thanh, bằng nhựa PS-HI màu vàng, kích thước 

(64,4x15x2,2)mm; chữ U:15 mm, có 7 lỗ; 

+ Thanh chữ U ngắn: Gồm 6 thanh, bằng nhựa PS-HI, màu vàng, kích thước 

(44,4x15x2,2)mm, chữ U:15 mm; có 5 lỗ; 

+ Thanh chữ L dài: Gồm 2 thanh, bằng nhựa PS-HI, màu xanh lá cây, kích thước 

thân (25x10x2,2)mm, kích thước đế (15x10x2,2)mm, có 3 lỗ; 

+ Thanh chữ L ngắn: Gồm 4 thanh, bằng nhựa PS-HI, màu đỏ, kích thước thân 

(15x10x2,2)mm, kích thước đế (10xl0x2,2)mm, có 2 lỗ; 

+ Bánh xe: Gồm 7 cái, bằng nhựa LD dẻo, màu đen bóng, đường kính 34mm, trên 

đường chu vi ngoài cùng chia đều 22 răng/mặt; răng bố trí so le theo 2 mặt bên 

của lốp. Tang trống (mayơ) bằng nhựa PP màu trắng , đường kính ngoài 25mm, 

dày 10mm, có 3 thanh giằng;

+ Bánh đai (ròng rọc): Gồm 5 cái, bằng nhựa PP màu đỏ, đường kính ngoài 

27mm, dày 6mm; 

+ Trục thẳng ngắn 1: Gồm 1 cái, bằng nhôm, Ф4mm, dài 80mm, 2 đầu được vê 

tròn; 

+ Trục thẳng ngắn 2: Gồm 2 cái, bằng nhôm, Ф4mm, dài 60mm, 2 đầu được vê 

tròn; 

+ Trục thẳng dài: Gồm 3 cái, bằng nhôm, Ф4mm, dài 100 mm, 2 đầu được vê 

tròn; 

+ Trục quay: Gồm 1 cái, bằng nhôm, Ф4mm, dài 110mm, 2 đầu được vê tròn; 

+ Dây sợi: Dài 500mm; 

+ Đai truyền: Gồm 2 cái, bằng cao su; 

+ Vít dài: Gồm 2 cái, bằng thép CT3, mạ Nicrôm M4, dài 26mm; 

+ Vít ngắn: Gồm 48 cái, bằng thép CT3, mạ Nicrôm, M4, dài 10mm; 

+ Đai ốc: Gồm 44 cái, bằng thép CT3, mạ Nicrôm, M4; 

+ Vòng hãm: Gồm 20 cái, bằng nhựa LD màu xanh da trời, đường kính ngoài 

8,5mm, dày 3mm;

+ Tua - vít: Bằng thép C45, độ cứng 40 HRC, mạ Nicrôm, dài 108mm, cán bọc 

nhựa PS; 

+ Cờ - lê: Bằng thép C45, mạ Nicrôm, dài 75mm; 

+ Hộp đựng ốc vít: Bằng nhựa PP màu trắng, kích thước (88x35xl5)mm, nắp và 

đáy đúc liền có 2 bản lề và khóa cài;

+ Tấm tam giác: Gồm 6 tấm, bằng nhựa ABS, có 6 lỗ, hình tam giác đều cạnh 

30mm (4 tấm màu vàng, 2 tấm màu xanh lá cây);

+ Tấm nhỏ: Bằng nhựa PS-HI màu vàng kích thước (50x60x2,2)mm, có 25 lỗ; 

+ Thanh thẳng 5 lỗ: Gồm 4 thanh, bằng nhựa PS-HI màu đỏ, kích thước 

(50x10x2,2)mm; 

+ Thanh thẳng 3 lỗ: Gồm 6 thanh, bằng nhựa PS-HI, kích thước (30x10x2,2)mm 

(2 thanh màu đỏ, 4 thanh màu vàng); 

+ Thanh thẳng 2 lỗ: Bằng nhựa PS-HI,màu đỏ, kích thước (20x10x2,2)mm; có 2 

lỗ; 

+ Thanh chữ U dài: Gồm 4 thanh, bằng nhựa PS-HI màu vàng, kích thước 

(64,4x15x2,2)mm; chữ U:15mm, có 7 lỗ; 

+ Thanh chữ L dài: Gồm 4 thanh, bằng nhựa PS-HI màu đỏ, kích thước thân 

(25x10x2,2)mm kích thước đế (15x10x2,2)mm, có 3 lỗ; 

+ Băng tải: Bằng sợi tổng hợp pha cao su, kích thước (200x30)mm;  

+ Tất cả được để trong hộp nhựa: Kích thước (255x153x35)mm, hộp chia làm 6 

ngăn bằng nhựa PP màu xanh, có nắp đậy bằng nhựa PP trong, có 2 bản lề và 2 

khóa cài



STT Tên đơn vị, danh mục Quy cách ĐVT
 Số 

lƣợng 
Đơn giá Thành tiền

- Bộ dụng cụ thủ công

 Bộ dụng cụ thủ công gồm: 

+ Kéo: làm từ thép không gỉ, phần đầu bo tròn, bọc nhựa, kích thước 140mm;

+ Bộ thước: thước kẻ 150mm, thước tam giác vuông 90 độ 100mmx70mm, thước 

tam giác cân 45 độ l00mm, thước đo độ 180 độ 90mm;

+ Compa: Đầu kim loại không quá nhọn;

+ Bút chì: HB, 2B, bọc gỗ;

+ Màu sáp, tối thiểu 12 màu, 200 gram.

Tất cả được đựng vào hộp nhựa trong kích thước: 260x190x44mm

Bộ 3 212.000 636.000

-
Các khoang trong Tủ 

lạnh

Minh hoạ cách sắp xếp, bảo quản thực phẩm đúng cách và an toàn trong các 

khoang khác nhau của tủ lạnh.

Kích thước (540x790)mm, dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couche có 

định lượng 200g/m2 cán láng OPP mờ (có thể thay thế bằng tranh/ảnh điện tử).

Tờ 2 30.000 60.000

-
Mô hình máy phát điện 

gió

Minh hoạ một số chi tiết chính của bộ lắp ráp mô hình máy phát điện gió như: 

máy phát điện một chiều cánh quạt, đèn LED, dây nối điện, nguồn gió điều chỉnh 

với tốc độ gió khác nhau.

Kích thước (540x790)mm, dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couche có 

định lượng 200g/m2 cán láng OPP mờ (có thể thay thế bằng tranh/ảnh điện tử).

Tờ 3 24.000 72.000

- Mô hình điện mặt trời

Minh hoạ một số chi tiết chính của bộ lắp ráp mô hình điện mặt trời như: pin mặt 

trời, đèn LED, dây nối điện, nguồn sáng.

Kích thước (540x790)mm, dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couche có 

định lượng 200g/m2 cán láng OPP mờ (có thể thay thế bằng tranh/ảnh điện tử).

Tờ 3 24.000 72.000

-
Công nghệ trong đời 

sống

Giới thiệu vai trò quan trọng của công nghệ trong đời sống.

Các video/clip trong danh mục có thời lượng không quá 03 phút, độ phân giải full 

HD (1920x1080), hình ảnh và âm thanh rõ nét, có thuyết minh (hoặc phụ đề) bằng 

tiếng Việt.

* Video, clip được tích hợp trong USB môn Công nghệ

Bộ 3 168.300 504.900

-
Một số nhà sáng chế nổi 

tiếng

Giới thiệu một số nhà sáng chế nổi tiếng và những sản phẩm tiêu biểu của họ 

trong lịch sử loài người, như James Watt (động cơ hơi nước); Thomas Edison 

(bóng đèn sợi đốt); anh em nhà Wright - Orville Wright và Wilbur Wright (máy 

bay); Alexander Graham Bell (điện thoại); Karl Benz (ô tô)

Các video/clip trong danh mục có thời lượng không quá 03 phút, độ phân giải full 

HD (1920x1080), hình ảnh và âm thanh rõ nét, có thuyết minh (hoặc phụ đề) bằng 

tiếng Việt.

* Video, clip được tích hợp trong USB môn Công nghệ

Bộ 3 169.000 507.000

-
Các công việc chính khi 

thiết kế

Giới thiệu một số công việc chính khi thiết kế (như tìm hiểu nhu cầu, lên ý tưởng, 

phác thảo, thiết kế mẫu, hoàn thiện thiết kế) và minh hoạ.

Các video/clip trong danh mục có thời lượng không quá 03 phút, độ phân giải full 

HD (1920x1080), hình ảnh và âm thanh rõ nét, có thuyết minh (hoặc phụ đề) bằng 

tiếng Việt.

* Video, clip được tích hợp trong USB môn Công nghệ

Bộ 3 168.000 504.000

- Sử dụng tủ lạnh

Giới thiệu một số cách sắp xếp, bảo quản thực phẩm trong tủ lạnh đúng cách, an 

toàn và một số biểu hiện bất thường của tủ lạnh trong quá trình sử dụng.

Các video/clip trong danh mục có thời lượng không quá 03 phút, độ phân giải full 

HD (1920x1080), hình ảnh và âm thanh rõ nét, có thuyết minh (hoặc phụ đề) bằng 

tiếng Việt.

* Video, clip được tích hợp trong USB môn Công nghệ

Bộ 2 169.000 338.000

- Bộ tranh an toàn về điện

Gồm 8 tranh có nội dung như sau:

Tranh về việc nên làm:

(1) Ngăn không cho em bé chơi gần ổ điện;

(2) Báo cho người lớn khi phát hiện có dây điện đứt;

Tranh về việc không nên làm:

(3) Gọi điện thoại trong khi đang cắm dây xạc;

(4) Tay ướt cầm phích cắm vào ổ điện;

(5) Thả diều gần đường dây điện cao thế;

(6) Phơi quần áo trên dây điện;

(7) Đứng trú mưa ở bốt điện;

(8) Dùng dao cắt ngang dây điện.

Kích thước (148x210)mm, dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couche có 

định lượng 150g/m2 , cán láng OPP mờ.

Bộ 2 18.000 36.000

-
Sơ đồ: Các bộ phận của 

hoa

- 01 Sơ đồ diễn tả các bộ phận sinh sản của hoa lưỡng tính. Kích thước (790x540) 

mm dung sai 10 mm, in offset 4 màu trên giấy couche có định lượng 200g/m2 , 

cán láng OPP mờ.

- 8 thẻ chữ gồm: (1) nhị, (2) nhụy, (3) bao phấn, (4) chỉ nhị, (5) đầu nhụy, (6) vòi 

nhụy, (7) bầu nhụy, (8) noãn. Kích thước (30x80)mm, in một màu, trên giấy 

couche có định lượng 200g/m2 , cán láng OPP mờ.

Bộ 3 33.000 99.000



STT Tên đơn vị, danh mục Quy cách ĐVT
 Số 
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- Bảng vẽ cá nhân
- Chất liệu: Bằng gỗ, không cong vênh, chịu được nước, an toàn trong sử dụng;

 - Độ dày tối thiểu 5.5mm; kích thước (300x420)mm.
Cái 3 33.000 99.000

- Các hình khối cơ bản

Các hình khối (mỗi loại 3 hình): 

- Khối hộp chữ nhật kích thước (160x200x320)mm; 

- Khối lập phương kích thước (160x160x160)mm; 

- Khối trụ kích thước (cao 200mm, đường kính tiết diện ngang 160mm); khối cầu 

đường kính 160mm. 

Vật liệu: Bằng nhựa cứng dày 1,8mm, không cong vênh, chịu được nước, có màu 

tươi sáng, an toàn trong sử dụng, tất cả các khối được đựng vào hộp giấy

Bộ 1 889.000 889.000

- Tranh về màu sắc

01 tờ tranh mô tả các hình ảnh sau: 

- Ba màu cơ bản Đỏ - Vàng - Lam;

- Màu thứ cấp - các màu giao nhau (3 màu cơ bàn) tạo thành màu: Cam - Xanh 

Lục - Tím;

- Dải gam màu nóng;

- Dải gam màu lạnh;

Tranh kích thước (790x540)mm, dung sai l0mm, in offset 4 mầu trên giấy couche 

có định lượng 200g/m2, cán  láng OPP mờ (có thể thay thế bằng tranh/ảnh điện 

tử).

Tờ 2 30.000 60.000

- Hoa văn, họa tiết dân tộc

Bộ tranh/ảnh mô tả họa tiết hoa văn vốn cổ dân tộc, gồm có 2 tờ: 

- Tờ 1: Hình họa tiết (hoa sen, hoa cúc, hoa chanh, sóng nước) thời Lý, Trần, Lê, 

Nguyễn;

- Tờ 2: Hình họa tiết trên trang phục, khăn, áo, váy, thắt lưng... của đồng bào dân 

tộc vùng núi phía Bắc; đồng bào Chăm và đồng bào vùng Tây Nguyên;

Tranh kích thước (790x540)mm, dung sai l0mm, in offset 4 màu trên giấy couche 

có định lượng 200g/m2, cán  láng OPP mờ (có thể thay thế bằng tranh/ảnh điện 

tử).

Bộ 2 45.000 90.000

-
Bộ thẻ các gương mặt 

cảm xúc cơ bản

Bộ thẻ rời, mỗi thẻ minh họa một gương mặt cảm xúc: Trạng thái bình thường, 

vui, buồn, cáu giận, sợ hãi; kích thước (148x105)mm, in màu trên nhựa PP dày 

0.5mm, không cong vênh, chịu được nước, có màu sắc tươi sáng, an toàn trong sử 

dụng.

Bộ 3 63.000 189.000

- Bộ thẻ Gia đình em

Bộ 8 thẻ rời, mỗi thẻ minh họa một hình ảnh về ông, bà, bố, mẹ, con trai (2 thẻ), 

con gái (2 thẻ), kích thước mỗi thẻ (148x210)mm in màu trên nhựa PP dày 

0,5mm, không cong vênh, chịu được nước, có màu sắc tươi sáng, an toàn trong sử 

dụng.

Bộ 3 68.000 204.000

-
Video về Văn hóa Giao 

tiếp trên mạng

Video hoạt hình, minh họa:

- Lợi ích khi giao tiếp trên mạng: nhanh chóng, giao tiếp được với nhiều người, 

không khoảng cách, an toàn trong thời gian dịch bệnh;

- Nguy cơ tiềm ẩn khi giao tiếp trên mạng:

+ Giao tiếp với người lạ: bị giả danh, bị lợi dụng, bị lừa tiền, bị bắt cóc;

+ Giao tiếp với bạn bè: bị lợi dụng, bị nói xấu;

+ Nguy cơ truy cập các trang web không chính thống: thông tin xấu độc.

Video/clip trong danh mục có thời lượng không quá 03 phút, độ phân giải full HD 

(1920x1080), hình ảnh và âm thanh rõ nét, có thuyết minh (hoặc phụ đề) bằng 

tiếng Việt.

* Video, clip được tích hợp trong USB môn Hoạt động trải nghiệm.

Bộ 2 159.000 318.000

-
Video về Phong cảnh 

đẹp quê hương

Video hình ảnh thực tế, minh họa: Cảnh đẹp tiêu biểu của quê hương Việt Nam ở 

miền núi, đồng bằng, miền Bắc, miền Nam.

Các video/clip trong danh mục có thời lượng không quá 3 phút, độ phân giải full 

HD (1920x1080), hình ảnh và âm thanh rõ nét, có thuyết minh (hoặc phụ đề) bằng 

tiếng Việt.

Video, clip được tích hợp trong USB môn hoạt động trải nghiệm

Bộ 2 159.000 318.000

- Video về hỏa hoạn

Video hình ảnh thực tế, minh họa một số nguyên nhân cơ bản dễ gây hỏa hoạn.

Video/clip trong danh mục có thời lượng không quá 03 phút, độ phân giải full HD 

(1920x1080), hình ảnh và âm thanh rõ nét, có thuyết minh (hoặc phụ đề) bằng 

tiếng Việt.

* Video, clip được tích hợp trong USB môn Hoạt động trải nghiệm.

Bộ 2 159.000 318.000

-
Video về ô nhiễm môi 

trường

Video hình ảnh thực tế, nội dung: 

- Ô nhiễm môi trường nước (sông, biển); 

- Ô nhiễm môi trường không khí ( mùi, khói bụi);

- Ô nhiễm môi trường đất (rác thải, đổ thải);

- Ô nhiễm tiếng ồn.

Các video/clip trong danh mục có thời lượng không quá 3 phút, độ phân giải full 

HD (1920x1080), hình ảnh và âm thanh rõ nét, có thuyết minh (hoặc phụ đề) bằng 

tiếng Việt.

Video, clip được tích hợp trong USB môn hoạt động trải nghiệm

Bộ 2 159.000 318.000



STT Tên đơn vị, danh mục Quy cách ĐVT
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- Thang chữ A

Hình chữ A, chất liệu bằng gỗ hoặc tương đương, mỗi bên chữ A gồm 5 bậc. Kích 

thước mỗi bên cao khoảng 1250mm, rộng khoảng 450mm; mỗi bậc thang cao 

khoảng 250mm; mặt phẳng của bậc thang rộng khoảng 40mm, dày khoảng 20mm.

Chiếc 1 1.124.000 1.124.000

II Sách 3.892.000

Bộ sách: Kết nối tri thức với cuộc sống

- Toán 5, tập một Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 4 19.000 76.000

- Toán 5, tập hai Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 4 18.000 72.000

- Tiếng Việt 5, tập một Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 4 22.000 88.000

- Tiếng Việt 5, tập hai Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 4 21.000 84.000

- Đạo đức 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 4 9.000 36.000

- Âm nhạc 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 4 10.000 40.000

- Khoa học 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 4 16.000 64.000

- Hoạt động trải nghiệm 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 4 14.000 56.000

- Giáo dục thể chất 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 4 12.000 48.000

- Công nghệ 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 4 7.000 28.000

- Tin học 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 4 11.000 44.000

- Lịch sử và Địa lí 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 4 16.000 64.000

-
Vở bài tập Toán 5, tập 

một
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 4 18.000 72.000

-
Vở bài tập Toán 5, tập 

hai
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 4 17.000 68.000

-
Vở bài tập Tiếng Việt 5, 

tập một 
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 4 16.000 64.000

-
Vở bài tập Tiếng Việt 5, 

tập hai 
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 4 16.000 64.000

- Vở bài tập Đạo đức 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 4 8.000 32.000

- Vở bài tập Âm nhạc 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 4 6.000 24.000

- Vở bài tập Khoa học 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 4 12.000 48.000

- Vở bài tập Công nghệ 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 4 5.000 20.000

-
Vở bài tập Hoạt động 

trải nghiệm 5
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 4 11.000 44.000

- Vở bài tập Tin học 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 4 10.000 40.000

-
Vở bài tập Lịch sử và 

Địa lí 5 
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 4 14.000 56.000

Bộ sách: Chân trời sáng tạo

- Mĩ thuật 5  (bản 1) Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 4 11.000 44.000

-
Vở bài tập Mĩ thuật 5  

(Bản 1)
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 4 7.000 28.000

Sách Tiếng Anh

-

Tiếng Anh 5 - Global 

Success - Sách học sinh, 

Tập một

Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 4 38.000 152.000

-

Tiếng Anh 5 - Global 

Success - Sách học sinh, 

Tập hai

Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 4 37.000 148.000

-
Tiếng Anh 5 - Global 

Success - Sách bài tập
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 4 65.000 260.000

2 Sách giáo viên

Bộ sách: Kết nối tri thức với cuộc sống

- Toán 5 – SGV Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 4 66.000 264.000

-
Tiếng Việt 5, tập một – 

SGV 
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 4 54.000 216.000

-
Tiếng Việt 5, tập hai – 

SGV 
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 4 49.000 196.000

- Đạo đức 5 – SGV Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 4 19.000 76.000

- Âm nhạc 5 – SGV Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 4 16.000 64.000

- Khoa học 5 – SGV Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 4 31.000 124.000

- Công nghệ 5 – SGV Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 4 13.000 52.000

-
Hoạt động trải nghiệm 5 

– SGV 
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 4 41.000 164.000

-
Giáo dục thể chất 5 – 

SGV 
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 4 29.000 116.000

- Tin học 5 – SGV Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 4 17.000 68.000

-
Lịch sử và Địa lí 5 – 

SGV 
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 4 34.000 136.000

Bộ sách: Chân trời sáng tạo

-
Mĩ thuật 5 – SGV  (bản 

1)
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 4 18.000 72.000



STT Tên đơn vị, danh mục Quy cách ĐVT
 Số 

lƣợng 
Đơn giá Thành tiền

Sách Tiếng Anh

-
Tiếng Anh 5 - Global 

Success - Sách giáo viên
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 4 120.000 480.000

22 Trƣờng TH Bình Dƣơng 29.987.400

I Thiết bị 26.427.400

- Video tả người, tả cảnh

- Video/clip có nội dung về hình dáng, hoạt động của con người ở các độ tuổi, 

nghề nghiệp và công việc khác nhau;

- Video/clip có nội dung về một số cảnh đẹp tiêu biểu ở các vùng, miền (biển, 

rừng núi, đồng bằng, miền Bắc, miền Trung, miền Nam),

Video/clip trong danh mục có thời lượng không quá 03 phút, độ phân giải full HD 

(1920x1080), hình ảnh và âm thanh rõ nét, có thuyết minh (hoặc phụ đề) bằng 

tiếng Việt.

- Video được tích hợp trong USB môn Tiếng Việt

Bộ 4 159.000 636.000

-
Bộ Thực hành toán lớp 5 

(HS)

Gồm có:

1.1  Bộ thiết bị hình học thực hành phân số

1.2  Bộ thiết bị dạy hình phẳng và hình khối

Tất cả được đựng vào hộp nhựa kích thước: (170x92x18)mm, đáy bằng nhựa PP 

màu xanh lá, nắp đậy bằng nhựa PP trong.

Bộ 4 33.000 132.000

-
Bộ thiết bị vẽ bảng trong 

dạy học hình học

Bộ thiết bị vẽ bảng gồm:

- 01 ê ke có kích thước các cạnh (300x400x500)mm, 

Vật liệu: Làm bằng gỗ độ dày 3mm, không cong vênh, màu sắc tươi sáng, an toàn 

với người sử dụng.

- 01 chiếc compa dài 400mm với đầu được thiết kế thuận lợi khi vẽ trên bảng 

bằng phấn, bút dạ, một đầu thuận lợi cho việc cố định trên mặt bảng;

Vật liệu: Làm bằng gỗ không cong vênh, màu sắc tươi sáng, an toàn với người sử 

dụng.

- 01 thước đo góc đường kính 300mm, có hai đường chia độ, khuyết ở giữa, 

Vật liệu: Làm bằng gỗ độ dày 2.8mm, không cong vênh, màu sắc tươi sáng, an 

toàn với người sử dụng.

Bộ 4 166.000 664.000

-
Bộ thiết bị dạy học yếu 

tố xác suất

Bộ thiết bị dạy học yếu tố xác suất gồm: 

- 01 quân xúc xắc có độ dài cạnh là 20mm; có 6 mặt, số chấm xuất hiện ở mỗi mặt 

là một trong các số 1; 2; 3; 4; 5; 6 (mặt 1 chấm; mặt 2 chấm; ... ; mặt 6 chấm); 

- 02 đồng xu gồm một đồng xu to có đường kính 25mm và một đồng xu nhỏ có 

đường kính 20mm; độ dày 1mm; làm bằng nhôm được xi mạ đồng. Trên mỗi 

đồng xu, một mặt khắc nổi chữ N, mặt kia khắc nổi chữ S; 

- 01 hộp bóng có 3 quả, trong đó có 1 quả bóng xanh, 1 quả bóng đỏ và 1 quả 

bóng vàng, các quả bóng có kích thước và trọng lượng như nhau với đường kính 

40mm.

Tất cả được đựng vào hộp nhựa trong kích thước: (10x8,5x5)cm.

Bộ 4 45.100 180.400

-
Bộ thiết bị dạy hình 

phẳng và hình khối

Bộ thiết bị dạy hình phẳng và hình khối gồm:

'- 01 hình bình hành màu xanh cô ban có kích thước cạnh dài 240mm, đường cao 

160mm, độ dày của vật liệu tối thiểu là 1,7mm, góc nhọn 60°;

- 02 hình thoi màu đỏ có kích thước 2 đường chéo là 300mm và 160mm, độ dày 

của vật liệu tối thiểu là 1,7mm (1 hình giữ nguyên, 1 hình cắt làm 3 hình tam giác 

theo đường chéo dài và nửa đường chéo ngắn);

Bộ 4 33.000 132.000

-

Bộ tranh. Biết ơn những 

người có công với quê 

hương đất nước

Bộ tranh/ảnh gồm 02 tờ, kích thước (790x540)mm, cán láng OPP mờ (có thể thay 

thế bằng tranh/ảnh điện tử), mỗi tranh thể hiện một nội dung:

- Hình ảnh HS thăm hỏi gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công với cách 

mạng;

- Hình ảnh HS đóng góp cho Quỹ đền ơn đáp nghĩa.

Bộ 4 30.000 120.000

-
Bộ tranh về bảo vệ môi 

trường

Bộ tranh thực hành gồm 05 tờ, kích thước (148x210)mm, cán láng OPP mờ (có 

thể thay thế bằng tranh/ảnh điện tử), nội dung tranh thể hiện hành vi biết/chưa biết 

bảo vệ môi trường sống:

- Chăm sóc cây xanh ở trường;

- Dọn vệ sinh đường làng, ngõ phố;

- Vứt rác xuống sông, hồ;

- Bỏ rác đúng nơi quy định;

- Tái chế rác thải.

Bộ 4 12.000 48.000

-
Bộ tranh về phòng tránh 

xâm hại

Bộ tranh thực hành gồm 05 tờ, kích thước (148x210)mm, cán láng OPP mờ (có 

thể thay thế bằng tranh/ảnh điện tử), mỗi tranh thể hiện một nội dung:

- Xâm hại về tinh thần (trẻ em bị mắng, chửi, miệt thị);

- Xâm hại về thể chất (trẻ em bị đánh đập);

- Bóc lột sức lao động (trẻ em bị bắt lao động quá sức);

- Bỏ rơi, sao nhãng;

- Xâm hại tình dục.

Bộ 4 12.000 48.000



STT Tên đơn vị, danh mục Quy cách ĐVT
 Số 

lƣợng 
Đơn giá Thành tiền

-
Bộ thẻ về mệnh giá các 

đồng tiền Việt Nam

Bộ thẻ minh họa những nét cơ bản của đồng tiền Việt Nam, không in ảnh Bác Hồ, 

in màu trên nhựa, không cong vênh, chịu được nước, có màu tươi sáng, an toàn 

trong sử dụng. Gồm các mệnh giá: 1.000 đồng: 5 thẻ; 2.000 đồng: 5 thẻ; 5.000 

đồng: 5 thẻ; 10.000 đồng: 5 thẻ; 20.000 đồng: 3 thẻ; 50.000 đồng: 3 thẻ; 100.000 

đồng: 2 thẻ; 200.000 đồng: 1 thẻ; 500.000 đồng: 1 thẻ. Kích thước các thẻ là 

(40x90)mm. (có thể thay thế bằng tranh/ảnh điện tử).

Bộ 4 68.000 272.000

-

Video, clip Biết ơn 

những người có công với 

quê hương, đất nước

Video, clip minh họa:

- Cảnh HS tìm hiểu về những người có công với quê hương đất nước;

- Cảnh HS thăm hỏi, giúp đỡ gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công;

Các video/clip trong danh mục có thời lượng không quá 03 phút, độ phân giải full 

HD (1920x1080), hình ảnh và âm thanh rõ nét, có thuyết minh (hoặc phụ đề) bằng 

tiếng Việt.

Video, clip được tích hợp trong USB môn Đạo đức

Bộ 4 148.000 592.000

-
Video, clip Vượt qua 

khó khăn

Video, clip minh họa 02 tình huống:

- Tình huống gặp khó khăn trong học tập;

- Tình huống gặp khó khăn trong cuộc sống.

Các video/clip trong danh mục có thời lượng không quá 03 phút, độ phân giải full 

HD (1920x1080), hình ảnh và âm thanh rõ nét, có thuyết minh (hoặc phụ đề) bằng 

tiếng Việt.

* Video, clip được tích hợp trong USB môn Đạo đức

Bộ 4 148.000 592.000

-
Video, clip Bảo vệ cái 

đúng, cái tốt

Video, clip minh họa 02 tình huống:

- Tình huống bạn làm việc tốt nhưng lại bị các bạn khác phê phán;

- Tình huống bạn nói đúng nhưng không được người khác thừa nhận.

Các video/clip trong danh mục có thời lượng không quá 03 phút, độ phân giải full 

HD (1920x1080), hình ảnh và âm thanh rõ nét, có thuyết minh (hoặc phụ đề) bằng 

tiếng Việt.

* Video, clip được tích hợp trong USB môn Đạo đức

Bộ 4 148.000 592.000

-
Video, clip Bảo vệ môi 

trường sống

Video, clip minh họa 02 tình huống:

- Tình huống xả rác xuống sông, hồ;

- Tình huống đốt rác thải nhựa gây ô nhiễm không khí.

Các video/clip trong danh mục có thời lượng không quá 03 phút, độ phân giải full 

HD (1920x1080), hình ảnh và âm thanh rõ nét, có thuyết minh (hoặc phụ đề) bằng 

tiếng Việt.

Video, clip được tích hợp trong USB môn Đạo đức

Bộ 4 148.000 592.000

-
Video, clip Lập kế 

hoạch cá nhân

Video, clip minh họa 02 tình huống:

- Tình huống lập kế hoạch cho kì nghỉ hè của bản thân;

- Tình huống lập kế hoạch để cải thiện một môn học còn yếu.

Các video/clip trong danh mục có thời lượng không quá 03 phút, độ phân giải full 

HD (1920x1080), hình ảnh và âm thanh rõ nét, có thuyết minh (hoặc phụ đề) bằng 

tiếng Việt.

Video, clip được tích hợp trong USB môn Đạo đức

Bộ 4 148.000 592.000

-
Video, clip Phòng tránh 

xâm hại

Video, clip minh họa một số cách phòng tránh nguy cơ bị xâm hại:

- Phòng tránh xâm hại về thể chất;

- Phòng tránh bị bóc lột sức lao động;

- Phòng tránh xâm hại tình dục.

Các video/clip trong danh mục có thời lượng không quá 03 phút, độ phân giải full 

HD (1920x1080), hình ảnh và âm thanh rõ nét, có thuyết minh (hoặc phụ đề) bằng 

tiếng Việt.

Video, clip được tích hợp trong USB môn Đạo đức

Bộ 4 148.000 592.000

-
Bản đồ Địa lí tự nhiên 

Việt Nam

Bản đồ treo tường thể hiện các nội dung:

- Vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ của Việt Nam;

- Địa hình (Phân tầng độ cao; Phân tầng độ sâu);

- Một số dãy núi chính (dãy Hoàng Liên Sơn, dãy Sông Gâm, dãy Ngân Sơn, dãy 

Bắc Sơn, dãy Đông Triều, dãy Trường Sơn); Một số con sông chính (sông Hồng, 

sông Đà, sông Thái Bình, sông Mã, sông Cả, sông Đà Rằng, sông Xê Xan, sông 

Xrê Pôk, sông Ba, sông Đồng Nai, sông Tiền, sông Hậu); Một số cao nguyên (cao 

nguyên Mộc Châu, cao nguyên Kon Tum, cao nguyên Plây Ku, cao nguyên Đắk 

Lắk, cao nguyên Lâm Viên, cao nguyên Di Linh); địa điểm phân bố một số 

khoáng sản chính ở Việt Nam (than, dầu mỏ, khí đốt, sắt, bô-xit, thiếc, vàng, 

đồng, apatit).

Bản đồ thể hiện lãnh thổ Việt Nam là một khối thống nhất và toàn vẹn, bao gồm 

vùng đất, vùng biển, vùng trời; chú ý vùng biển có các đảo và quần đảo lớn, trong 

đó có quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Kích thước (720x1.020)mm, in offset 4 màu trên giấy couché có định lượng 

200g/m2, cán láng OPP mờ  (có thể thay thế bằng tranh/ ảnh điện tử).

Tờ 4 55.000 220.000



STT Tên đơn vị, danh mục Quy cách ĐVT
 Số 

lƣợng 
Đơn giá Thành tiền

-
Bản đồ hành chính Việt 

Nam

Bản đồ treo tường thể hiện đầy đủ 63 tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương (tính 

đến năm 2021). Bản đồ thể hiện lãnh thổ Việt Nam là một khối thống nhất và toàn 

vẹn, bao gồm vùng đất, vùng biển, vùng trời; chú ý vùng biển có các đảo và quần 

đảo lớn, trong đó có quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Kích thước (720x1.020)mm,  in offset 4 màu trên giấy couché có định lượng 

200g/m2, cán láng OPP mờ  (có thể thay thế bằng tranh/ ảnh điện tử).

Tờ 4 55.000 220.000

-
Bản đồ các nước và lãnh 

thổ trên thế giới

Bản đồ treo tường thể hiện các nước và vùng lãnh thổ trên thế giới. Thể hiện rõ 

thủ đô của các nước. Kích thước (720x1.020)mm.
Tờ 4 38.000 152.000

-
Bản đồ tự nhiên vùng 

Đồng bằng Bắc Bộ

Bản đồ treo tường thể hiện vị trí địa lí, địa hình, sông ngòi, biển đảo của vùng.

Bản đồ thể hiện đầy đủ ranh giới với các vùng giáp ranh; vùng biển, đảo.

Bản đồ phụ: vị trí của vùng đồng bằng Bắc Bộ trên lãnh thổ Việt Nam. Lãnh thổ 

Việt Nam là một khối thống nhất và toàn vẹn, bao gồm vùng đất, vùng biển và 

vùng trời; chú ý, vùng biển có một số đảo và quần đảo lớn, trong đó có quần đảo 

Hoàng Sa và Trường Sa.

Kích thước (720x1.020)mm, in offset 4 màu trên giấy couche định lượng 

200g/m2, cán láng OPP mờ (có thể thay thế bằng tranh/ảnh điện tử)

Tờ 4 37.000 148.000

-
Sơ đồ khu di tích Văn 

Miếu - Quốc Tử Giám

Sơ đồ thể hiện vị trí, phạm vi của khu di tích; vị trí và hình ảnh một số công trình 

tiêu biểu của khu di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám như Văn Miếu môn, Khuê 

Văn Các, khu nhà bia tiến sĩ, nhà Đại bái, khu Quốc Tử Giám.

Kích thước (720x1.020)mm,  in offset 4 màu trên giấy couche định lượng 

200g/m2, cán láng OPP mờ (có thể thay thế bằng tranh/ảnh điện tử)

Tờ 4 63.000 252.000

-
Bản đồ tự nhiên vùng 

Duyên hải miền Trung

Bản đồ treo tường thể hiện vị trí địa lí, địa hình, sông ngòi, biển đảo; một số địa 

danh tiêu biểu (dãy Trường Sơn, dãy núi Bạch Mã, đèo Hải Vân, vườn quốc gia 

Phong Nha - Kẻ Bàng) của vùng.

Bản đồ thể hiện đầy đủ ranh giới với các nước láng giềng; các vùng giáp ranh; 

vùng biển đảo; chú ý hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc vùng này.

Bản đồ phụ: vị trí của vùng duyên hải miền Trung trên lãnh thổ Việt Nam. Lãnh 

thổ Việt Nam là một khối thống nhất và toàn vẹn, bao gồm vùng đất, vùng biển và 

vùng trời; chú ý, vùng biển có một số đảo và quần đảo lớn, trong đó có quần đảo 

Hoàng Sa và Trường Sa.

Kích thước (720x1.020)mm,  in offset 4 màu trên giấy couche định lượng 

200g/m2, cán láng OPP mờ (có thể thay thế bằng tranh/ảnh điện tử)

Tờ 4 37.000 148.000

-
Bản đồ tự nhiên vùng 

Tây Nguyên

Bản đồ treo tường thể hiện vị trí địa lí, địa hình, sông ngòi, khu vực đất ba dan 

của vùng.

Bản đồ thể hiện đầy đủ ranh giới với các nước láng giềng; các vùng giáp ranh.

Bản đồ phụ: vị trí của vùng Tây Nguyên trên lãnh thổ Việt Nam. Lãnh thổ Việt 

Nam là một khối thống nhất và toàn vẹn, bao gồm vùng đất, vùng biển và vùng 

trời; vùng biển có một số đảo và quần đảo lớn, trong đó có quần đảo Hoàng Sa và 

Trường Sa.

Kích thước (720x1.020)mm,  in offset 4 màu trên giấy couche định lượng 

200g/m2, cán láng OPP mờ (có thể thay thế bằng tranh/ảnh điện tử)

Tờ 4 37.000 148.000

-
Bản đồ tự nhiên vùng 

Nam Bộ

Bản đồ treo tường thể hiện vị trí địa lí, địa hình, sông ngòi (một số sông: sông 

Đồng Nai, sông Tiền, sông Hậu, sông Sài Gòn), biển đảo, các loại đất của vùng.

Bản đồ thể hiện đầy đủ ranh giới với các nước láng giềng; các vùng giáp ranh; 

vùng biển, đảo. Bản đồ phụ: vị trí của vùng Nam Bộ trên lãnh thổ Việt Nam. Lãnh 

thổ Việt Nam là một khối thống nhất và toàn vẹn, bao gồm vùng đất, vùng biển và 

vùng trời; chú ý, vùng biển có một số đảo và quần đảo lớn, trong đó có quần đảo 

Hoàng Sa và Trường Sa.

Kích thước (720x1.020)mm, in offset 4 màu trên giấy couche định lượng 

200g/m2, cán láng OPP mờ (có thể thay thế bằng tranh/ảnh điện tử)

Tờ 4 37.000 148.000

-

Video/clip: Một số cách 

thức khai thác tự nhiên ở 

vùng trung du và miền 

núi Bắc Bộ

01 video/clip thể hiện nội dung cách khai thác tự nhiên như:

- Làm ruộng bậc thang;

- Xây dựng công trình thủy điện;

- Khai thác khoáng sản;

- Trồng cây công nghiệp và cây ăn quả.

Các video/clip trong danh mục có thời lượng không quá 03 phút, độ phân giải full 

HD (1920x1080), hình ảnh và âm thanh rõ nét, có thuyết minh (hoặc phụ đề) bằng 

tiếng Việt.

* Video, clip được tích hợp trong USB môn địa lý

Bộ 4 148.000 592.000



STT Tên đơn vị, danh mục Quy cách ĐVT
 Số 

lƣợng 
Đơn giá Thành tiền

-

Video/clip: Một số hoạt 

động kinh tế biển ở vùng 

duyên hải miền Trung

01 video/clip thể hiện nội dung về một số hoạt động kinh tế biển ở vùng duyên hải 

miền Trung như:

- Làm muối;

- Đánh bắt và nuôi trồng hải sản;

- Du lịch biển;

- Giao thông đường biển.

Các video/clip trong danh mục có thời lượng không quá 03 phút, độ phân giải full 

HD (1920x1080), hình ảnh và âm thanh rõ nét, có thuyết minh (hoặc phụ đề) bằng 

tiếng Việt.

* Video, clip được tích hợp trong USB môn địa lý

Bộ 4 148.000 592.000

-
Video/clip: Danh lam 

thắng cảnh ở cố đô Huế

01 video/clip nội dung giới thiệu được nét đẹp của Sông Hương, núi Ngự, nét cổ 

kính của Kinh thành Huế, Chùa Thiên mụ và các lăng vua Nguyễn.

Các video/clip trong danh mục có thời lượng không quá 03 phút, độ phân giải full 

HD (1920x1080), hình ảnh và âm thanh rõ nét, có thuyết minh (hoặc phụ đề) bằng 

tiếng Việt.

* Video, clip được tích hợp trong USB môn địa lý

Bộ 4 148.000 592.000

-
Video/clip: Lễ hội cồng 

chiêng

01 video/clip thể hiện nội dung về các hoạt động chính của lễ hội cồng chiêng Tây 

Nguyên như nghi lễ cầu thần lửa, đội đánh cồng chiêng, điệu múa xoang của 

người tham dự và các trò chơi cộng đồng ở lễ hội.

Các video/clip trong danh mục có thời lượng không quá 03 phút, độ phân giải full 

HD (1920x1080), hình ảnh và âm thanh rõ nét, có thuyết minh (hoặc phụ đề) bằng 

tiếng Việt.

* Video, clip được tích hợp trong USB môn địa lý

Bộ 4 148.000 592.000

-

Video/clip: Sự chung 

sống hài hòa với thiên 

nhiên của người dân 

Nam Bộ

01 video/clip thể hiện nội dung về một số hoạt động sinh hoạt và sản xuất gắn với 

thiên nhiên của người dân Nam Bộ: nhà ở, chợ nổi, vận tải đường sông.

Các video/clip trong danh mục có thời lượng không quá 03 phút, độ phân giải full 

HD (1920x1080), hình ảnh và âm thanh rõ nét, có thuyết minh (hoặc phụ đề) bằng 

tiếng Việt.

* Video, clip được tích hợp trong USB môn địa lý

Bộ 4 148.000 592.000

-
Tranh/ ảnh: Nhà nước 

Văn Lang - Âu Lạc

Tranh thể hiện được hình ảnh mặt trống đồng Đông Sơn rõ nét các hoa văn, họa 

tiết, ảnh tổng thể trong đồng và thành Cổ Loa.

Kích thước (540x790)mm, in offset 4 màu trên giấy couche định lượng 200g/m2, 

cán láng OPP mờ (có thể thay thế bằng tranh/ảnh điện tử)

Tờ 4 29.000 116.000

-

Tranh/ ảnh: Hiện vật 

khảo cổ học của Phù 

Nam

Tranh thể hiện được một số hình ảnh hiện vật tiêu biểu như phù điêu, tượng thờ, 

đồng tiền, bình gốm và đồ trang sức.

Kích thước (540x790)mm, in offset 4 màu trên giấy couche định lượng 200g/m2, 

cán láng OPP mờ (có thể thay thế bằng tranh/ảnh điện tử)

Dưới hình ảnh các hiện vật phải ghi rõ tên hiện vật

Tờ 4 29.000 116.000

-
Tranh/ ảnh: Đền tháp 

Champa

Tranh thể hiện được hình ảnh một số tháp Champa ở miền Trung Việt Nam.

Kích thước (540x790)mm, in offset 4 màu trên giấy couche định lượng 200g/m2, 

cán láng OPP mờ (có thể thay thế bằng tranh/ảnh điện tử)

Dưới hình ảnh các tháp phải ghi rõ các thông tin: tên, địa chỉ của tháp.

Tờ 4 29.000 116.000

-
Tranh/ảnh: Cách mạng 

tháng Tám năm 1945

Tranh thể hiện Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Hà Nội, Huế và Sài Gòn.

Kích thước (540x790)mm, in offset 4 màu trên giấy couche định lượng 200g/m2, 

cán láng OPP mờ (có thể thay thế bằng tranh/ảnh điện tử)

Tờ 4 29.000 116.000

-
Tranh/ ảnh: Chiến dịch 

Điện Biên Phủ năm 1954

Tranh thể hiện được kéo pháo, vận chuyển lương thực, súng đạn của quân, dân 

Việt Nam tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ và cảnh bắt sống tướng De Castries.

Kích thước (540x790)mm, in offset 4 màu trên giấy couche định lượng 200g/m2, 

cán láng OPP mờ (có thể thay thế bằng tranh/ảnh điện tử)

Tờ 4 29.000 116.000

-
Tranh/ ảnh: Chiến dịch 

Hồ Chí Minh năm 1975

Tranh thể hiện sự kiện xe tăng tiến vào Dinh Độc Lập lúc 11h30 ngày 30/4/1975 

và đoàn quân cách mạng cùng đoàn người mừng chiến thắng trên đường phố Sài 

Gòn.

Kích thước (540x790)mm, in offset 4 màu trên giấy couche định lượng 200g/m2, 

cán láng OPP mờ (có thể thay thế bằng tranh/ảnh điện tử)

Tờ 4 29.000 116.000

-
Lược đồ chiến thắng Chi 

Lăng

Lược đồ treo tường thể hiện được thế trận của chiến thắng Chi Lăng.

Kích thước (720x1.020)mm, in offset 4 màu trên giấy couche định lượng 

200g/m2, cán láng OPP mờ (có thể thay thế bằng tranh/ảnh điện tử)

Tờ 4 37.000 148.000

-
Lược đồ chiến dịch Điện 

Biên Phủ năm 1954

Lược đồ treo tường thể hiện diễn biến của chiến dịch Điện Biên Phủ 1954.

Kích thước (720x1.020)mm, in offset 4 màu trên giấy couche định lượng 

200g/m2, cán láng OPP mờ (có thể thay thế bằng tranh/ảnh điện tử)

Tờ 4 37.000 148.000

-
Lược đồ chiến dịch Hồ 

Chí Minh năm 1975

Lược đồ treo tường thể hiện diễn biến của chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975.

Kích thước (720x1.020)mm, in offset 4 màu trên giấy couche định lượng 

200g/m2, cán láng OPP mờ (có thể thay thế bằng tranh/ảnh điện tử)

Tờ 4 37.000 148.000

-
Bản đồ tự nhiên Trung 

Quốc

Bản đồ treo tường thể hiện vị trí địa lí, ranh giới tiếp giáp với các quốc gia, vùng 

biển đảo; một số đặc điểm tự nhiên của Trung Quốc.

Kích thước (720x1.020)mm, in offset 4 màu trên giấy couche định lượng 

200g/m2, cán láng OPP mờ (có thể thay thế bằng tranh/ảnh điện tử)

Tờ 4 37.000 148.000



STT Tên đơn vị, danh mục Quy cách ĐVT
 Số 

lƣợng 
Đơn giá Thành tiền

-
Bản đồ tự nhiên nước 

Lào

Bản đồ treo tường thể hiện vị trí địa lí, ranh giới tiếp giáp với các quốc gia; một số 

đặc điểm tự nhiên của Lào.

Kích thước (720x1.020)mm, in offset 4 màu trên giấy couche định lượng 

200g/m2, cán láng OPP mờ (có thể thay thế bằng tranh/ảnh điện tử)

Tờ 4 37.000 148.000

-
Bản đồ tự nhiên nước 

Campuchia

Bản đồ treo tường thể hiện vị trí địa lí, ranh giới tiếp giáp với các quốc gia, vùng 

biển đảo; một số đặc điểm tự nhiên của Campuchia.

Kích thước (720x1.020)mm, in offset 4 màu trên giấy couche định lượng 

200g/m2, cán láng OPP mờ (có thể thay thế bằng tranh/ảnh điện tử)

Tờ 4 37.000 148.000

-
Bản đồ Hành chính - 

Chính trị Đông Nam Á

Bản đồ treo tường thể hiện vị trí địa lí của khu vực, các nước trong khu vực Đông 

Nam Á. Kích thước (720x1.020)mm, in offset 4 màu trên giấy couche định lượng 

200g/m2, cán láng OPP mờ (có thể thay thế bằng tranh/ảnh điện tử)

Tờ 4 37.000 148.000

-
Phim mô phỏng: Nước 

Văn Lang - Âu Lạc

- 01 phim ngắn giới thiệu về các hoạt động trong đời sống kinh tế của Văn Lang - 

Âu Lạc như đắp đê, trồng lúa, trồng khoai, chăn nuôi, đánh bắt cá, săn bắn, dệt 

vải, luyện kim (công cụ lao động, vũ khí) và các hoạt động đấu tranh bảo vệ nhà 

nước Âu Lạc.

Các video/clip/phim trong danh mục có thời lượng không quá 03 phút, độ phân 

giải full HD (1920x1080), hình ảnh và âm thanh rõ nét, có thuyết minh (hoặc phụ 

đề) bằng tiếng Việt.

* Video, clip được tích hợp trong USB môn lịch sử & địa lý

Bộ 4 169.000 676.000

-
Phim tư liệu Cách mạng 

tháng Tám

01 phim ngắn giới thiệu về thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Hà 

Nội, Huế, Sài Gòn và Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn Độc lập tại quảng trường Ba 

Đình.

Các video/clip/phim trong danh mục có thời lượng không quá 03 phút, độ phân 

giải full HD (1920x1080), hình ảnh và âm thanh rõ nét, có thuyết minh (hoặc phụ 

đề) bằng tiếng Việt.

* Video, clip được tích hợp trong USB môn lịch sử & địa lý

Bộ 4 169.000 676.000

-
Phim tư liệu Chiến dịch 

Điện Biên Phủ năm 1954

01 phim ngắn giới thiệu về sự chuẩn bị vũ khí, lương thực, diễn biến chính và 

thắng lợi của chiến dịch Điện Biên Phủ.

Các video/clip/phim trong danh mục có thời lượng không quá 03 phút, độ phân 

giải full HD (1920x1080), hình ảnh và âm thanh rõ nét, có thuyết minh (hoặc phụ 

đề) bằng tiếng Việt.

* Video, clip được tích hợp trong USB môn lịch sử & địa lý

Bộ 4 169.000 676.000

-
Phim tư liệu Chiến dịch 

Hồ Chí Minh năm 1975

01 phim ngắn giới thiệu về diễn biến chính và thắng lợi của chiến dịch Hồ Chí 

Minh năm 1975.

Các video/clip/phim trong danh mục có thời lượng không quá 03 phút, độ phân 

giải full HD (1920x1080), hình ảnh và âm thanh rõ nét, có thuyết minh (hoặc phụ 

đề) bằng tiếng Việt.

* Video, clip được tích hợp trong USB môn lịch sử & địa lý

Bộ 4 169.000 676.000

-
Bộ lắp ghép mô hình kĩ 

thuật (phần cơ bản)

- Bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật gồm: 

+ Tấm lớn: Bằng nhựa PS-HI màu xanh lá cây sẫm, kích thước (110x60x2,2)mm, 

có 55 lỗ cách đều nhau;

+ Tấm nhỏ: Bằng nhựa PS-HI màu xanh lá cây tươi, kích thước (50x60x2,2)mm, 

có 25 lỗ cách đều nhau;

+ Tấm 25 lỗ: Gồm 2 tấm, bằng nhựa PS-HI màu đỏ, kích thước (110x30x2,2)mm, 

có 25 lỗ cách đều nhau;

+ Tấm bên cabin (trái, phải): Bằng nhựa PS-HI màu đỏ, kích thước 

(50x40x2,2)mm; có tấm cửa sổ cabin màu trắng, kích thước (25x18x2,2)mm;

+ Tấm sau cabin: Bằng nhựa PS-HI màu đỏ, kích thước (68,4x40x2,2)mm;

+ Tấm mặt cabin: Bằng nhựa PS-HI màu xanh Côban, kích thước 

(64,4x40x2,2)mm có tấm kính bằng nhựa PS trong suốt, kích thước 

(60x27x1,2)mm; gắn đèn bằng nhựa PE-LD màu trắng, đường kính 12mm, chỏm 

cầu R8mm;      

+ Tấm chữ L: Bằng nhụa PS-HI màu da cam, kích thước (64x64,4x2,2)mm; 

+ Tấm 3 lỗ: Bằng nhựa PS-HI màu xanh lá cây, kích thước (60x30x2,2)mm, có 3 

lỗ;

+ Tấm 2 lỗ: Bằng nhựa PS-HI màu đỏ, kích thước (50x25x2,2)mm, có 2 lỗ;

+ Thanh thẳng 11 lỗ: Gồm 6 thanh bằng nhựa PS-HI màu đỏ, kích thước 

(110x10x2,2)mm, có 11 lỗ;

+ Thanh thẳng 9 lỗ: Gồm 4 thanh, bằng nhựa PS-HI màu đỏ, kích thước 

(90x10x2,2)mm, có 9 lỗ; 

Bộ 4 95.000 380.000



STT Tên đơn vị, danh mục Quy cách ĐVT
 Số 

lƣợng 
Đơn giá Thành tiền

+ Thanh thẳng 7 lỗ: Gồm 4 thanh, bằng nhựa PS-HI màu xanh dương, kích thước 

(70x10x2,2)mm; có 7 lỗ;

+ Thanh thẳng 6 lỗ: Gồm 2 thanh, bằng nhựa PS-HI màu vàng, kích thước 

(60x10x2,2)mm; có 6 lỗ; 

+ Thanh thẳng 5 lỗ: Gồm 4 thanh, bằng nhựa PS-HI, màu xanh lá cây, kích thước 

(50x10x2,2)mm; có 5 lỗ;

+ Thanh thẳng 3 lỗ: Gồm 2 thanh, bằng nhựa PS-HI, màu đỏ, kích thước 

(30xl0x2,2)mm; có 3 lỗ; 

+ Thanh thẳng 2 lỗ: Bằng nhựa PS-HI,màu đỏ, kích thước (20x10x2,2)mm; có 2 

lỗ; 

- Thanh móc: Bằng nhựa PS-HI, màu đỏ, kích thước (24x15x2,2)mm; có lỗ 

Ф2mm;

+ Thanh chữ U dài: Gồm 6 thanh, bằng nhựa PS-HI màu vàng, kích thước 

(64,4x15x2,2)mm; chữ U:15 mm, có 7 lỗ; 

+ Thanh chữ U ngắn: Gồm 6 thanh, bằng nhựa PS-HI, màu vàng, kích thước 

(44,4x15x2,2)mm, chữ U:15 mm; có 5 lỗ; 

+ Thanh chữ L dài: Gồm 2 thanh, bằng nhựa PS-HI, màu xanh lá cây, kích thước 

thân (25x10x2,2)mm, kích thước đế (15x10x2,2)mm, có 3 lỗ; 

+ Thanh chữ L ngắn: Gồm 4 thanh, bằng nhựa PS-HI, màu đỏ, kích thước thân 

(15x10x2,2)mm, kích thước đế (10xl0x2,2)mm, có 2 lỗ; 

+ Bánh xe: Gồm 7 cái, bằng nhựa LD dẻo, màu đen bóng, đường kính 34mm, trên 

đường chu vi ngoài cùng chia đều 22 răng/mặt; răng bố trí so le theo 2 mặt bên 

của lốp. Tang trống (mayơ) bằng nhựa PP màu trắng , đường kính ngoài 25mm, 

dày 10mm, có 3 thanh giằng;

+ Bánh đai (ròng rọc): Gồm 5 cái, bằng nhựa PP màu đỏ, đường kính ngoài 

27mm, dày 6mm; 

+ Trục thẳng ngắn 1: Gồm 1 cái, bằng nhôm, Ф4mm, dài 80mm, 2 đầu được vê 

tròn; 

+ Trục thẳng ngắn 2: Gồm 2 cái, bằng nhôm, Ф4mm, dài 60mm, 2 đầu được vê 

tròn; 

+ Trục thẳng dài: Gồm 3 cái, bằng nhôm, Ф4mm, dài 100 mm, 2 đầu được vê 

tròn; 

+ Trục quay: Gồm 1 cái, bằng nhôm, Ф4mm, dài 110mm, 2 đầu được vê tròn; 

+ Dây sợi: Dài 500mm; 

+ Đai truyền: Gồm 2 cái, bằng cao su; 

+ Vít dài: Gồm 2 cái, bằng thép CT3, mạ Nicrôm M4, dài 26mm; 

+ Vít ngắn: Gồm 48 cái, bằng thép CT3, mạ Nicrôm, M4, dài 10mm; 

+ Đai ốc: Gồm 44 cái, bằng thép CT3, mạ Nicrôm, M4; 

+ Vòng hãm: Gồm 20 cái, bằng nhựa LD màu xanh da trời, đường kính ngoài 

8,5mm, dày 3mm;

+ Tua - vít: Bằng thép C45, độ cứng 40 HRC, mạ Nicrôm, dài 108mm, cán bọc 

nhựa PS; 

+ Cờ - lê: Bằng thép C45, mạ Nicrôm, dài 75mm; 

+ Hộp đựng ốc vít: Bằng nhựa PP màu trắng, kích thước (88x35xl5)mm, nắp và 

đáy đúc liền có 2 bản lề và khóa cài;

+ Tấm tam giác: Gồm 6 tấm, bằng nhựa ABS, có 6 lỗ, hình tam giác đều cạnh 

30mm (4 tấm màu vàng, 2 tấm màu xanh lá cây);

+ Tấm nhỏ: Bằng nhựa PS-HI màu vàng kích thước (50x60x2,2)mm, có 25 lỗ; 

+ Thanh thẳng 5 lỗ: Gồm 4 thanh, bằng nhựa PS-HI màu đỏ, kích thước 

(50x10x2,2)mm; 

+ Thanh thẳng 3 lỗ: Gồm 6 thanh, bằng nhựa PS-HI, kích thước (30x10x2,2)mm 

(2 thanh màu đỏ, 4 thanh màu vàng); 

+ Thanh thẳng 2 lỗ: Bằng nhựa PS-HI,màu đỏ, kích thước (20x10x2,2)mm; có 2 

lỗ; 

+ Thanh chữ U dài: Gồm 4 thanh, bằng nhựa PS-HI màu vàng, kích thước 

(64,4x15x2,2)mm; chữ U:15mm, có 7 lỗ; 

+ Thanh chữ L dài: Gồm 4 thanh, bằng nhựa PS-HI màu đỏ, kích thước thân 

(25x10x2,2)mm kích thước đế (15x10x2,2)mm, có 3 lỗ; 

+ Băng tải: Bằng sợi tổng hợp pha cao su, kích thước (200x30)mm;  

+ Tất cả được để trong hộp nhựa: Kích thước (255x153x35)mm, hộp chia làm 6 

ngăn bằng nhựa PP màu xanh, có nắp đậy bằng nhựa PP trong, có 2 bản lề và 2 

khóa cài
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- Bộ dụng cụ thủ công

- Bộ dụng cụ thủ công gồm: 

+ Kéo: làm từ thép không gỉ, phần đầu bo tròn, bọc nhựa, kích thước 140mm;

+ Bộ thước: thước kẻ 150mm, thước tam giác vuông 90 độ 100mmx70mm, thước 

tam giác cân 45 độ l00mm, thước đo độ 180 độ 90mm;

+ Compa: Đầu kim loại không quá nhọn;

+ Bút chì: HB, 2B, bọc gỗ;

+ Màu sáp, tối thiểu 12 màu, 200 gram.

Tất cả được đựng vào hộp nhựa trong kích thước: 260x190x44mm

Bộ 4 212.000 848.000

-
Các khoang trong Tủ 

lạnh

Minh hoạ cách sắp xếp, bảo quản thực phẩm đúng cách và an toàn trong các 

khoang khác nhau của tủ lạnh.

Kích thước (540x790)mm, dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couche có 

định lượng 200g/m2 cán láng OPP mờ (có thể thay thế bằng tranh/ảnh điện tử).

Tờ 4 30.000 120.000

-
Mô hình máy phát điện 

gió

Minh hoạ một số chi tiết chính của bộ lắp ráp mô hình máy phát điện gió như: 

máy phát điện một chiều cánh quạt, đèn LED, dây nối điện, nguồn gió điều chỉnh 

với tốc độ gió khác nhau.

Kích thước (540x790)mm, dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couche có 

định lượng 200g/m2 cán láng OPP mờ (có thể thay thế bằng tranh/ảnh điện tử).

Tờ 4 24.000 96.000

- Mô hình điện mặt trời

Minh hoạ một số chi tiết chính của bộ lắp ráp mô hình điện mặt trời như: pin mặt 

trời, đèn LED, dây nối điện, nguồn sáng.

Kích thước (540x790)mm, dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couche có 

định lượng 200g/m2 cán láng OPP mờ (có thể thay thế bằng tranh/ảnh điện tử).

Tờ 4 24.000 96.000

-
Công nghệ trong đời 

sống

Giới thiệu vai trò quan trọng của công nghệ trong đời sống.

Các video/clip trong danh mục có thời lượng không quá 03 phút, độ phân giải full 

HD (1920x1080), hình ảnh và âm thanh rõ nét, có thuyết minh (hoặc phụ đề) bằng 

tiếng Việt.

* Video, clip được tích hợp trong USB môn Công nghệ

Bộ 4 168.300 673.200

-
Một số nhà sáng chế nổi 

tiếng

Giới thiệu một số nhà sáng chế nổi tiếng và những sản phẩm tiêu biểu của họ 

trong lịch sử loài người, như James Watt (động cơ hơi nước); Thomas Edison 

(bóng đèn sợi đốt); anh em nhà Wright - Orville Wright và Wilbur Wright (máy 

bay); Alexander Graham Bell (điện thoại); Karl Benz (ô tô)

Các video/clip trong danh mục có thời lượng không quá 03 phút, độ phân giải full 

HD (1920x1080), hình ảnh và âm thanh rõ nét, có thuyết minh (hoặc phụ đề) bằng 

tiếng Việt.

* Video, clip được tích hợp trong USB môn Công nghệ

Bộ 4 169.000 676.000

-
Các công việc chính khi 

thiết kế

Giới thiệu một số công việc chính khi thiết kế (như tìm hiểu nhu cầu, lên ý tưởng, 

phác thảo, thiết kế mẫu, hoàn thiện thiết kế) và minh hoạ.

Các video/clip trong danh mục có thời lượng không quá 03 phút, độ phân giải full 

HD (1920x1080), hình ảnh và âm thanh rõ nét, có thuyết minh (hoặc phụ đề) bằng 

tiếng Việt.

* Video, clip được tích hợp trong USB môn Công nghệ

Bộ 4 168.000 672.000

- Sử dụng tủ lạnh

Giới thiệu một số cách sắp xếp, bảo quản thực phẩm trong tủ lạnh đúng cách, an 

toàn và một số biểu hiện bất thường của tủ lạnh trong quá trình sử dụng.

Các video/clip trong danh mục có thời lượng không quá 03 phút, độ phân giải full 

HD (1920x1080), hình ảnh và âm thanh rõ nét, có thuyết minh (hoặc phụ đề) bằng 

tiếng Việt.

* Video, clip được tích hợp trong USB môn Công nghệ

Bộ 4 169.000 676.000

- Bộ tranh an toàn về điện

Gồm 8 tranh có nội dung như sau:

Tranh về việc nên làm:

(1) Ngăn không cho em bé chơi gần ổ điện;

(2) Báo cho người lớn khi phát hiện có dây điện đứt;

Tranh về việc không nên làm:

(3) Gọi điện thoại trong khi đang cắm dây xạc;

(4) Tay ướt cầm phích cắm vào ổ điện;

(5) Thả diều gần đường dây điện cao thế;

(6) Phơi quần áo trên dây điện;

(7) Đứng trú mưa ở bốt điện;

(8) Dùng dao cắt ngang dây điện.

Kích thước (148x210)mm, dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couche có 

định lượng 150g/m2 , cán láng OPP mờ.

Bộ 4 18.000 72.000

-
Sơ đồ: Các bộ phận của 

hoa

- 01 Sơ đồ diễn tả các bộ phận sinh sản của hoa lưỡng tính. Kích thước (790x540) 

mm dung sai 10 mm, in offset 4 màu trên giấy couche có định lượng 200g/m2 , 

cán láng OPP mờ.

- 8 thẻ chữ gồm: (1) nhị, (2) nhụy, (3) bao phấn, (4) chỉ nhị, (5) đầu nhụy, (6) vòi 

nhụy, (7) bầu nhụy, (8) noãn. Kích thước (30x80)mm, in một màu, trên giấy 

couche có định lượng 200g/m2 , cán láng OPP mờ.

Bộ 4 33.000 132.000
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- Bảng vẽ cá nhân
- Chất liệu: Bằng gỗ, không cong vênh, chịu được nước, an toàn trong sử dụng;

 - Độ dày tối thiểu 5.5mm; kích thước (300x420)mm.
Cái 4 33.000 132.000

-
Giá vẽ (3 chân hoặc chữ 

A)

- Kích thước: (1,3x0,5)m, tăng giảm chiều cao từ (0,4 đến 1,0)m

- Chất liệu: Bẳng gỗ thông, các thanh gỗ có kích thước (18x40)mm không cong 

vênh, chịu được nước, an toàn trong sử dụng;

- Có thể tăng giảm chiều cao phù hợp tầm mắt học sinh khi đứng hoặc ngồi vẽ.

 - Có thể di chuyển, xếp gọn trong lớp học.

Cái 1 254.000 254.000

- Bục đặt mẫu

- Chất liệu: Chân sắt ống vuông 20mm dày 1.2mm, được sơn tĩnh điện toàn bộ

- Kích thước: Chiều cao có thể điều chỉnh ở 3 mức (800mm-900mm-1.000mm); 

mặt đặt mẫu (400x600)mm, dày tối thiểu 9mm; 

- Kiểu dáng đơn giản, gọn, dễ di chuyển ở các vị trí khác nhau trong lớp học.

Cái 1 349.800 349.800

- Các hình khối cơ bản

Các hình khối (mỗi loại 3 hình): 

- Khối hộp chữ nhật kích thước (160x200x320)mm; 

- Khối lập phương kích thước (160x160x160)mm; 

- Khối trụ kích thước (cao 200mm, đường kính tiết diện ngang 160mm); khối cầu 

đường kính 160mm. 

Vật liệu: Bằng nhựa cứng dày 1,8mm, không cong vênh, chịu được nước, có màu 

tươi sáng, an toàn trong sử dụng, tất cả các khối được đựng vào hộp giấy

Bộ 1 889.000 889.000

- Tranh về màu sắc

01 tờ tranh mô tả các hình ảnh sau: 

- Ba màu cơ bản Đỏ - Vàng - Lam;

- Màu thứ cấp - các màu giao nhau (3 màu cơ bàn) tạo thành màu: Cam - Xanh 

Lục - Tím;

- Dải gam màu nóng;

- Dải gam màu lạnh;

Tranh kích thước (790x540)mm, dung sai l0mm, in offset 4 mầu trên giấy couche 

có định lượng 200g/m2, cán  láng OPP mờ (có thể thay thế bằng tranh/ảnh điện 

tử).

Tờ 2 30.000 60.000

- Hoa văn, họa tiết dân tộc

Bộ tranh/ảnh mô tả họa tiết hoa văn vốn cổ dân tộc, gồm có 2 tờ: 

- Tờ 1: Hình họa tiết (hoa sen, hoa cúc, hoa chanh, sóng nước) thời Lý, Trần, Lê, 

Nguyễn;

- Tờ 2: Hình họa tiết trên trang phục, khăn, áo, váy, thắt lưng... của đồng bào dân 

tộc vùng núi phía Bắc; đồng bào Chăm và đồng bào vùng Tây Nguyên;

Tranh kích thước (790x540)mm, dung sai l0mm, in offset 4 màu trên giấy couche 

có định lượng 200g/m2, cán  láng OPP mờ (có thể thay thế bằng tranh/ảnh điện 

tử).

Bộ 2 45.000 90.000

-
Bộ thẻ các gương mặt 

cảm xúc cơ bản

Bộ thẻ rời, mỗi thẻ minh họa một gương mặt cảm xúc: Trạng thái bình thường, 

vui, buồn, cáu giận, sợ hãi; kích thước (148x105)mm, in màu trên nhựa PP dày 

0.5mm, không cong vênh, chịu được nước, có màu sắc tươi sáng, an toàn trong sử 

dụng.

Bộ 4 63.000 252.000

- Bộ thẻ Gia đình em

Bộ 8 thẻ rời, mỗi thẻ minh họa một hình ảnh về ông, bà, bố, mẹ, con trai (2 thẻ), 

con gái (2 thẻ), kích thước mỗi thẻ (148x210)mm in màu trên nhựa PP dày 

0,5mm, không cong vênh, chịu được nước, có màu sắc tươi sáng, an toàn trong sử 

dụng.

Bộ 4 68.000 272.000

-
Video về Văn hóa Giao 

tiếp trên mạng

Video hoạt hình, minh họa:

- Lợi ích khi giao tiếp trên mạng: nhanh chóng, giao tiếp được với nhiều người, 

không khoảng cách, an toàn trong thời gian dịch bệnh;

- Nguy cơ tiềm ẩn khi giao tiếp trên mạng:

+ Giao tiếp với người lạ: bị giả danh, bị lợi dụng, bị lừa tiền, bị bắt cóc;

+ Giao tiếp với bạn bè: bị lợi dụng, bị nói xấu;

+ Nguy cơ truy cập các trang web không chính thống: thông tin xấu độc.

Video/clip trong danh mục có thời lượng không quá 03 phút, độ phân giải full HD 

(1920x1080), hình ảnh và âm thanh rõ nét, có thuyết minh (hoặc phụ đề) bằng 

tiếng Việt.

* Video, clip được tích hợp trong USB môn Hoạt động trải nghiệm.

Bộ 4 159.000 636.000

-
Video về Phong cảnh 

đẹp quê hương

Video hình ảnh thực tế, minh họa: Cảnh đẹp tiêu biểu của quê hương Việt Nam ở 

miền núi, đồng bằng, miền Bắc, miền Nam.

Các video/clip trong danh mục có thời lượng không quá 3 phút, độ phân giải full 

HD (1920x1080), hình ảnh và âm thanh rõ nét, có thuyết minh (hoặc phụ đề) bằng 

tiếng Việt.

Video, clip được tích hợp trong USB môn hoạt động trải nghiệm

Bộ 4 159.000 636.000



STT Tên đơn vị, danh mục Quy cách ĐVT
 Số 

lƣợng 
Đơn giá Thành tiền

-
Video về ô nhiễm môi 

trường

Video hình ảnh thực tế, nội dung: 

- Ô nhiễm môi trường nước (sông, biển); 

- Ô nhiễm môi trường không khí ( mùi, khói bụi);

- Ô nhiễm môi trường đất (rác thải, đổ thải);

- Ô nhiễm tiếng ồn.

Các video/clip trong danh mục có thời lượng không quá 3 phút, độ phân giải full 

HD (1920x1080), hình ảnh và âm thanh rõ nét, có thuyết minh (hoặc phụ đề) bằng 

tiếng Việt.

Video, clip được tích hợp trong USB môn hoạt động trải nghiệm

Bộ 4 159.000 636.000

- Quả bóng đá

Quả bóng đá số 4: Hình tròn, chất liệu da hoặc giả da, có khả năng chịu lực tốt, độ 

bền cao; chu vi khoảng 620-660mm, trọng lượng khoảng 330-420 gam. (Theo tiêu 

chuẩn qui định, loại dùng cho tập luyện).

Quả 5 240.000 1.200.000

- Quả bóng rổ

Quả Bóng rổ số 5: Hình tròn, chất liệu cao su, độ nảy tốt, có chia các rãnh tạo ma 

sát, có khả năng chịu lực, độ bền cao; Chu vi khoảng 690-710mm; nặng khoảng 

470-500gam. (Theo tiêu chuẩn qui định, loại dùng cho tập luyện).

Quả 5 176.000 880.000

- Bàn và quân cờ

Bàn cờ: Hình vuông, chất liệu bằng nhựa có thể gấp gọn khi không sử dụng. Kích 

thước (420x420)mm. 

Quân cờ có 34 quân, chất liệu bằng nhựa, kích thước: Vua cao 90mm, đế 30mm; 

Binh cao 45mm, đế 25mm (Theo tiêu chuẩn qui định, loại dùng cho tập luyện).

Bộ 3 276.000 828.000

- Quả bóng bàn Quả bóng hình tròn, trơn và nhẵn. Quả 17 15.000 255.000

II Sách 3.560.000

Bộ sách: Kết nối tri thức với cuộc sống 1.232.000

- Toán 5, tập một Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 4 19.000 76.000

- Toán 5, tập hai Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 4 18.000 72.000

- Tiếng Việt 5, tập một Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 4 22.000 88.000

- Tiếng Việt 5, tập hai Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 4 21.000 84.000

- Đạo đức 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 4 9.000 36.000

- Âm nhạc 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 4 10.000 40.000

- Khoa học 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 4 16.000 64.000

- Hoạt động trải nghiệm 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 4 14.000 56.000

- Giáo dục thể chất 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 4 12.000 48.000

- Công nghệ 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 4 7.000 28.000

- Tin học 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 4 11.000 44.000

- Lịch sử và Địa lí 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 4 16.000 64.000

-
Vở bài tập Toán 5, tập 

một
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 4 18.000 72.000

-
Vở bài tập Toán 5, tập 

hai
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 4 17.000 68.000

-
Vở bài tập Tiếng Việt 5, 

tập một 
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 4 16.000 64.000

-
Vở bài tập Tiếng Việt 5, 

tập hai 
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 4 16.000 64.000

- Vở bài tập Đạo đức 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 4 8.000 32.000

- Vở bài tập Âm nhạc 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 4 6.000 24.000

- Vở bài tập Khoa học 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 4 12.000 48.000

- Vở bài tập Công nghệ 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 4 5.000 20.000

-
Vở bài tập Hoạt động 

trải nghiệm 5
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 4 11.000 44.000

- Vở bài tập Tin học 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 4 10.000 40.000

-
Vở bài tập Lịch sử và 

Địa lí 5 
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 4 14.000 56.000

Bộ sách: Chân trời sáng tạo 36.000

- Mĩ thuật 5  (bản 1) Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 2 11.000 22.000

-
Vở bài tập Mĩ thuật 5  

(Bản 1)
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 2 7.000 14.000

Sách Tiếng Anh 420.000

-

Tiếng Anh 5 - Global 

Success - Sách học sinh, 

Tập một

Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 3 38.000 114.000

-

Tiếng Anh 5 - Global 

Success - Sách học sinh, 

Tập hai

Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 3 37.000 111.000

-
Tiếng Anh 5 - Global 

Success - Sách bài tập
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 3 65.000 195.000

2 Sách giáo viên 1.872.000

Bộ sách: Kết nối tri thức với cuộc sống 1.476.000

- Toán 5 – SGV Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 4 66.000 264.000



STT Tên đơn vị, danh mục Quy cách ĐVT
 Số 

lƣợng 
Đơn giá Thành tiền

-
Tiếng Việt 5, tập một – 

SGV 
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 4 54.000 216.000

-
Tiếng Việt 5, tập hai – 

SGV 
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 4 49.000 196.000

- Đạo đức 5 – SGV Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 4 19.000 76.000

- Âm nhạc 5 – SGV Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 4 16.000 64.000

- Khoa học 5 – SGV Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 4 31.000 124.000

- Công nghệ 5 – SGV Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 4 13.000 52.000

-
Hoạt động trải nghiệm 5 

– SGV 
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 4 41.000 164.000

-
Giáo dục thể chất 5 – 

SGV 
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 4 29.000 116.000

- Tin học 5 – SGV Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 4 17.000 68.000

-
Lịch sử và Địa lí 5 – 

SGV 
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 4 34.000 136.000

Bộ sách: Chân trời sáng tạo 36.000

-
Mĩ thuật 5 – SGV  (bản 

1)
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 2 18.000 36.000

Sách Tiếng Anh 360.000

-
Tiếng Anh 5 - Global 

Success - Sách giáo viên
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 3 120.000 360.000

23 Trƣờng TH&THCS Bình Hòa 19.927.000

I Thiết bị 15.892.000

-

Bộ thiết bị hình học dạy 

phân số (Dùng cho giáo 

viên - Có từ tính)

Bộ thiết bị hình học dạy phân số gồm:

- 09 hình tròn đường kính 160mm, độ dày của vật liệu là 1,8mm màu sáng (trong 

đó có 5 hình được chia thành 4 phần đều nhau qua tâm bằng nét kẻ rộng 1,5mm; 

sơn màu đỏ 1/4 hình; 1 hình được chia thành 4 phần đều nhau qua tâm bằng nét 

kẻ rộng 1,5mm, đường viền theo chu vi và đường kẻ chia (không tiếp xúc với 

phần sơn) là nét kẻ đứt rộng 2,7mm, sơn đỏ 1/4; 1 hình được chia thành 4 phần 

đều nhau qua tâm bằng nét kẻ rộng 1,5mm toàn bộ hình tròn sơn màu đỏ; 1 hình 

được chia thành 2 phần đều nhau qua tâm bằng nét kẻ rộng 1,5mm; sơn đỏ 1/2 

hình; 1 hình được chia thành 6 phần đều nhau qua tâm bằng nét kẻ rộng 1,5mm, 

sơn đỏ 5/6 hình tròn);

- 02 hình tròn đường kính 160mm, độ dày của vật liệu tối thiểu là 1,8mm, chuyển 

động quay tương đối với nhau thông qua trục nối tâm có vòng đệm ở giữa; một 

hình trong suốt, một hình màu tối (mỗi hình: được chia thành 8 phần đều nhau 

qua tâm bằng nét kẻ, sơn màu đỏ 1/2 hình tròn. Các đường bao, đường nối tâm, có 

chiều rộng 1,5mm);

- 04 hình vuông có kích thước (160x160)mm, màu trắng (trong đó có 3 hình chia 

thành 4 hình vuông nhỏ đều nhau qua tâm, bằng nét kẻ rộng 1,5mm, 1/4 hình có 

màu xanh cô ban và 1 hình chia thành 4 hình vuông nhỏ đều nhau qua tâm, bằng 

nét kẻ rộng 1,5mm, riêng phần không màu là nét kẻ đứt, 3/4 hình có màu xanh cô 

ban), độ dày của vật liệu là 1,8 mm.

Các hình bằng nhựa có gắn nam châm để giáo viên đính lên bảng từ.

Tất cả đựng trong hộp nhựa kích thước (350x197x83)mm.

Bộ 3 322.000 966.000

- Kèn phím

Theo mẫu của nhạc cụ thông dụng, có 37 phím. Nhạc cụ này có nhiều tên gọi như: 

melodica, pianica, melodeon, blow-organ, key harmonica, free-reed clarinet, 

melodyhom,...

cái 1 744.000 744.000

- Recorder

- Loại sáo dọc soprano recorder, làm bằng nhựa, dài 330mm (±5), phía trước có 7 

lỗ bấm, phía sau có 1 lỗ bấm, dùng hệ thống bấm Baroque 

- Bao bì: túi nhựa.

Cái 22 81.000 1.782.000

- Tủ lưu trữ KT: ( 1000x450x1830)mm  Thép sắt sơn tĩnh điện Cái 4 3.000.000 12.000.000

- Đồng hồ bấm giây

- Chế độ đếm thời gian

- Chế độ đồng hồ đếm ngược

- Độ chính xác 1/100 giây

- Bộ nhớ 10lap

- Màn hình LCD hiển thị thông tin thời gian 

- Hỗ trợ hiển thị chế độ 12 giờ hoặc 24 giờ

- Chế độ báo giờ hằng ngày, hằng giờ

- Chế độ chống sốc khi bị rơi, chống nước an toàn.

- Có dây đeo đính kèm.

- Kích thước: 72*64.5*19.5mm

- Khối lượng: 66g

Chiếc 1 400.000 400.000

II Sách 4.035.000

1 Sách học sinh 1.380.000

- Toán 5, tập một Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam 5 19.000 95.000

- Toán 5, tập hai Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam 5 18.000 90.000

- Tiếng Việt 5, tập một Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam 5 22.000 110.000

- Tiếng Việt 5, tập hai Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam 5 21.000 105.000



STT Tên đơn vị, danh mục Quy cách ĐVT
 Số 

lƣợng 
Đơn giá Thành tiền

- Đạo đức 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam 5 9.000 45.000

- Âm nhạc 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam 5 10.000 50.000

- Mĩ thuật 5 (bản 1) Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam 5 11.000 55.000

- Khoa học 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam 5 16.000 80.000

- Hoạt động trải nghiệm 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam 5 14.000 70.000

- Giáo dục thể chất 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam 5 12.000 60.000

- Công nghệ 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam 5 7.000 35.000

- Tin học 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam 5 11.000 55.000

- Lịch sử và Địa lí 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam 5 16.000 80.000

-

Tiếng Anh 5 - Global 

Success - Sách học sinh, 

Tập một

Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam 6 38.000 228.000

-

Tiếng Anh 5 - Global 

Success - Sách học sinh, 

Tập hai

Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam 6 37.000 222.000

2 Sách giáo viên 2.655.000

- Toán 5 – SGV Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam 5 66.000 330.000

-
Tiếng Việt 5, tập một – 

SGV 
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam 5 54.000 270.000

-
Tiếng Việt 5, tập hai – 

SGV 
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam 5 49.000 245.000

- Đạo đức 5 – SGV Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam 5 19.000 95.000

- Âm nhạc 5 – SGV Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam 5 16.000 80.000

- Khoa học 5 – SGV Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam 5 31.000 155.000

- Công nghệ 5 – SGV Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam 5 13.000 65.000

-
Hoạt động trải nghiệm 5 

– SGV 
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam 5 41.000 205.000

-
Giáo dục thể chất 5 – 

SGV 
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam 5 29.000 145.000

- Tin học 5 – SGV Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam 5 17.000 85.000

-
Lịch sử và Địa lí 5 – 

SGV 
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam 5 34.000 170.000

-
Mĩ thuật 5 – SGV  (bản 

1) 
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam 5 18.000 90.000

-
Tiếng Anh 5 - Global 

Success - SGV
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam 6 120.000 720.000

24 Trƣờng TH&THCS Bình Tân Phú 39.949.725

I Thiết bị 35.784.725

- Bộ mẫu chữ viết

a) Bộ mẫu chữ viết quy định trong trường tiểu học được phóng to, in 2 màu. Gồm 

8 tờ, kích thước (540x790)mm, dung sai 10mm, in trên giấy couche, định lượng 

200g/m
2
, cán láng OPP mờ (có thể thay thế bằng tranh/ảnh điện tử), trong đó: 

- 4 tờ in bằng chữ cái viết thường, dấu thanh và chữ số;

- 4 tờ in bằng chữ cái viết hoa. 

b) Mẫu chữ cái viết thường và chữ cái viết hoa đều được thể hiện ở 4 dạng: Chữ 

viết đứng, nét đều; chữ viết đứng, nét thanh, nét đậm; chữ viết nghiêng (15°), nét 

đều; chữ viết nghiêng, nét thanh, nét đậm.

Bộ 4 216.000 864.000

-
Bộ thiết bị vẽ bảng trong 

dạy học hình học

Bộ thiết bị vẽ bảng gồm:

- 01 ê ke có kích thước các cạnh (300x400x500)mm, 

Vật liệu: Làm bằng gỗ độ dày 3mm, không cong vênh, màu sắc tươi sáng, an toàn 

với người sử dụng.

- 01 chiếc compa dài 400mm với đầu được thiết kế thuận lợi khi vẽ trên bảng 

bằng phấn, bút dạ, một đầu thuận lợi cho việc cố định trên mặt bảng;

Vật liệu: Làm bằng gỗ không cong vênh, màu sắc tươi sáng, an toàn với người sử 

dụng.

- 01 thước đo góc đường kính 300mm, có hai đường chia độ, khuyết ở giữa, 

Vật liệu: Làm bằng gỗ độ dày 2.8mm, không cong vênh, màu sắc tươi sáng, an 

toàn với người sử dụng.

Bộ 4 166.000 664.000



STT Tên đơn vị, danh mục Quy cách ĐVT
 Số 

lƣợng 
Đơn giá Thành tiền

-
Bộ thiết bị dạy học yếu 

tố xác suất

Bộ thiết bị dạy học yếu tố xác suất gồm: 

- 01 quân xúc xắc có độ dài cạnh là 20mm; có 6 mặt, số chấm xuất hiện ở mỗi mặt 

là một trong các số 1; 2; 3; 4; 5; 6 (mặt 1 chấm; mặt 2 chấm; ... ; mặt 6 chấm); 

- 02 đồng xu gồm một đồng xu to có đường kính 25mm và một đồng xu nhỏ có 

đường kính 20mm; độ dày 1mm; làm bằng nhôm được xi mạ đồng. Trên mỗi 

đồng xu, một mặt khắc nổi chữ N, mặt kia khắc nổi chữ S; 

- 01 hộp bóng có 3 quả, trong đó có 1 quả bóng xanh, 1 quả bóng đỏ và 1 quả 

bóng vàng, các quả bóng có kích thước và trọng lượng như nhau với đường kính 

40mm.

Tất cả được đựng vào hộp nhựa trong kích thước: (10x8,5x5)cm.

Bộ 24 45.000 1.080.000

-
Bản đồ Địa lí tự nhiên 

Việt Nam

Bản đồ treo tường thể hiện các nội dung:

- Vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ của Việt Nam;

- Địa hình (Phân tầng độ cao; Phân tầng độ sâu);

- Một số dãy núi chính (dãy Hoàng Liên Sơn, dãy Sông Gâm, dãy Ngân Sơn, dãy 

Bắc Sơn, dãy Đông Triều, dãy Trường Sơn); Một số con sông chính (sông Hồng, 

sông Đà, sông Thái Bình, sông Mã, sông Cả, sông Đà Rằng, sông Xê Xan, sông 

Xrê Pôk, sông Ba, sông Đồng Nai, sông Tiền, sông Hậu); Một số cao nguyên (cao 

nguyên Mộc Châu, cao nguyên Kon Tum, cao nguyên Plây Ku, cao nguyên Đắk 

Lắk, cao nguyên Lâm Viên, cao nguyên Di Linh); địa điểm phân bố một số 

khoáng sản chính ở Việt Nam (than, dầu mỏ, khí đốt, sắt, bô-xit, thiếc, vàng, 

đồng, apatit).

Bản đồ thể hiện lãnh thổ Việt Nam là một khối thống nhất và toàn vẹn, bao gồm 

vùng đất, vùng biển, vùng trời; chú ý vùng biển có các đảo và quần đảo lớn, trong 

đó có quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Kích thước (720x1.020)mm, in offset 4 màu trên giấy couché có định lượng 

200g/m2, cán láng OPP mờ  (có thể thay thế bằng tranh/ ảnh điện tử).

Tờ 2 55.000 110.000

-

Bộ tranh/ ảnh: Một số 

dạng địa hình ở vùng 

Trung du và miền núi 

Bắc Bộ

Bộ tranh gồm 04 tờ, mỗi tờ thể hiện một nội dung sau đây:

- 01 tờ thể hiện dãy núi Hoàng Liên Sơn;

- 01 tờ thể hiện đỉnh núi Fansipan (Phan-xi-păng);

- 01 tờ thể hiện cao nguyên Mộc Châu;

- 01 tờ thể hiện vùng đồi bát úp trung du Bắc Bộ, trồng chè, cây ăn quả.

Các tranh có kích thước (420x290)mm, , in offset 4 màu trên giấy couché có định 

lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ (có thể thay thế bằng tranh/ ảnh điện tử).

Bộ 4 32.000 128.000

-

Bộ tranh/ ảnh: Di sản thế 

giới ở vùng duyên hải 

miền Trung

Bộ tranh gồm 04 tờ, mỗi tờ thể hiện một nội dung sau đây:

- 01 tờ thể hiện cố đô Huế;

- 01 tờ thể hiện phố cổ Hội An;

- 01 tờ thể hiện khu di tích Mĩ Sơn;

- 01 tờ thể hiện động Phong Nha - Kẻ Bàng.

Các tranh có kích thước (420x290)mm, in offset 4 màu trên giấy couché có định 

lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ (có thể thay thế bằng tranh/ ảnh điện tử).

Bộ 4 33.000 132.000

-

Bản đồ tự nhiên vùng 

Trung du và miền núi 

Bắc Bộ

Bản đồ treo tường thể hiện vị trí địa lí, địa hình, sông ngòi, biển đảo; một số địa 

danh tiêu biểu (dãy Hoàng Liên Sơn, đỉnh Phan-xi-păng, cao nguyên Mộc Châu) 

của vùng.

Bản đồ thể hiện đầy đủ ranh giới với các nước láng giềng; các vùng giáp ranh; 

vùng biển, đảo. Bản đồ phụ: vị trí của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ trên 

lãnh thổ Việt Nam. Lãnh thổ Việt Nam là một khối thống nhất và toàn vẹn, bao 

gồm vùng đất, vùng biển và vùng trời; chú ý, vùng biển có một số đảo và quần 

đảo lớn, trong đó có quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. 

Kích thước (720x1.020)mm,  in offset 4 màu trên giấy couche định lượng 

200g/m2, cán láng OPP mờ (có thể thay thế bằng tranh/ảnh điện tử)

Tờ 4 37.000 148.000

-
Bản đồ tự nhiên vùng 

Đồng bằng Bắc Bộ

Bản đồ treo tường thể hiện vị trí địa lí, địa hình, sông ngòi, biển đảo của vùng.

Bản đồ thể hiện đầy đủ ranh giới với các vùng giáp ranh; vùng biển, đảo.

Bản đồ phụ: vị trí của vùng đồng bằng Bắc Bộ trên lãnh thổ Việt Nam. Lãnh thổ 

Việt Nam là một khối thống nhất và toàn vẹn, bao gồm vùng đất, vùng biển và 

vùng trời; chú ý, vùng biển có một số đảo và quần đảo lớn, trong đó có quần đảo 

Hoàng Sa và Trường Sa.

Kích thước (720x1.020)mm, in offset 4 màu trên giấy couche định lượng 

200g/m2, cán láng OPP mờ (có thể thay thế bằng tranh/ảnh điện tử)

Tờ 4 37.000 148.000



STT Tên đơn vị, danh mục Quy cách ĐVT
 Số 

lƣợng 
Đơn giá Thành tiền

-
Bản đồ tự nhiên vùng 

Duyên hải miền Trung

Bản đồ treo tường thể hiện vị trí địa lí, địa hình, sông ngòi, biển đảo; một số địa 

danh tiêu biểu (dãy Trường Sơn, dãy núi Bạch Mã, đèo Hải Vân, vườn quốc gia 

Phong Nha - Kẻ Bàng) của vùng.

Bản đồ thể hiện đầy đủ ranh giới với các nước láng giềng; các vùng giáp ranh; 

vùng biển đảo; chú ý hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc vùng này.

Bản đồ phụ: vị trí của vùng duyên hải miền Trung trên lãnh thổ Việt Nam. Lãnh 

thổ Việt Nam là một khối thống nhất và toàn vẹn, bao gồm vùng đất, vùng biển và 

vùng trời; chú ý, vùng biển có một số đảo và quần đảo lớn, trong đó có quần đảo 

Hoàng Sa và Trường Sa.

Kích thước (720x1.020)mm,  in offset 4 màu trên giấy couche định lượng 

200g/m2, cán láng OPP mờ (có thể thay thế bằng tranh/ảnh điện tử)

Tờ 4 37.000 148.000

-
Lược đồ chiến dịch Điện 

Biên Phủ năm 1954

Lược đồ treo tường thể hiện diễn biến của chiến dịch Điện Biên Phủ 1954.

Kích thước (720x1.020)mm, in offset 4 màu trên giấy couche định lượng 

200g/m2, cán láng OPP mờ (có thể thay thế bằng tranh/ảnh điện tử)

Tờ 4 37.000 148.000

-
Lược đồ chiến dịch Hồ 

Chí Minh năm 1975

Lược đồ treo tường thể hiện diễn biến của chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975.

Kích thước (720x1.020)mm, in offset 4 màu trên giấy couche định lượng 

200g/m2, cán láng OPP mờ (có thể thay thế bằng tranh/ảnh điện tử)

Tờ 4 37.000 148.000

-
Bộ lắp ghép mô hình kĩ 

thuật (phần cơ bản)

- Bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật gồm: 

+ Tấm lớn: Bằng nhựa PS-HI màu xanh lá cây sẫm, kích thước (110x60x2,2)mm, 

có 55 lỗ cách đều nhau;

+ Tấm nhỏ: Bằng nhựa PS-HI màu xanh lá cây tươi, kích thước (50x60x2,2)mm, 

có 25 lỗ cách đều nhau;

+ Tấm 25 lỗ: Gồm 2 tấm, bằng nhựa PS-HI màu đỏ, kích thước (110x30x2,2)mm, 

có 25 lỗ cách đều nhau;

+ Tấm bên cabin (trái, phải): Bằng nhựa PS-HI màu đỏ, kích thước 

(50x40x2,2)mm; có tấm cửa sổ cabin màu trắng, kích thước (25x18x2,2)mm;

+ Tấm sau cabin: Bằng nhựa PS-HI màu đỏ, kích thước (68,4x40x2,2)mm;

+ Tấm mặt cabin: Bằng nhựa PS-HI màu xanh Côban, kích thước 

(64,4x40x2,2)mm có tấm kính bằng nhựa PS trong suốt, kích thước 

(60x27x1,2)mm; gắn đèn bằng nhựa PE-LD màu trắng, đường kính 12mm, chỏm 

cầu R8mm;      

+ Tấm chữ L: Bằng nhụa PS-HI màu da cam, kích thước (64x64,4x2,2)mm; 

+ Tấm 3 lỗ: Bằng nhựa PS-HI màu xanh lá cây, kích thước (60x30x2,2)mm, có 3 

lỗ;

+ Tấm 2 lỗ: Bằng nhựa PS-HI màu đỏ, kích thước (50x25x2,2)mm, có 2 lỗ;

+ Thanh thẳng 11 lỗ: Gồm 6 thanh bằng nhựa PS-HI màu đỏ, kích thước 

(110x10x2,2)mm, có 11 lỗ;

+ Thanh thẳng 9 lỗ: Gồm 4 thanh, bằng nhựa PS-HI màu đỏ, kích thước 

(90x10x2,2)mm, có 9 lỗ; 

Bộ 20 95.000 1.900.000

- Bộ dụng cụ thủ công

- Bộ dụng cụ thủ công gồm: 

+ Kéo: làm từ thép không gỉ, phần đầu bo tròn, bọc nhựa, kích thước 140mm;

+ Bộ thước: thước kẻ 150mm, thước tam giác vuông 90 độ 100mmx70mm, thước 

tam giác cân 45 độ l00mm, thước đo độ 180 độ 90mm;

+ Compa: Đầu kim loại không quá nhọn;

+ Bút chì: HB, 2B, bọc gỗ;

+ Màu sáp, tối thiểu 12 màu, 200 gram.

Tất cả được đựng vào hộp nhựa trong kích thước: 260x190x44mm

Bộ 4 212.000 848.000

- Thang chữ A

Hình chữ A, chất liệu bằng gỗ hoặc tương đương, mỗi bên chữ A gồm 5 bậc. Kích 

thước mỗi bên cao khoảng 1250mm, rộng khoảng 450mm; mỗi bậc thang cao 

khoảng 250mm; mặt phẳng của bậc thang rộng khoảng 40mm, dày khoảng 20mm.

Chiếc 2 1.124.000 2.248.000

- Vòng
Vòng tròn, chất liệu bằng nhựa, đường kính khoảng 345mm, trọng lượng khoảng 

90gam, dày 7mm.
Chiếc 35 54.000 1.890.000

- Gậy Bằng nhựa hoặc gỗ, đường kính khoảng 30mm, dài 400mm, không cong vênh. Chiếc 35 41.000 1.435.000

- Quả bóng rổ

Quả Bóng rổ số 5: Hình tròn, chất liệu cao su, độ nảy tốt, có chia các rãnh tạo ma 

sát, có khả năng chịu lực, độ bền cao; Chu vi khoảng 690-710mm; nặng khoảng 

470-500gam. (Theo tiêu chuẩn qui định, loại dùng cho tập luyện).

Quả 8 176.000 1.408.000

- Quả bóng chuyền
Hình tròn, Chất liệu cao su mềm, mặt trơn bóng; Chu vi khoảng 650-750mm, 

Trọng lượng 150gam. (Theo tiêu chuẩn qui định, loại dùng cho tập luyện).
Quả 2 95.000 190.000

-
Thiết bị âm thanh đa 

năng di động

Thông số kỹ thuật: Thiết kế bằng chất liệu Gỗ MDF cao cấp; Bass 40 cm; Công 

suất tối đa: 800W (AES), CST: 300W; Kết nối: USB, TF Card, FM Radio, AUX, 

Bluetoooth 4.1

Bộ 1 8.500.000 8.500.000



STT Tên đơn vị, danh mục Quy cách ĐVT
 Số 

lƣợng 
Đơn giá Thành tiền

- Trống nhỏ
Mặt trống bằng simili đàn hồi tốt có hoa văn, gồm trống và một dùi gõ. Trống có 

đường kính 180mm chiều cao 75mm, dùi gõ bằng nhựa chiều dài 170mm.
Bộ 4 119.000 476.000

- Kèn phím

Theo mẫu của nhạc cụ thông dụng, có 37 phím. Nhạc cụ này có nhiều tên gọi như: 

melodica, pianica, melodeon, blow-organ, key harmonica, free-reed clarinet, 

melodyhom,...

Cái 3 744.000 2.232.000

- Bảng vẽ cá nhân
- Chất liệu: Bằng gỗ, không cong vênh, chịu được nước, an toàn trong sử dụng;

 - Độ dày tối thiểu 5.5mm; kích thước (300x420)mm.
Cái 4 33.000 132.000

- Bục đặt mẫu

- Chất liệu: Chân sắt ống vuông 20mm dày 1.2mm, được sơn tĩnh điện toàn bộ

- Kích thước: Chiều cao có thể điều chỉnh ở 3 mức (800mm-900mm-1.000mm); 

mặt đặt mẫu (400x600)mm, dày tối thiểu 9mm; 

- Kiểu dáng đơn giản, gọn, dễ di chuyển ở các vị trí khác nhau trong lớp học.

Cái 2 349.800 699.600

- Tủ/giá đựng thiết bị

'- Kích thước: (1760x1060x400) mm - Vật liệu: Gỗ cao su ghép chất lượng AB 

dày 15mm (± 1mm), lưng được làm bằng ALu - Có 02 cửa gỗ có khóa và tay nắm; 

chắc chắn, bền vững, đảm bảo an toàn khi sử dụng. - Bên trong có 6 đợt có thể 

điều chỉnh độ cao

Cái 1 3.500.000 3.500.000

- Bảng phụ

Kích thước (700x900x0,5)mm, một mặt màu trắng in dòng kẻ ô li dùng để viết bút 

dạ xoá được; một mặt màu xanh, dòng kẻ ô li trắng dùng để viết phấn,  có nẹp và 

dây treo. Vật liệu bằng nhựa chính phẩm

Chiếc 8 54.000 432.000

- Nam châm
Nam châm vĩnh cữu, vỏ ngoài bằng thép mạ Crom, có tay nắm nhựa, đường kính 

F32mm
Chiếc 40 12.000 480.000

- Giá treo tranh

Kích thước : (1,45x0,5)m, 15 móc treo tranh

Vật liệu :

-Khung bằng sắt ống chữ nhật 20x40mm và ống vuông 20, 25mm tất cả dày 

1.2mm, sắt F6mm. Toàn bộ sơn tĩnh điện.

-Liên kết bằng boulon, mối hàn có khí CO2 bảo vệ

-Điều chỉnh độ cao từ 1,2m đến 2m, cố định bằng tay nắm bọc nhựa

-Di chuyển bằng 4 bánh xe hình cầu

Chiếc 2 814.000 1.628.000

-
Bộ Thực hành toán lớp 5 

(HS)

Gồm có:

1.1  Bộ thiết bị hình học thực hành phân số

1.2  Bộ thiết bị dạy hình phẳng và hình khối

Tất cả được đựng vào hộp nhựa kích thước: (170x92x18)mm, đáy bằng nhựa PP 

màu xanh lá, nắp đậy bằng nhựa PP trong.

Bộ 25 33.000 825.000

-

Bộ thiết bị hình học thực 

hành phân số (Dùng cho 

học sinh)

Bộ thiết bị hình học dạy học phân số gồm:

09 hình tròn đường kính F40mm, độ dày của vật liệu tối thiểu là 1,2mm màu sáng 

(trong đó có 5 hình, được chia thành 4 phần đều nhau qua tâm bằng nét kẻ rộng 

1mm; sơn màu đỏ 1/4 hình; 1 hình được chia thành 4 phần đều nhau qua tâm bằng 

nét kẻ rộng 1mm, đường viền theo chu vi và đường kẻ chia (không tiếp xúc với 

phần sơn) là nét kẻ đứt rộng 1mm, sơn đỏ 1/4; 1 hình được chia thành 4 phần đều 

nhau qua tâm bằng nét kẻ rộng 1mm toàn bộ hình tròn sơn màu đỏ; 1 hình được 

chia thành 2 phần đều nhau qua tâm bằng nét kẻ rộng 1nnn; sơn đỏ 1/2 hình; 1 

hình được chia thành 6 phần đều nhau qua tâm bằng nét kẻ rộng 1mm, sơn đỏ 5/6 

hình tròn;

04 hình vuông có kích thước (40x40)mm, màu trắng (trong đó có 3 hình chia 

thành 4 hình vuông nhỏ đều nhau qua tâm, bằng nét kẻ rông1mm, 1/4 hình có 

màu xanh cô ban và 1 hình chia thành 4 hình vuông nhỏ đều nhau qua tâm, bằng 

nét kẻ rộng 1mm, riêng phần không màu là nét kẻ đứt, 3/4 hình có màu xanh cô 

ban), độ dày của vật liệu tối thiểu là 1,2mm.

Vật liệu: Bằng nhựa

Bộ 20 39.000 780.000

- Quả địa cầu

- Kích thước: Quả địa cầu đường kính F=30cm. 

- Tỷ lệ 1: 42.474.000

- Chất liệu: Đế quả cầu được làm bằng nhựa có đường kính F190mm dày 17mm. 

Đế và quả cầu được liên kết bằng gọng nhựa có gắn trục thép ren răng M8. 

* Quả cầu có thể tháo, lắp ráp dể dàng, màu sắc được in rõ nét bền bỉ với thời 

gian, có chú thích bằng tiếng Anh

Quả 4 350.000 1.400.000



STT Tên đơn vị, danh mục Quy cách ĐVT
 Số 

lƣợng 
Đơn giá Thành tiền

-

Bộ thiết bị dạy học hình 

phẳng và hình khối 

(Dùng cho lớp 5)

Bộ thiết bị dạy hình phẳng và hình khối gồm:

- 02 hình thang bằng nhau, kích thước đáy lớn 280mm, đáy nhỏ 200mm, chiều 

cao 150mm, độ dày của vật liệu là 2mm, màu đỏ, đường cao màu trắng (trong đó 

có 1 hình giữ nguyên; 1 hình cắt ra 2 phần ghép lại được hình tam giác);- 02 hình 

tam giác bằng nhau, kích thước cạnh đáy 250mm, cạnh xiên 220mm, cao 150mm, 

độ dày là 2 mm, màu xanh côban (trong đó có 1 hình tam giác giữ nguyên, có 

đường cao màu đen; 1 hình cắt thành 2 tam giác theo đường cao để ghép với hình 

trên được hình chữ nhật); Các hình bằng nhựa có từ tính để giáo viên đính lên 

bảng từ.- 01 hình hộp chữ nhật kích thước (200x160x100)mm, 4 mặt xung quanh 

màu trắng, 2 đáy màu đỏ, độ dày của vật liệu là 2mm, các mặt liên kết với nhau 

bằng màng PET 0,05mm, có thể mở ra thành hình khai triển của hình hộp chữ 

nhật (gắn được trên bảng từ);- 01 hình hộp chữ nhật biểu diễn cách tính thể tích, 

kích thước trong hộp (200x160x100)mm, trong suốt, độ dày của vật liệu là 2mm. 

Bên trong chứa 1 tấm đáy (200x160x10)mm và 1 cột (10x10x90)mm, sơn ô 

vuông (10x10)mm bằng hai màu trắng, đỏ;- 01 hình lập phương cạnh 200mm, 4 

mặt xung quanh màu trắng, 2 mặt đáy màu đỏ, độ dày của vật liệu tối thiểu là 

2mm, các mặt liên kết với nhau bằng màng PET 0,05mm, có thể mở ra thành hình 

khai triển của hình lập phương (gắn được trên bảng từ); - 01 hình lập phương 

cạnh 100mm biểu diễn thể tích 1dm3, trong suốt, bên trong chứa 1 tấm đáy có 

kích thước bằng (100x100x10)mm và 1 cột (10x10x90)mm, ô vuông (10x10)mm 

có hai màu xanh, trắng;- 01 hình trụ làm bằng vật liệu trong suốt, độ dày là 2mm, 

đáy có đường kính 100mm, chiều cao 150mm;- 01 hình cầu làm bằng nhựa màu 

đỏ trong suốt, độ dày là 3mm, đường kính 200mm; Giá đỡ có đường kính 100mm, 

chiều cao 20mm, độ dày là 2.5mm. Vật liệu: Tất cả các thiết bị được làm bằng 

nhựa, có màu sắc tươi sáng, an toàn trong sử dụng

Bộ 1 1.063.125 1.063.125

II Sách 4.165.000

1 Sách học sinh

Bộ sách: Kết nối tri thức với cuộc sống

- Toán 5, tập một Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 5 19.000 95.000

- Toán 5, tập hai Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 5 18.000 90.000

- Tiếng Việt 5, tập một Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 5 22.000 110.000

- Tiếng Việt 5, tập hai Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 5 21.000 105.000

- Đạo đức 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 5 9.000 45.000

- Âm nhạc 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 5 10.000 50.000

- Khoa học 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 5 16.000 80.000

- Hoạt động trải nghiệm 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 5 14.000 70.000

- Giáo dục thể chất 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 5 12.000 60.000

- Công nghệ 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 5 7.000 35.000

- Tin học 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 5 11.000 55.000

- Lịch sử và Địa lí 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 5 16.000 80.000

Bộ sách: Chân trời sáng tạo

- Mĩ thuật 5  (bản 1) Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 5 11.000 55.000

-

Tiếng Anh 5 - Global 

Success - Sách học sinh, 

Tập một

Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 5 38.000 190.000

-

Tiếng Anh 5 - Global 

Success - Sách học sinh, 

Tập hai

Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 5 37.000 185.000

-
Tiếng Anh 5 - Global 

Success - Sách bài tập
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 5 65.000 325.000

2 Sách giáo viên

Bộ sách: Kết nối tri thức với cuộc sống

- Toán 5 – SGV Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 5 66.000 330.000

- Tiếng Việt 5, tập một – SGV Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 5 54.000 270.000

- Tiếng Việt 5, tập hai – SGV Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 5 49.000 245.000

- Đạo đức 5 – SGV Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 5 19.000 95.000

- Âm nhạc 5 – SGV Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 5 16.000 80.000

- Khoa học 5 – SGV Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 5 31.000 155.000

- Công nghệ 5 – SGV Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 5 13.000 65.000

- Hoạt động trải nghiệm 5 – SGV Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 5 41.000 205.000

- Giáo dục thể chất 5 – SGV Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 5 29.000 145.000

- Tin học 5 – SGV Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 5 17.000 85.000

- Lịch sử và Địa lí 5 – SGV Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 5 34.000 170.000

Bộ sách: Chân trời sáng tạo

- Mĩ thuật 5 – SGV  (bản 1)Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 5 18.000 90.000

- Tiếng Anh 5 - Global SuccessTheo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 5 120.000 600.000

25 Trƣờng TH&THCS Bình Chƣơng 29.975.095

I Thiết bị 25.523.095



STT Tên đơn vị, danh mục Quy cách ĐVT
 Số 

lƣợng 
Đơn giá Thành tiền

-
Bộ thiết bị vẽ bảng trong 

dạy học hình học

Bộ thiết bị vẽ bảng gồm:

- 01 ê ke có kích thước các cạnh (300x400x500)mm, 

Vật liệu: Làm bằng gỗ độ dày 3mm, không cong vênh, màu sắc tươi sáng, an toàn 

với người sử dụng.

- 01 chiếc compa dài 400mm với đầu được thiết kế thuận lợi khi vẽ trên bảng 

bằng phấn, bút dạ, một đầu thuận lợi cho việc cố định trên mặt bảng;

Vật liệu: Làm bằng gỗ không cong vênh, màu sắc tươi sáng, an toàn với người sử 

dụng.

- 01 thước đo góc đường kính 300mm, có hai đường chia độ, khuyết ở giữa, 

Vật liệu: Làm bằng gỗ độ dày 2.8mm, không cong vênh, màu sắc tươi sáng, an 

toàn với người sử dụng.

Bộ 2 166.000 332.000

-
Bộ thiết bị dạy học yếu 

tố xác suất

Bộ thiết bị dạy học yếu tố xác suất gồm: 

- 01 quân xúc xắc có độ dài cạnh là 20mm; có 6 mặt, số chấm xuất hiện ở mỗi mặt 

là một trong các số 1; 2; 3; 4; 5; 6 (mặt 1 chấm; mặt 2 chấm; ... ; mặt 6 chấm); 

- 02 đồng xu gồm một đồng xu to có đường kính 25mm và một đồng xu nhỏ có 

đường kính 20mm; độ dày 1mm; làm bằng nhôm được xi mạ đồng. Trên mỗi 

đồng xu, một mặt khắc nổi chữ N, mặt kia khắc nổi chữ S; 

- 01 hộp bóng có 3 quả, trong đó có 1 quả bóng xanh, 1 quả bóng đỏ và 1 quả 

bóng vàng, các quả bóng có kích thước và trọng lượng như nhau với đường kính 

40mm.

Tất cả được đựng vào hộp nhựa trong kích thước: (10x8,5x5)cm.

Bộ 1 44.520 44.520

-

Bộ thiết bị hình học dạy 

phân số (Dùng cho giáo 

viên - Không từ tính)

Bộ thiết bị hình học dạy phân số gồm:

- 09 hình tròn đường kính 160mm, độ dày của vật liệu là 1,8mm màu sáng (trong 

đó có 5 hình được chia thành 4 phần đều nhau qua tâm bằng nét kẻ rộng 1,5mm; 

sơn màu đỏ 1/4 hình; 1 hình được chia thành 4 phần đều nhau qua tâm bằng nét 

kẻ rộng 1,5mm, đường viền theo chu vi và đường kẻ chia (không tiếp xúc với 

phần sơn) là nét kẻ đứt rộng 2,7mm, sơn đỏ 1/4; 1 hình được chia thành 4 phần 

đều nhau qua tâm bằng nét kẻ rộng 1,5mm toàn bộ hình tròn sơn màu đỏ; 1 hình 

được chia thành 2 phần đều nhau qua tâm bằng nét kẻ rộng 1,5mm; sơn đỏ 1/2 

hình; 1 hình được chia thành 6 phần đều nhau qua tâm bằng nét kẻ rộng 1,5mm, 

sơn đỏ 5/6 hình tròn);

- 02 hình tròn đường kính 160mm, độ dày của vật liệu tối thiểu là 1,8mm, chuyển 

động quay tương đối với nhau thông qua trục nối tâm có vòng đệm ở giữa; một 

hình trong suốt, một hình màu tối (mỗi hình: được chia thành 8 phần đều nhau 

qua tâm bằng nét kẻ, sơn màu đỏ 1/2 hình tròn. Các đường bao, đường nối tâm, có 

chiều rộng 1,5mm);

- 04 hình vuông có kích thước (160x160)mm, màu trắng (trong đó có 3 hình chia 

thành 4 hình vuông nhỏ đều nhau qua tâm, bằng nét kẻ rộng 1,5mm, 1/4 hình có 

màu xanh cô ban và 1 hình chia thành 4 hình vuông nhỏ đều nhau qua tâm, bằng 

nét kẻ rộng 1,5mm, riêng phần không màu là nét kẻ đứt, 3/4 hình có màu xanh cô 

ban), độ dày của vật liệu là 1,8 mm.

Các hình bằng nhựa

Tất cả đựng trong hộp nhựa kích thước (350x197x83)mm.

Bộ 3 311.000 933.000



STT Tên đơn vị, danh mục Quy cách ĐVT
 Số 

lƣợng 
Đơn giá Thành tiền

-

Bộ thiết bị dạy học hình 

phẳng và hình khối 

(Dùng cho lớp 5)

Bộ thiết bị dạy hình phẳng và hình khối gồm:

- 02 hình thang bằng nhau, kích thước đáy lớn 280mm, đáy nhỏ 200mm, chiều 

cao 150mm, độ dày của vật liệu là 2mm, màu đỏ, đường cao màu trắng (trong đó 

có 1 hình giữ nguyên; 1 hình cắt ra 2 phần ghép lại được hình tam giác);- 02 hình 

tam giác bằng nhau, kích thước cạnh đáy 250mm, cạnh xiên 220mm, cao 150mm, 

độ dày là 2 mm, màu xanh côban (trong đó có 1 hình tam giác giữ nguyên, có 

đường cao màu đen; 1 hình cắt thành 2 tam giác theo đường cao để ghép với hình 

trên được hình chữ nhật); Các hình bằng nhựa có từ tính để giáo viên đính lên 

bảng từ.- 01 hình hộp chữ nhật kích thước (200x160x100)mm, 4 mặt xung quanh 

màu trắng, 2 đáy màu đỏ, độ dày của vật liệu là 2mm, các mặt liên kết với nhau 

bằng màng PET 0,05mm, có thể mở ra thành hình khai triển của hình hộp chữ 

nhật (gắn được trên bảng từ);- 01 hình hộp chữ nhật biểu diễn cách tính thể tích, 

kích thước trong hộp (200x160x100)mm, trong suốt, độ dày của vật liệu là 2mm. 

Bên trong chứa 1 tấm đáy (200x160x10)mm và 1 cột (10x10x90)mm, sơn ô 

vuông (10x10)mm bằng hai màu trắng, đỏ;- 01 hình lập phương cạnh 200mm, 4 

mặt xung quanh màu trắng, 2 mặt đáy màu đỏ, độ dày của vật liệu tối thiểu là 

2mm, các mặt liên kết với nhau bằng màng PET 0,05mm, có thể mở ra thành hình 

khai triển của hình lập phương (gắn được trên bảng từ); - 01 hình lập phương 

cạnh 100mm biểu diễn thể tích 1dm3, trong suốt, bên trong chứa 1 tấm đáy có 

kích thước bằng (100x100x10)mm và 1 cột (10x10x90)mm, ô vuông (10x10)mm 

có hai màu xanh, trắng;- 01 hình trụ làm bằng vật liệu trong suốt, độ dày là 2mm, 

đáy có đường kính 100mm, chiều cao 150mm;- 01 hình cầu làm bằng nhựa màu 

đỏ trong suốt, độ dày là 3mm, đường kính 200mm; Giá đỡ có đường kính 100mm, 

chiều cao 20mm, độ dày là 2.5mm. Vật liệu: Tất cả các thiết bị được làm bằng 

nhựa, có màu sắc tươi sáng, an toàn trong sử dụng

Bộ 3 1.063.125 3.189.375

-
Bản đồ Địa lí tự nhiên 

Việt Nam

Bản đồ treo tường thể hiện các nội dung:

- Vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ của Việt Nam;

- Địa hình (Phân tầng độ cao; Phân tầng độ sâu);

- Một số dãy núi chính (dãy Hoàng Liên Sơn, dãy Sông Gâm, dãy Ngân Sơn, dãy 

Bắc Sơn, dãy Đông Triều, dãy Trường Sơn); Một số con sông chính (sông Hồng, 

sông Đà, sông Thái Bình, sông Mã, sông Cả, sông Đà Rằng, sông Xê Xan, sông 

Xrê Pôk, sông Ba, sông Đồng Nai, sông Tiền, sông Hậu); Một số cao nguyên (cao 

nguyên Mộc Châu, cao nguyên Kon Tum, cao nguyên Plây Ku, cao nguyên Đắk 

Lắk, cao nguyên Lâm Viên, cao nguyên Di Linh); địa điểm phân bố một số 

khoáng sản chính ở Việt Nam (than, dầu mỏ, khí đốt, sắt, bô-xit, thiếc, vàng, 

đồng, apatit).

Bản đồ thể hiện lãnh thổ Việt Nam là một khối thống nhất và toàn vẹn, bao gồm 

vùng đất, vùng biển, vùng trời; chú ý vùng biển có các đảo và quần đảo lớn, trong 

đó có quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Kích thước (720x1.020)mm, in offset 4 màu trên giấy couché có định lượng 

200g/m2, cán láng OPP mờ  (có thể thay thế bằng tranh/ ảnh điện tử).

Tờ 3 55.000 165.000

-
Bản đồ hành chính Việt 

Nam

Bản đồ treo tường thể hiện đầy đủ 63 tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương (tính 

đến năm 2021). Bản đồ thể hiện lãnh thổ Việt Nam là một khối thống nhất và toàn 

vẹn, bao gồm vùng đất, vùng biển, vùng trời; chú ý vùng biển có các đảo và quần 

đảo lớn, trong đó có quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Kích thước (720x1.020)mm,  in offset 4 màu trên giấy couché có định lượng 

200g/m2, cán láng OPP mờ  (có thể thay thế bằng tranh/ ảnh điện tử).

Tờ 3 55.000 165.000

-
Bản đồ các nước và lãnh 

thổ trên thế giới

Bản đồ treo tường thể hiện các nước và vùng lãnh thổ trên thế giới. Thể hiện rõ 

thủ đô của các nước. Kích thước (720x1.020)mm.
Tờ 3 38.000 114.000

-
Lược đồ chiến thắng Chi 

Lăng

Lược đồ treo tường thể hiện được thế trận của chiến thắng Chi Lăng.

Kích thước (720x1.020)mm, in offset 4 màu trên giấy couche định lượng 

200g/m2, cán láng OPP mờ (có thể thay thế bằng tranh/ảnh điện tử)

Tờ 3 37.000 111.000

-
Lược đồ chiến dịch Điện 

Biên Phủ năm 1954

Lược đồ treo tường thể hiện diễn biến của chiến dịch Điện Biên Phủ 1954.

Kích thước (720x1.020)mm, in offset 4 màu trên giấy couche định lượng 

200g/m2, cán láng OPP mờ (có thể thay thế bằng tranh/ảnh điện tử)

Tờ 3 37.000 111.000

-
Lược đồ chiến dịch Hồ 

Chí Minh năm 1975

Lược đồ treo tường thể hiện diễn biến của chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975.

Kích thước (720x1.020)mm, in offset 4 màu trên giấy couche định lượng 

200g/m2, cán láng OPP mờ (có thể thay thế bằng tranh/ảnh điện tử)

Tờ 3 37.000 111.000

-
Bản đồ tự nhiên Trung 

Quốc

Bản đồ treo tường thể hiện vị trí địa lí, ranh giới tiếp giáp với các quốc gia, vùng 

biển đảo; một số đặc điểm tự nhiên của Trung Quốc.

Kích thước (720x1.020)mm, in offset 4 màu trên giấy couche định lượng 

200g/m2, cán láng OPP mờ (có thể thay thế bằng tranh/ảnh điện tử)

Tờ 3 37.000 111.000

-
Bản đồ tự nhiên nước 

Lào

Bản đồ treo tường thể hiện vị trí địa lí, ranh giới tiếp giáp với các quốc gia; một số 

đặc điểm tự nhiên của Lào.

Kích thước (720x1.020)mm, in offset 4 màu trên giấy couche định lượng 

200g/m2, cán láng OPP mờ (có thể thay thế bằng tranh/ảnh điện tử)

Tờ 3 37.000 111.000



STT Tên đơn vị, danh mục Quy cách ĐVT
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-
Bản đồ tự nhiên nước 

Campuchia

Bản đồ treo tường thể hiện vị trí địa lí, ranh giới tiếp giáp với các quốc gia, vùng 

biển đảo; một số đặc điểm tự nhiên của Campuchia.

Kích thước (720x1.020)mm, in offset 4 màu trên giấy couche định lượng 

200g/m2, cán láng OPP mờ (có thể thay thế bằng tranh/ảnh điện tử)

Tờ 3 37.000 111.000

-
Bản đồ Hành chính - 

Chính trị Đông Nam Á

Bản đồ treo tường thể hiện vị trí địa lí của khu vực, các nước trong khu vực Đông 

Nam Á. Kích thước (720x1.020)mm, in offset 4 màu trên giấy couche định lượng 

200g/m2, cán láng OPP mờ (có thể thay thế bằng tranh/ảnh điện tử)

Tờ 3 37.000 111.000

- Quả địa cầu

- Kích thước: Quả địa cầu đường kính F=30cm. 

- Tỷ lệ 1: 42.474.000

- Chất liệu: Đế quả cầu được làm bằng nhựa có đường kính F190mm dày 17mm. 

Đế và quả cầu được liên kết bằng gọng nhựa có gắn trục thép ren răng M8. 

* Quả cầu có thể tháo, lắp ráp dể dàng, màu sắc được in rõ nét bền bỉ với thời 

gian, có chú thích bằng tiếng Việt. 

Quả 2 350.000 700.000

- Nấm thể thao Hình nón, chất liệu bằng nhựa PVC; chiều cao 80mm, đường kính đế 200mm. Chiếc 12 17.000 204.000

- Bơm
Loại thông dụng, chất liệu chính bằng kim loại, có đồng hồ đo áp lực, vòi bơm 

bằng ống cao su, van bơm có đầu cài tiện lợi.
Chiếc 2 346.000 692.000

- Vòng
Vòng tròn, chất liệu bằng nhựa, đường kính khoảng 345mm, trọng lượng khoảng 

90gam, dày 7mm.
Chiếc 12 54.000 648.000

- Quả bóng rổ

Quả Bóng rổ số 5: Hình tròn, chất liệu cao su, độ nảy tốt, có chia các rãnh tạo ma 

sát, có khả năng chịu lực, độ bền cao; Chu vi khoảng 690-710mm; nặng khoảng 

470-500gam. (Theo tiêu chuẩn qui định, loại dùng cho tập luyện).

Quả 4 176.000 704.000

- Phao bơi
Chất liệu bằng cao su bơm hơi hoặc chất liệu khác phù hợp. Loại thông dụng dùng 

cho tập luyện.
Chỉếc 4 130.000 520.000

- Sào cứu hộ
Dạng ống tròn, chất liệu bằng nhôm hoặc chất liệu khác phù hợp. Dài khoảng 

5.000-7.000mm, đường kính 25mm, màu sơn đỏ - trắng.
Chiếc 4 454.000 1.816.000

- Phao cứu sinh

Hình tròn, chất liệu bằng cao su bơm hơi hoặc chất liệu khác phù hợp. Bọc ngoài 

bằng vải Polyethylene, màu cam phản quang, đường kính trong 460mm, đường 

kính ngoài 720mm, trọng lượng 2.500gam.

Chiếc 4 157.000 628.000

- Cột và lưới đá cầu

- Cột: Chất liệu bằng sắt đường kính 34mm và 38mm, tole tấm dày 1mm, toàn bộ 

sơn tĩnh điện, di chuyển bằng bánh xe, tay quay căng lưới, điều chỉnh được độ 

cao; chiều cao tối đa 1.700mm;  

- Lưới: Hình chữ nhật dài, chất liệu bằng sợi vải dù hoặc tương đương, không 

thấm nước. Kích thước khoảng (7.100x750)mm (DxC), viền lưới rộng 20mm, 

kích thước mắt luới 20-23mm; 

(Theo tiêu chuẩn qui định, loại dùng cho tập luyện).

Bộ 1 2.059.200 2.059.200

- Cân sức khỏe

Thông số kỹ thuật:

Khả năng cân: Tối thiểu 0,2kg – Tối đa: 180kg (+-0,01kg)

Màn hình LCD kích thước: 58mmx23mm, hiển thị 4 số rõ ràng.

Đơn vị đo: kg/lb 

Sử dụng công nghệ tiên tiến cho độ chính xác cao.

Sử dụng công  nghệ cảm biến thông minh nhất trong dòng cân hiện đại, cho độ 

chính xác cao, thích hợp cho cả trẻ em và người lớn.

Nhiệt độ độ ẩm hoạt động: +5°C tới +35°C/30%RH- 85% – Nhiệt độ độ ẩm bảo 

quản: -20° tới +60°C / 10%RH – 95% – Áp suất khi hoạt động: 860hPa-1060hPa

Áp suất khí cho vận chuyển và bảo quản: 700hPa – 1060hPa

Vật liệu: Nhựa ABS

Kính cường lực chống cháy nổ 6mm, chịu được tải trọng lên đến 180kg.

Dễ dàng lau chùi, vệ sinh.

Kích thước: 260 (rộng) x 260 (dầy) x 18 (cao) mm

Có chế độ bluetooth kết nối để sử dụng qua smartphone để đo các chỉ số cơ thể: 

Mỡ, dư thừa cân,….

Nguồn điện: Sử dụng Pin sạc  Lithium 3V, có thể sạc đi sạc lại nhiều lần

Cổng sạc USB  mini

Cảm biến đo chính xác

Tự động bật khi người dùng đứng lên cân

Tự động tắt khi không sử dụng

Thiết kế nhỏ gọn, tinh tế, giúp bạn theo dõi sức khỏe của bạn hàng ngày.

Phụ kiện: Hướng dẫn sử dụng, dây đo sức khỏe, dây sạc

Bảo hành kỹ thuật theo tiêu chuẩn nhà sản xuất: 12 tháng

Chiếc 1 605.000 605.000

- Giá treo tranh

Kích thước : (1,45x0,5)m, 15 móc treo tranh

Vật liệu :

-Khung bằng sắt ống chữ nhật 20x40mm và ống vuông 20, 25mm tất cả dày 

1.2mm, sắt F6mm. Toàn bộ sơn tĩnh điện.

-Liên kết bằng boulon, mối hàn có khí CO2 bảo vệ

-Điều chỉnh độ cao từ 1,2m đến 2m, cố định bằng tay nắm bọc nhựa

-Di chuyển bằng 4 bánh xe hình cầu

Chiếc 1 814.000 814.000
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- Các hình khối cơ bản

Các hình khối (mỗi loại 3 hình): 

- Khối hộp chữ nhật kích thước (160x200x320)mm; 

- Khối lập phương kích thước (160x160x160)mm; 

- Khối trụ kích thước (cao 200mm, đường kính tiết diện ngang 160mm); khối cầu 

đường kính 160mm. 

Vật liệu: Bằng nhựa cứng dày 1,8mm, không cong vênh, chịu được nước, có màu 

tươi sáng, an toàn trong sử dụng, tất cả các khối được đựng vào hộp giấy

Bộ 1 889.000 889.000

- Thảm xốp
Hình vuông, chất liệu bằng xốp mút, có độ đàn hồi. Kích thước (1.000x1.000)mm, 

độ dày 25mm, có thể gắn vào nhau, mặt nhám, không ngấm nước, không trơn trượt
Tấm 2 330.000 660.000

-
Thiết bị âm thanh đa 

năng di động

Thông số kỹ thuật: Thiết kế bằng chất liệu Gỗ MDF cao cấp; Bass 40 cm; Công 

suất tối đa: 800W (AES), CST: 300W; Kết nối: USB, TF Card, FM Radio, AUX, 

Bluetoooth 4.1

Bộ 1 8.500.000 8.500.000

- Xô đựng nước

- Loại thông dụng bằng nhựa có quai xách, 2 ngăn chứa nước có thể lấy được ra 

ngoài, quay xách có nơi cắm cọ sau khi rửa không cong vênh, an toàn trong sử 

dụng.

-  Kích thước: (200x150)mm, dung tích khoảng 2 lít nước

cái 2 82.000 164.000

- Lẵng hoa treo tường
Hoa được làm từ chất liệu vải lụa hoặc nhựa cao cấp, thân là thép bọc nhựa, màu 

sắc hoa lá tinh tế, sắc nét như hoa thật
cái 1 200.000 200.000

II Sách 4.452.000

1 Sách học sinh

Bộ sách: Kết nối tri thức với cuộc sống

- Toán 5, tập một Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 4 19.000 76.000

- Toán 5, tập hai Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 4 18.000 72.000

- Tiếng Việt 5, tập một Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 4 22.000 88.000

- Tiếng Việt 5, tập hai Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 4 21.000 84.000

- Đạo đức 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 4 9.000 36.000

- Âm nhạc 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 4 10.000 40.000

- Khoa học 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 4 16.000 64.000

- Hoạt động trải nghiệm 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 4 14.000 56.000

- Giáo dục thể chất 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 4 12.000 48.000

- Công nghệ 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 4 7.000 28.000

- Tin học 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 4 11.000 44.000

- Lịch sử và Địa lí 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 4 16.000 64.000

- Bài tập Tiếng việt 5/1 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 4 16.000 64.000

- Bài tập Tiếng việt 5/2 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 4 16.000 64.000

- Bài tập Toán 5/1 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 4 18.000 72.000

- Bài tập Toán 5/2 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 4 17.000 68.000

- Bài tập Tin học 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 4 10.000 40.000

- Bài tập Khoa học 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 4 12.000 48.000

- Bài tập Đạo đức 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 4 8.000 32.000

- Bài tập Công nghệ 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 4 5.000 20.000

- Bài tập Lịch sử địa lí 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 4 14.000 56.000

- Bài tập Âm nhạc 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 4 6.000 24.000

- Bài tập HĐTN 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 4 11.000 44.000

- Tiếng anh 5/1 Global Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 4 38.000 152.000

- Tiếng anh 5/2 Global Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 4 37.000 148.000

-
Bài tập Tiếng anh 5 

Global 
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 4 65.000 260.000

Bộ sách: Chân trời sáng tạo

- Mĩ thuật 5 (bản 1) Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 4 11.000 44.000

- Bài tập Mĩ thuật 5  Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 4 7.000 28.000

Sách Tiếng anh

-

Tiếng Anh 5 - Global 

Success - Sách học sinh, 

Tập một

Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 4 38.000 152.000

-

Tiếng Anh 5 - Global 

Success - Sách học sinh, 

Tập hai

Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 4 37.000 148.000

-
Tiếng Anh 5 - Global 

Success - Sách bài tập
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 4 65.000 260.000

2 Sách giáo viên

Bộ sách: Kết nối tri thức với cuộc sống

- Toán 5 – SGV Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 4 66.000 264.000

-
Tiếng Việt 5, tập một – 

SGV 
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 4 54.000 216.000

-
Tiếng Việt 5, tập hai – 

SGV 
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 4 49.000 196.000

- Đạo đức 5 – SGV Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 4 19.000 76.000
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- Âm nhạc 5 – SGV Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 4 16.000 64.000

- Khoa học 5 – SGV Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 4 31.000 124.000

- Công nghệ 5 – SGV Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 4 13.000 52.000

-
Hoạt động trải nghiệm 5 

– SGV 
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 4 41.000 164.000

-
Giáo dục thể chất 5 – 

SGV 
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 4 29.000 116.000

- Tin học 5 – SGV Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 4 17.000 68.000

-
Lịch sử và Địa lí 5 – 

SGV 
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 4 34.000 136.000

Bộ sách: Chân trời sáng tạo

-
Mĩ thuật 5 – SGV  (bản 

1)
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 4 18.000 72.000

Sách Tiếng anh

-
Tiếng Anh 5 - Global 

Success - Sách giáo viên
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 4 120.000 480.000

26 Trƣờng TH &THCS Xã Bình An 29.999.200

I Thiết bị 26.488.200

-
Thiết bị vẽ bảng trong 

dạy học toán

01 chiếc thước thẳng dài tối thiểu 500mm, độ chia nhỏ nhất là lmm, được làm 

bằng gỗ, không cong vênh, màu sác tươi sáng, an toàn vói người sử dụng. Vạch kẻ 

trên thước thẳng, màu chữ và kẻ vạch trên thước tương phản với màu thước để dễ 

đọc số.

Bộ 3 73.000 219.000

-
Thiết bị vẽ bảng trong 

dạy học toán

- 01 chiếc thước thẳng dài tối thiểu 500mm, độ chia nhỏ nhất là 1mm được làm 

bằng nhôm, không cong vênh, màu sắc tươi sáng, an toàn với người sử dụng. 

Vạch kẻ trên thước thẳng, màu chữ và kẻ vạch trên thước tương phản với màu 

thước để dễ đọc số.

"Vật liệu nhôm đạt chứng nhận JIS H4100:2015 & JIS H 8602:2010"

Bộ 3 42.000 126.000

-
Bộ Thực hành toán lớp 5 

(HS)

Gồm có:

1.1  Bộ thiết bị hình học thực hành phân số

1.2  Bộ thiết bị dạy hình phẳng và hình khối

Tất cả được đựng vào hộp nhựa kích thước: (170x92x18)mm, đáy bằng nhựa PP 

màu xanh lá, nắp đậy bằng nhựa PP trong.

Bộ 4 33.000 132.000

-
Bộ thiết bị vẽ bảng trong 

dạy học hình học

Bộ thiết bị vẽ bảng gồm:

- 01 ê ke có kích thước các cạnh (300x400x500)mm, 

Vật liệu: Làm bằng gỗ độ dày 3mm, không cong vênh, màu sắc tươi sáng, an toàn 

với người sử dụng.

- 01 chiếc compa dài 400mm với đầu được thiết kế thuận lợi khi vẽ trên bảng 

bằng phấn, bút dạ, một đầu thuận lợi cho việc cố định trên mặt bảng;

Vật liệu: Làm bằng gỗ không cong vênh, màu sắc tươi sáng, an toàn với người sử 

dụng.

- 01 thước đo góc đường kính 300mm, có hai đường chia độ, khuyết ở giữa, 

Vật liệu: Làm bằng gỗ độ dày 2.8mm, không cong vênh, màu sắc tươi sáng, an 

toàn với người sử dụng.

Bộ 3 166.000 498.000

-

Bộ thiết bị hình học dạy 

phân số (Dùng cho giáo 

viên - Không từ tính)

Bộ thiết bị hình học dạy phân số gồm:

- 09 hình tròn đường kính 160mm, độ dày của vật liệu là 1,8mm màu sáng (trong 

đó có 5 hình được chia thành 4 phần đều nhau qua tâm bằng nét kẻ rộng 1,5mm; 

sơn màu đỏ 1/4 hình; 1 hình được chia thành 4 phần đều nhau qua tâm bằng nét 

kẻ rộng 1,5mm, đường viền theo chu vi và đường kẻ chia (không tiếp xúc với 

phần sơn) là nét kẻ đứt rộng 2,7mm, sơn đỏ 1/4; 1 hình được chia thành 4 phần 

đều nhau qua tâm bằng nét kẻ rộng 1,5mm toàn bộ hình tròn sơn màu đỏ; 1 hình 

được chia thành 2 phần đều nhau qua tâm bằng nét kẻ rộng 1,5mm; sơn đỏ 1/2 

hình; 1 hình được chia thành 6 phần đều nhau qua tâm bằng nét kẻ rộng 1,5mm, 

sơn đỏ 5/6 hình tròn);

- 02 hình tròn đường kính 160mm, độ dày của vật liệu tối thiểu là 1,8mm, chuyển 

động quay tương đối với nhau thông qua trục nối tâm có vòng đệm ở giữa; một 

hình trong suốt, một hình màu tối (mỗi hình: được chia thành 8 phần đều nhau 

qua tâm bằng nét kẻ, sơn màu đỏ 1/2 hình tròn. Các đường bao, đường nối tâm, có 

chiều rộng 1,5mm);

- 04 hình vuông có kích thước (160x160)mm, màu trắng (trong đó có 3 hình chia 

thành 4 hình vuông nhỏ đều nhau qua tâm, bằng nét kẻ rộng 1,5mm, 1/4 hình có 

màu xanh cô ban và 1 hình chia thành 4 hình vuông nhỏ đều nhau qua tâm, bằng 

nét kẻ rộng 1,5mm, riêng phần không màu là nét kẻ đứt, 3/4 hình có màu xanh cô 

ban), độ dày của vật liệu là 1,8 mm.

Các hình bằng nhựa

Tất cả đựng trong hộp nhựa kích thước (350x197x83)mm.

Bộ 1 311.000 311.000



STT Tên đơn vị, danh mục Quy cách ĐVT
 Số 

lƣợng 
Đơn giá Thành tiền

-

Bộ thiết bị hình học dạy 

phân số (Dùng cho giáo 

viên - Có từ tính)

Bộ thiết bị hình học dạy phân số gồm:

- 09 hình tròn đường kính 160mm, độ dày của vật liệu là 1,8mm màu sáng (trong 

đó có 5 hình được chia thành 4 phần đều nhau qua tâm bằng nét kẻ rộng 1,5mm; 

sơn màu đỏ 1/4 hình; 1 hình được chia thành 4 phần đều nhau qua tâm bằng nét 

kẻ rộng 1,5mm, đường viền theo chu vi và đường kẻ chia (không tiếp xúc với 

phần sơn) là nét kẻ đứt rộng 2,7mm, sơn đỏ 1/4; 1 hình được chia thành 4 phần 

đều nhau qua tâm bằng nét kẻ rộng 1,5mm toàn bộ hình tròn sơn màu đỏ; 1 hình 

được chia thành 2 phần đều nhau qua tâm bằng nét kẻ rộng 1,5mm; sơn đỏ 1/2 

hình; 1 hình được chia thành 6 phần đều nhau qua tâm bằng nét kẻ rộng 1,5mm, 

sơn đỏ 5/6 hình tròn);

- 02 hình tròn đường kính 160mm, độ dày của vật liệu tối thiểu là 1,8mm, chuyển 

động quay tương đối với nhau thông qua trục nối tâm có vòng đệm ở giữa; một 

hình trong suốt, một hình màu tối (mỗi hình: được chia thành 8 phần đều nhau 

qua tâm bằng nét kẻ, sơn màu đỏ 1/2 hình tròn. Các đường bao, đường nối tâm, có 

chiều rộng 1,5mm);

- 04 hình vuông có kích thước (160x160)mm, màu trắng (trong đó có 3 hình chia 

thành 4 hình vuông nhỏ đều nhau qua tâm, bằng nét kẻ rộng 1,5mm, 1/4 hình có 

màu xanh cô ban và 1 hình chia thành 4 hình vuông nhỏ đều nhau qua tâm, bằng 

nét kẻ rộng 1,5mm, riêng phần không màu là nét kẻ đứt, 3/4 hình có màu xanh cô 

ban), độ dày của vật liệu là 1,8 mm.

Các hình bằng nhựa có gắn nam châm để giáo viên đính lên bảng từ.

Tất cả đựng trong hộp nhựa kích thước (350x197x83)mm.

Bộ 1 322.000 322.000

-

Bộ thiết bị hình học thực 

hành phân số (Dùng cho 

học sinh)

Bộ thiết bị hình học dạy học phân số gồm:

09 hình tròn đường kính F40mm, độ dày của vật liệu tối thiểu là 1,2mm màu sáng 

(trong đó có 5 hình, được chia thành 4 phần đều nhau qua tâm bằng nét kẻ rộng 

1mm; sơn màu đỏ 1/4 hình; 1 hình được chia thành 4 phần đều nhau qua tâm bằng 

nét kẻ rộng 1mm, đường viền theo chu vi và đường kẻ chia (không tiếp xúc với 

phần sơn) là nét kẻ đứt rộng 1mm, sơn đỏ 1/4; 1 hình được chia thành 4 phần đều 

nhau qua tâm bằng nét kẻ rộng 1mm toàn bộ hình tròn sơn màu đỏ; 1 hình được 

chia thành 2 phần đều nhau qua tâm bằng nét kẻ rộng 1nnn; sơn đỏ 1/2 hình; 1 

hình được chia thành 6 phần đều nhau qua tâm bằng nét kẻ rộng 1mm, sơn đỏ 5/6 

hình tròn;

04 hình vuông có kích thước (40x40)mm, màu trắng (trong đó có 3 hình chia 

thành 4 hình vuông nhỏ đều nhau qua tâm, bằng nét kẻ rông1mm, 1/4 hình có 

màu xanh cô ban và 1 hình chia thành 4 hình vuông nhỏ đều nhau qua tâm, bằng 

nét kẻ rộng 1mm, riêng phần không màu là nét kẻ đứt, 3/4 hình có màu xanh cô 

ban), độ dày của vật liệu tối thiểu là 1,2mm.

Vật liệu: Bằng nhựa

Bộ 3 39.000 117.000

-
Bàn để máy tính, ghế 

ngồi

Bàn vi tính học sinh 2 chỗ ngồi. Kích thước (D x R x C) (mm): 1.400 x 600 x 750 

mm. Mặt ván gỗ ghép 15mm phủ PU; Khung sắt vuông 25, 25x50 sơn tĩnh điện

Chỗ đặt CPU phía dưới; 2 bàn phím trượt trên ray 3 tầng; Kích thước: Rộng 445 – 

sâu 505 – cao 850

Loại ghế tĩnh, chân gấp; Ghế gấp chân khung thép sơn, đệm tựa bọc PVC

Bộ 1 2.500.000 2.500.000

-

Bộ thiết bị dạy học dạy 

đơn vị đo diện tích mét 

vuông

- 01 bảng được làm bằng nhựa PVC dày 0,2mm, kích thước: (1.250x1030)mm, 

được kẻ thành các ô có kích thước: (100x100)mm, 02 đầu có gắn nẹp nhựa tròn 

Ø19,5mm và dây treo.
Bộ 3 290.000 870.000

-
Bản đồ Địa lí tự nhiên 

Việt Nam

Bản đồ treo tường thể hiện các nội dung:

- Vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ của Việt Nam;

- Địa hình (Phân tầng độ cao; Phân tầng độ sâu);

- Một số dãy núi chính (dãy Hoàng Liên Sơn, dãy Sông Gâm, dãy Ngân Sơn, dãy 

Bắc Sơn, dãy Đông Triều, dãy Trường Sơn); Một số con sông chính (sông Hồng, 

sông Đà, sông Thái Bình, sông Mã, sông Cả, sông Đà Rằng, sông Xê Xan, sông 

Xrê Pôk, sông Ba, sông Đồng Nai, sông Tiền, sông Hậu); Một số cao nguyên (cao 

nguyên Mộc Châu, cao nguyên Kon Tum, cao nguyên Plây Ku, cao nguyên Đắk 

Lắk, cao nguyên Lâm Viên, cao nguyên Di Linh); địa điểm phân bố một số 

khoáng sản chính ở Việt Nam (than, dầu mỏ, khí đốt, sắt, bô-xit, thiếc, vàng, 

đồng, apatit).

Bản đồ thể hiện lãnh thổ Việt Nam là một khối thống nhất và toàn vẹn, bao gồm 

vùng đất, vùng biển, vùng trời; chú ý vùng biển có các đảo và quần đảo lớn, trong 

đó có quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Kích thước (720x1.020)mm, in offset 4 màu trên giấy couché có định lượng 

200g/m2, cán láng OPP mờ  (có thể thay thế bằng tranh/ ảnh điện tử).

Bộ 2 55.000 110.000

- Thước dây
Thước dây cuộn loại thông dụng có độ dài tối thiểu 10m, dây thước bằng nhựa 

rộng 12mm được cuộn hộp nhựa đường kính 100mm
cái 4 78.000 312.000

- Dây nhảy cá nhân
Dạng sợi, chất liệu bằng cao su hoặc chất liệu khác phù hợp, có lò xo chống bào 

mòn, dài tối thiểu 2.500mm, có cán cầm bằng gỗ.
cái 20 25.000 500.000

- Dây kéo co
Dạng sợi quấn, chất liệu bằng các sợi đay có đường kính khoảng 21-25mm, chiều 

dài tối thiểu 20.000mm (20m).
cái 1 1.287.000 1.287.000



STT Tên đơn vị, danh mục Quy cách ĐVT
 Số 

lƣợng 
Đơn giá Thành tiền

- Thảm xốp
Hình vuông, chất liệu bằng xốp mút, có độ đàn hồi. Kích thước (1.000x1.000)mm, 

độ dày 25mm, có thể gắn vào nhau, mặt nhám, không ngấm nước, không trơn trượt
cái 10 330.000 3.300.000

- Gậy Bằng nhựa hoặc gỗ, đường kính khoảng 30mm, dài 400mm, không cong vênh. cái 10 41.000 410.000

- Quả bóng rổ

Quả Bóng rổ số 5: Hình tròn, chất liệu cao su, độ nảy tốt, có chia các rãnh tạo ma 

sát, có khả năng chịu lực, độ bền cao; Chu vi khoảng 690-710mm; nặng khoảng 

470-500gam. (Theo tiêu chuẩn qui định, loại dùng cho tập luyện).

Quả 2 176.000 352.000

- Quả bóng chuyền
Hình tròn, Chất liệu cao su mềm, mặt trơn bóng; Chu vi khoảng 650-750mm, 

Trọng lượng 150gam. (Theo tiêu chuẩn qui định, loại dùng cho tập luyện).
Quả 2 95.000 190.000

- Quả cầu đá

Chất liệu cánh bằng xốp, chất liệu đế bằng cao su dày khoảng 13-15mm, đường 

kính khoảng 37mm, chiều cao khoảng 130-150mm, trọng lượng 13gam. 

(Theo tiêu chuẩn qui định, loại dùng cho tập luyện).

Quả 40 13.000 520.000

- Quả bóng đá

Quả bóng đá số 4: Hình tròn, chất liệu da hoặc giả da, có khả năng chịu lực tốt, độ 

bền cao; chu vi khoảng 620-660mm, trọng lượng khoảng 330-420 gam. (Theo tiêu 

chuẩn qui định, loại dùng cho tập luyện).

Quả 10 240.000 2.400.000

-
Màu Goát (Gouache 

colour)

Bộ màu loại thông dụng, an toàn trong sử dụng, không có chất độc hại. Gồm 12 

màu, đóng gói riêng cho từng màu:

- Gồm các màu: đỏ, vàng, tím, xanh cô ban, xanh lá cây, xanh lục, cam, hồng, đen, 

trắng, nâu, xanh da trời. 

- Mỗi loại màu có dung tích tối thiểu 200ml, các màu được đóng gói trong hộp 

kín, đảm bảo an toàn và thuận lợi trong sử dụng.

Bộ 1 590.000 590.000

- Bút lông
- Loại thông dụng. Số lượng: 6 cái (từ số 2 đến số 7 hoặc 2, 4, 6, 8, 10, 12)  .Loại 

bẹt/dẹt, thông dụng. Số lượng 6 cái (từ số 1 đến số 6 hoặc 2,4,6,8,10,12).C22
Bộ 10 138.000 1.380.000

- Cột và lưới đá cầu

- Cột: Chất liệu bằng sắt đường kính 34mm và 38mm, tole tấm dày 1mm, toàn bộ 

sơn tĩnh điện, di chuyển bằng bánh xe, tay quay căng lưới, điều chỉnh được độ 

cao; chiều cao tối đa 1.700mm;  

- Lưới: Hình chữ nhật dài, chất liệu bằng sợi vải dù hoặc tương đương, không 

thấm nước. Kích thước khoảng (7.100x750)mm (DxC), viền lưới rộng 20mm, 

kích thước mắt luới 20-23mm; 

(Theo tiêu chuẩn qui định, loại dùng cho tập luyện).

Bộ 1 2.059.200 2.059.200

- Song loan

Theo mẫu của nhạc cụ dân tộc, gồm hai mảnh gỗ hình tròn bằng gỗ cao su qua 

tẩm sấy phủ PU 3 lớp, đường kính 60mm, cao 30mm, được liên kết bằng dây thép 

chính phẩm rộng 16mm.

cái 3 26.000 78.000

- Thanh phách
Theo mẫu của nhạc cụ dân tộc, gồm hai thanh phách làm bằng gỗ qua tẩm sấy phủ 

PU màu 3 lớp, kích thước: (25x145)mm.
cái 5 12.000 60.000

- Bảng vẽ cá nhân
- Chất liệu: Bằng gỗ, không cong vênh, chịu được nước, an toàn trong sử dụng;

 - Độ dày tối thiểu 5.5mm; kích thước (300x420)mm.
cái 3 33.000 99.000

- Các hình khối cơ bản

Các hình khối (mỗi loại 3 hình): 

- Khối hộp chữ nhật kích thước (160x200x320)mm; 

- Khối lập phương kích thước (160x160x160)mm; 

- Khối trụ kích thước (cao 200mm, đường kính tiết diện ngang 160mm); khối cầu 

đường kính 160mm. 

Vật liệu: Bằng nhựa cứng dày 1,8mm, không cong vênh, chịu được nước, có màu 

tươi sáng, an toàn trong sử dụng, tất cả các khối được đựng vào hộp giấy

Bộ 1 889.000 889.000

- Kẹp giấy Loại thông đụng, cỡ 32mm (hộp 12 chiếc). hộp 3 39.000 117.000

- Bảng pha màu (Palet)

- Chất liệu: Bằng nhựa PP, bề mặt phẳng, không cong, vênh, không thấm nước, an 

toàn trong sử dụng, có 37 ngăn pha màu và 1 hộc đựng cọ, thiết kế sản phẩm có 

khoét lỗ để có định ngón tay và bàn tay thuận tiện cho học sinh khi thao tác vẽ 

trong thời gian dài với bảng pha màu

- Kích thước tối thiểu: (200x300x2,5mm)

cái 4 48.000 192.000

- Xô đựng nước

- Loại thông dụng bằng nhựa có quai xách, 2 ngăn chứa nước có thể lấy được ra 

ngoài, quay xách có nơi cắm cọ sau khi rửa không cong vênh, an toàn trong sử 

dụng.

-  Kích thước: (200x150)mm, dung tích khoảng 2 lít nước

cái 4 82.000 328.000

- Tạp dề Bằng vải nilon mềm, không thấm nước; phù hợp với học sinh tiểu học. cái 2 70.000 140.000

-
Bộ công cụ thực hành 

với đất nặn

Loại thông dụng bao gồm:

- Dụng cụ cắt đất: bằng nhựa, an toàn trong sử dụng, chiều dài 200mm;

- Con lăn: bằng gỗ, bề mặt nhẵn, an toàn trong sử dụng (kích thước tối thiểu dài 

200mm, đường kính 30mm).

Bộ 5 22.000 110.000

- Lẵng hoa treo tường
Hoa được làm từ chất liệu vải lụa hoặc nhựa cao cấp, thân là thép bọc nhựa, màu 

sắc hoa lá tinh tế, sắc nét như hoa thật
cái 6 200.000 1.200.000

- Bộ thẻ Gia đình em

Bộ 8 thẻ rời, mỗi thẻ minh họa một hình ảnh về ông, bà, bố, mẹ, con trai (2 thẻ), 

con gái (2 thẻ), kích thước mỗi thẻ (148x210)mm

In màu trên nhựa, không cong vênh, chịu được nước, cỏ màu tươi sáng, an toàn 

trong sử dụng.

Bộ 2 68.000 136.000



STT Tên đơn vị, danh mục Quy cách ĐVT
 Số 

lƣợng 
Đơn giá Thành tiền

-

Bộ dụng cụ vệ sinh lớp 

học (Bộ dụng cụ lao 

động)

- Bộ công cụ làm vệ sinh lớp học, bao gồm: Chổi loại nhỏ, khăn lau, ky hốt rác có 

cán bằng nhựa, khẩu trang y tế loại nhỏ, giỏ đựng rác bằng nhựa có quai xách; 
Bộ 3 299.000 897.000

- Recorder

- Loại sáo dọc soprano recorder, làm bằng nhựa, dài 330mm (±5), phía trước có 7 

lỗ bấm, phía sau có 1 lỗ bấm, dùng hệ thống bấm Baroque 

- Bao bì: túi nhựa.

cái 10 81.000 810.000

- Bảng nhóm (Giấy)

Kích thước (400x600x0,5)mm, một mặt màu trắng in dòng kẻ ô li dùng để viết bút 

dạ xoá được; một mặt màu xanh, dòng kẻ ô li trắng dùng để viết phấn, có nẹp và 

dây treo. Vật liệu bằng nhựa chính phẩm

cái 3 31.000 93.000

- Bảng phụ

Kích thước (700x900x0,5)mm, một mặt màu trắng in dòng kẻ ô li dùng để viết bút 

dạ xoá được; một mặt màu xanh, dòng kẻ ô li trắng dùng để viết phấn,  có nẹp và 

dây treo. Vật liệu bằng nhựa chính phẩm

cái 3 54.000 162.000

- Nam châm
Nam châm vĩnh cữu, vỏ ngoài bằng thép mạ Crom, có tay nắm nhựa, đường kính 

F32mm
cái 10 12.000 120.000

- Nẹp treo tranh
Khuôn nẹp ống dạng dẹt; kích cỡ dày 6mm, rộng 13mm, dài (1.090mm, 

1.020mm, 790mm, 720mm, 540mm, 290mm), bằng nhựa PVC, có 2 móc để treo.
cái 20 49.000 980.000

- Bàn và quân cờ

Bàn cờ: Hình vuông, chất liệu bằng nhựa có thể gấp gọn khi không sử dụng. Kích 

thước (420x420)mm. 

Quân cờ có 34 quân, chất liệu bằng nhựa, kích thước: Vua cao 90mm, đế 30mm; 

Binh cao 45mm, đế 25mm (Theo tiêu chuẩn qui định, loại dùng cho tập luyện).

Bộ 3 276.000 828.000

- Kèn phím
Theo mẫu  của nhạc cụ thông dụng, có 37 phím, Nhạc cụ này có nhiều tên gọi 

nhu: melodia, pianica
cái 1 744.000 744.000

II Sách 3.511.000

1 Sách học sinh 1.836.000

- Toán 5, tập một Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 6 19.000 114.000

- Toán 5, tập hai Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 6 18.000 108.000

- Tiếng Việt 5, tập một Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 6 22.000 132.000

- Tiếng Việt 5, tập hai Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 6 21.000 126.000

- Đạo đức 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 3 9.000 27.000

- Âm nhạc 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 3 10.000 30.000

- Mĩ thuật 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 3 8.000 24.000

- Khoa học 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 3 16.000 48.000

- Hoạt động trải nghiệm 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 3 14.000 42.000

- Giáo dục thể chất 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 3 12.000 36.000

- Công nghệ 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 3 7.000 21.000

- Tin học 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 3 11.000 33.000

- Lịch sử và Địa lí 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 3 16.000 48.000

-
Vở bài tập Toán 5, tập 

một
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 6 18.000 108.000

-
Vở bài tập Toán 5, tập 

hai
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 6 17.000 102.000

-
Vở bài tập Tiếng Việt 5, 

tập một 
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 6 16.000 96.000

-
Vở bài tập Tiếng Việt 5, 

tập hai 
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 6 16.000 96.000

- Vở bài tập Đạo đức 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 3 8.000 24.000

- Vở bài tập Âm nhạc 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 3 8.000 24.000

- Vở bài tập Khoa học 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 3 12.000 36.000

- Vở bài tập Công nghệ 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 3 5.000 15.000

-
Vở bài tập Hoạt động 

trải nghiệm 5
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 3 11.000 33.000

- Vở bài tập Tin học 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 3 10.000 30.000

-
Vở bài tập Lịch sử và 

Địa lí 5
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 3 14.000 42.000

-
Vở bài tập Mĩ thuật 5  

(Quyển 1)
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 3 7.000 21.000

-

Tiếng Anh 5 - Global 

Success - Sách học sinh, 

Tập một

Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 3 38.000 114.000

-

Tiếng Anh 5 - Global 

Success - Sách học sinh, 

Tập hai

Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 3 37.000 111.000

-
Tiếng Anh 5 - Global 

Success - Sách bài tập
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 3 65.000 195.000

2 Sách giáo viên 1.675.000

- Toán 5 – SGV Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 5 66.000 330.000

-
Tiếng Việt 5, tập một – 

SGV 
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 5 54.000 270.000



STT Tên đơn vị, danh mục Quy cách ĐVT
 Số 

lƣợng 
Đơn giá Thành tiền

-
Tiếng Việt 5, tập hai – 

SGV 
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 5 49.000 245.000

- Đạo đức 5 – SGV Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 3 19.000 57.000

- Âm nhạc 5 – SGV Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 3 16.000 48.000

- Khoa học 5 – SGV Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 3 31.000 93.000

- Công nghệ 5 – SGV Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 3 13.000 39.000

-
Hoạt động trải nghiệm 5 

– SGV 
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 3 41.000 123.000

-
Giáo dục thể chất 5 – 

SGV 
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 2 29.000 58.000

- Tin học 5 – SGV Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 2 17.000 34.000

-
Lịch sử và Địa lí 5 – 

SGV 
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 3 34.000 102.000

Bộ sách: Chân trời sáng tạo

-
Mĩ thuật 5 – SGV  (bản 

1)
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 2 18.000 36.000

Sách Tiếng anh

- Tiếng Anh 5 - SGV Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 2       120.000 240.000

27 Trƣờng TH&THCS Bình Khƣơng 19.968.325

I Thiết bị 15.829.325

-
Thiết bị vẽ bảng trong 

dạy học toán

01 chiếc thước thẳng dài tối thiểu 500mm, độ chia nhỏ nhất là lmm, được làm 

bằng gỗ, không cong vênh, màu sác tươi sáng, an toàn vói người sử dụng. Vạch kẻ 

trên thước thẳng, màu chữ và kẻ vạch trên thước tương phản với màu thước để dễ 

đọc số.

cái 2 73.000 146.000

-
Thiết bị vẽ bảng trong 

dạy học toán

- 01 chiếc thước thẳng dài tối thiểu 500mm, độ chia nhỏ nhất là 1mm được làm 

bằng nhôm, không cong vênh, màu sắc tươi sáng, an toàn với người sử dụng. 

Vạch kẻ trên thước thẳng, màu chữ và kẻ vạch trên thước tương phản với màu 

thước để dễ đọc số.

"Vật liệu nhôm đạt chứng nhận JIS H4100:2015 & JIS H 8602:2010"

cái 2 42.000 84.000

-

Bộ thiết bị hình học dạy 

phân số (Dùng cho giáo 

viên - Không từ tính)

Bộ thiết bị hình học dạy phân số gồm:

- 09 hình tròn đường kính 160mm, độ dày của vật liệu là 1,8mm màu sáng (trong 

đó có 5 hình được chia thành 4 phần đều nhau qua tâm bằng nét kẻ rộng 1,5mm; 

sơn màu đỏ 1/4 hình; 1 hình được chia thành 4 phần đều nhau qua tâm bằng nét 

kẻ rộng 1,5mm, đường viền theo chu vi và đường kẻ chia (không tiếp xúc với 

phần sơn) là nét kẻ đứt rộng 2,7mm, sơn đỏ 1/4; 1 hình được chia thành 4 phần 

đều nhau qua tâm bằng nét kẻ rộng 1,5mm toàn bộ hình tròn sơn màu đỏ; 1 hình 

được chia thành 2 phần đều nhau qua tâm bằng nét kẻ rộng 1,5mm; sơn đỏ 1/2 

hình; 1 hình được chia thành 6 phần đều nhau qua tâm bằng nét kẻ rộng 1,5mm, 

sơn đỏ 5/6 hình tròn);

- 02 hình tròn đường kính 160mm, độ dày của vật liệu tối thiểu là 1,8mm, chuyển 

động quay tương đối với nhau thông qua trục nối tâm có vòng đệm ở giữa; một 

hình trong suốt, một hình màu tối (mỗi hình: được chia thành 8 phần đều nhau 

qua tâm bằng nét kẻ, sơn màu đỏ 1/2 hình tròn. Các đường bao, đường nối tâm, có 

chiều rộng 1,5mm);

- 04 hình vuông có kích thước (160x160)mm, màu trắng (trong đó có 3 hình chia 

thành 4 hình vuông nhỏ đều nhau qua tâm, bằng nét kẻ rộng 1,5mm, 1/4 hình có 

màu xanh cô ban và 1 hình chia thành 4 hình vuông nhỏ đều nhau qua tâm, bằng 

nét kẻ rộng 1,5mm, riêng phần không màu là nét kẻ đứt, 3/4 hình có màu xanh cô 

ban), độ dày của vật liệu là 1,8 mm.

Các hình bằng nhựa

Tất cả đựng trong hộp nhựa kích thước (350x197x83)mm.

Bộ 2 311.000 622.000

-
Bộ học liệu điện tử môn 

Tiếng Việt (TH-LỚP 5)

Mục đích sử dụng: Hỗ trợ giáo viên xây dựng kế hoạch bài dạy, giáo án (điện tử), 

bài giảng (điện tử), học liệu (điện tử), bài tập, bài kiểm tra đánh giá.

Bộ học liệu điện tử được xây dựng theo chương hình môn Tiếng Việt Tiểu học 

(CTGDPT 2018)

Gồm 1 USB được copy chống sao chép.

Toàn bộ tranh điện tử Lớp 5 môn Tiếng Việt TH

Toàn bộ Video/Clip Lớp 5 môn Tiếng Việt TH

Tranh ảnh định dạng JPG có độ phân giải và độ nét cao

Video có độ phân giải HD (tối thiểu 1280x720); âm thanh rõ; hình ảnh đẹp, sinh 

động; thuyết minh (hoặc phụ đề) bằng tiếng Việt phổ thông; thời lượng không quá 

03 phút;

Bộ 1 1.280.000 1.280.000



STT Tên đơn vị, danh mục Quy cách ĐVT
 Số 

lƣợng 
Đơn giá Thành tiền

-
Bộ thiết bị vẽ bảng trong 

dạy học hình học

Bộ thiết bị vẽ bảng gồm:

- 01 ê ke có kích thước các cạnh (300x400x500)mm, 

Vật liệu: Làm bằng gỗ độ dày 3mm, không cong vênh, màu sắc tươi sáng, an toàn 

với người sử dụng.

- 01 chiếc compa dài 400mm với đầu được thiết kế thuận lợi khi vẽ trên bảng 

bằng phấn, bút dạ, một đầu thuận lợi cho việc cố định trên mặt bảng;

Vật liệu: Làm bằng gỗ không cong vênh, màu sắc tươi sáng, an toàn với người sử 

dụng.

- 01 thước đo góc đường kính 300mm, có hai đường chia độ, khuyết ở giữa, 

Vật liệu: Làm bằng gỗ độ dày 2.8mm, không cong vênh, màu sắc tươi sáng, an 

toàn với người sử dụng.

Bộ 1 166.000 166.000

-

Bộ thiết bị dạy học hình 

phẳng và hình khối 

(Dùng cho lớp 5)

Bộ thiết bị dạy hình phẳng và hình khối gồm:

- 02 hình thang bằng nhau, kích thước đáy lớn 280mm, đáy nhỏ 200mm, chiều 

cao 150mm, độ dày của vật liệu là 2mm, màu đỏ, đường cao màu trắng (trong đó 

có 1 hình giữ nguyên; 1 hình cắt ra 2 phần ghép lại được hình tam giác);- 02 hình 

tam giác bằng nhau, kích thước cạnh đáy 250mm, cạnh xiên 220mm, cao 150mm, 

độ dày là 2 mm, màu xanh côban (trong đó có 1 hình tam giác giữ nguyên, có 

đường cao màu đen; 1 hình cắt thành 2 tam giác theo đường cao để ghép với hình 

trên được hình chữ nhật); Các hình bằng nhựa có từ tính để giáo viên đính lên 

bảng từ.- 01 hình hộp chữ nhật kích thước (200x160x100)mm, 4 mặt xung quanh 

màu trắng, 2 đáy màu đỏ, độ dày của vật liệu là 2mm, các mặt liên kết với nhau 

bằng màng PET 0,05mm, có thể mở ra thành hình khai triển của hình hộp chữ 

nhật (gắn được trên bảng từ);- 01 hình hộp chữ nhật biểu diễn cách tính thể tích, 

kích thước trong hộp (200x160x100)mm, trong suốt, độ dày của vật liệu là 2mm. 

Bên trong chứa 1 tấm đáy (200x160x10)mm và 1 cột (10x10x90)mm, sơn ô 

vuông (10x10)mm bằng hai màu trắng, đỏ;- 01 hình lập phương cạnh 200mm, 4 

mặt xung quanh màu trắng, 2 mặt đáy màu đỏ, độ dày của vật liệu tối thiểu là 

2mm, các mặt liên kết với nhau bằng màng PET 0,05mm, có thể mở ra thành hình 

khai triển của hình lập phương (gắn được trên bảng từ); - 01 hình lập phương 

cạnh 100mm biểu diễn thể tích 1dm3, trong suốt, bên trong chứa 1 tấm đáy có 

kích thước bằng (100x100x10)mm và 1 cột (10x10x90)mm, ô vuông (10x10)mm 

có hai màu xanh, trắng;- 01 hình trụ làm bằng vật liệu trong suốt, độ dày là 2mm, 

đáy có đường kính 100mm, chiều cao 150mm;- 01 hình cầu làm bằng nhựa màu 

đỏ trong suốt, độ dày là 3mm, đường kính 200mm; Giá đỡ có đường kính 100mm, 

chiều cao 20mm, độ dày là 2.5mm. Vật liệu: Tất cả các thiết bị được làm bằng 

nhựa, có màu sắc tươi sáng, an toàn trong sử dụng

Bộ 1 1.063.125 1.063.125

-

Bộ thiết bị dạy học dạy 

đơn vị đo diện tích mét 

vuông

- 01 bảng được làm bằng nhựa PVC dày 0,2mm, kích thước: (1.250x1030)mm, 

được kẻ thành các ô có kích thước: (100x100)mm, 02 đầu có gắn nẹp nhựa tròn 

Ø19,5mm và dây treo.
Bộ 1 290.000 290.000

- Các hình khối cơ bản

Các hình khối (mỗi loại 3 hình): 

- Khối hộp chữ nhật kích thước (160x200x320)mm; 

- Khối lập phương kích thước (160x160x160)mm; 

- Khối trụ kích thước (cao 200mm, đường kính tiết diện ngang 160mm); khối cầu 

đường kính 160mm. 

Vật liệu: Bằng nhựa cứng dày 1,8mm, không cong vênh, chịu được nước, có màu 

tươi sáng, an toàn trong sử dụng, tất cả các khối được đựng vào hộp giấy

Bộ 1 889.000 889.000

- Loa cầm tay Loại thông dụng Chiếc 1 720.000 720.000

-
Màu Goát (Gouache 

colour)

Bộ màu loại thông dụng, an toàn trong sử dụng, không có chất độc hại. Gồm 12 

màu, đóng gói riêng cho từng màu: 

- Gồm các màu: đỏ, vàng, tím, xanh cô ban, xanh lá cây, xanh lục, cam, hồng, đen, 

trắng, nâu, xanh da trời;                                

- Mỗi loại màu có dung tích tối thiểu 200ml, các màu được đóng gói trong hộp 

kín, đảm bảo an toàn và thuận lợi trong sử dụng.

Bộ 2 590.000 1.180.000

- Recorder

- Loại sáo dọc soprano recorder, làm bằng nhựa, dài 330mm (±5), phía trước có 7 

lỗ bấm, phía sau có 1 lỗ bấm, dùng hệ thống bấm Baroque 

- Bao bì: túi nhựa.

cái 2 81.000 162.000

- Bục đặt mẫu

- Chất liệu: Chân sắt ống vuông 20mm dày 1.2mm, được sơn tĩnh điện toàn bộ

- Kích thước: Chiều cao có thể điều chỉnh ở 3 mức (800mm-900mm-1.000mm); 

mặt đặt mẫu (400x600)mm, dày tối thiểu 9mm; 

- Kiểu dáng đơn giản, gọn, dễ di chuyển ở các vị trí khác nhau trong lớp học.

cái 1 349.800 349.800

- Quả cầu đá

Chất liệu cánh bằng xốp, chất liệu đế bằng cao su dày khoảng 13-15mm, đường 

kính khoảng 37mm, chiều cao khoảng 130-150mm, trọng lượng 13gam. 

(Theo tiêu chuẩn qui định, loại dùng cho tập luyện).

quả 20 13.000 260.000



STT Tên đơn vị, danh mục Quy cách ĐVT
 Số 

lƣợng 
Đơn giá Thành tiền

- Quả bóng đá

Quả bóng đá số 4: Hình tròn, chất liệu da hoặc giả da, có khả năng chịu lực tốt, độ 

bền cao; chu vi khoảng 620-660mm, trọng lượng khoảng 330-420 gam. (Theo tiêu 

chuẩn qui định, loại dùng cho tập luyện).

quả 3 240.000 720.000

-
Bộ lắp mạch điện đơn 

giản

Gồm:

- Nguồn điện và 02 viên pin 1.5V - 3V, đế bằng nhựa màu cam kích thước 

(88x43x15)mm trên mặt có 02 đầu để gắn dây điện.

- Bóng đèn LED 5mm được gắn trên đế nhựa màu cam, kích thước 

(88x43x12)mm trên mặt có 02 đầu để gắn dây điện.

- Quạt điện mini: Cánh quạt nhụa được gắn trên đế nhựa màu cam, kích thước 

(40x50x18)mm trên mặt có 02 đầu để gắn dây điện

- Công tắc (cầu dao) gắn trên đế nhựa màu cam, kích thước (88x43x12)mm, trên 

mặt có 02 đầu để gắn dây điện. Má cầu dao làm bằng nhôm đầu bọc nhựa. 

- 4 đoạn dây điện để ghép, nối mạch, các dây điện có đầu kết nối phù hợp.

- Một số mảnh vật liệu dẫn điện, cách điện: thanh nhôm, thanh gỗ và thanh nhựa, 

kèm theo đế bằng nhựa màu cam kích thước (88x43x15)mm trên mặt có 02 đầu 

để gắn dây điện.

- Tất cả được đựng vào hộp nhựa kích thước: (105x250x25)mm, hai bên có quai 

cài.

Bộ 1 109.000 109.000

- Bàn và quân cờ

Bàn cờ: Hình vuông, chất liệu bằng nhựa có thể gấp gọn khi không sử dụng. Kích 

thước (420x420)mm. 

Quân cờ có 34 quân, chất liệu bằng nhựa, kích thước: Vua cao 90mm, đế 30mm; 

Binh cao 45mm, đế 25mm (Theo tiêu chuẩn qui định, loại dùng cho tập luyện).

bộ 2 276.000 552.000

- Cột và lưới đá cầu

- Cột: Chất liệu bằng sắt đường kính 34mm và 38mm, tole tấm dày 1mm, toàn bộ 

sơn tĩnh điện, di chuyển bằng bánh xe, tay quay căng lưới, điều chỉnh được độ 

cao; chiều cao tối đa 1.700mm;  

- Lưới: Hình chữ nhật dài, chất liệu bằng sợi vải dù hoặc tương đương, không 

thấm nước. Kích thước khoảng (7.100x750)mm (DxC), viền lưới rộng 20mm, 

kích thước mắt luới 20-23mm; 

(Theo tiêu chuẩn qui định, loại dùng cho tập luyện).

bộ 1 2.059.200 2.059.200

-
Bản đồ Địa lí tự nhiên 

Việt Nam (Tranh điện tử)

Gồm 1 USB được copy chống sao chép

Bản đồ treo tường thể hiện các nội dung:

- Vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ của Việt Nam;

- Địa hình (Phân tầng độ cao; Phân tầng độ sâu);

- Một số dãy núi chính (dãy Hoàng Liên Sơn, dãy Sông Gâm, dãy Ngân Sơn, dãy 

Bắc Sơn, dãy Đông Triều, dãy Trường Sơn); Một số con sông chính (sông Hồng, 

sông Đà, sông Thái Bình, sông Mã, sông Cả, sông Đà Rằng, sông Xê Xan, sông 

Xrê Pôk, sông Ba, sông Đồng Nai, sông Tiền, sông Hậu); Một số cao nguyên (cao 

nguyên Mộc Châu, cao nguyên Kon Tum, cao nguyên Plây Ku, cao nguyên Đắk 

Lắk, cao nguyên Lâm Viên, cao nguyên Di Linh); địa điểm phân bố một số 

khoáng sản chính ở Việt Nam (than, dầu mỏ, khí đốt, sắt, bô-xit, thiếc, vàng, 

đồng, apatit).

Bản đồ thể hiện lãnh thổ Việt Nam là một khối thống nhất và toàn vẹn, bao gồm 

vùng đất, vùng biển, vùng trời; chú ý vùng biển có các đảo và quần đảo lớn, trong 

đó có quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Kích thước (720x1.020)mm, 

Tranh ảnh định dạng JPG có độ phân giải và độ nét cao

Tờ 1 214.200 214.200

-
Bàn, ghế dùng cho giáo 

viên môn Ngoại ngữ

1 bàn + 1 ghế

'- Kích thước bàn: 600 x 1200 x 750 mm

'- Kích thước ghế: 400 x 400 x 420 mm

'- Khung bằng thép hộp sơn tĩnh điện

'- Mặt bàn, mặt ghế, quây … bằng gỗ công nghiệp phủ Melamin màu vàng vân gỗ

'- Bàn có ngăn kéo bàn phím, hộc để CPU và khoang vách ngăn, phía trước có 

kính trắng

'- Liên kết bằng có bulông, ốc vít và phụ kiện chống tháo

'- Thiết kế phù hợp để lắp đặt thiết bị dạy học ngoại ngữ dàúh cho giáo viên.

bộ 1 3.000.000 3.000.000

-
Sơ đồ: Các bộ phận của 

hoa

- 01 Sơ đồ diễn tả các bộ phận sinh sản của hoa lưỡng tính. Kích thước (790x540) 

mm dung sai 10 mm, in offset 4 màu trên giấy couche có định lượng 200g/m2 , 

cán láng OPP mờ.

- 8 thẻ chữ gồm: (1) nhị, (2) nhụy, (3) bao phấn, (4) chỉ nhị, (5) đầu nhụy, (6) vòi 

nhụy, (7) bầu nhụy, (8) noãn. Kích thước (30x80)mm, in một màu, trên giấy 

couche có định lượng 200g/m2 , cán láng OPP mờ.

Bộ 1 33.000 33.000

- Thang chữ A

Hình chữ A, chất liệu bằng gỗ hoặc tương đương, mỗi bên chữ A gồm 5 bậc. Kích 

thước mỗi bên cao khoảng 1250mm, rộng khoảng 450mm; mỗi bậc thang cao 

khoảng 250mm; mặt phẳng của bậc thang rộng khoảng 40mm, dày khoảng 20mm.

Chiếc 1 1.124.000 1.124.000



STT Tên đơn vị, danh mục Quy cách ĐVT
 Số 

lƣợng 
Đơn giá Thành tiền

- Xô đựng nước

- Loại thông dụng bằng nhựa có quai xách, 2 ngăn chứa nước có thể lấy được ra 

ngoài, quay xách có nơi cắm cọ sau khi rửa không cong vênh, an toàn trong sử 

dụng.

-  Kích thước: (200x150)mm, dung tích khoảng 2 lít nước

cái 3 82.000 246.000

- Tạp dề Bằng vải nilon mềm, không thấm nước; phù hợp với học sinh tiểu học. cái 8 70.000 560.000

II Sách 4.139.000

1 Sách học sinh

Bộ sách: Kết nối tri thức với cuộc sống

- Toán 5, tập một Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 5 19.000 95.000

- Toán 5, tập hai Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 5 18.000 90.000

- Tiếng Việt 5, tập một Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 5 22.000 110.000

- Tiếng Việt 5, tập hai Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 5 21.000 105.000

- Đạo đức 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 5 9.000 45.000

- Âm nhạc 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 5 10.000 50.000

- Khoa học 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 5 16.000 80.000

- Hoạt động trải nghiệm 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 5 14.000 70.000

- Giáo dục thể chất 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 5 12.000 60.000

- Công nghệ 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 5 7.000 35.000

- Tin học 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 5 11.000 55.000

- Lịch sử và Địa lí 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 5 16.000 80.000

- Bài tập Tiếng việt 5/1 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 5 16.000 80.000

- Bài tập Tiếng việt 5/2 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 5 16.000 80.000

- Bài tập Toán 5/1 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 5 18.000 90.000

- Bài tập Toán 5/2 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 5 17.000 85.000

- Bài tập Tin học 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 3 10.000 30.000

- Bài tập Khoa học 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 3 12.000 36.000

- Bài tập Đạo đức 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 3 8.000 24.000

- Bài tập Công nghệ 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 3 5.000 15.000

- Bài tập Lịch sử địa lí 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 3 14.000 42.000

- Bài tập Âm nhạc 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 3 6.000 18.000

- Bài tập HĐTN 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 3 11.000 33.000

- Tiếng anh 5/1 Global Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 3 38.000 114.000

- Tiếng anh 5/2 Global Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 3 37.000 111.000

-
Bài tập Tiếng anh 5 

Global 
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 3 65.000 195.000

Bộ sách: Chân trời sáng tạo

- Mĩ thuật 5 (bản 1) Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 2 11.000 22.000

- Bài tập Mĩ thuật 5  Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 2 7.000 14.000

Sách Tiếng anh

-

Tiếng Anh 5 - Global 

Success - Sách học sinh, 

Tập một

Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 2 38.000 76.000

-

Tiếng Anh 5 - Global 

Success - Sách học sinh, 

Tập hai

Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 2 37.000 74.000

-
Tiếng Anh 5 - Global 

Success - Sách bài tập
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 2 65.000 130.000

2 Sách giáo viên

Bộ sách: Kết nối tri thức với cuộc sống

- Toán 5 – SGV Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 5 66.000 330.000

-
Tiếng Việt 5, tập một – 

SGV 
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 5 54.000 270.000

-
Tiếng Việt 5, tập hai – 

SGV 
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 5 49.000 245.000

- Đạo đức 5 – SGV Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 5 19.000 95.000

- Âm nhạc 5 – SGV Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 5 16.000 80.000

- Khoa học 5 – SGV Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 5 31.000 155.000

- Công nghệ 5 – SGV Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 5 13.000 65.000

-
Hoạt động trải nghiệm 5 

– SGV 
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 5 41.000 205.000

-
Giáo dục thể chất 5 – 

SGV 
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 3 29.000 87.000

- Tin học 5 – SGV Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 3 17.000 51.000

-
Lịch sử và Địa lí 5 – 

SGV 
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 4 34.000 136.000

Bộ sách: Chân trời sáng tạo

-
Mĩ thuật 5 – SGV  (bản 

1)
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 2 18.000 36.000

Sách Tiếng anh 0



STT Tên đơn vị, danh mục Quy cách ĐVT
 Số 

lƣợng 
Đơn giá Thành tiền

-
Tiếng Anh 5 - Global 

Success - Sách giáo viên
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Quyển 2 120.000 240.000

28 Trƣờng TH&THCS Bình Phƣớc 19.997.165

I Thiết bị 17.230.165

-
Bộ thiết bị vẽ bảng trong 

dạy học hình học

Bộ thiết bị vẽ bảng gồm:

- 01 ê ke có kích thước các cạnh (300x400x500)mm, 

Vật liệu: Làm bằng gỗ độ dày 3mm, không cong vênh, màu sắc tươi sáng, an toàn 

với người sử dụng.

- 01 chiếc compa dài 400mm với đầu được thiết kế thuận lợi khi vẽ trên bảng 

bằng phấn, bút dạ, một đầu thuận lợi cho việc cố định trên mặt bảng;

Vật liệu: Làm bằng gỗ không cong vênh, màu sắc tươi sáng, an toàn với người sử 

dụng.

- 01 thước đo góc đường kính 300mm, có hai đường chia độ, khuyết ở giữa, 

Vật liệu: Làm bằng gỗ độ dày 2.8mm, không cong vênh, màu sắc tươi sáng, an 

toàn với người sử dụng.

Bộ 2 166.000 332.000

-
Bộ thiết bị dạy học yếu 

tố xác suất

Bộ thiết bị dạy học yếu tố xác suất gồm: 

- 01 quân xúc xắc có độ dài cạnh là 20mm; có 6 mặt, số chấm xuất hiện ở mỗi mặt 

là một trong các số 1; 2; 3; 4; 5; 6 (mặt 1 chấm; mặt 2 chấm; ... ; mặt 6 chấm); 

- 02 đồng xu gồm một đồng xu to có đường kính 25mm và một đồng xu nhỏ có 

đường kính 20mm; độ dày 1mm; làm bằng nhôm được xi mạ đồng. Trên mỗi 

đồng xu, một mặt khắc nổi chữ N, mặt kia khắc nổi chữ S; 

- 01 hộp bóng có 3 quả, trong đó có 1 quả bóng xanh, 1 quả bóng đỏ và 1 quả 

bóng vàng, các quả bóng có kích thước và trọng lượng như nhau với đường kính 

40mm.

Tất cả được đựng vào hộp nhựa trong kích thước: (10x8,5x5)cm.

Bộ 2 44.520 89.040

-

Bộ thiết bị hình học dạy 

phân số (Dùng cho giáo 

viên - Có từ tính)

Bộ thiết bị hình học dạy phân số gồm:

- 09 hình tròn đường kính 160mm, độ dày của vật liệu là 1,8mm màu sáng (trong 

đó có 5 hình được chia thành 4 phần đều nhau qua tâm bằng nét kẻ rộng 1,5mm; 

sơn màu đỏ 1/4 hình; 1 hình được chia thành 4 phần đều nhau qua tâm bằng nét 

kẻ rộng 1,5mm, đường viền theo chu vi và đường kẻ chia (không tiếp xúc với 

phần sơn) là nét kẻ đứt rộng 2,7mm, sơn đỏ 1/4; 1 hình được chia thành 4 phần 

đều nhau qua tâm bằng nét kẻ rộng 1,5mm toàn bộ hình tròn sơn màu đỏ; 1 hình 

được chia thành 2 phần đều nhau qua tâm bằng nét kẻ rộng 1,5mm; sơn đỏ 1/2 

hình; 1 hình được chia thành 6 phần đều nhau qua tâm bằng nét kẻ rộng 1,5mm, 

sơn đỏ 5/6 hình tròn);

- 02 hình tròn đường kính 160mm, độ dày của vật liệu tối thiểu là 1,8mm, chuyển 

động quay tương đối với nhau thông qua trục nối tâm có vòng đệm ở giữa; một 

hình trong suốt, một hình màu tối (mỗi hình: được chia thành 8 phần đều nhau 

qua tâm bằng nét kẻ, sơn màu đỏ 1/2 hình tròn. Các đường bao, đường nối tâm, có 

chiều rộng 1,5mm);

- 04 hình vuông có kích thước (160x160)mm, màu trắng (trong đó có 3 hình chia 

thành 4 hình vuông nhỏ đều nhau qua tâm, bằng nét kẻ rộng 1,5mm, 1/4 hình có 

màu xanh cô ban và 1 hình chia thành 4 hình vuông nhỏ đều nhau qua tâm, bằng 

nét kẻ rộng 1,5mm, riêng phần không màu là nét kẻ đứt, 3/4 hình có màu xanh cô 

ban), độ dày của vật liệu là 1,8 mm.

Các hình bằng nhựa có gắn nam châm để giáo viên đính lên bảng từ.

Tất cả đựng trong hộp nhựa kích thước (350x197x83)mm.

Bộ 2 322.000 644.000



STT Tên đơn vị, danh mục Quy cách ĐVT
 Số 

lƣợng 
Đơn giá Thành tiền

-

Bộ thiết bị dạy học hình 

phẳng và hình khối 

(Dùng cho lớp 5)

Bộ thiết bị dạy hình phẳng và hình khối gồm:

- 02 hình thang bằng nhau, kích thước đáy lớn 280mm, đáy nhỏ 200mm, chiều 

cao 150mm, độ dày của vật liệu là 2mm, màu đỏ, đường cao màu trắng (trong đó 

có 1 hình giữ nguyên; 1 hình cắt ra 2 phần ghép lại được hình tam giác);- 02 hình 

tam giác bằng nhau, kích thước cạnh đáy 250mm, cạnh xiên 220mm, cao 150mm, 

độ dày là 2 mm, màu xanh côban (trong đó có 1 hình tam giác giữ nguyên, có 

đường cao màu đen; 1 hình cắt thành 2 tam giác theo đường cao để ghép với hình 

trên được hình chữ nhật); Các hình bằng nhựa có từ tính để giáo viên đính lên 

bảng từ.- 01 hình hộp chữ nhật kích thước (200x160x100)mm, 4 mặt xung quanh 

màu trắng, 2 đáy màu đỏ, độ dày của vật liệu là 2mm, các mặt liên kết với nhau 

bằng màng PET 0,05mm, có thể mở ra thành hình khai triển của hình hộp chữ 

nhật (gắn được trên bảng từ);- 01 hình hộp chữ nhật biểu diễn cách tính thể tích, 

kích thước trong hộp (200x160x100)mm, trong suốt, độ dày của vật liệu là 2mm. 

Bên trong chứa 1 tấm đáy (200x160x10)mm và 1 cột (10x10x90)mm, sơn ô 

vuông (10x10)mm bằng hai màu trắng, đỏ;- 01 hình lập phương cạnh 200mm, 4 

mặt xung quanh màu trắng, 2 mặt đáy màu đỏ, độ dày của vật liệu tối thiểu là 

2mm, các mặt liên kết với nhau bằng màng PET 0,05mm, có thể mở ra thành hình 

khai triển của hình lập phương (gắn được trên bảng từ); - 01 hình lập phương 

cạnh 100mm biểu diễn thể tích 1dm3, trong suốt, bên trong chứa 1 tấm đáy có 

kích thước bằng (100x100x10)mm và 1 cột (10x10x90)mm, ô vuông (10x10)mm 

có hai màu xanh, trắng;- 01 hình trụ làm bằng vật liệu trong suốt, độ dày là 2mm, 

đáy có đường kính 100mm, chiều cao 150mm;- 01 hình cầu làm bằng nhựa màu 

đỏ trong suốt, độ dày là 3mm, đường kính 200mm; Giá đỡ có đường kính 100mm, 

chiều cao 20mm, độ dày là 2.5mm. Vật liệu: Tất cả các thiết bị được làm bằng 

nhựa, có màu sắc tươi sáng, an toàn trong sử dụng

Bộ 1 1.063.125 1.063.125

-
Bản đồ Địa lí tự nhiên 

Việt Nam

Bản đồ treo tường thể hiện các nội dung:

- Vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ của Việt Nam;

- Địa hình (Phân tầng độ cao; Phân tầng độ sâu);

- Một số dãy núi chính (dãy Hoàng Liên Sơn, dãy Sông Gâm, dãy Ngân Sơn, dãy 

Bắc Sơn, dãy Đông Triều, dãy Trường Sơn); Một số con sông chính (sông Hồng, 

sông Đà, sông Thái Bình, sông Mã, sông Cả, sông Đà Rằng, sông Xê Xan, sông 

Xrê Pôk, sông Ba, sông Đồng Nai, sông Tiền, sông Hậu); Một số cao nguyên (cao 

nguyên Mộc Châu, cao nguyên Kon Tum, cao nguyên Plây Ku, cao nguyên Đắk 

Lắk, cao nguyên Lâm Viên, cao nguyên Di Linh); địa điểm phân bố một số 

khoáng sản chính ở Việt Nam (than, dầu mỏ, khí đốt, sắt, bô-xit, thiếc, vàng, 

đồng, apatit).

Bản đồ thể hiện lãnh thổ Việt Nam là một khối thống nhất và toàn vẹn, bao gồm 

vùng đất, vùng biển, vùng trời; chú ý vùng biển có các đảo và quần đảo lớn, trong 

đó có quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Kích thước (720x1.020)mm, in offset 4 màu trên giấy couché có định lượng 

200g/m2, cán láng OPP mờ  (có thể thay thế bằng tranh/ ảnh điện tử).

Tờ 1 55.000 55.000

-
Bản đồ hành chính Việt 

Nam

Bản đồ treo tường thể hiện đầy đủ 63 tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương (tính 

đến năm 2021). Bản đồ thể hiện lãnh thổ Việt Nam là một khối thống nhất và toàn 

vẹn, bao gồm vùng đất, vùng biển, vùng trời; chú ý vùng biển có các đảo và quần 

đảo lớn, trong đó có quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Kích thước (720x1.020)mm,  in offset 4 màu trên giấy couché có định lượng 

200g/m2, cán láng OPP mờ  (có thể thay thế bằng tranh/ ảnh điện tử).

Tờ 1 55.000 55.000

-
Bản đồ các nước và lãnh 

thổ trên thế giới

Bản đồ treo tường thể hiện các nước và vùng lãnh thổ trên thế giới. Thể hiện rõ 

thủ đô của các nước. Kích thước (720x1.020)mm.
Tờ 1 38.000 38.000

-
Lược đồ chiến thắng Chi 

Lăng

Lược đồ treo tường thể hiện được thế trận của chiến thắng Chi Lăng.

Kích thước (720x1.020)mm, in offset 4 màu trên giấy couche định lượng 

200g/m2, cán láng OPP mờ (có thể thay thế bằng tranh/ảnh điện tử)

Tờ 1 37.000 37.000

-
Lược đồ chiến dịch Điện 

Biên Phủ năm 1954

Lược đồ treo tường thể hiện diễn biến của chiến dịch Điện Biên Phủ 1954.

Kích thước (720x1.020)mm, in offset 4 màu trên giấy couche định lượng 

200g/m2, cán láng OPP mờ (có thể thay thế bằng tranh/ảnh điện tử)

Tờ 1 37.000 37.000

-
Lược đồ chiến dịch Hồ 

Chí Minh năm 1975

Lược đồ treo tường thể hiện diễn biến của chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975.

Kích thước (720x1.020)mm, in offset 4 màu trên giấy couche định lượng 

200g/m2, cán láng OPP mờ (có thể thay thế bằng tranh/ảnh điện tử)

Tờ 1 37.000 37.000

-
Bản đồ tự nhiên Trung 

Quốc

Bản đồ treo tường thể hiện vị trí địa lí, ranh giới tiếp giáp với các quốc gia, vùng 

biển đảo; một số đặc điểm tự nhiên của Trung Quốc.

Kích thước (720x1.020)mm, in offset 4 màu trên giấy couche định lượng 

200g/m2, cán láng OPP mờ (có thể thay thế bằng tranh/ảnh điện tử)

Tờ 1 37.000 37.000

-
Bản đồ tự nhiên nước 

Lào

Bản đồ treo tường thể hiện vị trí địa lí, ranh giới tiếp giáp với các quốc gia; một số 

đặc điểm tự nhiên của Lào.

Kích thước (720x1.020)mm, in offset 4 màu trên giấy couche định lượng 

200g/m2, cán láng OPP mờ (có thể thay thế bằng tranh/ảnh điện tử)

Tờ 1 37.000 37.000



STT Tên đơn vị, danh mục Quy cách ĐVT
 Số 

lƣợng 
Đơn giá Thành tiền

-
Bản đồ tự nhiên nước 

Campuchia

Bản đồ treo tường thể hiện vị trí địa lí, ranh giới tiếp giáp với các quốc gia, vùng 

biển đảo; một số đặc điểm tự nhiên của Campuchia.

Kích thước (720x1.020)mm, in offset 4 màu trên giấy couche định lượng 

200g/m2, cán láng OPP mờ (có thể thay thế bằng tranh/ảnh điện tử)

Tờ 1 37.000 37.000

-
Bản đồ Hành chính - 

Chính trị Đông Nam Á

Bản đồ treo tường thể hiện vị trí địa lí của khu vực, các nước trong khu vực Đông 

Nam Á. Kích thước (720x1.020)mm, in offset 4 màu trên giấy couche định lượng 

200g/m2, cán láng OPP mờ (có thể thay thế bằng tranh/ảnh điện tử)

Tờ 1 37.000 37.000

- Quả địa cầu

- Kích thước: Quả địa cầu đường kính F=30cm. 

- Tỷ lệ 1: 42.474.000

- Chất liệu: Đế quả cầu được làm bằng nhựa có đường kính F190mm dày 17mm. 

Đế và quả cầu được liên kết bằng gọng nhựa có gắn trục thép ren răng M8. 

* Quả cầu có thể tháo, lắp ráp dể dàng, màu sắc được in rõ nét bền bỉ với thời 

gian, có chú thích bằng tiếng Việt. 

Quả 2 350.000 700.000

- Nấm thể thao Hình nón, chất liệu bằng nhựa PVC; chiều cao 80mm, đường kính đế 200mm. Chiếc 15 17.000 255.000

- Bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật gồm: 

+ Tấm lớn: Bằng nhựa PS-HI màu xanh lá cây sẫm, kích thước (110x60x2,2)mm,

có 55 lỗ cách đều nhau;

+ Tấm nhỏ: Bằng nhựa PS-HI màu xanh lá cây tươi, kích thước (50x60x2,2)mm,

có 25 lỗ cách đều nhau;

+ Tấm 25 lỗ: Gồm 2 tấm, bằng nhựa PS-HI màu đỏ, kích thước (110x30x2,2)mm,

có 25 lỗ cách đều nhau;

+ Tấm bên cabin (trái, phải): Bằng nhựa PS-HI màu đỏ, kích thước

(50x40x2,2)mm; có tấm cửa sổ cabin màu trắng, kích thước (25x18x2,2)mm;

+ Tấm sau cabin: Bằng nhựa PS-HI màu đỏ, kích thước (68,4x40x2,2)mm;

+ Tấm mặt cabin: Bằng nhựa PS-HI màu xanh Côban, kích thước

(64,4x40x2,2)mm có tấm kính bằng nhựa PS trong suốt, kích thước

(60x27x1,2)mm; gắn đèn bằng nhựa PE-LD màu trắng, đường kính 12mm, chỏm

cầu R8mm;      

+ Tấm chữ L: Bằng nhụa PS-HI màu da cam, kích thước (64x64,4x2,2)mm; 

+ Tấm 3 lỗ: Bằng nhựa PS-HI màu xanh lá cây, kích thước (60x30x2,2)mm, có 3

lỗ;

+ Tấm 2 lỗ: Bằng nhựa PS-HI màu đỏ, kích thước (50x25x2,2)mm, có 2 lỗ;

+ Thanh thẳng 11 lỗ: Gồm 6 thanh bằng nhựa PS-HI màu đỏ, kích thước

(110x10x2,2)mm, có 11 lỗ;

+ Thanh thẳng 9 lỗ: Gồm 4 thanh, bằng nhựa PS-HI màu đỏ, kích thước

(90x10x2,2)mm, có 9 lỗ; 

+ Thanh thẳng 7 lỗ: Gồm 4 thanh, bằng nhựa PS-HI màu xanh dương, kích thước

(70x10x2,2)mm; có 7 lỗ;

+ Thanh thẳng 6 lỗ: Gồm 2 thanh, bằng nhựa PS-HI màu vàng, kích thước

(60x10x2,2)mm; có 6 lỗ; 

+ Thanh thẳng 5 lỗ: Gồm 4 thanh, bằng nhựa PS-HI, màu xanh lá cây, kích thước

(50x10x2,2)mm; có 5 lỗ;

+ Thanh thẳng 3 lỗ: Gồm 2 thanh, bằng nhựa PS-HI, màu đỏ, kích thước

(30xl0x2,2)mm; có 3 lỗ; 

+ Thanh thẳng 2 lỗ: Bằng nhựa PS-HI,màu đỏ, kích thước (20x10x2,2)mm; có 2

lỗ; 

- Thanh móc: Bằng nhựa PS-HI, màu đỏ, kích thước (24x15x2,2)mm; có lỗ

Ф2mm;

+ Thanh chữ U dài: Gồm 6 thanh, bằng nhựa PS-HI màu vàng, kích thước

(64,4x15x2,2)mm; chữ U:15 mm, có 7 lỗ; 

+ Thanh chữ U ngắn: Gồm 6 thanh, bằng nhựa PS-HI, màu vàng, kích thước

(44,4x15x2,2)mm, chữ U:15 mm; có 5 lỗ; 

+ Thanh chữ L dài: Gồm 2 thanh, bằng nhựa PS-HI, màu xanh lá cây, kích thước

thân (25x10x2,2)mm, kích thước đế (15x10x2,2)mm, có 3 lỗ; 

+ Thanh chữ L ngắn: Gồm 4 thanh, bằng nhựa PS-HI, màu đỏ, kích thước thân

(15x10x2,2)mm, kích thước đế (10xl0x2,2)mm, có 2 lỗ; 

+ Bánh xe: Gồm 7 cái, bằng nhựa LD dẻo, màu đen bóng, đường kính 34mm, trên

đường chu vi ngoài cùng chia đều 22 răng/mặt; răng bố trí so le theo 2 mặt bên

của lốp. Tang trống (mayơ) bằng nhựa PP màu trắng , đường kính ngoài 25mm,

dày 10mm, có 3 thanh giằng;

Bộ
Bộ lắp ghép mô hình kĩ 

thuật (phần cơ bản)
2 95.000 190.000



STT Tên đơn vị, danh mục Quy cách ĐVT
 Số 

lƣợng 
Đơn giá Thành tiền

+ Bánh đai (ròng rọc): Gồm 5 cái, bằng nhựa PP màu đỏ, đường kính ngoài

27mm, dày 6mm; 

+ Trục thẳng ngắn 1: Gồm 1 cái, bằng nhôm, Ф4mm, dài 80mm, 2 đầu được vê

tròn; 

+ Trục thẳng ngắn 2: Gồm 2 cái, bằng nhôm, Ф4mm, dài 60mm, 2 đầu được vê

tròn; 

+ Trục thẳng dài: Gồm 3 cái, bằng nhôm, Ф4mm, dài 100 mm, 2 đầu được vê

tròn; 

+ Trục quay: Gồm 1 cái, bằng nhôm, Ф4mm, dài 110mm, 2 đầu được vê tròn; 

+ Dây sợi: Dài 500mm; 

+ Đai truyền: Gồm 2 cái, bằng cao su; 

+ Vít dài: Gồm 2 cái, bằng thép CT3, mạ Nicrôm M4, dài 26mm; 

+ Vít ngắn: Gồm 48 cái, bằng thép CT3, mạ Nicrôm, M4, dài 10mm; 

+ Đai ốc: Gồm 44 cái, bằng thép CT3, mạ Nicrôm, M4; 

+ Vòng hãm: Gồm 20 cái, bằng nhựa LD màu xanh da trời, đường kính ngoài

8,5mm, dày 3mm;

+ Tua - vít: Bằng thép C45, độ cứng 40 HRC, mạ Nicrôm, dài 108mm, cán bọc

nhựa PS; 

+ Cờ - lê: Bằng thép C45, mạ Nicrôm, dài 75mm; 

+ Hộp đựng ốc vít: Bằng nhựa PP màu trắng, kích thước (88x35xl5)mm, nắp và

đáy đúc liền có 2 bản lề và khóa cài;

+ Tấm tam giác: Gồm 6 tấm, bằng nhựa ABS, có 6 lỗ2 lỗ; 

+ Bánh xe: Gồm 7 cái, bằng nhựa LD dẻo, màu đen bóng, đường kính 34mm, trên

đường chu vi ngoài cùng chia đều 22 răng/mặt; răng bố trí so

####

+ Thanh thẳng 5 lỗ: Gồm 4 thanh, bằng nhựa PS-HI màu đỏ, kích thước

(50x10x2,2)mm; 

+ Thanh thẳng 3 lỗ: Gồm 6 thanh, bằng nhựa PS-HI, kích thước (30x10x2,2)mm

(2 thanh màu đỏ, 4 thanh màu vàng); 

+ Thanh thẳng 2 lỗ: Bằng nhựa PS-HI,màu đỏ, kích thước (20x10x2,2)mm; có 2

lỗ; 

+ Thanh chữ U dài: Gồm 4 thanh, bằng nhựa PS-HI màu vàng, kích thước

(64,4x15x2,2)mm; chữ U:15mm, có 7 lỗ; 

+ Thanh chữ L dài: Gồm 4 thanh, bằng nhựa PS-HI màu đỏ, kích thước thân

(25x10x2,2)mm kích thước đế (15x10x2,2)mm, có 3 lỗ; 

+ Băng tải: Bằng sợi tổng hợp pha cao su, kích thước (200x30)mm;  

+ Tất cả được để trong hộp nhựa: Kích thước (255x153x35)mm, hộp chia làm 6

ngăn bằng nhựa PP màu xanh, có nắp đậy bằng nhựa PP trong, có 2 bản lề và 2

khóa cài

Bộ lắp ghép mô hình kĩ 

thuật (phần nâng cao)

+ Tấm nhỏ: Bằng nhựa PS-HI màu xanh lá cây tươi, kích thước (50x60x2,2)mm, 

có 25 lỗ cách đều nhau;

+ Tấm sau cabin: Bằng nhựa PS-HI màu đỏ, kích thước (68,4x40x2,2)mm;  

+ Thanh thẳng 7 lỗ: Gồm 2 thanh, bằng nhựa PS-HI màu xanh dương, kích thước 

(70x10x2,2)mm; có 7 lỗ; 

+ Tấm mặt cabin: Bằng nhựa PS-HI màu xanh Côban, kích thước 

(64,4x40x2,2)mm có tấm kính bằng nhựa PS trong suốt, kích thước 

(60x27x1,2)mm; gắn đèn bằng nhựa PE-LD màu trắng, đường kính 12mm, chỏm 

cầu R8mm;   

+ Tấm lớn: Bằng nhựa PS-HI màu xanh lá cây sẫm, kích thước (110x60x2,2)mm, 

có 55 lỗ cách đều nhau;

+ Tấm bên cabin (trái, phải): Bằng nhựa PS-HI màu đỏ, kích thước 

(50x40x2,2)mm; có tấm cửa sổ cabin màu trắng, kích thước (25x18x2,2)mm;

+ Bánh đai (ròng rọc): Gồm 2 cái, bằng nhựa PP màu đỏ, đường kính ngoài 

27mm, dày 6mm; 

+ Bánh xe: Gồm 4 cái, bằng nhựa LD dẻo, màu đen bóng, đường kính 34mm, trên 

đường chu vi ngoài cùng chia đều 22 răng/mặt; răng bố trí so le theo 2 mặt bên 

của lốp. Tang trống (mayơ) bằng nhựa PP màu trắng , đường kính ngoài 25mm, 

dày 10mm, có 3 thanh giằng; 

+ Trục thẳng dài: Gồm 1 cái, bằng nhôm, Ф4mm, dài 100 mm, 2 đầu được vê 

tròn; 

+ Tua - vít: Bằng thép C45, độ cứng 40 HRC, mạ Nicrôm, dài 108mm, cán bọc 

nhựa PS; 

+ Thanh thẳng 5 lỗ: Gồm 1 thanh, bằng nhựa PS-HI, màu xanh lá cây, kích thước 

(50x10x2,2)mm; có 5 lỗ;

+ Cờ - lê: Bằng thép C45, mạ Nicrôm, dài 75mm; 

Bộ 1 431.000 431.000

- Bơm
Loại thông dụng, chất liệu chính bằng kim loại, có đồng hồ đo áp lực, vòi bơm 

bằng ống cao su, van bơm có đầu cài tiện lợi.
Chiếc 2 346.000 692.000

- Vòng
Vòng tròn, chất liệu bằng nhựa, đường kính khoảng 345mm, trọng lượng khoảng 

90gam, dày 7mm.
Chiếc 20 54.000 1.080.000

Bộ
Bộ lắp ghép mô hình kĩ 

thuật (phần cơ bản)
2 95.000 190.000



STT Tên đơn vị, danh mục Quy cách ĐVT
 Số 

lƣợng 
Đơn giá Thành tiền

- Quả bóng rổ

Quả Bóng rổ số 5: Hình tròn, chất liệu cao su, độ nảy tốt, có chia các rãnh tạo ma 

sát, có khả năng chịu lực, độ bền cao; Chu vi khoảng 690-710mm; nặng khoảng 

470-500gam. (Theo tiêu chuẩn qui định, loại dùng cho tập luyện).

Quả 5 176.000 880.000

- Cột, bảng bóng rổ

- Cột rổ: Dạng ống tròn, chất liệu bằng kim loại, được cố định trên mặt sân hoặc 

có bánh xe di động. Chiều cao khoảng 2.100-2.600mm; 

- Bảng rổ: Hình chữ nhật, chất liệu bằng gỗ hoặc tương đương, kích thước khoảng 

(1.200x900)mm, dày 5 mm được gắn với cột rổ, có thể hạ, nâng độ cao;

- Vòng rổ: Hình tròn, chất liệu bằng kim loại, đường kính khoảng 320mm và được 

đan lưới, gắn cố định trên bảng rổ, mặt vòng rổ song song với mặt đất (Theo tiêu 

chuẩn qui định, loại dùng cho tập luyện).

Chiếc 1 7.500.000 7.500.000

- Maracas

Theo mẫu của nhạc cụ thông dụng, gồm hai bầu rỗng bằng nhựa PS có nhiều màu, 

có tay cầm và dây treo, bên trong đựng những hạt nhựa màu tạo âm thanh, dài 

khoảng 20cm cân nặng 70gram.

Cặp 1 44.000 44.000

- Recorder

- Loại sáo dọc soprano recorder, làm bằng nhựa, dài 330mm (±5), phía trước có 7 

lỗ bấm, phía sau có 1 lỗ bấm, dùng hệ thống bấm Baroque 

- Bao bì: túi nhựa.

Cái 5 81.000 405.000

-
Bộ lắp mạch điện đơn 

giản

Gồm:

- Nguồn điện và 02 viên pin 1.5V - 3V, đế bằng nhựa màu cam kích thước 

(88x43x15)mm trên mặt có 02 đầu để gắn dây điện.

- Bóng đèn LED 5mm được gắn trên đế nhựa màu cam, kích thước 

(88x43x12)mm trên mặt có 02 đầu để gắn dây điện.

- Quạt điện mini: Cánh quạt nhụa được gắn trên đế nhựa màu cam, kích thước 

(40x50x18)mm trên mặt có 02 đầu để gắn dây điện

- Công tắc (cầu dao) gắn trên đế nhựa màu cam, kích thước (88x43x12)mm, trên 

mặt có 02 đầu để gắn dây điện. Má cầu dao làm bằng nhôm đầu bọc nhựa. 

- 4 đoạn dây điện để ghép, nối mạch, các dây điện có đầu kết nối phù hợp.

- Một số mảnh vật liệu dẫn điện, cách điện: thanh nhôm, thanh gỗ và thanh nhựa, 

kèm theo đế bằng nhựa màu cam kích thước (88x43x15)mm trên mặt có 02 đầu 

để gắn dây điện.

- Tất cả được đựng vào hộp nhựa kích thước: (105x250x25)mm, hai bên có quai 

cài.

Bộ 2 109.000 218.000

- Đài đĩa

- Phát các loại đĩa CD có các định dạng phổ thông;

- Có cổng USB và/hoặc thẻ nhớ

- Có chức năng nhớ, tua tiến, tua lùi, tạm dừng.

- Đài AM, FM

- Nguồn điện AC 110-220V/50 Hz, sử dụng được pin

Chiếc 1 2.300.000 2.300.000

II Sách 2.767.000

1 Sách học sinh

Bộ sách: Kết nối tri thức với cuộc sống

- Toán 5, tập một Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bàn giáo dục Việt Nam Quyển 3 19.000 57.000

- Toán 5, tập hai Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bàn giáo dục Việt Nam Quyển 3 18.000 54.000

- Tiếng Việt 5, tập một Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bàn giáo dục Việt Nam Quyển 3 22.000 66.000

- Tiếng Việt 5, tập hai Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bàn giáo dục Việt Nam Quyển 3 21.000 63.000

- Đạo đức 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bàn giáo dục Việt Nam Quyển 3 9.000 27.000

- Âm nhạc 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bàn giáo dục Việt Nam Quyển 2 10.000 20.000

- Khoa học 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bàn giáo dục Việt Nam Quyển 3 16.000 48.000

- Hoạt động trải nghiệm 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bàn giáo dục Việt Nam Quyển 3 14.000 42.000

- Giáo dục thể chất 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bàn giáo dục Việt Nam Quyển 2 12.000 24.000

- Công nghệ 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bàn giáo dục Việt Nam Quyển 2 7.000 14.000

- Tin học 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bàn giáo dục Việt Nam Quyển 2 11.000 22.000

- Lịch sử và Địa lí 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bàn giáo dục Việt Nam Quyển 3 16.000 48.000

- Bài tập Tiếng việt 5/1 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bàn giáo dục Việt Nam Quyển 3 16.000 48.000

- Bài tập Tiếng việt 5/2 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bàn giáo dục Việt Nam Quyển 3 16.000 48.000

- Bài tập Toán 5/1 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bàn giáo dục Việt Nam Quyển 3 18.000 54.000

- Bài tập Toán 5/2 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bàn giáo dục Việt Nam Quyển 3 17.000 51.000

- Bài tập Tin học 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bàn giáo dục Việt Nam Quyển 2 10.000 20.000

- Bài tập Khoa học 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bàn giáo dục Việt Nam Quyển 3 12.000 36.000

- Bài tập Đạo đức 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bàn giáo dục Việt Nam Quyển 3 8.000 24.000

- Bài tập Công nghệ 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bàn giáo dục Việt Nam Quyển 2 5.000 10.000

- Bài tập Lịch sử địa lí 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bàn giáo dục Việt Nam Quyển 3 14.000 42.000

- Bài tập Âm nhạc 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bàn giáo dục Việt Nam Quyển 2 6.000 12.000

- Bài tập HĐTN 5 Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bàn giáo dục Việt Nam Quyển 3 11.000 33.000

- Tiếng anh 5/1 Global Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bàn giáo dục Việt Nam Quyển 2 38.000 76.000

- Tiếng anh 5/2 Global Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bàn giáo dục Việt Nam Quyển 2 37.000 74.000

-
Bài tập Tiếng anh 5 

Global 
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bàn giáo dục Việt Nam Quyển 2 65.000 130.000

Bộ sách: Chân trời sáng tạo

- Mĩ thuật 5 (bản 1) Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bàn giáo dục Việt Nam Quyển 2 11.000 22.000



STT Tên đơn vị, danh mục Quy cách ĐVT
 Số 

lƣợng 
Đơn giá Thành tiền

- Bài tập Mĩ thuật 5  Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bàn giáo dục Việt Nam Quyển 2 7.000 14.000

Sách Tiếng anh

-

Tiếng Anh 5 - Global 

Success - Sách học sinh, 

Tập một

Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bàn giáo dục Việt Nam Quyển 2 38.000 76.000

-

Tiếng Anh 5 - Global 

Success - Sách học sinh, 

Tập hai

Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bàn giáo dục Việt Nam Quyển 2 37.000 74.000

-
Tiếng Anh 5 - Global 

Success - Sách bài tập
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bàn giáo dục Việt Nam Quyển 2 65.000 130.000

2 Sách giáo viên

Bộ sách: Kết nối tri thức với cuộc sống

- Toán 5 – SGV Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bàn giáo dục Việt Nam Quyển 3 66.000 198.000

-
Tiếng Việt 5, tập một – 

SGV 
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bàn giáo dục Việt Nam Quyển 3 54.000 162.000

-
Tiếng Việt 5, tập hai – 

SGV 
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bàn giáo dục Việt Nam Quyển 3 49.000 147.000

- Đạo đức 5 – SGV Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bàn giáo dục Việt Nam Quyển 3 19.000 57.000

- Âm nhạc 5 – SGV Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bàn giáo dục Việt Nam Quyển 2 16.000 32.000

- Khoa học 5 – SGV Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bàn giáo dục Việt Nam Quyển 3 31.000 93.000

- Công nghệ 5 – SGV Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bàn giáo dục Việt Nam Quyển 2 13.000 26.000

-
Hoạt động trải nghiệm 5 

– SGV 
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bàn giáo dục Việt Nam Quyển 3 41.000 123.000

-
Giáo dục thể chất 5 – 

SGV 
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bàn giáo dục Việt Nam Quyển 2 29.000 58.000

- Tin học 5 – SGV Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bàn giáo dục Việt Nam Quyển 2 17.000 34.000

-
Lịch sử và Địa lí 5 – 

SGV 
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bàn giáo dục Việt Nam Quyển 3 34.000 102.000

Bộ sách: Chân trời sáng tạo

-
Mĩ thuật 5 – SGV  (bản 

1)
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bàn giáo dục Việt Nam Quyển 2 18.000 36.000

Sách Tiếng anh 0

-
Tiếng Anh 5 - Global 

Success - Sách giáo viên
Theo tiêu chuẩn của Nhà xuất bàn giáo dục Việt Nam Quyển 2 120.000 240.000
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